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ự phát triển của xã hội loài người là quá trình từng bước 
liên tục tiến lên phía trước. Trong quá trình tiến lên ấy, 
con người luôn đặt ra cho mình nhiệm vụ tìm hiểu quá 
khứ của chính mình. Bỏi quá khứ luôn là cầu nối để 
con, người bước tói tương lai tốt đẹp hơn. 

Nền văn minh cổ phướng Đông từ xưa tói nay luôn là 
đề tài mang tính huyền bí và hấp dẫn đối vói nhiều thế 
hệ các nhà nghiên cứu về triết học, địa lý, vật lý, kiến 
trúc, nghệ thuật, y học, tâm lý học v.v... 

Quy luật về thöi gian là vấn đề then chốt của nền văn 
minh cổ phương Đông. Quy luật thời gian thực chất là 
quy luật vận động của các thiên thể và mỗi chu kỳ thối 
gian là một vòng tuần hoàn ảnh hưởng của các thiên 
thể. 

Cuốn "NGUYÊN LÝ THÖI SINH HỌC CỔ PHƯÓNG 
ĐÔNG" đề cập đến vấn đề thời gian trong nền học 
thuật cổ phương Đông. Tác giả cuốn sách là nhà nghiên 
cứu những vấn đề triết học, và y học cổ phương Đông 
có nhiều công trình lý luận và thực tiễn đã được đánh 
giá cao (trong đó có công trình đã được đưa vào đề tài 


“—=——=-—-—.._----.-_-_ễ..... 
nghiên cứu cấp nhà nưỏc). - 
Cuốn sách dẫn đắt người đọc từng bước tìm hiểu về 
khái niệm, vai trò, ý nghĩa, các quy luật vận động, các 
ảnh huỏng của thời gian theo học thuật phương Đông. 
Cuốn sách được biên soạn một cách công phu, trình 
bày để hiểu, phù họp với mọi đối tượng bạn đọc muốn 
tìm hiểu về nền học vấn cổ phương Đông. 
Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin xin trân trọng giỏi 
thiệu cùng bạn đọc gần xa để tham khảo. 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ THÔNG TIN 


LÒ - 
TÁC GIẢ 


Nền Văn minh hiện đại dù ỏ bất cú vùng nào, đang đặt 
ra cho mình nhiệm vụ tìm hiểu quá khứ của chính mình 
về nhiều mặt, 

Trong lịch sử phương Đông, nền văn hoá tỉnh thần của 
xã hội cùng với nền khoa học ứng dụng trong đời sống 
thường ngày có một mối quan hệ đặc biệt lạ kỳ. Cái lạ 
kỳ đó là: không một cách tính toán nào trong y học, 
địa lý, nông nghiệp, kiến trúc, thiên văn v.v... lại không 
dùng đến những quy luật, khái niệm mà vốn dĩ khoa 
bói toán về số phận con người, xét đoán thời vận cơ trồi, 
bàn luận về thế sự cổ kim cũng thường lấy làm cơ sỏ. 
Những quy luật và khái niệm đó là: Ngũ hành, Thiên 
can, Địa chỉ, Cứu cung, Bát quái. 

Do sử dụng chung một loại công cụ là những quy luật, 
khái niệm, nhưng ít có người hiểu được bản chất của 
nó, cho nên đã một thöi gian đài người ta gọi chung 
nền văn hoá tỉnh thần và nền khoa học ứng dụng ấy 
đều là sản phẩm của đầu óc mê tín, thần bí. 

Muốn đánh giá đúng các thành tựu khoa học cổ phương 
Đông để tiến tới tuyển chọn, nâng cao, đưa vào phục vụ 
đồi sống con người ngày nay và mai sau, trước hết, ta phải 


tìm hiểu để giải thích được những quy luật, khái niệm kỳ 
quái ấy là gì? Chố dựa dùng để tạo dụng ra những quy luật 
ấy là gì? Nguyên tắc lập những quy luật ấy thế nào? 
Gần đây, rất nhiều nhà khoa học ỏ đủ mọi ngành và ở 
nhiều nơi trên thế giới, với các phương tiện hiện đại có 
nhiều đặc tính ưu việt như: tỉnh ví, nhanh chóng, chính 
xác trong tay, họ đã và đang nghiên cứu về nền tảng 
của di sản văn minh phương Đóng này. Thế nhưng, sự tiếp 
cận thực chất của nó còn đang là một khó khăn to lón. 
Hãy nêu bốn quy luật cơ bản như sau để nhận xét: 

- Quy luật Ngũ hành có § từ làm tên của 5 hành là 

Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ. 

- Quy luật Bát quái có 8 từ làm tên của 8 quái là 

Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. 

- Quy luật Thiên can có 10 từ làm tên của 10 can là 

Giáp, Ất, Bính, Dinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. 

- Quy luật Địa chỉ có 12 từ làm tên là Tý, Sửu, Dần, 

Mão, Thìn, TỊ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 
Từ trước tới nay đã có nhiều cách giải thích khác nhau 
về những quy luật, khái niệm ấy. Nhưng, nếu ta lưu ý 
tìm về bản chất quy luật, tính chất từng tên trong quy 
luật, sự phối hợp giữa các tên trong các quy luật với 
nhau, và rồi ta thử đem so những cách giải thích khác 
nhau đó với nhau, ta sẽ nhận ra rằng các cách giải thích 
đã có thuộc hai xu hướng: 

- Một là, xu hướng hoàn toàn đựa vào các cách tính 

ứng dụng trong sách vỏ cũ để lại, nội dung rất tóm 


? 


tất, khó hiểu. Đôi lúc, có một vài chỉ tiết được giải 
thích, nhưng người viết vì quá tôn trọng cổ nhân, họ đá 
_ dùng từ ngữ cổ để giải thích từ ngữ cổ, làm cho vấn đề 
từ chổ khó hiểu ít đã trỏ thành khó hiểu nhiều hơn. 
- Hai là, xu hướng lấy thành tựu khoa học hiện đại 
về toán. lý. hoá để gán gép, so đọ. Thoạt mói xem 
qua thì kết quả sự so đọ ấy là tương tự, nhưng khi 
xét kỹ, ta sẽ nhận ra sự chưa thoả đáng trong đó. 
Vì vậy, cả hai xu hướng giải thích trên đều đưa bản chất 
những quy luật, khái niệm kia trỏ nên lò mở, trùu tướng 
hơn. 
Từ uóc muốn của bản thân tôi về một cuộc sống cá 
nhân được tốt đẹp, tôi đã tìm hiểu khoa học cổ với 
những cách tính toán ứng dụng. Tôi tâm đắc về những 
hàm chứa ö vũ trụ quan phương Đông: đó là mối quan 
hệ giữa thời gian với không gian, giữa sự vận động vũ 
trụ gây ra những tương tác khác nhau với những biến 
đổi ỏ vạn vật trên trái đất, biến đổi ỏ con người. 
Để để hình dung ra vấn đề, tôi tìm sách vỏ cũ có nội 
dung ứng dụng khoa học cổ. theo đó dựng lại các chu 
kỳ thöi gian, phân chía các loại ảnh hưởng do tương 
tác gần hay xa, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp khác 
nhau. Trên cơ sở kết quả phân loại ấy, tôi dựng lại mô 
hình vận động của vũ trụ trong phạm vi nhận thúc của 
người phương Đông cổ xưa. 
Trong khi cổ nhân chỉ để lại cho chúng ta những gì cần 
biết để úng dụng, còn những gì thuộc về nguồn gốc vũ 
trụ. về sự biến hoá của vũ trụ và về các mối quan hệ 


của biến hoá vũ trụ thì người xưa đã truyền lại ngắn 
gọn rằng đó thuộc về “Thiên cớ". Và, chúng ta ngày nay 
bị thiệt thòi không được nối tiếp dòng nhận thức của 
người xưa, chỉ vì cổ nhân đã cho rằng "Thiên cơ là bất 
khả lộ”, bởi thế, nhũng gì tôi dựng lại, thì đó chỉ mới 
là ưóc đoán của riêng tôi. 
Khi tôi tiến hành dựng mô hình về hệ thống Thiên cơ, 
tôi tâm niệm một điều rằng người xưa không một chút 
phù phiếm trong công việc, bao gið cũng nhằm vào mục 
đích vì sự có ích cho con người. Tâm niệm này vừa là 
định hướng để tuyển chọn tài liệu, vừa là phương tiện 
đem so sánh kiểm tra công việc tôi làm. 
Quy luật thời gian, thực chất cũng là quy luật vận động 
của các thiên thể, mối chu kỳ thời gian là một vòng 
tuần hoàn ảnh hưởng của một thiên thể. Từ đó, tôi 
suy nghĩ rằng có ảnh hưởng tất phải có nguyên nhân, 
có chu kỳ tuần hoàn tất phải do có sự vận động, và 
rồi tôi lần ngược theo từng đầu mối của các loại ảnh 
hưởng ngoài hệ mặt trời để dựng lại mô hình vận động 
của nó một cách thận trọng. 
Tôi hy vọng rằng, trong một tương lai không xa, câu nói 
"Thiên cơ bất khả lộ" sẻ được đổi lại thành "Thiên có 
bất khả lận" cho cuộc sống con người ngày càng thêm 
tươi đẹp mãi lên. 
Kính mơng chư vị độc giả cho thêm cao kiến để tôi 
được tiếp thu hiểu biết sâu hơn. 

Hà Nội, ngày mồng 1 tháng 4 năm 1989. 
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PHAM VI CỦA 
MÔI TRƯÒNG SỐNG 


Môi trường sống và điều kiện sống trong môi trường theo quan 
niệm cổ phương Đông có một phạm vi rất rộng. nó bao gồm 
các thành phần: vị trí không gian sống. cảnh quan trong không 
gian sống, khi âm dương trong môi trường sống và thời gian. 
Nội dung của các thành phần đó như sau: 


A. Vị trí không gian sống là toa độ cụ thể ở nơi có sự sống, 
như ở các nước khác nhau. các tỉnh khác nhau. các huyện khác 
nhau, các làng xã khác nhau. 

B. Cảnh quan trong không gian sống bao gồm: hồ. ao. sông, 
ngòi. rừng cây, làng xóm, đồng ruộng, v.v.... kể cả cảnh vật tụ 


14 Ch 1. Môi trường sống uờè khi âm dương 


nhiên và nhân tạo. 

C. Các khí âm dương trong không gian sống là cường độ ánh 
sáng mạnh hay yếu, nhiệt độ nóng hay lạnh, độ ẩm nhiều hay 
1. 


D. Thời gian là giỏ, ngày, tháng năm và khoảng cách nhiều năm. 


LH 


MỖI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN 
CỦA MỖI TRƯỜNG SÔNG 


Như trên đã nêu, khi âm dương trong môi trường sống là cường 
độ ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm, đó chỉ mỏi là một số biểu hiện 
của khi âm dương trong môi trường mà con người nhận biết 
được bằng cảm giác thường, nhưng nó lại là nhân tố tác động 
vào sự sống nhiều nhất. mạnh nhất. 

Mối quan hệ giữa khí âm dương với các vị trí không gian khác 
nhau như sau: tuỳ theo khoảng cách xa hay gần nhau mà trong 
cùng một lúc ở các nói khác nhau đó có các mức độ sáng, tối, 
nóng. lạnh, ầm, khô khác nhau nhiều hay ít, và khi khác nhau 
về vị trí nhất định sẽ có sự khác nhau về khi âm dương. Ö những 
vị trí rất gần nhau hoặc trong cùng một vị trí, nhưng nếu có 
cảnh quan tự nhiên khác nhau. hay cảnh quan do con người 
xếp đặt khác nhau, thì dù trong cùng một lúc, cũng sẽ có các 
mức độ sáng. tối, nóng. lạnh, ẩm. khô của khí khác nhau. 

Đó là kể về mối quan hệ giữa vị trí. cảnh quan và khí âm đương 


Mối quan hệ giữa các thành phần của môi trường sống lỗ 


trong môi trưởng sống. Nhưng mối quan hệ bao trùm nhất, 
quyết dịnh nhất làm cho khí âm dương trong môi trường sống 
thay đổi, không thể nào ngoài yếu tố thời gian. 

Quả thật thế, ta hãy xem ở ngay cùng một vị trí không gian 
sống ấy, cùng một cảnh quan trong không gian ấy, nhưng khi 
thời gian thay đổi ta sẽ thấy những biểu hiện thay đổi khí âm 
đương rất rõ rệt. Ví như ban đêm ta thấy lạnh, giữa trưa ta 
thấy nóng ấm, buổi sáng ta thấy mát dịu, buổi chiều ta thấy 
hanh khô. Và, lại như mùa đông khí trồi giá buốt, mùa hè khí 
tröi nóng nực, mùa xuân khí trời địu mát, mùa thu khí tròi hanh 
heo v.v... 

Nếu có ai đó ngày nay còn hỏi rằng thời gian có sức mạnh làm 
thay đổi khí âm dương như thế là nhồ đâu? Chúng ta sẽ thưa 
ngay rằng từ thủa xa xưa, ngưöi phương Đông đã biết được thời 
gian chính là do sự dịch chuyển của không gian mà thành. Cách 
xem xét vạn vật biến đổi trong mối quan hệ với thời gian, không 
gian đó được gọi là "vũ trụ quan" phương Đông. 

Đã có thöi người ta cho rằng người phương Đông xưa theo 
thuyết "địa tâm", họ đã căn cứ vào những đồ hình ghỉ chép tỉnh 
tú vận chuyển quanh quả đất mà nói. Thật ra, những nhận định 
đó không hề ảnh hưởng gì đến kết quả do "Vũ trụ quan" phương 
Đông tìm ra. Kết quả này đến mức làm chúng ta phải vô cùng 
ngạc nhiên, nó không chỉ là những nhận biết sự thay đổi ở vạn 
vật trong những giỏ khác nhau, trong các ngày khác nhau, các 
tháng khác nhau, mà còn nhận ra sự thay đổi vạn vật phụ thuộc 
_Yào sự biến đổi vũ trụ ö những năm khác nhau, mà như ta đã 
biết, những biến đổi loại này là những hệ quả của sự vận động 


2- NLTSHCPĐ 
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từ các thiên thể ở trong và cả ngoài hệ mật trỏi. 

Không chỉ dùng ö mức ghi nhận các biến đổi của vạn vật theo 
từng chu kỳ thời gian mà thôi, người xưa còn tính ra được hệ 
quả đo mối quan hệ giữa các mức độ trong một chu kỳ thöi 
gian đem lại, cũng như hệ quả của các mối quan hệ giữa các 
chu kỳ thồi gian khác nhau, do vậy, các quy luật thời gian đã 
trỏ thành đối tượng nghiên cúu của khoa học phục vụ đời sống 
con người và đã trỏ thành một bộ môn khoa học quan trọng 
vào bậc nhất trong các môn khoa học cổ phương Đông. 

Ngày nay chúng ta đang làm mọi việc để tìm hiểu những tác 
động tỐt và xấu tới điều kiện môi trường sống của con người 
và vạn vật, nếu ta bỏ đi một di sản khoa học cổ về môi trường 
vốn đã được tuyển chọn đến mức kinh điển thì quả là một điều 
hoàn toàn không nên. : 


TT 


CÁC .ĐÓN VỊ THÔI GIAN ĐÁ ĐƯỌC DÙNG 
Ó PHƯÓNG ĐÔNG 


Các đơn vị thời gian đã được dùng ỏ phương Đông gồm có: 

A. Phân: phân là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống thời gian cổ. 
Phân có trị số bằng 1 phần 60 của một khắc”). Do là các phần 
lẻ quá nhỏ, lại không tìm được các giá trị tương ứng trong đöi 


{*) Đối chiếu "Âm dương lịch 2000 năm và niên biểu lịch sử" - ghi 100 phần 
"Khải đồng thuyết ưóc” ghi 60 phân. 
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sống sinh học, nên tôi đã lược đi, không đưa vào phần nội dung 
giới thiệu Ở sau. 

B. Khắc: Là đơn vị thồi gian thông dụng thủa xưa, ngày nay 
không còn thấy được dùng, vì phương tiện để chia nó cồng kềnh, 
lại không chuyển đổi sang các phương tiện đo thời gian hiện 
đại được, và vì trị số của nó không chẫn cho nhau. Trị số của 
khắc tính theo ngày, mỗi khác bằng 1 phần 100 của một ngày, 
nó có nguồn gốc thời sinh học tỉnh vị theo TP khí kinh lạc 
vận hành. 


€. Giỏ: Là đơn vị thời sinh học cổ xưa, ngày nay vẫn còn đước 
dùng trong y học cổ truyền và các bộ môn tính toán theo quan 
hệ con người với vũ trụ và vạn vật. Giồ thường dùng đưới tên 
12 địa chỉ, nó là một loại thời gian thuần khiết địa phương tính. 
Tuy nó có thể chía chân với lối chia 24 giồ của ngày nay, nhưng 
ta không thể chuyển đổi một cách đơn giản được, bỏi vì giờ 
thông dụng hiện nay có chuẩn mốc cho từng quốc gia, nếu so 
với tính chất sinh học cổ truyền mang tính địa phương rất cụ 
thể sẽ có sai lệch. 

D. Ngày: Cũng chung khái niệm như hiện nay ta đang gọi, nhưng 
nó hàm chứa nội đung thời sinh học dưới các tên can chỉ. 

Ð. Tháng: Tính theo đón vị tuần trăng mà ta thường gọi là 
tháng âm lịch, nhung nó cũng hàm chứa nội dung thời sinh học 
đưới các tên can chỉ. 

E. Tiết khí: Cách tính đón vị gọi và ứng dụng của-nó thì đúng 
như hiện nay. 

G: Năm: Tính theo đơn vị năm âm lịch hiện dùng dưới các tên 
can, chi. Tuỳ theo loại chu kỳ có số năm khác nhau mà tên mỗi 
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năm hàm chứa một nội dung hệ quả tướng tác vũ trụ đem tói 
đời sống con người. Khi theo tên năm là can, trong chu kỳ 5 
năm, ta có được nhận biết ảnh hưởng của Ngũ Vận, trong chu 
kỳ 10 năm, ta có được nhận biết ảnh hưởng của 10 thiên can. 
Khi theo tên năm là địa chỉ, ta có được nhận biết ảnh hưởng 
của Lục Khí trong chu kỳ 6 năm, ảnh hưởng của địa chỉ trong 
chu kỳ 12 năm. Khi tính năm bằng số thứ tự, ta có được nhận 
biết ảnh hưởng của Củu cung trong chu kỳ 9 năm, ảnh hướng 
của Bát quái trong chu kỳ 8 năm, nhịp âm dương trong các số 
chắn, lẻ của từng cập năm. : 
Với những tài liệu sưu tâm được trong ngót ba chục năm, với 
khả năng riêng có hạn độ, tôi xin trình bày lần lướt từng đón 
vị thời gian cùng với mọi giá trị thöi sinh học của nó và những 
ứng dụng giá trị của nó trong các mặt của đồi sống con người 
trong các chương sau. 


CHƯNG 


KHẮC VÀ GIÒ 


LLj 


KHẮC 


A. Định nghĩa: Khắc là một đơn vị thõi gian bằng 1 phần 100 
của ngày. Trị số của khắc bằng 60 x 24: 100 = 14,4 phút thông 
dụng. 

B. Nguồn gốc: ngày xưa người ta làm một cái hồ. một loại đồ 
chứa bằng đồng để chứa nước hoặc cát cho chảy ra một cách 
rất từ từ đều đặn. 

Người ta ghi vạch khắc bằng cách bất đầu mỏ lễ và đánh dấu 
vạch đây của nước (hoặc cát khô) vào chính Ngọ (khi mà bóng 
ngả của ánh sáng mặt trời đổ dọc theo đường hưởng kim chỉ 
nam của la bàn). Qua một ngày đêm, nước (hoặc cát) chảy ra 
làm vơi đi, người ta ghỉ dấu độ vơi của nó. sau đó người ta đem 
chia khoảng cách giữa hai vạch đầy và vơi ấy làm 100 đoạn, 
mỗi đoạn là một khắc. Tù đó, hàng ngày người ta tiến hành đổ 
nước (hoặc cát khô) vào đồng hồ cho tói vạch đầy vào lúc đầu 
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giò Dần, các thời gian khác trong ngày, theo vạch đã chia để 
đếm số khắc. 


Mỗi ngày đêm có 12 giò, mỗi giồ lón hơn 8 khắc (1 giò = 8,33 


khắc). 


C. Úng dụng của khắc: Đơn vị thồi gian khắc dùng để tính vòng 
vận hành của kinh khí trong cơ thể con người. Những tư liệu 
nói về khắc và kinh khí (trích trong sách Châm cứu đại thành 
của Dương Kế Châu đời Minh) như sau: 


Nạn thú nhất (Sách Nạn kinh) nói rằng: "... Khí Wnh 
Vệ đi d phần dương 25 lượt, đi ở phần âm cũng 25 lượt 
ra vào âm dương tham biến qua lại giáp đỗ nhau không 
có một khoảng đứt nhỏ, hết 50 lượt hoá là đúng với đồng 
hồ nhỏ xuống 100 khắc làm kh mài vòng giò, lại ngang 
với buổi sóm ngày hôm sau.. 


Vệ khí hành luận - Hoàng đế hỏi: "...Nước xuống một 
khắc, nhân khí tại thái dương, nưúc xuống hai khắc, khí 
tại thiếu dương, nHúc xuống ba khác, khí tại dưong mình, 
nHóc xuống bốn khắc, khí tại âm phần; nưóc xuống năm 
khắc, khí tại thái dương, nước xuống sáu khắc, khí tại 
thiếu dương, nóc xuống bảy khác, khí tại dương mình, 
nHóc xuống tám khắc, khí tại âm phần, nưóc xuống chín 
khắc, khí tại thái dương, nưác xuống mười khác, khí tại 
thiếu dương, nước xuống 11 khắc, khí tại dương mình, 
nước xuống 12 khắc, khí tại âm phần, nưúc xuống 13 
khắc, khí tạt thái dương, nước xuống 14 khắc, khí tại 
thiếu dương, nưóc xuống 15 khắc, khí tại dương mình, 
nưốc xuống 16-kháắc, khí tại âm phần, nưóc xuống 17 


_Khác 21 


khắc, khí tại thái dương, nóc xuống 18 khắc, khí tại 
thiếu dương, nóc xuống 19 khác, khí tại dương mình, 
Hước xuống 20 khắc, khí tại âm phần, nước xuống 21 
khắc, khí tại thái dương, nưúc xuống 22 khắc, khí tại 
thiếu dương; nưúc xuống 23 khắc, khí tại dương mình, 
nưóc xuống 24 khắc, khí tại âm phần, HHƯỚC xuống 25 
khắc, khí tại thái dương, đó là múc mửa ngày. Tử sao 
Phòng đến sao Tất dài 14 xá, nưóc xuống 25 khắc, mặt 
trời đi một nửa, lại đi một xá, nưúc xuống 3 khắc và 4 
phần 7 khắc. Đại yếu thường thì lấy mặt trời gia lên 
trên tú, nhân khí ỏ thái dương là theo mặt trời đi 1 xá, 
nhận khí ái 3 dương, đi vúi âm phần, đều nhí là không 
dứt, trời và đất cùng một quy tắc dần dần từ từ hết thì 
trủ lại từ đầu, một ngày một đêm nước xuống 100 khắc 
là hết". 
Trên đây là hai đoạn văn trong cổ thư nói cụ thể hơn về ứng 
dụng của khắc trong việc tính sự vận hành kinh khí. Để hiểu 
rõ hơn về kinh khi, dưới đây tôi xin giỏi thiệu thêm phần nói 
về tốc độ của khí đi trong kinh mạch và độ dài của các đường 
kinh mà khí đã đi qua. 
Người xưa lấy tốc độ của máu đi trong động mạch làm mức đi 
của khi trên cơ sở lý luận “khí đưa huyết đi” 
® Nạn thứ nhất (Sách Nạn kinh) nói rằng: "... Người ta 
thủ ra mội lần, hú vào một lần gọi là "nhất túc" (một 
nhịp thỏ). Mỗi khắc có 135 nhịp thỏ, mỗi giờ 8 khác, 
tính được 1080 nhịp thỏ, 12 giò có 96 khắc, tính được 
một vạn hai ngàn chín trăm sáu mưới nhịp thỏ, phần 
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khắc dụ títh được năm trăm bốn mươi nhịp thỏ, cộng 
lại được một vạn ba nghìn năm trăm nhịp thỏ. Mỗi một 
nhịp thỏ mạch đi 6 thốn, cú hai khắc có 270 nhịp thỏ, 
mạch đị mười sáu trượng hai thước, mỗi giò 8 khắc mạch 
đi 64 trượng 8 thước, vinh, vệ 4 vòng khiắp người, 12 giờ 
tính được 96 khắc mạch đi 777 trượng 6 thước là 48 vòng 
khắp người, phần khắc dư đi 2 vòng khắp người, được 
32 trượng 4 thước. Tính chung là 50 lượt vòng khắp 
Hgười, mạch đi được 810 trượng. Đó là nhịp thỏ ra hít 
vào, số mạch tì, số lần vòng khắp người, cộng cả ngày 
đêm đúng là 100 khắc. Đi ỏ dương, đi ỏ âm, gọi là ngày 
đi, đêm đị'... 
e bo, thứ 23 nói rằng: 
„ 3 mạch dương ở tay, đi từ tay lên đến đầu dài 5 trước, 
3xX6= 3 trượng 

3 mạch âm d tay, đi tù tay đến giữa ngực, dài 3 thước 5 
tấc, 

3,3 x 6 = 2 trượng 1 thước 
3 mạch dương ở chân, từ chân lên đến đầu, dài 8 thước, 

8Ñ x6 = 4 trượng 8 thước 
3 mạch âm ở chân, từ chân lên đến ngực, dài 6 thước Š. 
tấc, 

6,3 x 6 = 3 triợng 9 thước. 
2 kiều mạch ở chân người ta, từ chân lên đến mắt, dài 
7 thước 3 tấc, 

755x2 =1 trượng 5 thước 


Giờ 33 


Đốc mạch và Nhâm mạch đều dài 4 thước 5 tấc 

4,5 x 2 = 9 thước 
Tính gộp chung lại dài 16 trượng 2 thước. Đó là nói về 
độ dài của 12 đường kinh mạch") - 


GIỎ 


A. Định nghĩa: Giò là một đơn vị thời gian bằng 1 phần 12 của 
ngày (tính cả ban ngày và ban đêm). 

Người ta định giỏ bằng cách đo cung độ của góc chiếu sáng 
mặt trời theo bóng ngả trên mặt đất. Cứ bóng ngả chuyển một 
cung chiếm Í phần 12 đường tròn tính là một giờ. 

B. Trị số: Do quả đất tự xoay quanh mình trong khi di chuyển 
trên quỹ đạo quanh mặt trỏöi, cho nên góc giÖ tự xoay của quả 
đất lón hơn 1 phần 12 của 360 độ. Một năm có 365,25 ngày, 
một giỏ quả đất tự xoay một góc bằng 


Ì 
—x 360) + x 360) = góc tự xoay của quả đất 
( 2 );#{ 365.25 } = gÓc tự xoay q 


trong l giỏ, 


* Tấc dùng để tính độ dài kinh mạch ö đây là "đồng thân thốn” tuỳ theo kích 
thước cụ thể của từng người khác nhau, cử bề ngang của bốn ngón tay tính 
là 3 thốn, hoặc người ta đã chia mỗi đoạn xướng cụ thể thành những số thốn 
cụ thể gọi là "cốt độ huyệt pháp", mười tấc đồng thân thốn tính là một thước. 
mười thước tính là một trưng. : 
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Giồ cổ truyền là loại giồ địa phương cụ thể, nó mang nội dung 
thời sinh học, cho nên cách đánh dấu chuẩn giò phải dựa vào 
bóng ngả của ánh sáng mặt trỏi. Khi bóng ngả của ánh sáng 
mặt trồi đúng đường hướng chỉ nam của mũi kim trên la bàn, 
đó là lúc chính giữa giỏ Ngọ (thưởng gọi tất là chính Ngọ), 
hướng ngược với chính Ngọ là chính Tý. Hướng vuông góc với 
chính Ngọ về hai phía là chính Mão và chính Dậu. Trước hướng 
chính Ngọ một góc bằng 1 phần 24 đường tròn là bất đầu giò 
Ngọ. Sau hướng chính Ngọ một góc bằng 1 phần 24 đường tròn 
là hết giò Ngọ. 

Dụng cụ để đo giỏ cũng giống như cái đồng hồ đựng cát hoặc 
nước. cách chia vạch ghỉ giỏ và cách chía vạch ghi khắc giống 
nhau. 

Do cách chia giö theo bóng ngả ánh sáng mặt trời trên mặt đất, 
cho nên ngưỡi ta còn gọi loại giỏ này là giỏ địa chỉ (địa chỉ 
nghĩa là chía trên đất). Tên gọi của 12 giö địa chỉ là: Tý, Sửu, 
Dần. Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi; hình 1. 
C. Nguồn gốc của giờ địa.chỉ: Giò địa chỉ được chế ra để theo 
đối sụ biến đổi nhịp hoạt động công năng tạng phủ trong có 
thể con người. Nó mang ý nghĩa thời sinh học vô cùng trọng 
đại trong việc theo dõi và điều trị bệnh của tạng phủ, kinh lạc 
bằng các biện pháp không dùng thuốc, không chỉ của ngày xưa, 
mà ngày nay và cả mai sau vẫn còn cần dùng. 

Mối tương ứng giữa giò địa chỉ và tạng phủ có hoạt động công 
năng khác thưởng đã được sách Châm -cứu đại thành (trang 
153) ghi lại như sau: 


Thập nhị kinh nạn địa chỉ ca 


Giờ 2ã 


Phế_ Dần, Đại (trường) Mao, VỊ Thìn cung, 

Tỳ Tỳ, Tâm Ngọ, Tiêu (trường) Mùi trung, 

Thân Bàng (quang), Dậu Thận, Tâm bào Tuất, 

Họi Tam (tiêu), Tý Đảm, Sửu Can thông. 
D. Tương ứng giứa giỏ địa chí và giờ thông dụng: Giồ địa chỉ 
và giồ thông dụng do có thể chia chân cho nhau nên có thể 
quy đổi cho tiện dùng. Khi dùng cách quy đổi, phải hiệu chỉnh 
sai số giữa chuẩn giò quốc gia và giò cụ thể địa phương. Cách 
hiệu chỉnh như sau: Nơi địa phương cụ thể ỏ về phía đông múi 
giò chuẩn quốc gia thì lấy giö thông dụng trù đi độ lệch, lệch 
về phía tây múi giồ chuẩn thì lấy giò thông dụng cộng thêm độ 
lệch. Quy đổi độ lệch kinh độ ra độ lệch thời gian như sau: Ï 
độ kinh độ = 4 phút đồng hồ thông dụng, 1Š phút kinh độ = 
I phút đồng hồ thông dụng; bảng I1. 
E. Úng dụng của giỏ: Ngoài ứng dụng để theo dõi nhũng diễn 


Bảng 1 Bảng tướng úng giữa giò địa chỉ và giờ thông dụng 
với tạng phủ có hoạt động kinh khí 


Mão Ì Thh : 
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Hình 1 Đồ hình bóng ngả góc chiếu sáng của mặt trời 
: theo giỏ địa chỉ. 
Thực tế chỉ đo vẽ được bóng ngả ánh sáng mặt tröi vào ban ngày, 
tù giỏ Mão đến giỏ Dậu, các hướng còn lại theo đối chiều mà chia 
phương vị. 
Ñ lộ 


biến công năng tạng phủ trong cơ thể con người để chữa bệnh 
theo giò hoạt động công năng tạng phủ như đã nêu trên, giỏ 
theo tên can chỉ còn có những ứng dụng khác nhau nữa như 
dưới đây: 
1. Theo dõi diễn biến sinh học ở các loài động vật gần gúi 
cuộc sống con người: Trải qua theo dõi lâu dài, người ta đã 
nhận biết được mỗi loài động vật trong những giỏ nhất định, 
chịu ảnh hưởng tương tác vũ trụ thông qua cách tính theo 
giồ mà có những biến đổi trạng thái sự sống khác nhau. 
Những trạng thái xấu nhất của sự sống trong mối loài theo 
bảng tương úng giữa giò và loài như sau: 


Giờ 27 


Tý Sửu Dần Mão Thn Ty Ngọ Mùi Thân Dâu Tuất Hợi 
Chuột trâu hổ th rồng rấn ngựa dê khi gà chó lọn 


2. Úng dụng trong phép chửa bệnh bằng châm cứu Có 3 
phương pháp châm cứu theo thöi gian huyệt mỏ hoặc kinh 
khí thịnh suy như sau: chữa những bệnh thuộc loại công năng 
riêng từng tạng phủ, người ta dùng phép bổ hư, tả thực như 
nội dung của ngũ du huyệt; chữa những bệnh chúng có liên 
quan mấy tạng phủ theo lối bệnh truyền kinh. người ta dùng 
phép Tý Ngọ lưu trú; chữa những bệnh chứng do rối loạn 
khi âm dương như nội dung của kỳ kinh bát mạch mô tả, 
người ta dùng phép Linh quy phi đằng. Nội dung các phép 
chữa kể trên đều dùng đến đơn vị giò để định huyệt mỏ, 
sách Châm cứu đại thành chép về những phép đó như sau: 
a. Thập nhị kinh bệnh, tỉnh, vinh, HỆnA kinh, hợp, bổ hư, 
tả thực, "Tụ Ánh” 
® Thủ thái âm phế kinh, thuộc tân, kừm. khỏi ở huyệt Thung 
Phủ, hết ở huyệt Thiếu Thưởng, nhiều khí í! huyết, giờ 
Đần trú j đó...” (lược) 
Bồ (thư thì bổ ở đó) dùng giò Mão (theo mà giúp), huyệt 
là Thái Uyên, là du, thổ, thổ sùth kim, là mẹ. Kinh nói: 
hư thì bổ ở mẹ. 
Tà (thịnh thì tả ở đó) dùng giò Dần (đón mà đoạt), huyệt 
là Xích Trạch, là hợp. thuỷ, kứm sinh thuỷ, là con, thực 
thì tả ở con. 


* Phần nội dung bệnh của tạng phủ theo chứng hư và thực quá đài 
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Thủ dương mình đại trường kinh, thuộc canh, kim, khỏi 
ỏ huyệt Thương Dương, hết ở huyệt Nghỉnh Hương, khí 
huyết đều nhiều, giò Mão khí huyết trú ở đó... (lược) 
Bổ - Dùng giờ Thìn, huyệt Khúc Thì là hợp, thổ, thổ sinh 
kim, hư thì bổ ủ mẹ. 

Tả - Dùng già Mão, huyệt Nhị Gian là vinh, thuỷ, kừm 
sinh thuỷ, thực thì tả ở con. 

Túc dương mình vị kinh thuộc mậu thổ, khỏi ỏ huyệt 
Đầu Duy, hết ở huyệt Lệ Đoài, khí huyết đều nhiều, giờ 
Tỉun trú ở đó... (lược) 

Bồ - Dùng giờ Tỉ, huyệt Giải Khê, là kinh, hoả, hoả sinh 
thổ, hư thì bổ d mẹ. 

Tì - dùng giờ Thìn, huyệt Lệ Đoài, là tỉnh, kừn, thổ sinh 
kim, thực thì tả ủ con. 

Túc thái âm tỳ kinh, thuộc kỷ, thổ, khỏi ở huyệt Ẩn Bạch, 
hết ở huyệt Đại Bao, nhiều khí ít huyết, giò TỊ trú ở đó... 
(lược) 


Bổ - Dùng giò Ngọ, huyệt Đại Đô, là vui, hoá, hoả sinh 
thổ, hư thì bổ ở mẹ 


Ti - Dùng giò TỊ huyệt Thưởng Khâu, là Kinh, kim, thổ, 


sinh km, thực thì tả Ö con. 

Thủ thiếu âm tâm kinh thuộc đỉnh, hoả, khỏi ở huyệt 
Cực Tuyền, hết ở huyệt Thiếu Xung, nhiều khí ít huyết, 
giò Ngọ trú ở đó... (lược) 

Bổ - dùng giò Mùi, huyệt Thiếu Xung, là tỉnh, mộc, mộc 
sinh hoàả, hư thì bổ ở mẹ. 
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Tả - Dùng giò Ngọ, huyệt Thần Mộn, là du, thổ, hoả. 
sùth thổ, thực thì tả ở con. 

Thủ thái dương tiểu trường kinh, thuộc búnh, hỏa, khỏi 
ở huyệt Thiếu Trạch, hết ở huyệt Thính Cung, nhiều 
huyết ít khí, giờ Mùi trú ở đó... (lược) 

Bổ - Dùng giò Thân, huyệt Hậu Khê, là du, mộc, mộc 
sinh hoá, hư thì bổ ỏ mẹ. 

Tả - Dùng giờ Mùi, huyệt Thiếu Hải, là hợp, thổ, hoá 
sinh thổ, thực thì tả ở con. 

Túc thái dương bàng quang kinh, thuộc nhâm, thuỷ, khỏi 
ở huyệt Tình - Minh, hết ở huyệt Chí Âm, nhiều huyết 
ft khí, giò Thân trú ở đó... (lược) 

Bổ - Dùng giờ Dậu, huyệt Chí Âm, là tìth, kim, kữm sinh 
thuỷ, hư thì bổ Ò mẹ. 

Tà - Dùng già Thân, huyệt Thúc Cốt, là du, mộc, thuỷ 
-sòt1h: mộc, thực thì tả ở con. 

Túc thiếu âm thận kinh, thuộc quý, thuỷ, khỏi ở luyệt 
Dũng Tuyền, hết 2 huyệt Du Phù, nhiều khí ít huyết, giờ 
Đậu trú ở đó... (lược) 

Bồ - Dùng giò Tuất, huyệt Phục Luu là kinh, kim, kùm 
sinh thuỷ, hư thì bổ ở mẹ. 

Tả - Dùng giờ Dậu. huyệt Dũng Tuyền, là tỉnh, mộc, thuỷ 
sinh mộc, thực thì tả ở con. 

Thủ quyết âm tâm bào lạc kinh, phối với thận, thuộc 
tướng hoá, khỏi huyệt Thiên Thì, hết ỏ huyệt Thung Xung, 
nhiều huyết ít khí, giờ Tuất trú ỏ đó. 
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Bổ - Dùng giờ Họi, huyệt Thung Xung là tình mộc, mộc 
sinh hoả, hư thì bổ ỏ mẹ. 

- Dùng giò Tuất, huyệt Đại Lăng, là du, thổ, hoả sinh 
thổ, thực thì tả ở con. 
Thủ thiếu dương tam tiêu kinh, phối vúi tâm bào lạc, 
thuộc tHóng hoả, khỏi ở huyệt Quan Xung, hết ở huyệt 
Nhĩ Môn, nhiều khí ít huyết, giờ Hợi trú ở đó... (lược) 
Bồ - dùng giò Tý, huyệt Trung Chủ, là du, mộc, mộc sinh 
hoá, hư thì bổ ở mẹ. 
Tà - Dùng già Hợi, huyệt Thiên Tỉnh, là hợp, thổ, hoả 
sinh thổ, thực thì tả ở con. 
Túc thiếu dương đảm kinh, thuộc giáp, mộc, khỏi từ 
huyệt Đồng Tủ Liêu, hết ở huyệt Khiếu Âm, nhiều khí 
ít huyết, giờ Tý trú ở đó... (lược) 
Bổ - Dùng giờ Sủu, huyệt Hiệp Khê, là vinh, thuỷ, thuỷ 
sinh mộc, hư thì bồ 3 mẹ. 
Tả - Dùng giò Tý, huyệt Dương Phù là kinh, hoả, mộc 
sinh hoả, thực thì tả ở con. 
Túc quyết âm can kinh, thuộc ất, mộc, khỏi ở huyệt Đại 
Đôn, hết ở huyệt Kỳ Môn, nhiều huyết ít khí, giồ Sửu trú 
Ở đó... (lưọc) 
Bồ - Dùng giờ Dần, huyệt Khúc Tuyền, là hợp, thuỷ, thuỷ 
sinh mộc, hư thì bổ ở mẹ. 
Tả - Dùng giờ Sửu, huyệt Hành Gian là vĩnh, hoả, mộc 
sinh hoá, thực thì tả ở con..." 


Phép chữa bệnh này được lập thành dựa trên các có sỏ: 


Giờ 31 
———— ————-——_ 


® Tương ứng giữa giò địa chỉ và tình hình tuần hành kinh 
khí ỏ mạch. 
® Tương úng giữa tình hình khí ỏ mạch hư thực với quan 
hệ ngũ hành tương sinh giữa hành của tạng phủ và hành 
của huyệt vị trong ngũ du huyệt. 
b. Từ Thị Tý Ngọ lưu trú trục nhật tiếp thời định huyệt 
ca (CCĐT) 
(CCĐT từ trang 151 - 153) (dịch nghĩa, không dịch vần ca) 
® Ngày Giáp: Giờ Tuất ở kùnh đâm, huyệt Khiếu Âm mỏ, 
Giò Bính Tý, huyệt Tiền Cốc, loại vinh, 
Giờ Mậu Dần, huyệt Ham Cốc, dương 
mình, loại du, 
Thỏ về gốc, huyệt Khâu Khư, tại giò Dần, 
Giờ Canh Thìn, đi qua loại kùuh, ở huyệt 
Dương Khê, 
Giờ Nhâm Ngọ, kinh bàng quang tìm huyệt 
UW Trung 
GIờ Giáp Thân, nạp vào tam tiêu, lành 
thủy, loại vừnh, lấy huyệt Dịch Môn 
® Ngày Ất Già Dậu, ở kinh can, huyệt Đại Đôn mỏ, 
Già Đinh Hợi, ở kinh tâm, huyệt Thiếu Phú, 
loại vinh, 
Giờ Kỷ Sửu, luyệt Thái Bạch, Thái Xung, 
Giò Tân Mao, huyệt Kinh Cừ, ở Kinh phế, 
loạt kinh, 
Giờ Qúy TỊ, ô kinh thận, huyệt Âm Cốc, loại 
hợp, 


Tì. NI T€L tr js 
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® Ngày Bính 


® Ngày Định 


® Ngày Mậu 


Giờ Ất Mùi, hỏa huyệt là Lao Cung, loạt vinh. 
Giò Thân, đúng huyệt Thiếu Thạch 

Giò Mậu Tuất, huyệt Nội Đùut chữa khỏi 
trưóng, 

Giờ Canh Tý, ở huyệt Tam Gian, loại du, 
Nguyên gốc là huyệt Uyển Cốt, có thể chữa 
chúng da vàng, 

Giò Nhâm Dần, loại kinh, hành hỏa trên 
Côn Lồn, 

Giò Giáp Thìn, huyệt Dương Lăng Tuyền là 
loại hợp, 

Giò Bính Ngọ, thụ về kinh tam tiêu, hành 
mộc, ủ trong huyệt Trung Chủ, xem cho tỉ 
tHỶ, rõ ràng, 

Giò Mũi, ở kinh tâm, huyệt Thiếu Xung, 
Giò Kỷ Dậu, gấp huyệt Đại Đô d kùnh ®, 
lành thổ 

Giờ Tñn Hợi, huyệt Thái Uyên, Thần Môn, 
Giờ Qúy Su, huyệt Phục Lưu ở thận thủy 
thông, 

Giờ ẤI Mão ở can kinh, huyệt Khúc Tuyền, 
loạt HÓp, 

Giờ Định Hợi, trong kinh bào lạc, huyệt Đại 
Lăng, 

Giò ngọ., huyệt Lệ Đoài là trước hết, 

Giò Canh Thân, loại vinh, là huyệt Nhị 
Gian có biến đổi, 


® Ngày Kỷ 


® Ngày Canh 
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Giờ Nhâm Tuất, ở khi bàng quang, tìm 
huyệt Thúc CỐI, 

Xung Dương là thổ huyệt, tất hoàn HUYỆN, 
Giỏ Giáp Tý, trên kinh dâm là huyệt Dương 
Phà, 

Giò Bính Dần, huyệt Tiểu Hải là an nhiên, 
Giờ Mậu Thìn, khí nạp về mạch tam tiêu, chích 
Uào huyệt Chỉ Câu, loại kinh là bệnh khỏi. 
Giò TỊ, bất đầu ỏ huyệt Ẩn Bạch, 

Giò Tần Mùi, lấy giữa Ngư Tế, 

Già Qúy Dậu, lấy Thái Khê, Thái Bạch là 
loại nguyên, 

Già Ất Hợi, lấy Thung Phong ó phía trong 
mắt cá chân đó, 

Giờ Đùnh Sửu, hợp vúi huyệt Thiếu Hải ở 
kith tâm, 

Gi2 Kỷ Máo, huyệt Gian Sử, ở tâm bào lạc 
đứn, 

Giờ Thìn, chiếm chỗ ở huyệt Thương Dương, 
Giờ Nhâm Ngọ, ở kinh bàng quang là luyệt 
Thông Cốc, 

Giỏ Giáp thân, huyệt Lâm Khấp là loại du, 
hành mộc, 

Huyệt Hợp Cốc. nguyên là kừm, lại quay về 
gốc, 

Giờ Búnh Tuất, ở ki tiểu trường, huyệt 
. Đương Cốc, hành hỏa, 

Giò Mậu Tý, chiếm huyệt Tc Tam Lý là phải, 
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® Ngày Tân 


© Ngày Nhâm 


Giò Canh: Dần, khí nạp tam tiêu, loại hợp, giữa 
huyệt Thiên Từuh chẳng phải nghỉ khi dùng 
Giò Mao, gốc ủ Thiếu Dương, 

Giò Qúy Tị, huyệt Nhiên Cốc sao cho thuận 
đúng, 

Giờ Ất Mùi, huyệt Thái Xung, nguyên huyệt 


Thái Uyên, 


Giờ Đình Dậu, ở kimht tâm, huyệt Linh Đạo 
dẫn, 
Giỏ Kỳ hợi, ở kiit tỳ, loại hợp, huyệt Dương 
Lăng Tuyền, 

Già Tân Sửu, huyệt Khúc Trạch, ở kimht bào 
lạc là chuẩn, 

Giồò Dần, khỏi ở huyệt Chí âm, 

Giờ Giáp Thìn, mạch đảm, huyệt Hiệp Khê, 
loạt vinh, 

Giò Bính Ngọ, kinh tiểu trường, huyệt Hậu 
Khé, loại du, 

Lại cầu Kinh Cốt, tìm gốc là nguyên, 

Kinh tam tiêu có ký ở huyệt Dương Thì, 
Ngược lại về nguồn giống như bạn, 

Giò Mậu Thân, trú ở huyệt Giải Khê, kinh 
vị, 

KiHi dại trường, giờ Canh Thất đúng là 
huyệt Khúc TH 

Giờ Nhâm Tý, khí nạp ký ở tam tiêu, 

tìhi huyệt là Quan Xung, một mảnh hành kửm, 
Quan Xung hành kưn, nhậm hành thủy, 
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TÚ mẫu lương sùth ý nghĩa sâu 
® Ngày Quý - Giờ Hợi, loại tỉnh, huyệt Dãng Tuyền, 

Giờ Ất Sửu, huyệt Hành Gian là tất nhiên, 
Giờ Đình Mao, loại du, là huyệt Thần Môn, 
Tìm gốc của thận thủy là huyệt Thái Khê, 
loại nguyên, 
Kimh tâm bào lạc, huyệt Đại Lăng, loại 
nguyên và là chỗ quá 
Giò Kỷ Ti, huyệt Thương Khâu, ở cạnh mắt 
cá chân phía trong, 
Giờ Tần Mùi, kinh phế, loại hợp là huyệt 
Xích Trạch 
Giờ Quý Dậu, huyệt Thung Xung nối liền với 
bào lạc, 
Tý, Ngọ đột lên giờ, theo đó mà dịnh huyệt, 
Lưu chuyền lại cho người học đời sau chẳng 
quên lời, 

Xem bảng 2 


Báng 2 Ngày, giỏ huyệt mỏ theo phép Tý ngọ luu'trú 


+ ~ 


Giờ chi ị 


Ngầy. Tý  - Sửu , - Dần Mão ` ¬Thìn T1. 
can huyệ : l 
ˆ_ Hành gan ˆ Thần môn Thưởng 
Giáp Thái khẽ khẩu 
—. I Đại lăng 
Ất Tin cốc -: Khâu khử Dướng khé 
Hãăm cốc 
:_ Thái bạch ˆ KhhoùÙ - Âm cốc 


Đính ____ Thấ xung 
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Tỷ "` Sửu Dần Mão Thìn l TỊ 
. Tam gan Côn lồn Dưỡng : 
Định Uyển cốt : lăng tưyền ị 
Mậu Phục kh, :Khúc tuyền nạp Ì 
Ị Đại lãng . 
Kỳ ' Dưỡng phù ' Tiểu hải : nạp 
: Chí câu 
Canh Thiếu hải °— nạp - Thưởng 
Gian sử dương 
Tân Tức tam lý - nạp, Thiếu Nhiên cốc 
Thiên th ; thưởng 
Nhâm nạp  : - Châm Hập khê 
Khúc trạch 
Qúy nạp : Ũ 
: Quan xưng 
lờ chi 
Ngày Ngọ . ! Mùi Thân Dậu ' Tuất Hợi 
can `Nhuy§ F 
Giáp Xích trạch nạp Khiếu âm 
. .T 
P : —Ý EESEPLOYƠNI 
Ất : Ủytrung | nạp  ' Đại đôn Thiếu phủ ` 
Bính Thiếu trạch __ Nộ dìh 
c4 - Lao cung 
Đinh nạp ._ Thiếu xung Đại dô __ Thái uyên 
_ Trung chủ . Thần môn 
Mâu Lệ đoài Nhị gan ` ! Thức cốt : 
| Xung dưỡng : 
Kỳ NQu tế Thái khê Trưng 
: '_ Thái bạch phong ! 
Canh ¡ Thông cốc Lâm khấp Dương cốc 
l Hớp cấc 
Tân Thái xung : Linh đạo Âm 
Thái ưyên - lăng tuyền : 
Nhâm : Hậu khê :— Giảikhê - :_ Khúc tr 
ã Dương trì Ai L . 
Quỷ : Ị Đứng tuyên 
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c. Túc bất quá tất, thủ bất quá trửu ca (bài ca chân không 


quá gối, tay không quá khuỷu) 

Ngày đương, giò dương, khí ở phía trước, huyết d phía sau, 
mạch ở bên cạnh, 

Ngày âm, giò âm, huyết ủ phía trước, khí d phía sau, mạch 
q4Hay về nguyên, `. 

Ngày dương, giò dương, châm vê kừm về bên trái, trưúc lhiết 
lấy dương kinh xem bệnh ó phủ, 
Ngày âm, giờ âm, châm vê kim về bên phải, hành thuộc 
âm kinh (chữa ở âm kinh) tạng phủ khỏi bệnh... 

d. Lưu trú khai bế "Y học nhập môn" 

Người ta mỗi một ngày (khí) đì vòng khắp một thân mình 
là 60 huyệt. mỗi giả đi vòng qua 5Š huyệt (tr 6 nguyên huyệt, 
niưng có đi qua khi chỗ đó), Tương sinh, tưởng hợp là 
(huyệt) mở, thì châm ở đó, tương khác là đóng, thì không 
châm. 

Dưỡng xùuh âm tủ, âm sinh dương tử, như Giáp mộc tử ở 
Ngọ, sih j Hợi, Ấi mộc tử ở Hạt, sinh ở Ngọ, Bính hỏa 
sinh ở Dần, nỉ ủ Dậu, Dùnh hỏa simh ở Dậu, từ ở Dần, 
Mậu thổ sinh ở Dần, tì ở Dậu, Kỷ thổ sinh ở Dậu, tử 
Dần, Canh kim sinh ở TỊ, tỉ ở Tý, Tần kim sinh ở Tý, tử 
ở Tị, Nhâm thủy sinh ỏ Thân, từ ở Mão, Qúy thủy suui 7 
Máo, tử ở Thân, 

Phàm trị sinh ngã ngã su, kịp vối tưởng hợp, là giờ khí 
huyết sinh vượng, cho nên có thể biện lid thực mà châm, 
khác ngã ngã khắc là giò đóng huyệt, đúng lúc khí huyết 
suy kiệt, chẳng phải là khí đi chưa đến, túc là khí di đã 
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qua, châm nhầm dẫn bậy tà khí, lại làm cho tán loạn chân 
khí, thực cái thực hư cái hư, đó là cái hại không nhỏ. 
đ. Lưu trú đồ (lước phần đồ, chỉ ghi lại phần ngày giò và 
huyệt) 
® Túc thiếu dương đảm kinh 
Giáp chủ, hợp vái Kỷ, đảm dẫn khí hành 
Ngày Giáp Giò Giáp Tuất, khai đảm là tỉnh, kim, 
Già Bún: Tí, tiểu trường, vinh, thủy, 
Giờ Mậu Dần, vị, du, mộc và quá, 
Đảm nguyên Khâu Khu, mộc nguyên tại 
dần; | 
GIỜ Canh Thìn, đại trường, kinh, hỏa 
Giờ Nhâm Ngọ, bàng quang, hóp, thổ, 
Già Giáp Thân, khí nạp tam tiêu, vinh, 
thủy, 
Giáp là mộc, là lấy thủy sinh mộc, tử mẫu tướng sinh 
® 7Túc quyết âm can kinh 
Ất chủ, hợp vúi Canh, can dẫn huyết hành, 
Ngày Ất Giờ .Ấ Đậu, khai can là tỉnh, mộc, 
Giờ Định Hợi, tâm, vình, hỏa, 
Giờ Kỷ TỊ, tì, du, thổ và quá nguyên, 
Giờ Tân Máo, phế, kinh, kim 
Giò Qúy Tì, thận, hợp, thủy, 
Giờ Ất Mùi, huyết nạp vào bào lạc, là 
vinh, hỏa 
Ấi thuộc mộc, là lấy mộc sinh hỗa 
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e Thủ thái dương tiểu trường kinh 


Bính chủ, hợp vói Tân, tiểu trường dẫn khí di. 


Ngày Bính 


Giò Búuh Thân, tiểu trường mỏ ở tỉnh, 
kừn 

Giò Mậu Thất, ở kinh vị, loại vinh, hành 
thủy, 

Giờ Canh Tý, ở đại trường, du, mộc, và 
qua tiểu trường nguyên, 

Giờ Nhâm Dần, ở kinh bàng quang, kinh, 
hỏa, 

Giờ Giáp Thìn, ở kinh dâm, hợp, thổ, 
Giỏ Bính Ngọ, khí nạp tam tiêu, du, mộc, 


Bính thuộc hỏa, là lấy mộc sinh hỏa 
® Thủ thiếu âm tâm kinh 


Đình chủ, hợp với Nhâm, tâm dẫn huyết di 


Ngày Định 


Giò Định Mùài, tâm khai ô từnh, mộc, 
Giờ Kỷ Dậu, ở kinh tỳ, loại vinh, hành hỏa, 
Giỏ Tần Hợi, ở kinh phế, du, thổ, và qua 
tâm nguyên, ` 

Giờ Qúy Sửu, ở kinh thân, kih, kừm, 
Giờ Ất Mao, ở kinh can, hợp, thủy, 

Già Định TỊ, huyết nạp tâm bào lạc, du, thổ, 


Định thuộc hỏa, là hỏa sinh thổ 


®© Túc dương mình vị kinh 


Mậu chủ, hợp với Quý, vị dẫn khí đi, 


Ngày Mậu 


Giờ Mậu Ngọ, vị mở ở tình, km, 
Giờ Canh Thân, ở đại trường, vinh, hỏa, 


40 Ch 9. Khác oà giờ 


Giò Nhâm Tuất, ỏ bàng quang, du, mộc, 
và qua Ở vị nguyên, 
Giờ Giáp Tý, ó đảm, loại kinh, hành hỏa, 
Giờ Bính Dần, ở tiểu trường, hợp, thổ, 
Già Mậu Thìn, khí nạp ở tam tiêu, khi, 
hỏa, 

Mậu thuộc thổ, là lấy hôa sinh thổ 

e Túc thái âm tỳ kinh 

Kỷ chủ, hợp với Giáp, tỳ dẫn huyết di, 

Ngày Kỷ Giờ Kỷ TỊ, tỳ mỏ ở tình, mộc, 
Giờ Tân Mùi, ở kinh phế, loại vĩnh, hành 
hỏa, 
Giờ Quý Dậu, ở kinh thận, du, thổ, và 
qit. ( nguyên, 
Giò .ất Hợi, ở kinh can, kinh, kừn, 
Giờ Đừnh Súu,  kùuh tâm, lợp, thủy, 
Giò Kỷ Mao, luyết nạp bào lạc kính, ở 
kinh, kim 

Kỳ thuộc thổ, là lấy thổ sinh kim 

® Thủ dương mình đại trường kinh 

Canh chủ, hợp với Ất, đại trường dẫn khí đi, 

Ngày Canh Giờ Canh Thìn, đại trường mỏ ở tình, km, 
Già Nhâm Ngọ, ở bàng quang, vinh, thủy, 
Giò Giáp Thân, ở đảm, du, mộc và qua 
đại trường nguyên, 
Giờ Búui Tuất, ở tiểu trường, loại kinh, 
hành hỏa, 
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Giò Mậu Tý, ở vị, họp, thổ, 
Giờ Canh Dần, khí nạp tam tiêu, hợp, thổ 


Canh thuộc kim, là lấy thổ sinh kim 
e Thủ thái âm phế kinh 


Tần chủ, hợp vái Búnh, phế dẫn huyết đi, 


Ngay Tán 


Giờ Tân Máo, phế mở ở tình, mộc 

Giờ Qúy TỊ, ở kinh thận, vĩnh, hỏa 

Giò ẤI Mùi, ở kinh can, du, thổ, và qua 
chỗ phế nguyên, 

Giờ Định Dậu, ở kinh tâm, loại kinh, 
hành kừn, 

Giò Kỷ Hợi, ở kùnh ty, hợp, thủy 

Giờ Tần Sửu, huyết nạp bào lạc tà hợp, thủy, 


Tần là kim, là lấy kưm sinh thủy 


®© Túc thái dương bàng quang kinh 


Nhâm chủ, hợp với Đimh, bàng quang dẫn khí hành, 


Ngày Nhâm 


- Giờ Nhâm Dần, bàng quang mở ở tình, kừm, 


Giỏ Giáp Thìn, ở kimh đảm, loại vừnh, 
hành thủy, 

Giò Bún: Ngọ, Ó tiểu trường, du, mộc, qua 
chỗ bản nguyên là huyệt Kinh Cốt, mộc 
nguyên dd Ngọ, thủy về quê hương ở hỏa, làm 
cho Nhâm Bính, Tý Ngọ giao vúi nhau, kiêm 
qua nguyên huyệt của tam tiêu là Dương TH. 


Giờ Nhâm Tý, khí nạp tam tiêu ở tỉnh, kứn, 
© Túc thiếu âm thân kinh 


Qúy chủ, hợp với Mậu, thận dẫn huyết đi, 
ẳ P ỳ 
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Ngày Qúy Giờ Qúy Hợi, thận mở tinh, mộc, 
Giờ Ất Siut, ở kinh can, loại vinh, hành 
hỏa, 
Giò Định Mão, ở kinh tâm, loạt du, hành 
thổ, và đị qua thận nguyên là Thái Khê, lại 
qua bào lạc nguyên là huyệt Đại Lăng. 
Giò Kỳ TỊ, ở kuủi t, loại kinh, hành kim, 
Giò Tân Mùi, ỏ kinh phế, hộp, thủy, 
Giò Quý Dậu, huyết nạp tâm bào ở tình, 
mộc, là thủy sinh mộc . 


Bảng 3 Bảng tra tên can của giờ theo địa chỉ tướng úng 
trong ngày can 


Can Giờ Địa chi : 
Ngày Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngợ: Mùi Thân Dậu Tuất Hợi : 


và gấp ất bíh dính mậu kỷ 'canh tân rnhâm quý gáp đất 
kỳ : : 1 

ất : : h . : : 

và bh díh. mậu kỷ 'canh tân nhân quý ' gáp ất bíh dính 


bính 
và mậu ký canh tân nhâm quý gáp ất bình : đính mậu ký 


định b 
và Sanh tần: nhâm quý gấp Ất bíh ảnh mậu kỷ canh tân... 
nhằm : 


' ' Ị , 


mu 
và nhâm quý gấp ất bíh ảnh ¡ mậu: kỷ canh tân nhâm quý 
quý 


e. Tỉnh, vinh, du, nguyên, kinh, hợp hoành đồ "Tụ anh" 


Bảng 4 Hoành đồ "Tụ anh" 


| | | | | 
_Leạivà phế ,- tỳ — lâm thận | têmbào can | tứthời, 
| | | 4 


hành . Ị | 


Tỉnh (mộc) 


| thương xung  tuyền xung | 
Vinh(hỏa) Ngưtế  Đạiđô Thiếu phủ Nhiên cốc. Lao cưng ' Hành gan . Hạ châm. 


Thu Ảnbạch Thếu  Dững Trung .. Đại đôn men 


Du(hổạ ThẢ Thả Thh  ThÍ Dạ Thủ  Quýhạ, 
uyên bạch ¡_ môn . khê | lăng xung châm 
¬ ` Ì ˆ | ` | 
Kinh (kim) Kinhcu Thươngkhâu Lihđạo Phụcku|( Giansửủ Trngphong Thu châm 
—_—_TẾTFTTmnmnnnnnnm.an ma 
Hợp (thủy) Xích trạch  Âmlăng Thiếu hải, tảng Khức trạch. Khúc tuyền Đông châm 
l ' tuyền - | | | 


Loại và đại trường vị tiểu | bàng 


tamtiêu đảm chỗ gọi 
| 
hành 


trường - quang . | là 


——————————— ——___—_S__———_—— 
Tỉnh (kim) Thương Lệ doài Thiếu trạch. Chíâm , Quan xưng Khếuâm chỗ xuất 
dương . | 


Vinh (thủy) Nhigan Nộừh Tiền cốc "Tràng cốc Dịch môn Hệpkhê .. chỗiuu 
Du(mộc) Tamgan Hãmcốc Hậukhê ¡ Thúccốt Trungchủ Lâmkhấp chỗ tú 
Kinh(hỏa) Dương Giải Dưỡng Côn  Ch Dương chỗ 


khê khê cốc lô câu phù hành 
————— ——`——— — ——_-—_______—__—— 
| Hợp (thổ) Khúctì  Tamlý Tiểu hải "trung Thêntnh Dương chỗ nhập 
Ị | ị lăng tuyền 
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ø. Dùng trong phép tính Linh quy phi đằng 
Lấy tên can và chí của đơn vị giồ đổi thành số cho trước, 
cộng với tên can và chỉ của ngày cũng đổi thành số cho 
trước theo bảng tra sẵn, từ đó theo các phép tính nhất 
định để tìm ra huyệt mỏ là đại biểu của tám mạch kỳ kinh 
dùng trong phép chữa bệnh bằng châm cứu "Lình quy phi 
đàng bát pháp". Sách Châm cứu đại thành giỏi thiệu hai 
bảng tính đổi can và chỉ của ngày thành số cho trước, tên 
can và chỉ của giò thành số cho trước như sau: 
e Bát pháp trục nhật can chỉ ca: 

Giáp, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 10 

Ất, Canh, Thân, Đậu, 9 là kỳ, 

Định, Nhâm, Dần, Mão, 8 thành số 

Mậu, Qúy, Tị, Ngọ, 7 tương nghĩ, 

Bính, Tân, Hợi, Tý cũng số 7 

Mỗi ngày can, chỉ được biết ngay, 
® Bát pháp lâm thời can chỉ ca; 

Giáp, Kỷ, TY, Ngọ, nên dụng 9 

Ất, Canh, Sửu, Mùi, 8 không ngưng 

Bánh, Tần, Dần, Thân, 7 làm số 

Đũnh, Nhâm, Mao, Dậu, 6 thuận biết 

Mậu, Qúy, Thìn, Tuất, mỗi cái Š 

Tị, Hợi, riêng nó thêm 4 cộng ngang vào 

Ngày dương trừ 9, âm trừ ó, 

Không dù thừa trừ, huyệt suy ra ở đưới. 
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Phép tính và các bảng tra về phép "Linh quy phi đằng bát 
pháp” tôi xin trích đủ và giói thiệu kỹ trong phần nói về ứng 
dụng của chu kỳ củu cung phía sau, chương thú bảy. 

3. Dùng trong phép tính Tử bình: lấy tên can chi của giờ. 
ngày, tháng, năm lập thành bốn cột, qua đó, xem xét mối 
quan hệ sinh khắc ngũ hành của can chỉ giữa các cột mà 
đoán khí chất tính cách con người, trang 38 sách Tủ bình 
thuyết mình của Đồ Đinh Tuân có bảng tra về quan hệ sinh 
khắc tạo ra hệ quả dưới các tên sao như sau; bảng 5. 


Báng § Bảng ngúũ hành sinh, vượng, tử, tuyệt trên 12 cung địa chỉ 


TH ISP,, Áo Hỏa Thể Kim  - — Thủy 
Tăn sao 
ren sinh Hợi Dần Dần, thân Tí Thân . 
: Mộc dục Tý Mão Ngọ Dậu 
Quan đới Sửu Thn Mù Tuất 
„?= quan Dần Tị Tị hđ Thân + Hứ 
Đã vượng Mão Ngọ Thh. Tuất, Dậu Tý l 
Suy, Dư khí Thn _ Mừ Tuất SM : 
Bệnh Tị Thân Hợi Dần 
= Tử Ngọ Dậu ' Tỷ Mão 
Mô, Mộ khế | Mù - Tuất Sửu Thn 
Tuyệt Thân l Hợi Dần Tị 
Thai Dậu Tỷ _= Mão Ngọ 


Dưỡng Tuất Sửu Thn Mù 


46 Ch 2. Khác uà giờ 


e Cách lập bốn cọc trong phép tính Tử bình: 


Giỏ Ngày Tháng Năm 
tên can tên can tên can tên can 
chi chì chi chì 


Ông Đô Đình Tuấn giải thích về giá trị vị trí đơn vị giÖ trong 

4 cột trên đại ý như sau: 

Theo bốc dịch, quan quý, thê tài, phụ mẫu, tú tôn, huynh đệ:- 
Khắc ta là quaH quý, 


1u khắc là thê tài, 
Sinh ta là phụ mẫu, 


1ã sinh là tỉ tôn, 
Đồng loại là huynh đệ 


Như vậy: Can chỉ của ngày sinh là ta và VỢ ta, 

Can chỉ của năm sinh là tổ nghiệp, 

Can chỉ của tháng sinh là cha mẹ, anh em, bạn 

bè, tộc thuộc, 

Can chỉ của giờ sinh là con cái, 
Trong phần giới thiệu về nguồn gốc ông Đỗ Đình Tuân cho 
biết phép tỉnh này do Lạc Bộc lập ra từ đòi Đường (618- 
907), Đòi ngũ đại (907 - 960) Từ Cư Dịch. tự là Tủ Bình 
(Bồng Lai Tầu) cùng vói Lã Đồng Tần rồi đến đòi Tống có 
Từ Đạo Hồng (960 - 1279) kế tục truyền bá. Theo tôi nghĩ 
nội dung chủ yếu là dựa trên cơ sở của học thuyết ngũ hành 
trong y học. Tên các sao chỉ là đại biểu của hệ quả quan hệ 
sinh khắc giữa hành của can chỉ ở trong bốn cọc với nhau. 
Khí chất. tính cách do phép tính này thuộc về loại thuần chất 
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của sinh học, cần chú ý khai thác ở bản chất của phép tính. 
4. Dùng trong phép tính Tủ vi: Đơn vị giò địa chỉ đước dùng 
chung với các đơn vị ngày, tháng, nãm trong phép tính tử vi, 
Tủ vi là phương pháp chiêm tỉnh, căn cứ vào yếu tố thồi gian 
khí sinh, người ta đã lập ra một bản đồ, trên đó ghỉ những 
sao có tên khác lạ theo một cách đặt riêng, mỗi sao đại biểu 
cho một nét về khí chất, tính cách của con người cụ thể đó. 
Trong khi lập các cung số, đơn vị giồ sinh có một vị trí quyết 
định quan trọng nhất, có giò sinh mói an được vị trí mệnh 
cung, có an được mệnh cung mói tra bảng để tìm cục và vị 
trí sao tử vị vào ngày mồng một đầu tháng, từ đó tính đến 
ngày sinh để an đúng vị trí của sao tử vi trên lá số. Sau khi 
an sao tử vi vào vị trí rồi, các sao khác dựa vào đó mà tiếp 
tục an lên lá số. 
Phép tính tử vi dựa trên nhiều cách tính lịch, lại có những 
biến điệu chỉ tiết của các cách tính lịch đó đan xen vào, cho 
nên nội dung trỏ thành rất phức tạp. Nhưng do phép tính 
này lấy nền tảng từ các yếu tố thời gian, nên nó mang tính 
chất của một phép tính về thời sinh học, vì thế, tôi đã phải 
tìm hiểu về nó, thấy được nguồn gốc, khả năng và những hạn 
chế của nó, trong nội dung tài liệu này tôi sẻ lần lượt trình 
bày dần mấy phần có liên quan thuộc về giá trị thỏi gian để 
ta phân biệt sai đúng trong thư tịch đang được lưu truyền. 
Trong phép tính Tủ vi, người ta đã giả định một số quy ước 
thống nhất như sau: 

® Thống nhất lấy số ngày trong đơn vị tháng là số ngày 

có lẻ của tháng trăng dùng vào phép tính tìm ra trị số 
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theo hành của cục (29,503) 
® Trong một năm chỉ được phép có 12 tháng, do đó, các 
tháng trãng là nhuận đã được cất ra làm hai, nủa đầu 
tháng nhuận coi như thuộc tháng trước, các ngày trong 
đó được coi như ngày của tháng trước, nủa cuối tháng 
nhuận coi như thuộc tháng sau, các ngày trong đó coi 
như ngày của tháng sau. 
® Triệt để sử dụng tính chất đồng dạng, người ta đã coi 
đồng dạng quy luật thì đồng dạng ảnh hưởng. 
Ba điều trong quy ước thống nhất vừa nêu trên đã nằm gọn 
trong các bài toán dùng để tìm ra ngũ hành của cục và trị 
số kèm theo của nó như sau: 
Để an cung mệnh, người ta tính thuận đến tháng sinh, từ đó 
gọi là giÖ Tý, tính nghịch đến giò sinh, nơi đấy là cung mệnh. 
Cung địa chỉ trên lá số nơi an cung mệnh được coi như cung 
tháng địa chỉ trong năm can để tìm hành của cục; bảng 6. 


Bảng 6 Bảng tra ngũ hành của cục theo năm sinh tính bằng can 


:_ Mệnh cung ˆ tuổi : tuổi tuổi °- — tuổi tuổi . 
lặptại ` — Giáp Kỳ | Ất, Canh BínhTân . Đinh Nhâm Mậu Qúy „, 
— =_ : ——— TT TT. TặẶ-= 
Tý,Sủu „ Thủy 2cự ;¡ HỏaBcục ¡ Thổ 5 cực Mộc 3 cực Kim 4 cục | 
—+ — E2 me... s.mm=ee—=eẽ.ì 

k _ 
Dần, Mão Hỏa6cục ¡ Thổ5cựœ . Mộc 3cục Kăm 4 cục Thủy 2 cục : 
Ẫ : ' Ị 
TuấtHợi - ị , ` 
+ Tước" nu xe ặằẶặtnnaxẹxsaeaằ=e=ase=mnae 
ThìnTị ' Mộc 3cục Km4cuc ' Thủy2cự - Hỏa 6cực Thổ 5cục ! 
Ngo,Mùi : ThỔScụC : Mộc3cœ ¡ Km4cœ ` Thủy2cœ  Hỏa6cự - 


——————\-———_—+—————_ —` 


Thân Dậu ¡ Kim4ow ' Thủy2cụ  Hỏa6cựœ , Thổ8cœœ  Mộc3cục , 
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Ö bước này, tính đồng dạng vẫn còn được sử dụng ö mức 
thấp, tôi xin làm một sự so sánh tiếp theo lấy hành của cục, 
tức là hành của cung địa chí trên lá số nơi có an cung mệnh 
đem so sánh vói hành nạp âm ở 60 hoá giáp, sau đó ta sẽ 
tiến hành phân tích tính đồng dạng ỏ mức cao hơn; bảng 7. 
Bảng 7 Bảng so sánh tử Giáp Tý đến Qúy ty đồng dạng 
ngũ hành 60 năm hoa giáp và cục 


| 43z3<=“= 
_ 80 năm HoaGiúp Hành. Năm 80 thắng can chi; hành năm 'tảnecung Hành 
nạp đồng dạng theo ` sinh ` địa chỉ ' cục 
âm ˆ` 80 năm hos giấp ¡ , trên lá số, 


Giáp tý kim năm giáp tí kim 
Ất sửu . : giáp . ất sủu x.ị 
Bíh dần — - hỏa bính dần hỏa 
Dnh mão to ¬-. 


Mậu trhn mộc _ — mữuHhh — - mộc. 
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: Canhtin : km : 

Tân tj | 

| NimngG ' mộc , 
Qứy mù ị 
GiápthÂn „ thủy ! 
Ất dậu | 


Qựy tì 


Khi - 


1... — 2 m—e 


Nội dung bảng so sánh trên cho ta thấy tính đồng dạng về 
hành tương đương với đồng đạng tên địa chỉ ö cả 3 loại; chỉ 
của cung trên lá số, chỉ của tháng theo năm và chỉ của năm 


theo 60 hoa giáp. Riêng các chỉ Tý và Sủu Ở cung trên lá số 
theo tất cả các tuổi, hành của cục không theo tịnh đồng dạng 
như ở các cung khác, mà nhất loại đều lặp lại hành của các 
chỉ Tuất và Hới ở trước nó, đây là theo một quan niệm không 
vong trong địa chỉ, ta sẽ bàn vấn đề này trong một dịp khác. 


- Qua bắảng so sánh trên, chúng ta thấy tác già của công thức 
tính hành cho cục đã coi giờ trong tháng khi an cung mệnh 
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có giá trị tổng hợp bằng giồ trong ngày, rồi lại ngày trong 
tháng. Giá trị đó đồng dạng với giá trị của tháng trong năm, 
rồi lại năm trong 60 hoa giáp. Do đó, hành của cục, túc là 
hành của vị trí cung địa chỉ do giồ trong ngày, ngày trong 
tháng tạo ra cũng sẻ bằng hành của tháng trang năm, năm 
trong 60 hoa giáp là họp lý. Riêng vấn đề hành của 60 hoa 
giáp cùng vói công thúc tính ra nó chúng ta sẽ bàn đến ỏ 
chương thứ bảy sách này, phần nói về quy luật bát quái. 
Tính trị số của cục. 

Đến đây, ta lại thủ bàn tiếp đến trị số kèm theo hành của 
cục ấy thực chất có nguồn gốc từ đâu? 

Theo truy cứu của tôi thì, tác giả của công thức này đã dựa 
vào những giả thiết quy ước trong lịch pháp như sau: 
Ngoài việc sử dụng điều quy ưóc về số ngày trong tháng trăng 
bằng số lẻ 29,503 ra, người ta đã sử dụng thêm một giả định 
quy ước nữa là: điểm khỏi đầu của quỹ đạo nằm được tính. 
bằng ngày đầu tháng Sửu hàng năm, tương đương với thời 
điểm giữa cung tiết đông chí, tương đương vói thời điểm đầu 
năm dương lịch hàng năm, do đó thời điểm đầu tháng Dần 
hàng năm cách điểm khỏi đầu quỹ đạo năm đầu bằng chính 
số ngày của tháng Sửu là 29,503. 

Trong khi ấy, người ta lại chấp nhận tổng số ngày trong năm 
bằng độ dài của quỹ đạo năm là 365,25. 

Trên cơ sở các giả định quy ước như trên, chúng ta lần lượt 
tính xem các ngày đầu tháng Dần của các năm, khi cộng chu 
kỳ năm kế tiếp vào nhau chúng ta thấy chúng có số ngày 
cách chuẩn đầu năm thứ nhất là bao nhiêu. Ví dụ, đầu tháng 


52 Ch 2. Khác uà giờ 
—————_—  ————————————_—Ƒ££=£; 


Dần năm giáp có số ngày cách chuẩn đầu quỹ đạo năm là 
29.503. Như thế, đầu tháng Dần năm ất sẽ cách chuẩn đầu 
quỹ đạo năm giáp bằng 365,25 + 29,503 = 394,763. Ngày 
đầu tháng Dần năm bính sẽ có số ngày cách chuẩn đầu quỹ 
đạo năm giáp bằng 29,503 + (365,25x2) = 760,003. Đầu 
tháng Dần năm đính sẽ có số ngày cách chuẩn đầu quỹ đạp 
năm giáp bằng 29,503 + (365,25x3) = 1125,253. Đầu tháng 
Dân năm mậu sẽ có số ngày cách chuẩn đầu quý đạo năm 
giáp bằng 29,503 + (365,25x4) = 1490,503. Trên lá số, số 
cung theo địa chỉ có 12 cung, ta đem những khoảng cách với 
tổng số ngày. như trên chia cho 12 sẽ tìm được số dư như 
sau: 

29,503: 12 dư 5,503 

394,763: 12 dư 10,753 

760,003: 12 dư 4,003 

123,232: 12 dự 8253 

1490,503 : 12 dư 2,503 
Nếu ta coi tất cả các chuẩn đầu năm là hướng bắc của quỹ 
đạo năm, thì số dư vừa tìm được chính là vị trí cung ngày 
đầu tháng Đần cách hướng bắc quỹ đạo năm giáp tùng ấy 
cùng, bởi vì, như ta đã biết, ö đây tác giả cũng sử dụng tính 
chất đồng dạng ba cấp là giö trong tháng tương đương vỏi 
ngày trong năm, nhưng không phải ỏ khía cạnh ngũ hành, 
mà là ở khía cạnh cung địa chỉ. Như vậy, sau khi tính thuận 
theo tháng, nghịch theo giờ sinh để an mệnh cung trên lá số, 
cung địa chỉ trên lá số chính là cung chỉ sự tương đương về 
hành của tháng theo năm với hành nạp âm của năm trong 
60 hoa giáp, do đó theo năm sinh mà ta có hành của cục 
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chính là hành của nạp âm tương ứng. Đồng thời, ta có ngày 
cách điểm đầu năm giáp do tương đương vói giö trong tháng 
mà có, con số đó chính là con số kèm theo hành của cục. 
Như vậy, cục chính là hai nội dung hành và số như đã trình 
bày trên. 

Nói đến đây, có thể có người sẽ hỏi: "Nếu quả như trình bày 
trên, thì tại sao con số dư do tổng số ngày tìm ra ö trên lại 
không trùng với con số của cục? Tôi xin quy nạp thành bảng 
so sánh theo câu hỏi trên đã nêu ra như sau; bảng 8. 


Bảng 8 
TT TY “an nu 
Năm can ;_eue ở thắng Dần Sẽ ngày cách chuẩn ' Số đư sau khi chia 
l ' H 
đầu năm giáp che 1Z cung địa chỉ 
Giáp - Kỳ Hỏa 6 cục : 29508 5503 
Ất-Canh  - — Thổ5cục 394.753 10753 
. : | 
Bính - Tân Mộc 3 cực 780003 h 4003 
n h “—..=—_- 
ị Ị : 
Đỉnh- Nhâm: Km 4 cục ị †@5253 : 923 
: — 
Mậu - Quý Thủy 2 cục b 1490503 25093 


Tiếp theo: ta tiến hành một bước quy đổi như sau: do cục 
chỉ có số tối đa là 6 như vậy, những số dư trong bảng tính 
ra ấy, số nào đưới 6 để nguyên, số nào trên 6 ta trừ đị 6, ta 
sế có kết quả như sau; bảng 9. 

Phải tiến lên bước nữa, ta đem quy chẵn các số dư trong 
bảng tính trên với con số theo hành của cục và sau đé nhận 
xét; bảng 10. 
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Bảng 9 
: : Số ngày cách ỉ Số dư &au khi Lớn hơn 8 
Năm ean :Cục ở tháng Dần ` chuẩn đầu năm giắp - chia cho 12 trừ đi 
, cung địa chi 5ecòn 
Giáp - Kỷ : Hỏa 6 cục 29503 : 5503 5/503 
Ít - Canh _„ Thô 5 cục ' 394753 : 1754 - 6 4753 
Bính -Tân — Mộc 3cục 760003 _4008 4003 
Dinh ‹ Nhâm — Kim 4cục T5253 9253-6 34253 
Mậu - Dúy Thủy 2 cục 1490503 2503 2503 
———————_-_.-___—S__ ỄỀỀ -—... 
Bảng 10 
Cụa ¡  §Ếdưiẻê Số dư quy chẵn: Nhận xát 
Hỏa 8 cục 5503 . 68000 : Đứng : Toản bộ số du 
Thể 5 eục 4753 s00 - Đứng ¡ Quy chấn khớp với các con số của 
Mộc 3 cục 4003 - 4000 Tăng 1 : Cục, chỉ cần hoán vị con số ở Mộc 
Kim 4 cục 3253 3000 Giảm ẫn cục và Kim cục là không còn gì 
Thủy Z cục S208. 2 ` PB Đứng ` phảibàn 


Trong năm hành cục, giữa bảng tra sẵn của sách tử và bảng 
tính ngày cách chuẩn bắc của ta, chúng ta thấy ð cục ở bảng 
tra sẵn nếu đem số ở kim cục là 4 đổi thành 3 và số của mộc 
cục là 3 đổi thành 4 thì sẻ đúng như kết quả đã tính được. 
Có người xem bảng so sánh này sẽ hỏi: "Thể thì bên nào là 
dũng". Để giải đáp câu hỏi này, chúng tà hãy xem cách an 
SAO tử vị vào ngày mồng một theo từng cục ta sẽ rõ hơn. 
Theo thú tự của câu ca: "Kê, Má, Chừ, Long, Ngưu, Hổ" 
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nghĩa là Hỏa 6 cục, ngày mồng một sao tử vi ở Dậu, Thổ 5Š 
cục, ngày mồng một sao tử vi ð Ngọ. Kim 4 cục, ngày mồng 
một sao tử vị ở Hợi. Mộc 3 cục ngày mồng một sao tử vỉ ỞỎ 
Thìn, Thủy 2 cục, ngày mồng một sao tủ vị ö Sửu. Hãy đồ 
hình hóa câu Kê, Mã, Chư, Long, Ngưu, Hổ này để làm chỗ 
dựa cho các phân tích tiếp; bảng 11. 


Bảng 11 
¡ tị ngo mùi thân JWề? 
| ¡ Thổ 5 cực | yă,^ 
keo | | Ki 
¡ thÌn : „” — đậu 
Mộc 3 cục Ề Hóa 6 cục 
Ị 
ngày4 ' x , ngày † 
h..... J ị 
mão 2Ó tuất 
| 
| | 
| Km nử | 
— đền „7 ¡ #ửu . tý hợi 
ắ : Thủy 2 cực | : Km 4e 
_ ngày 1 | ngày 1 


Sau khi ta kẻ đường chéo qua trục dần thân, chúng ta thấy 
trên đồ hình ở vào các cung Kê, Má, Chư, Long, Ngưu là những, 
nơi mà vào ngày mồng một theo từng cục của thứ tự Hỏa, Thói, 
Kim, Mộc, Thùy đều cách cung Dần số cung (tính từ cung đan) 
đúng như con số ghi kèm theo hành của cục. Điều đó đã khẳng 
định rằng: 
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e Sao Tử vi (sao Bắc cực rất nhỏ màu tím nên gọi là Bắc cực 
tử vi đại đế, xem nội dung "nhương tỉnh sớ" ö chương § 
Thiên có) cách cung Đần, cũng chính là cung tháng Dần 
cách sao Từ vị, và số của cục đi theo hành chính là con số 
chỉ ngày đầu các tháng Dần hàng năm cách chuẩn bác đầu 
năm giáp như đã tính ra ỏ trên. 

® Một khi đã chấp nhận rằng con số của cục đi theo hành 
chính là số ngày cung tháng Dần hàng năm cách chuẩn bắc 
đầu năm giáp, thì đương nhiên sẻ nhận ra con số đã ghi 
theo cục là có sự nhầm lắn. Sự nhầm lẫn đây có thể là do 
trong quá trình sao chép truyên từ đời này qua đời khác 
xảy ra, cũng có thể do một ý đồ làm man thư tạo ra. 


Bảng 12 
tị ngọ _ mÒI ; thân 
Thổ 5 cục 
ngày I : 
_— T^ 
thìn dậu 
Kim 3 cục Hỏa 6 cục 
ngày I ngày 1 
máo tuất 
dần sửu , tỷ hơi 
Thủy 2 cục Ï Mộc 4 cục 
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® Theo kết quả tính toán từ nguyên tắc gốc ta vừa tính ra 
cũng như ngay trong bản thân giá trị con số theo hành của 
cục mà cách an sao tử vi đã nói rõ, nay chúng ta phải đổi 
lại hành và con số kèm theo hành của cục cho đúng gốc 
cũ như sau: Hỏa 6 cục, Thổ § cục, Mộc 4 cục, Kim 3 cục, 
Thủy 2 cục; bảng 12. : 
Trong đồ hình sau khi đã chỉnh lý lại số theo hành của cục 
cho đúng theo gốc của phép tính như trên, chúng ta còn 
rút ra được một kết luận cũng khá lý thú như sau: Ba số 
chẵn của hành là Hỏa 6 cục, Mộc 4 cục, Thủy 2 cục, đều 
lón dần theo tương sinh ngược chiều kim đồng hồ và ở cách 
chuẩn cung Dần đúng như số kèm theo hành, là những số 
khi tính ra đều nhỏ hơn 6 nên không phải quy đổi trừ cho 
6. Những số lẻ của hành là Thổ 5 cục, Kim 3 cục, lại 
giảm dần theo tương sinh ngược chiều kim đồng hồ và 
Ỏỏ cách chuẩn. cung Dần đúng như số kèm theo hành, 
lại cũng là những số khi tính ra đều lón hơn 6 nên đã 
phải quy đổi trừ đi 6. Do sự nghịch nhau về chẵn lẻ, 
khác nhau về quy đổi, cho nên cũng ngược nhau về tăng 

giảm của số và ö đối nhau qua trục. 


Trong phép tính Tủ vi, khi phân tích từng phần, tức là từng 
- công thúc để tìm ra cách an cung, tìm mệnh nạp âm, tìm 
hành và trị số của cục v.v... chúng ta thấy tác giả đã đưa ra 
những quy ưóc chặt chế, và nghiêm ngặt thực hiện những quy 
ưóc đó, kể cả những quy ưóc có thể mói chỉ được coi là giả 
định. Cho nên mặc dù những công thức được chuyển qua 
tính chất đồng dạng nhiều cấp, qua nhiều chu kỳ cộng tiếp, 
kết quả cũng vẫn rất chính xác. Nhung thật là đáng tiếc, tất 
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cả những cái chặt chế, chính xác ấy lại phải dựa trên cơ sỏ 
của một cái không chính xác, đó là sự nhân nhượng về lịch 
pháp, nếu không gọi đó là một sự sai lạc vê lịch pháp. Một 
ví dụ rõ nét nhất là công thức tính trị số theo hành của các 
cục. Vì nó là con số để từ đó an được sao Tủ vi lên lá số, 
saỏ Tủ vi lại là căn cứ để an các chính tỉnh trong lá số cho 
nên sự chính xác của nó quyết định độ chính xác của lá số, 
thế nhưng trị số đó được tính bằng số lẻ, trong khi tháng âm 
lịch lại có thiếu, đủ khác nhau. Nếu tháng Sửu là tháng chạp 
năm trước đủ thì đầu cung Dần năm giáp trị số của Hỏa cục 
vẫn là 6, nếu tháng Sửu thiếu, vị trí ngày đầu tháng Dần đó 
chỉ còn cách sao tử vi có 5 mặc dù cung tháng Dần đó vẫn 
là hành hỏa. Đó là sự sai còn nhỏ. Nếu như năm giáp nào 
đó nhuận hai tháng chạp trước, như vậy đầu tháng sửu có 
còn chắc chắn là trùng với điểm khỏi đầu quỹ đạo năm nữa 
hay không và chắc chắn là ngày đầu cung tháng Dần năm 
đó tuy vẫn là Hỏa cục nhưng con số đúng của khoảng cách 
không còn là 6 nữa. Thế nhưng trong lá số ta vẫn phải tính 
rằng mệnh lập tại cung dần, năm sinh là giáp, cục sẽ là Hòa 
6 cục, và nhất thiết, nếu đẻ ngày mồng một, sao Từ vi sẽ an 
ở cung Dậu như sách đã dạy, có ai biết được rằng lá số của 
-mình đá sai đi bao nhiêu? 

Trong phạm vi tài liệu này, mục đích sự phân tích của tôi tới 
ngọn nguồn của vấn đề như trên cũng chỉ nhằm lấy lại giá 
trị đích thực của đón vị thời gian mà thôi. Với mục đích đó, 
vấn đề ứng dụng thứ 4 của đơn vị giồ là dùng trong phép 
tính Tử vi xin dưng ö đây. 
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5. Dùng để ghi nhận thời điểm thủy triều lên xuống: thủy 
triều là một hệ quả tương tác giữa hai lực hút ö mặt trời và 
mặt trăng, cho nên gið cũng tùy theo tháng và ngày mà có 
sự luân chuyển. Sách "Ngọc lý thông thư" có ghi giò và ngày 
nước lên xuống theo tùng tháng, nay tôi gộp lại thành bảng 
như sau; bảng 13, 


Bảng 13 

Tháng êm lịch , Ngày âm lịch Giờ nước dâng Giờ nước rút ¡ 
_ giỡng và bảy ị . 088 : trn tỉ 
: hai - tắm k 03 - T7. 2đ : t ngo 
—————-——————=———— 

ba - chín | 13-27 ị ngọ : mùi 

tự - mườ *i-28 ¬ thân ` 

năm - mười một : 8-23 thân ị dậu 

sấu - mười hai | 7-2 tuất hơi 


Lịch thủy triều lên xuống rất cần thiết cho những người làm 
nghề sông biển và trồng trọt, chăn nuôi ở vùng đồng bằng, 
ven biển. 

6. Giỏ dùng trong các phép tính về tình trạng sinh học đặc 
thù bẩm sinh. Sách "Toán mệnh bất cầu nhân" có ghi về giò 
sinh và các hiện tướng bẩm sinh, nay tôi lần lượt giới thiệu 
và chọn một số dùng cách mô hình hóa ảnh hưởng của vũ 
trụ trong từng loại chọn lọc đó. 

a. Giờ Dạ đề 
Mùa đông sình gi) Mão, 
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Mùa xuân sinh gi2 Ngọ 

Màa hạ sith giò Dậu, 

Mùa thu sinh giờ Tý. 
Trẻ em sinh vào các mùa và giò như trên, sẽ có các chúng 
về đêm hay kêu khóc, giấy đạp, ít ngủ, làm cho người mẹ 
mất ngủ trong thời kỳ đó. Người xưa cho rằng đứa trẻ sinh 
phạm giỏ Dạ đề sẽ khóc đủ 100 đêm mới thôi, kỳ thực 
không phải thế. Đứa trẻ sinh vào thời điểm trên, đến đêm 
âm khí bao trùm môi trường, khí huyết trong người nó trỏ 
nên khó lưu thông, giãy đạp hay kêu khóc là một nhu cầu 
bản năng để chống lại hiện tướng trì trệ khí huyết gây ra 
mệt mỏi mà thôi. Y học cổ truyền phương Đông đã có 
những phương thuốc giải thoát hiện tượng này nhanh 
chóng làm cho đứa trẻ sóm trỏ lại ăn ngủ bình thường, 
tiện đây tôi xin giói thiệu ngay để ta có thể cải tạo cái gọi 
là "bẩm sinh" ấy như sau: cách thứ nhất lấy 7 xác con ve 
sầu (nếu là trẻ trai), hoặc 9 cái (nếu là trẻ gái) đem bỏ 
miệng và chân, sao giòn, sắc nước cho uống. Cách thứ hai, 
lấy điếu ngải nhỏ hơ trên huyệt Bách hội vài ba lần vào 
buổi tối, mỗi lần hơ chừng 3-5 phút, mức hơ cho ấm nóng 
là được, tránh nóng quá gây bỏng. Việc nhận biết giò Dạ 
đề và cách khắc phục nó thi chẳng có khó khăn gì lắm, 
nhưng nhận thức về ảnh hưởng của vũ trụ trong giá trị 
đơn vị giò lại là việc ta cần làm. Để thống nhất cách xem 
xét. trước khi làm mô hình, ta quy ưóc với nhau rằng: trong 
mê hình ta để quả đất vận động qua các mùa theo ngược 
chiều kim đồng hồ, và theo lý thuyết vận khí thì mặt trời 
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“-==:.-__`----.-.....-......‹......... 
cũng vận động trong vũ trụ nên ta cũng về hướng vận động 
của mặt trồi về hướng trái, theo đó, ta có mô hình giỏ dạ 

đề như sau; hình 2. 


Hình 2 


Trong đồ hình trên, giồ Tý ö tất cả các mùa đều ð hướng 
đối của mặt trời qua tâm quả đất và vị trí giồ sinh là hướng 
quả đất tự xoay ngược chiều kim đồng hồ. Trên đồ hình này, 
ta rút ra kết luận về ảnh hưởng vũ trụ của giö Dạ đề là: ö 
vị trí giồ Dạ đề trong mùa hè và mùa đông là lúc quả đất 
đi song song với mật trời, nơi sinh đứa trẻ trên quả đất ö 
trước hướng di chuyển của quả đất trong vũ trụ ở vị trí giò 
Dạ đề trong mùa xuân và mùa thu là lúc quả đất đi dọc 
trước và sau hướng vận động của mật trỏi, nơi sinh đứa trẻ 
trên quả đất ở sau hướng di chuyển của quả đất trong vũ 
trụ. Như vậy, giờ Dạ đề là một ảnh hưởng vũ trụ ngoài hệ 
mặt tròi theo hướng vận động của mặt trồi trong vũ trụ. 


62 Ch 2. Khác uò giờ 


b. Giờ quan sát. Bài ca về giò sinh phạm giồ quan sát như sau: 
Chính, thất, sơ sinh TỊ, Hợi thì, 
Nhị, bát Thìn, Tuất bất thậm nghỉ 
Tam, củu, Máo, Dậu, dùuh thượng nhiên 
Tú, thập Dần Thân kỷ định kỳ, 
Ngh, đồng thập nhất Sửu Mùi thượng, 
Lục đồng thập nhị Tí, Ngọ chỉ, 


Nghĩa là: Giờ quan sát theo tháng âm lịch và giờ địa chỉ 


Tháng giêng - gi Tị Tháng bảy - giò Hợi 
Tháng hai - giờ Thìn Tháng tám - giờ Tuất 
Tháng ba - giò Mao Tháng chín - giờ Dậu 
Tháng tư - giờ Dần Tháng mười - giờ Thân, 
Tháng năm - giò Sửu _ Tháng mười một - giờ Mùi 
Tháng sáu - giò Tý Tháng chạp - giờ Ngọ 


Người xưa cho rằng trẻ em sinh phạm giỏ quan sát khi 
nhỏ thường ốm yếu khó nuôi, lón lên thì đầu trộm đuôi 
cướp. Những bậc làm cha mẹ khi có con sinh giỏ quan sát 
thưởng vô cùng đau khổ. Theo những điều tôi thâu lưộm 
được bấy lâu nay thì những trẻ em sinh phạm giỏ quan 
sát thường có chúc năng gan không ổn định, số lón dễ bị 
mắc bệnh viêm gan khi có dịch truyền nhiễm bệnh này. 
Để tìm hiểu giá trị thật của giò quan sát ta tiến hành mô 
hình hóa giÒ quan sát trong một đồ hình như sau; hình 3. 
Trong đồ hình trên, chúng ta thấy điểm giỏ Tý của các, 
tháng đều ở trên quả đất có hướng đối chiều với mặt trỏi 
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qua tâm quả đất, từ đó theo các tháng vị trí gi quan sát 

đều có hướng gân đối chiều vói hướng bắc của quỹ đạo 

năm. Như vậy giờ quan sát có giá trị là thời điểm nơi sinh 

đứa trẻ chịu tác động ảnh hưởng vũ trụ từ ngoài hệ mặt tròi. 
Hình 3 


Tháng 10 


Tháng giêng 


Giớ dâu 
Tháng 2 Tháng 8 
Giờ tuất 
Tháng 7 
Tháng 3 


Giờ hợi 
e. Giờ Diêm vương: Cách tính gið Diêm vương 

Mùa xuân sùth vào giờ Sửu, Mùi, 

Mùa hạ, siuh vào giờ Thìn - Tuất 

Mùa thu, suuUt vào giò Tý - Ngọ 

Mùa động, sinh vào giò Máo, Dậu 
Cũng theo cách mô hình hóa vị trí giồ Diễm vướng như 
đối với hai loại giò trên chúng ta có đồ hình sau; hình 4. 
Theo mô hình trên ta có nhận xét là: vào hai mùa thu, 
đông, khi quả đất ö nửa âm của quỹ đạo, giồ Diêm vương 
có vị trí trên quả đất ở các hướng vuông góc với trục bắc 
nam của quỹ đạo quanh mặt tröi. Vào hai mùa xuân. hạ. 
khi quả đất ở nửa dương của quỹ đạo. giồ Diễm vương có 
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Giờ tý, ngọ 


Mùa xuân ZÀNN ùa thụ 
<Ì 


Giờ sửu mùi 


Giờ thìn tuất N 

vị trí chéo góc với trục bắc nam của quỹ đạo quanh mặt 
trời. Ở đồ hình này ảnh hưởng của vũ trụ vào vị trí giồ 
Diêm vương trên quả đất còn bị tỉnh chất âm đương ỏ hai 
nửa quỹ đạo quanh mặt trồi làm cho có sự lệch nhau. 

d. Giờ Kim xà thiết tỏa: Cách tính khỏi năm Tý ở cung 
Tuất, tính thuận đến năm sinh, từ đó tính là tháng giêng, 
tính ngược đến tháng sinh, lại từ đó tính là ngày mồng một 
tính thuận đến ngày sinh, từ đó tính là giờ Tý, tính ngược 
đến giỏ sinh, nam ky Thìn, Tuất, nữ ky Sửu -:'Mùi, con trai 
sau khi tính như trên, kết quả ở cung Thìn - Tuất là vướng 
giỏ, con gái sau khi tính như trên kết quả ở cung Sửu Mùi 
là vướng giỏ. Theo người xưa kể lại giò Kim xà thiết tỏa 
là giỏ sinh xấu nhất, trẻ em thường yếu vong, cho nên cha 
mẹ thường phải đem "bán khoán" một hình thức cầu cúng 
mong nhỏ Trời Phật phù hộ. Trên thực tế tôi, đã hôi một 
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số người sinh phạm giò này, họ vẫn sống lâu, có diều là tất cả 
trẻ em sinh phạm giò này khi còn nhỏ thường rất lắm bệnh 
tật và chạy chữa khó khỏi hơn nhũng đứa trẻ khác, vấn đề mà 
chúng ta lưu tâm ở đây là quan niệm về tính chất đồng đạng 
cung địa chỉ thì đồng dạng ảnh hưởng, do đó người ta sử dụng 
công thức tính như trên là một loại tính cộng cung, vị trí cuối 
cùng là kết quả của tổng các cung mà thôi. 
Bài ca cổ về phép tính Kim xà thiết tỏa 
"Chiêm Kim xà thiết tỏa ca, nam thuận ngủ nghịch, khỏi 
Tý niên chỉ tại THẤI cung, . 

- Cụ tùng Tuất thượng Tý niên chỉ, 

Niên số thuận hành, nguyệt nghịch duy, 

Nhật số thuận hề, thời số nghịch, 

Hài đồng thọ, thất tất tiên trí 

Nhược ngộ Sửu, Mùi do khả cúu, 

Thượng lâm Thìn, Tuất bất thắng bị, 
đ. Giờ sinh và đặc điểm hình dáng: 
Sinh các giỏ Tý, Ngọ, Mão, Dậu: đúa trẻ ra ngửa, có một 
khoáy tóc lệch về bên trái đỉnh đầu, dáng người vừa tầm thước 
Sinh vào giò Dần, Thân, Tị, Hợi: đứa trẻ ra nghiêng, có 
_ MỘT khoáy tóc lệch về bên phảt đỉnh đầu, đáng người 
thanh cao, trắng trẻo. - 
Sinh vào các giỏ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi đứa trẻ ra sấp, có 
- hai khoáy tóc, dáng người béo mà đẹn: 


e. Giờ sinh và bút da 


Sinh vào các giờ Dần, Mão, Thìn, dứa trẻ có những vùng 
đa màu xanh, gọi là bót xanh. 
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Sinh vào các giö TỊ, Ngọ, Mùi đứa trẻ có những vùng đa 
màu đỏ, gọi là bót đỏ. 
Sinh vào các giò Thân, Dậu. Tuất đứa trẻ có những vùng 
da màu trắng gọi là bót trắng, 
Sinh vào các giỏ Hợi, Tý, Sửu, đứa trẻ có những vùng đa 
màu đen, gọi là bót đen. 
7. Tính nhân thần cấm ky 
Nhân thần cấm ky là phép tính về tình hình thần khí con 
nưười ö những giờ và những vùng tương ứng cần kiêng, tránh 
mọi sự tổn thương, kể cả va chạm và châm chích, sách Châm 
cứu đại thành trang 143 viết: 
"Trực thời nhân thần 
Giò tý nhân thần ở mắt cá cổ chân 
Giò sửu nhân thần ở thất lưng 
Già dần nhân thần ở mắt 
Giờ mão nhân thân ở tặi 
Giỏ thìn nhân thần ỏ đầu 
Giờ tị nhân thần ở bàn tay 
Già ngọ nhân thần ở ngực, 
Giờ mùi nhân thần ở bụng, 
Già thân nhân thần ở tâm 
Giờ đậu nhân thần ở lưng trên 
Giờ tuất nhân thần ở gáy 
Giờ hợi nhân thần ở dùi 
8. Tính giờ tốt xấu 
a. Giỏ hoàng đạo: Theo ngày 
_ Ngày giò 
Dần thÂn  = tý 
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TỊ, họi = ngọ 
Tý, ngọ = thân 
Mão, dậu = dần 
Thìn, tuất = thìn 
Sửu, mùi = tuất 


Bài ca tính giờ Hoàng Đạo (theo ngày) 
Dần Thân gia Tý, Mao Dậu - Dần 
Thìn Tuất tầm Thìn, Tý Ngọ - Thân 
Tỉ, Hợi thiên cương tầm Ngọ vị 
Sửu Mùi tầm Tuất định kỳ chân 

b. Giớ thụ tử theo tháng 


Tháng giö 

Giêng, hai = mão 
Ba, bảy = sửu 
Tư, tám = thìn 
năm, mười = tý 

sáu, chín ˆ = dậu 
một, chạp = dậu 


9. Tính độn số. Độn số là cách tính cộng cung của tất cả bốn 
đón vị thỏi gian giỏ, ngày, tháng và năm. Tùy theo cách tính 
ảnh hưởng khác nhau mà có tên gọi phép độn khác nhau, ỏ 
trong phần này, tôi giói thiệu hai phép độn là Lục nhâm thời 
khóa và Khởi lệ chưởng quyết, còn phép độn dịch xin để 
sang chương sau. 

a. Độn lục nhâm thời khóa. (dịch từ sách Tân đính vạn 

sự bất cầu nhân thư Thịnh mỹ đường tàng bản, Thành 

Thái giáp ngọ bồ nguyệt, hạ hoán tân khắc). 

Lý Thuần Phong chưởng Lục nhâm thời khóa; hình §. 
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Phép đó, khỏi trên Đại an của mỗi đồ làm tháng giêng. Trên 
tháng là khỏi ngày, trên ngày khỏi giò,giả nhú giờ Thủn, 
ngày 5 tháng 3, tháng ba tại tốc hỳ, trên tốc hỳ khỏi ngày 
1, mồng 5 ỏ Đại an, trên Đại an khỏi giò tý, đếm đến giờ 
Thùn là tiểu cát. Mọi việc xem ra đều nghiệm củ. 

Đại an: Việc việc đều thịnh (mộc) 1-10 

Lưu niên: khó thành (thủy) 3-9 

Tốc hỷ: của đến, tài đến (hỏa) 3-4 

Xích khẩu: hại luỡi (kim) 4-10 

Tiểu cát: Rất tốt (mộc 5-11) 

Không vong: không tốt (thổ) 6-12 

b. Độn khởi lệ chưởng quyết; hình 6. 

(Dịch từ lịch sách năm Nhâm Thìn Ngũ Kinh Đường) 
Như tháng giêng, ngày mồng ba, có người đến nhờ xem lúc 


v+ 


ˆ VIỆT. g- ˆ 
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giờ thìn, sẽ bắt đầu ở trên-cung Sầu là tháng giêng, mồng 
1 ở Sửu, mồng hai ở Dần, mồng ba ở Mao, sẽ khỏi giò Tý 
trên cung Máo, cung Thìn là Sửu, cung Tị là Dần, trên Ngọ 
là Mão, trên Mùi là giờ Thìn, thời cung sẽ trên cung Mùi 
lui ï cưng, tiến trên Ngo lại khỏi Thiên cang, Mùi cung là 
Thái ất, Thân là Bàng quang, giò Dậu Tiểu cát, Tuất Chuyển 
tống, Hợi Tùng khôi, Tý là Hà khôi, Sửu Đăng minh, Dần 
Thần hậu, Mao Đại cát, nguyên lai thuộc lý, sau đó tiếp tục 
nh trưóc, khỏi lệ chưởng quyết xong, xem giò xếp ở Tý, Ngọ, 
Mão, Dậu lấy Hậu hạng ca. Nói chưng toàn bộ là không có 
điều gì không ứng nghiệm, nhưng sợ xếp ở ngày giờ không vong 
Thì không thấy nghiệm. 

Tháng giêng và chín, khỏi trên cung Sửu là mồng một 
Tháng hai và tám, khỏi trên cung Tý là mồng một 
Tháng ba và bảy, khỏi trên cung Hớợi là mồng một 
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Tháng tư và sáu, khỏi trên cung Tuất là mồng một 
Tháng 5. khỏi trên cung Dậu là ngày mồng một 
Tháng 10-12, khỏi trên cung Thân là ngày mồng một 
Tháng I1, khỏi trên cũng Mão là ngày mồng một 
Đoạn dưới của phần này có bài ca hậu hạng, gồm 18 vấn đề, 
mối vấn đề có 3 khả năng ứng nghiệm. Tôi xem kỹ về vị trí 
của các khả năng thì thấy các khả năng đó ö trong phạm vi 
lần cận của cung giỏ Thiên cang. Theo định nghĩa của Tú giác 
hiệu mãâ tân từ điển ở số 6010 thì chữ "cang" là sao bắc đẩu. 
Bài ca hậu hạng 
e Xem câu tài — Tiên cang gia Mạnh”, cầu khó được, 
Gia Trọng”, cầu được cũng bị chậm, 
Đến khi gia Quý"””, cầu liền được, 
Tài hướng Đông lại, càng không nghĩ, 
e Xem người đì Tiưên cang gia Mạnh, thân không động, 
đến khi gia Trọng, nủa đường thì về, 
Nhưng khi gia Quý, thì lại đến, 
Quân đi, vẫn nhỏ ba giờ này. 
®e Xem mất của Tiên cang gia Mạnh, nhất định không mất, 
gia Trọng, tìm được cũng chầm chậm, 
đến khi gia Quý, thường mất hẳn, 
Kẻ giặc trộm dị, không cần nghĩ 
* Mạnh: Dàn, Tị, Thân, Hợi 


** Trọng: Mão, Ngọ, Dâu, Tý 
*#*# Quý: Thin, Mùi, Tuất, Sửu 
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© Xem giao dịch 


e Xem thất lạc 


tại phương 
nào? 


® Xem trong tay 
có vật, hay 
không có vật? 


® Xem việc quan 


®e Xem mua bán 


® Xem xuất hành 
đi cầu tài 


Thiên cang gia Mạnh, ứng không toại 
đến khi gia Thọng, thành có thể mu, 
Gia Quý, lúc này được toại ý, 

chậm trễ ng không, vạn giải sầu, 
Thiên cang gia Mạnh, tại phương Nam 
Khi gia trọng, chúa ỏ phương Đông, 
còn khi gia Quý, chỗ Ty bác”, 

Quân cần, đúng theo phép gi cho kỹ, 
Thiên cang gia Mạnh, là tay phải, 
đến khi gia Thọng, trong tay trái, 

Còn khi gia Qúy, có cả ở hai tay 

tự mình cần xem kỹ giờ giấc, 

Nếu hỏi quan tự cát với hướng, 

Gia Mạnh, vô lý, cả hai êm lặng, 

Gia Trọng cũng xoay Vừa CHỜI HÓ, 
Gia Quý lên, chìm lâu, ta tất thắng 
Kinh doanh lợi ích có kiêm không, 
Gia Mạnh, khó cầu, chẳng nh ý 

Gia Trọng bình bình, gia Qúy thì mãn ý 
Quân nên đúng thế, định không nghỉ 
Thiên cảng gia mạnh, cầu khó được 
Gia Trọng, cầu được cũng còn chậm, 


còn khi gia Quý, định ác tặc, 


* "Quý, Chỗ Tây bác”: cung Tuất 
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hay là giao du, tránh họa lo nghĩ, 
e Xem xuất hành Tiên cang gia Mạnh, tốt lành nhiều, 
tốt xấu Gia Trọng, xuất hành là họa ương, 
Còn khi gia Quý, nhiều bình ổn, 
Quân đi, đúng thế, định phương nào, 
e Xem giờ nào Muốn xem ngày mưa giò nào tạnh 
Trời trong sáng (ại tưởng như nhìn trăng, nhìn đèn, 
Trên trời Bính Tý là trong sáng, 
Tị Ngọ gia lâm. Thiên. Thai \ 
e Xem sinh đẻ Thiên cang gia Mạnh là con trai 
trai, gái tốt, gia Trọng, con gắi định là hợp, 
xấu . Còn khi gia Quý, sản phụ. chết, 
Cấp nên làm lễ, .được an nình,. 
© Xem cầu mưa Thiên cạng gia Mạnh, chứa có mây 
có.hay không gia: 7 long, có mưa không nêH:SỢ,:-.. -- : 
gia Quý, mua nhỏ nh œaø mạch, 
một tiếng sấm sét rung không nhỏ ` 
e Xem nghỉ ngờ Thiên cang gia Mạnh, là trọng trắng, 
trong tay có gia Trọng, đỏ, đen, đứt khôn& sai; 
vật gì? Còn khi gia Quý, tất vàng, đỏ, 
Vừa nắm giờ giấc, lại thênlr thang, - n.. 
® Xem bệnh  Thiến cúng gia. ;Mạnh; „ bệnh Tgười ta. Nưới 
„8 ..- Kế co Ha 
\ Còn: khi gia: Quỷ, N1 tối” TC 
cấp. nên # “ sớm lo: 10A1, “Ế 
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e Xem mắt nháy Thiên cang gia Mạnh, định không lành, 


Tất lo tai họa về Hgoại khanh, 


® Xem vươn 
người và 
phương hướng 
thị, phí 

© Xem đi mất 


Còn khi gia Trọng, khách quen đến, 

Gia Qúy, cầu tài chẳng khó khăn, 

Cong người lại là không, 

"Gia Mạnh: hướng đông tốt, gia Trọng hợp lung tây 
Gia Quý, theo đúng Nam, Bắc đó, : 

Đây là diệu thuật của người xúa 

Thiên cang gia Mạnh, mất không đi, 

Gia Thọng đi, trong năm chục dặm, 

Còn khi gia Quý, ngoài năm dặm, 

khi nhầm giò giấc không nên cầu 


10. Những nhịp thời sinh học trong đơn vị giỏ địa chí 


Đơn vị giò địa chỉ chứa các nội dung nhịp thời sinh học như sau: 


® Nhịp 10 thiên can trong 12 giò, cú sau 5 ngày thì lặp 
lại, dùng ỏ Tý ngọ luu trú. 


® Nhịp 9 cung, dùng trong phép trù theo ngày dương của 
Linh quy phi đằng pháp, và trong phép tính kết hợp 
con người vỏi thời gian, 


® Nhịp 8 cung quái, dùng trong phép tính độn dịch, 


_ ® Nhịp 6, dùng trong phép trù theo ngày âm của Linh 
quy phi đằng pháp. 

© Nhịp đôi gồm 7 số chấm và lé theø:Ăm. đường ổn kinh 
khí trong con người. 


CHƯƠNG 


3 
NGÀY 


ñ 


ĐỊNH NGHĨA 


Ngày là đơn vị thời gian được tính bằng một vòng tự xoay của quả 
đất, lấy một điểm chuẩn góc chiếu sáng của mặt trời làm mốc. 
Thưởng là người ta lấy bóng ngả của ánh nắng mặt trồi đổ đọc 
theo đường hướng kim chỉ nam của la bàn làm thồi điểm giữa của 
ngày. Trên thực tế, quả đất vừa tụ xoay lại vừa di chuyển trên quỹ 
đạo quanh mặt trời. Với điểm chuẩn là mặt trồi, trị số góc tự xoay 
một ngày của quả đất đã phải lón hơn một vòng tròn, tức là bằng 
360” + 360/365,25, cũng là bằng 1/29,503 của tháng trăng. 
® Ngày chia làm 12 giò địa chỉ, thía làm 24 giö thông dụng, 
chia làm 100 khắc cổ. 
® Ngày bắt đầu tính từ gi Tý. 
® Ngày chia làm hai phần: ban ngày và ban đêm. Ban ngày 
từ giö Dần đến hết giò Dậu. Ban đêm từ giò Tuất đến hết 
giỏ Sửu. 
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hị 


CÁCH TÍNH NGÀY 


Có hai cách tính ngày: Tính theo số thứ tự từ ngày đầu tháng 
trăng, tính theo thứ tự bằng can - chỉ. 

Ví dụ: ngày hai mươi hai tháng giêng năm Kỷ Tị, cũng có thể gọi 
bằng tên can - chỉ của ngày đó là ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Dần, 
năm Kỷ TỊ. . 
Ngày mồng một tháng trăng là ngày đầu tháng, có vị trí vũ'trụ 
trong quan hệ mặt trăng - quả đất - mặt tròi như sau: Mặt trăng 
và mặt trời Ò về một phía, mặt trăng nằm trên phương thẳng giữa 


quả đất và mặt trời. 


NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA ĐÓN VỊ NGÀY THEO SỐ 


A. Dùng để định các ngày tết, lễ hội truyền thống của quốc gia, 

của các địa phương như; 

nh Tết Nguyên đán vào: Ngày trùng một t tháng viên tàng năm, 
- vui đón xuân mỏi: .ĐẾ\Ps s So yg, 8 

-rifu vTết Thanh: minh k(tết tảo mộ) vào tuệ Nàng ba. tháng ba 
.. hàng năm, con cháu đi thăm mộ ống bà, tiên tỔ,.. 

4; Tết giết sâu bọ vào ngày mồng năm tháng. nhặt hàng năm 

Ầ ;(tết. Doan. Ngọ). Vào ngày đó người ta ãn ruợ _ nếp,. chánh, 

: mấn, nói là để giết sâu bọ trong bụng. ruột, thểO tôi hiểu thì 

cữ đây Tà thôi điểm tạo khả năng miễn dịch cho cơ thể để bước 

“vào thồi kỳ nóng'nực. tránh được bệnh tật mùa hè. 


Những ứng dụng cửa đơn uị ngày lheò số ˆ?7 


4. Tết xá tội vong nhân vào ngày rằm tháng bảy hàng năm, 
ngày tết hày người ta sám cháo hoa, bỏng lúa nếp, đem bày la 
liệt: -quanh nơi cúng, hy vọng những hồn cô quả quanh năm 
không người thÒ cúng đứớc nhần tết này về hưởng lễ vật để rồi 
ly hộ cho tín chủ và đừng vì đói mà đi làm tội người đảng 
sống. Theo tồi nghĩ, tết này có ý nghĩa nhắc nhỏ con người về 
một lối nghĩ nhân từ. 
5. Tết Trung thu vào ngày rằm tháng tám hàng năm. Ngày tết 
này người ta bày ra nhiều trò vui cho người lón và có ý nghĩa 
gọi những ưóc mơ cuộc sống tươi đẹp thanh bình trong tuổi trẻ 
và tuổi thơ. Thời điểm này mọi người vừa trải qua giai đoạn 
mùa màng bận rộn, qua mùa gió bảo vất vả, việc ngắm trăng 
ngoài ý nghĩa trên còn có mục đích xem hiện tượng trăng rằm 
để dụ tính mùa vụ năm tói, có một câu ca đảo cổ nói về nội 
dung này như sau: "Muốn ăn lúa tháng năm, phải xem rằm . 
tháng tám'. 
6. Giỗ tổ Hùng vương vào ngày mồng mười tháng ba hàng năm 
tại núi Nghĩa Lĩnh, nơi có lăng mộ Vua Hùng. ˆ 
7. Hội đền Kiếp bạc thờ Hưng Đạo Đại Vương vị anh hùng dân 
tộc có công chống giặc Nguyên sang xâm lược nước ta dưới thöi 
Trần. Hội tổ chức vào ngày 20 tháng tám hàng năm. 
8. Hội chùa Thầy vào ngày mồng 7 tháng ba: hàng năm, v.v.. 
Các ngày tết vả lễ hội trong năm thường ð vào thỏi ttiểm lăn 
nhàn; vừa là: dịp sinh hoạt văn hóa tỉnh thần, vừa là dịp bồi 
dưỡng bằng ăn uống (trước cúng sau ăn) để sau đố bước vào 
sản xuất bằng tỉnh thần thoải mái, sức khỏe dồi dào. V119), 
truyền thống tết, lế Hội lă Tiếp sống tốt. đẹp ( cùa dấn' tộc. “; 
B. Ngày là đơn. vị 'thời gian nghị HN các “ Kiên lẹt sử. xá lót của 
dân gia no sự À 
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C. Dùng trong việc ghi chép gia phả về nhứng ngày cúng giỗ 
trong năm của từng chỉ tộc. 

D. Kết hợp với giỏ và tháng để theo dõi con nước thủy triều 
(xem trang 36 chương thứ hai - Khác và Gið) 

Ð. Định ngày lên chùa cúng Phật vào mồng một đầu tháng và 
rằm giứa tháng. 

Do vị trí tưởng tác đặc biệt giữa 3 thiên thể Mặt trời, quả đất, mặt 
trăng ở hai thời điểm đó tạo ra lực hút đơn giản nhất trên cùng 
một đường thẳng; hình 7. Mồng một, mặt tröi và mặt trăng cùng 
phía, ngày rằm, mật trồi và mặt trăng đối chiều qua quả đất, cho 
nên con người chịu. ảnh hưởng của tướng tác đó cũng tĩnh lặng 
tâm hồn, dế dàng tiếp thụ giáo lý nhân hậu, vị tha của Phật Tổ. 
Tính thần của giáo lý đã được sức mạnh của vũ trụ nhấn đậm, 
xoáy sâu vào tiềm thúc con người. Đây là một kết quả của nhận 
thức về mối quan hệ giữa vũ trụ và con người, kết quả đó, khoa 
học giáo dục rất đáng nên khai thác sử dụng. 

E. Dùng để tính nhân thần cấm ky (trích trong sách CCDT 
trang 143) 

Trực nhật nhân thần cấm kị ca 

Vào các ngày mồng một, mười một, hai mươi mốt, nhân thần ở 
ngón chân cái, cội sống mũi, ngón tay út. 

Vào các ngày mồng hai, mười hai, hai mươi hai, nhân thần ủ phía 
ngoài khúp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. 

Vào các ngày mồng ba, mười ba, hai mươi ba, nhân thần ở cạnh 
trong đài, răng lợi, bàn chân, gan. 

Vào các ngày mồng bốn, mười bốn, hai mươi bốn, nhân thần ở 
vừng thất lưng, dạ dày và kinh thủ dương mình đại trường. 


to các ngày mồng năm, mười lăm, hai mươi nhăm, nhân thần ở 
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Hình 7, Đồ hình vị trÍ vũ trụ vào ngày mồng một và ngày rằm, 


Quả dất 


Mật tráng Mát trăng Mật trời 


Vị trí ngày rằm Vị trí ngày mùng một 


trong miệng, kiuắp thân mình và túc dương mình vị kinh. 

Mìo các ngày mồng sáu, mười sâu, hai mươi sáu, nhân thần ở lòng 

bàn tay, tHIÓC HgC và ở trong Hgực. 

Vìo các ngày mồng bảy, mười bây, hai mươi bảy, nhân thần ở phía 

trong khóp cổ chân, khí xung và xưởng bánh chè đầu gối... 

Vào các ngày mồng tám, mười tám, hai mươi tám, nhân thần ở 

phía trong cổ tay, phía trong đài và âm bộ. 

Vào các ngày mồng chín, mười chúu, hai mươi chín, nhân thần ỏ 
_ xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. 

Vào các ngày mồng mười, hai mươi, ba mươi, nhân thần J thất 

tưng. lưng trên, cạnh trong khóúp cổ chân, mu bàn chân... 

G. Tính khả năng vượt qua tai nạn khi biết ngày bị tai nạn. (Kinh 

nghiệm của cụ Nguyễn Văn Chư ö huyền Nam Ninh. tỉnh Hà 

Nam Ninh, cụ không biết nguồn gốc của phép tính từ đáu ra, 

nhưng theo cụ đã dùng từ khi còn trẻ đến hay tuổi đã ngót tám 

chục, eụ luôn thấy đúng). 

Cách tính: Lấy số tuổi mụ (tuổi có tính cả năm sinh) đem cộng 

với số của tháng và số của ngày theo âm lịch thành tổng. Đem 
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tổng đó chia cho 9 để tìm số dư. Tình trạng tai nạn sé diễn ra 3 
mức: Tam khinh, Lục trọng, Củu nan nguy, nghĩa là nếu số dư là 
3, tình trạng sẽ là nhẹ. Số dư là 6, tình trạng sé là nặng. Số dư là 
9, tình trạng sẽ nan nguy. Số dư là các số 1, 2, 4, 5, 7, 8 tình trạng 
sế vượt qua một cách không khó khăn lắm. 

H. Dùng vào việc tính ngày giông tố bảng 14 sách Binh thư yếu 
lược, có hai đoạn chép về cách tính ngày giông tố nay xin trích 
dẫn như sau: 

Trang 309, nói về phép xem gió để đánh hỏa công: "... Dùng lửa 
phải có cái để nhân, đốt lửa phải sẵn chỗ, phát lửa phải có thời, 
nổi lửa phải có ngày. Thời là ở trời khô, ngày là lúc mặt trăng ở 
phần sao Cø, sao Bích, sao Dực, sao Chẩn. Phàm gặp 4 sao đó là 
trời nổi gió..." 

Trang 324, chép như sau: “Sách WVð øbj chế thăng chữ" 


"Thời gió: phép hòa công lấy gió làm thế, gió mạnh thì lừa hùng, 
lửa mạnh thì gió sinh, gió lửa cùng xoay nhau thì mói thắng được. 
Cho nên người làm tướng phải biết thời gió, dùng độ số của mặt 
trăng đi để "làm chuẩn". Mặt trăng đi ở phần sao Cơ (13 độ trời), 
sao Chẩn (15 độ trời), sao Trưởng (17 độ trồi), sao Dục (19 độ trời) 
thì không quá 3 ngày hẳn sẽ có gió lớn mấy ngày liền. 
Ngửa xem các vì sao thấy sáng nhấp nháy không định thì không 
quá 3 ngày hẳn sẽ có gió lớn trọn ngày. Mây đen đêm che ở miệng 
sao Đầu thì gió mua cùng nồi. Mây từ phương Bắc nổi lên thì gió to. 
Máy đen qua Ngân hà thì gió to mấy ngày.. Trăng quầng sắc xanh 
mấy vòng thì có gió không mua. 

Mặt trời lặn mây đen trải ra thì có gió ở xa thối tái. 

Gió từ 10 dặm đến bay bụi, động lá, 

Gió từ 100 dặm đến thổi cát, bay ngói. 

Gió từ nghìn dặm đến sức có thể lăn đá, 

Gió từ muôn dặm đến súc có thể nhổ cây. 


Những ứng dụng của đơn uị ngày theo số G1 


————————__Ễ ——_—ễềễềềèễễ___ 


Biết được thời của gió mà khéo dùng thì muôn lần đánh muôn lần 
thắng" 


Bảng 14. Bảng ghi ngày giông tố theo âm lịch 


(trong một cuốn sách về khoa học đời sống của một vị lĩnh mục in 
trước năm 1945, sách đã mất bìa nên không được biết tên tác giả 
và nhà xuất bản). Hiện bảng lịch giông tố này vẫn được lưu truyền 
trong nhiều gia đình đồng bào Thiên Chúa giáo vùng đồng bằng 
Bắc bộ cũ. 


Thắng âm lịch Ngày có giông tế (theo ngày âm ích) 
Giêng mồng chí và 29 
Hai mồng 7 - 13 - 29 
Ba mồng 3 - 7 - % - 23 - 29 mĩ 
Tư ˆ mồng 1- 8- 25 
Năm mồng 5 - 1ö - Z1 —. 
Sáu 9-9-24 => 
Báy mồng 8 ` x. 
Tám 21- 24 `. 
Cm mồng 9 - 27 = 
Muöi mồng 5 - 20 „m 
Mưới một (Một) . 1 - 2 
Chạp mồng 8 - 24 


Bảng ngày giông tố cũng là kết quả của sự tương tác vũ trụ từ 
ngoài hệ mặt trỏi như nội dung sách Binh thư yếu lược đã giói 
thiệu. Để có thể hiểu thêm về Nhị thập bát tú (28 chòm sao trên 
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bầu trời - sao cố định), tôi xin trích một số tư liệu giới thiệu thêm. 
như sau: 
1. Phương vị, cung độ và thời gian xuất hiện của 28 tú (Theo 
sách "Khải đồng thuyết ưóc” của Kim Giang Phạm Phú Tè 
soạn, tiến sĩ Ngô Thế Vinh nhuận sắc khắc in năm Tân Tị triều 
Tụ Đức). 
® Phương Đông Có 27 tú: 


1 
ỉ 
Ð, 
- 

> 


Giác - Gồm 2 sao - 21 độ rưổi. Nửa cuối tháng 5 thấy ở vị 
trí cung Ngọ. 

Cung - Gầm 4 sao - 9 độ. Nha tháng 6 thấy ỏ vị trí cung 
Ngọ. 

Đề - Cầm 4sao - 16 độ. Nủa cuối tháng 6 thấy ở vị trí cung 
Ngo. 

Phòng - Gồm 4 sao - 5 độ rưới. Thượng tuần tháng bảy 
thấy 

Tầm - Gầm 3 sao - 7 độ. Trung tuần tháng 7 thấy vào buổi 
chiều. 


_ VỆ „2 Vĩ - Gồm 9 sao - 17 độ. Hạ tuần tháng 7 thấy. 


~-/ðẴ®<1.. 


— 


Cơ - Gồm 4 sao - 10 độ. Na đầu tháng 8 thấy. 


® Phương Bắc Có 7 tú: 


Nam đầu - Gồm 6 sao - 24 độ. Nửa cuối tháng tám thấy. 
Ngưu -- Gồm 6 sao - 7 độ. Nủa đầu tháng 9 thấy. 

Nữ - Gồm 4 sao - !† độ rưới. Nha cuối tháng 9 thấy. : 
Hư - Gồm 2 sao - 9 độ rưới. Thượng tuần tháng 10 thấy. 
Nguy - Gồm 3 sao - 18 độ. Thung tuần tháng 10 thấy vào 
lúc chập tối. 

Thất - Gồm 8 sao - 17 độ. Nủa cuối tháng 10 thấy. 

Đông Bích - Gồm 2 sao - 10 độ. Nửa cuối tháng 11 thấy 
(Văn chương bí phủ). 


® Phương Tây Có 7 tú: 
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Khuê - Gồm 16 sao - 17 độ. Nửa cuối tháng 11 thấy, Tảo 
vấn thự phủ. 
€__ Lâu - Gồm 3 sao - 12 độ. Nủa đầu tháng chạp thấy. 
Ä Vị- Gồm 3 sao - 14 độ. Nửa cuối tháng chạp thấy. 
s Mão - Gầm 7 sao - 11 độ rưõi. Thượng tuần tháng giêng thấy. 
Tất - Gồm 6 sao - 15 độ. Trung tuần tháng giêng thấy. 
À__ Chủy - Cầm 3 sao - 1 độ. Hạ tuần tháng giêng thấy. 
Sâm - Gầm 7 sao - 8 độ. Nủa đầu tháng hai thấy. Mồng ä 
tháng giêng xem. 
® Phương Nam Có 7 tú: 
: Tình - Gồm 8 sao 31 độ. Nủa cuối tháng hai thấy. 
-i Quỷ - Gồm 4 sao - 3 dộ. Nửa đầu tháng ba thấy. 
**7'¡ Liễu - Gồm 8 sao - 14 độ. Nửa cuối tháng ba thấy. 
Tĩnh - Gồm 7 sao - 9 độ. Thượng tuần tháng tự thấy. 
“>> Trưởng - Gồm 6 sao - 19 độ. THáng tuần tháng tự thấy. "SẾ* 
Dực - Gồm 22 sao - I9 độ. Hạ tuần tháng tí thấy. 
Chân - Gầm 6 sao - 18 độ. Nửa đầu tháng năm thấy. 
2. Nhị thập bát tú theo mùa, úng với thiên khi (trích (rong 
sách Ngọc Hạp) 
Đoạn văn này trong cuốn Ngọc Hạp, do bản sách tôi có trong tay 
đã quá cũ, và có nhiều đoạn bị mối xông và mục nát, tôi không thể 
tiến hành dịch nghĩa được, cho nên chỉ dịch chữ Hán sang âm 
Hán Việt. những chỗ ö bản gốc bị mât chữ thì để trống... 
® AMfùa xuân 
Hư, Nguy, Thất, Bích, đa phong vũ, Nhược ngộ Khuê tỉnh 
- - thanh, 
Lâu, VỊ, ô phong đại lanh đông, Mao, Tất ôn hòa thiên 
hựu mình, 
Chủy, Sâm, Tỉnh, Tất - - -, Liễu, Tỉnh. Thương, Dục, âm 
hàn tính, 
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Chẩn, Giác, nhị tìth thiên thiểu vũ; hoặc khỏi phong - - - 
Cang tú, đạt phong khỏi sa thạch, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, vũ 
phong thanh, 
Cơ, Đấu - - -, Nữ, vỉ vi tác vũ thanh, 
Mùa hạ 
Hư, Nguy, Thất, Bích, thiên bán âm, Khuê, Lâu, - - - 
- - -, Tất, nhị tỉnh thiên hữu vũ, Chủy, Sâm, nhị tú thiên 
ha âm 
Tỉnh, Tất, - - - 

, Tỉnh, Dực, Chẩn, hựu tình mình, Giác, Cang, nhị 
lồ thái dương hiện, 
Đô, - - - y nhiên tú tác vũ 
Cơ, Đầu, Ngưu, Nữ, ngộ thiên tình, 
Mùa thu 
Hư, Nguy, Thất, Bích, chấn lôi kinh, Khuê, Lâu, LỊ, Mao, 
vũ lâm đình 
- ~- (tít hựu và, Quỷ, Liễu, vân khai khách tiện hành, 
Tình, Trương, Dục, Chẩn, thiên vô vũ, - - - tình phong vũ 
thanh, 
Đề, Phòng, Tâm, Vỹ, tất hữu vũ, Cơ, Đầu, Ngưu, Nữ, vũ 
trông mông, 
Ma đông 
Hư, Nguy, Thất, Bích, đa phong vũ, Nhược ngộ Khué, 
thiên sắc tỉnh, 
Lâu, Vị, vũ thanh thiên lanh đông, Mao, Tất, chỉ kỳ thiên 
huựu tình, 
Chuỷ, Sâm, nhị tú tọa thời từnh, Tỉnh, Quỷ, nhị tỉnh thiên 


sắc hoàng, 


Mộ đạo Liêu tình, vân tệ khỏi, Thiên hàn phong vũ luu - 


. SHƯƠNG, 
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Trương, Dục, phong vũ hựu kiếm nhật, Chân, Giác, dạ vũ 
nhật hoàn tính, 
Canh tú, đại phong khỏi sa thạch, Đê, Phòng, Tầm, Vĩ, vũ 
phong thanh, 
Co, Đầu, nhị tình thiên hữu và, Ngưu, Nữ, âm - thiên huu trnh, 
Chiêm - bốc âm tỉnh chân diệu quyết, Tiên thánh bí mật 
bất hư danh, - 
Thường thượng luân tỉnh thiên thượng ứng, 
Thiên định càn khôn âm dụ tỉnh. 
3. Bảng ghi ngày và tú tương ứng trong tháng 91 năm 1973 dương 
lịch, trích từ lịch sách tam tông miếu, năm Quý Sửu 1973. 
Ngày Ø1 tháng 01 năm 1973 là ngày Đinh Dậu. 
Ngày 01 = sao Nguy 
02 = sao Thất 
03 = sao Bích 
04 = sao Khuê 
05 = sao Lâu 


06 = sao V† 
07 = sao Maáo 
08 = sao Tất 


09 = sao Chúy 
10 = sao Sâm 
lÌ = sao Tỉnh 
12 = sao Quỷ 
13 = sao Liễu 
14 = sao Tinh 
15 = sao Trương 
16 = sao Đực 
17 = sao Chẩn 
18 = sao Giác 


86 Ch 3. Ngày _ˆ 
— nh —=-—-=..-—-..-—.- 
19 = sao Cang 


20 = sao Đê 

2] = sao Phòng 
23 = sao Tầm 
23 = sao Vỹ 

24 = sao Cơ 


25 = sao Đẩu 
26 = sao Ngưu 


27 = sao Nữ 
28 = sao Hư 
29 = sao Nguy 


30 = sao Thất 
3) = sao Bích 
4. Bài: Các mùa, ngày sao và mưa nắng 
(Trong sách Tân khắc Vạn pháp guy tông bộ Thiên ca quyết 
quyển chỉ tam) 
® MĨĩha xuân, sao và mưa nắng 
Ngày gấp tú Thất, nhiều mưa gió, 
Thường qua tá Khuê trời nắng to, 
VỊ, Lâu, hai tú, trời âm, mưa lạnh, 
Mao. Hú, mặt trời cao, trời chuyển sáng 
Gặp Sâm, Tỉnh, Chùy, thì gió to. 
TÚ Quỷ, sao chìm, mặt trời, mặt trăng tố, 
Hay là đường Liễu, Tỉnh, mây mù, 
Đến 4 núi sáng tô cũng trỏ lại âm tối, 
Cặp tí Trương, Dực, làm cuồng phong, 
Chẩn, Giác, đêm mưa ngày lại sáng, 
Nếu gặp tú Cang, Cát, đá cũng bay, 
Đê, Phòng, Tâm, Vỹ, có mua và gió rít, 
Cơ, Đầu, liền nhau, trời muốn mưa, 
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Ngưu, Nử, mưa lún phún, dính mình, 

Còn đến Hư, Nguy, gió to dấy lên, 

Nhưng đến canh ba thì lại thấy (rằHg SaO, 

Đó là khẩu quyết của chính Tổ sự, Xuân ái lệnh, lệnh bất 
hư danh. 

Mùa hạ, sao và mưa nắng 

Hư, Nguy, Thất, Bích, trời âm một nửa, 

Khuê, Lâu, VỊ, Mão, mua lâm thám, 

Mao, Tất, liền nhau gặp lẫn sắc vàng, 

Chuỷ, Sâm, Tỉnh, đúng là múa gió, 

Quỷ, Liễu, Tu, trời làm mua xuống, 

Tỉnh, Thương, Dực, chấn, chập tốt bắt đầu âm u, 
Bá Giác, Cang, hai tú đó mặt trời có mây, 

Tú Đệ, Phòng, Tầm, mua gió rít thành tiếng, 
Gặp sao Tầm, Vỹ, đón nhiều gió to 

Cơ, Đầu, Ngưu, Nữ, tròi nắng to, 

Lệnh mùa chuyền nhau đúng diệu quyết, 

Pháp sư cầu mưa suy cho kỹ và tỉ mỉ. 

Mùa thu sao và mưa nắng 

Hư. Nguy, Thất, Bích, tròi nắng to, 

Khuê, Lâu, VỊ, Mão, múa lâm thâm, 

Tất, Chủy, Sâm, Tỉnh, trời âm w, mua, 

Không mua thì lại có sith ra nhưng giải sương, 
Quỷ, Liễu, trời âm thấp và sắc vàng, 

Khách vừa lòng, đường xá thật dễ đi, 

Các sao THiong, Dục, Chẩn, trời quang không có mây mi(a, 
Các sao Giác, Cang, mưa vi gió, 

Đê, Phòng, Tầm, VT, múa nhè niẹ, 

Cơ, Đầu, Ngưu, Nữ, dụa vào đó mà đi núi, 

Nếu gặp tháng bảy và tháng tám, 
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Thần âm sấm ẩn vào phủ riêng, vắng tiếng kêu, 

Mùa thu gom sấm, sấm ân ở đâu, Pháp tử theo dấu vết 
mùa thu hay là cầu, tạnh ráo, 

Mùa đông, sao và mưa nắng 

Hu, Nguy, Thất, Bích, nổi cuồng phong 

Có mây, không múa, âm tu đều đều, 

Nếu gặp tú Khuê, cuồng phong nổi, 

Lâu, VỊ, Mao, Tất, chuyển sang sáng trời, 

Gặp phải Chủy, Tình, Sâm, thì có sấm với mua, 

Mua đá hết sạch mây làm cho giờ ngọ sáng mà âm, 

Các tí Quỷ, Liễu, Tỉnh, khí trời sáng, mây sương giống 
như có múa, 

Càng gặp Dực, Chân, trời âm lạnh, 

Gặp kỳ Giác, Cang, mưa không thể chệch được, 

Đê, Phòng, Tầm, ƯƑ, thưỜng Có mH( SƠN, 

Cơ. Đầu, Ngưu, Nữ, Hư có tiếng kêu, 

Các tú đó nếu gặp mùa xuân, hạ, đến, 

Mua gió bay chéo nhau rồi trời lại sáng. 

Pháp từ suy nghĩ đúng bí quyết , 

Lên đàn cầu đảo, tiếng thơm lan rộng rải. 


Š, Nhị thập bát tú trực nhật cát, hung ca bảng 1Š (trích trong 
sách Ngọc Hạp) 


Giác 


Báng 15 
Ị 
Hành Con vặt tượng trưng Cát, hung Ị 
mộc cơn muỗi cát 
kim : con rồng . ng i 
_. con hào : hưng 
: mẶPHÄ ¡ con thỏ °— gất 
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Tâm mặt trăng | cơn cáo ị hưng : 
Vĩ hỏa | con hổ cất | 
có thủy con báo cát 
Đầu mộc cm gải cát Xi 
Ngủ kưn cơn trầu hưng 
:— NI thể cơn gói hưng | 
Hủ Ị mặt trời gó ¡ hung 
Ngy | mặt trăng hưng : 
Thất | hỏa con lần cát 
Bích thủy cát 
, Khuê mộc con sói hưng 
Lâu kưn con chó | cát 
| Vị thổ con trỈ | cát 
Mão mặt trờ G22 TẾ hung 
, — Tất mặt tăng - - =—-. cát 
Sâm thủy | ? ? 
Chủy hỏa | cơn khi hung 
Tĩnh mộc con nghề 
Quỷ kim | con dê hung ` 
Liễu thổ "... hưng : 
Trh mặt trời con ngựa | § 
l.. Trưởng mặt trăng con hướu hung ị 
Dực hỏa | cơn rắn hưng 
| Chấn thủy cơn gun : cát 
ị 


6. Bảng ghỉ ngày 01 đầu các năm dương lịch tương ứng với các 
tú ở 28 tú 

Dựa theo tài liệu ở lịch Tam tông miếu tính thành. Trong bảng, 
các ô có dấu x là ngày 01 đầu năm dương lịch, tính từ năm 1975 
đến 2001, bảng 16 
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Bảng 16 
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L. Ngày là một đứ kiện trong phép tính Mai hoa độn số. 
Độn số là một phép tính căn cứ vào các yếu tố thời gian cùng một 
lúc, theo cách tính toán riêng, tìm ra đáp số là những hiện tượng 
sẻ xảy ra. Nó là phép bói theo Dịch lý. 
Cách tính đại ý như sau: 
® Bước một: Lấy các số của ngày, tháng, năm cộng thành 
tổng. | 
Đem con số của tổng đó trừ đi 8 tìm số dư (hoặc trừ bội 
sỐ của 8). 
Lấy số du đó làm số của cung quái trong 8 quái (theo Căn 
.= 1, Đoài = 2, Ly = 3, Chấn = 4, Tốn = 5, Khảm = 6, 
Cấn = 7, Khỏn = 8), đem quái đó đặt làm quái trên của 
quái kép. 
® Bước hai: Lấy số của giồ cộng vói tổng trên (tức là số của 
g8iÖ + ngày + tháng+năãm) làm thành tổng mới. 
Đem tổng mới trừ đi 8 tìm số dư mói (hoặc trừ đi bội số 
của 8) 
Số dư mới đó làm số của cung quái được đặt làm quái 
dưới của quái kép. 
® Bước ba: Theo ý nghĩa của quái dịch kép để biết nội dung 
vấn đề (ý nghĩa, này được mô tả dưới tên "tượng", như đại 
tướng, tiểu tướng, đại tướng truyện, tiểu tướng truyện 
v.v...) và tiếp tục tìm các ý nghĩa khác nhau theo các cách 
tính hỗ quái, biến quái của phép bói dịch. 
Độn theo Dịch lý mà một vấn đề phải học tập kỹ càng. ở đây, tôi 
° chỉ xin bàn về quan niệm sử dụng ý nghĩa của sự vận động vũ trụ 
vào việc tìm kiếm ý nghĩa tướng ứng ỏ trong các hiện tượng của 
đòi sống. Ý nghĩa của sự vận động vũ trụ ö đây là: 
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Theo tính thần của phép chia bát quái, người ta cho rằng một 
đường tròn có thể chia làm tám phần, mối phần đó có vị trí nhất 
định trong toàn bộ và nó hàm chứa một tỷ lệ âm dương nhất định 
so với toàn bộ. Quan niệm này chuyển từ cung quái sang cho con 
SỐ tướng ứng của cung quái, rồi lại được chuyển từ con số của 
cung quái sang cho các con số nói chung, bất kể là các con số kia 
chúng có hệ số chu kỳ khác nhau thế nào. Đó là một quan niệm 
đồng đạng hình thúc con số. Người ta đã hy vọng trong đó là có 
căn cứ cùng một con số là có cùng một mức độ âm dương và sẽ 
cùng một hiện tướng tưởng ứng như các con số của giò, ngày, 
tháng, năm là số của hệ số chu kỳ 12, được dùng ỏ đây. Khi người 
ta đem cộng các con số của ngày, tháng, năm và gi lại với nhau, 
người ta đã làm một phép tinh cộng cung, ở đây người ta đã đồng 
dạng hóa các cung của các chu kỳ lón, nhỏ khác nhau. Đến bước 
đưa tổng có được do phép cộng đó đem lại trừ đi 8 (hoặc bội số 
của 8) tức là đã chuyển sang một thứ đồng dạng khác, đây không 
- côn là đồng dạng chu kỳ mà là đồng dạng hình thức con số như tôi 
đã kể ỏ trên. 

Phải chăng, vượt ra khỏi ý nghĩa của cả hai thú chu kỳ hệ số khác 
nhau và hình thức con số giống nhau, người ta đã tính đến một 
loại ảnh hưởng khác. đó là loại ảnh hưởng có tính chất "Nhịp”?. 
Phải chăng "Nhịp 8" của bát quái đã mang lại cho đời sống một ý 
nghĩa lón mạnh đủ súc bỏ qua ý nghĩa con số và hệ số chu kỳ. 
Nếu quan niệm này là đúng. thì ở trong nội dung quẻ kép của 
dịch quái có hai thành phần ảnh hưỏng vũ trụ khác nhau; Phần 
trên của quẻ kép, người ta gọi là ngoại quái, đó là phần ảnh 
hưởng âm đương ở quỹ đạo mặt trăng (ngày), cộng với ảnh hưởng 
âm dương ỏ quỹ đạo mặt tröi (tháng) và cộng vói ảnh hưởng âm 
dương ở quỹ đạo mặt trồi đang đi chuyển trên đó (năm), là phần 
những ảnh hưởng âm dương Ỏ ngoài quả đất. Phần dưới của quẻ 
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kép là phần bao gồm tất cả giá trị của những ảnh hưởng trên cộng 
vỏi ảnh hưởng âm đương ở quả đất, đó là tổng hợp các ảnh hưởng 
âm dương, cả trong và ngoài quả đất. 
Ý nghĩa của quẻ dịch chính là hiệu quả so sánh giữa hai giá trị của 
hai qùe nội và ngoại đó. cũng chính là sự so sánh giữa hai mức độ 
tổng hóp âm dương vũ trự khác nhau. Những "tượng" trong quẻ 
dịch chính là hình ảnh vạn vật tưởng ứng Ó các giá trị âm dương 
cùng thời điểm vũ trụ như quẻ dịch ghi nhận. 
Mức độ tin cậy do phép tính đem lại và kết quả ứng dụng của bói 
địch trong đồi sống tói đâu, tôi không bàn về nó, mà chỉ xin nêu 
rằng: Có được phép bói dịch là đã có được một quan niệm về 
những ảnh hưởng từ vũ trụ rộng lón tói đồi sống con người, và xin 
lưu ý thêm rằng, thời điểm ra đồi của quan niệm này đã ỏ phía 
sau không gian vũ trụ chúng ta đang sống chừng ba bốn ngàn năm 
rồi. riêng điểm này quả đáng là một niềm tự hào cho con người 
phương Đông chúng ta. 
Dưới đây, tôi xin giới thiệu một tài liệu về bói dịch đón giản, tiện 
tham khảo, cuốn "Việt dịch chánh tông của hội trưởng, Ông 
Nguyễn Đình Mỹ, tự là Dịch lý sỹ Xuân Phong, Sài Gòn 1971. 
"Phần I: Tám quê đưn. 


Thiên Cưỡng kiên. Xzểm đá, mạnh mẻ, mạnh tiến. cứng 
manh. 

CÀN Khỏc mạnh, khô, lón, cao, 

Trạch Hiện đẹp! Duyệt đã, vui lòng, đẹp để, ưa thích, khuyết 

DĐOÀI mẽ, nói năng 

Hỏa Sáng chói, L£ đá. sáng sủa, tỏa ra. bám vào, phụ vào, 
trưng 


LY bày, phô trưởng, trống trớn, không yên. 


94 Ch 3. Ngày 


LÔI Động dụng Động đã, tung động, khỏi lên, sọ hãi, 
phân phát 

CHAN nổ vang, chấn động, chấn kinh. 
Phong Thâm nhập, Thuận đã, thuận thco ý trên, theơ lê, theo 
TÔN xuống, theo tới, theo li, có sự giấu giếm ö trong. 
Thủy Hăm hiểm, Hãm đã, hãm vào trong, bất buộc, xuyên 
KHẢAM sâu vào trong, hố sâu, trắc trỏ, hiểm hóc, ghập ghềnh. 
Són Ngưng nghĩ, Cử đá, ngăn giữ, ỏ, thôi, ngừng lại, 
CAN đây lại!để dành. ngăn cấm. vừa đúng chỗ. 

; Dịa Nhu thuận. Thuận đã, mềm mỏng, thuận tòng, hòa 
KHÔN thco lẽ, chịu lấy! tuân theo mà được lợi, thấp, nhỏ, tối. 


Phần H: 64 quẻ kép. 
Thiên + n 


Thiền trạch LY - Lễ đã, Ló hành. Nghỉ lễ, có chừng mực, khuôn 
phép. đấm lén, không cho đi sai, có ý chặn đường 
xái quá, hệ thống, pháp lý, "Hồ lang đang đạo chỉ 
tưởng”: Tượng hồ lang đón đường, 


Thiên hỏa ĐỒNG NHÂN - Thân dã,Thân thiện. Trên dưỏi cùng 
lòng, cùng ngưöi ưa thích, cùng một bọn người, Hiệp 
lực đồng tâm chỉ tướng: Tướng cùng người hợp sức. 


Thiên lôi VỎ VỌNG - Thiên tai dã. Xâm lấn. Tai vạ, hỗn, bậy 
bạ, không lẽ lối. không quy củ, càn dại, chống dối, 
: ¬ „ ` . Uj ' 
hứng chịu, Cưỡng tự ngoại lai chỉ tướng : Tượng kẻ 
mạnh từ ngoài đến. ` 


Thiên phong CẤU - Ngộ dã, Tương ngó. Gặp gõ, cấu kết, liên 
kết, kết hợp. móc nối, mềm gặp cứng, "Phong vân 
bất trác chỉ tướng”: Tượng sập gõ thình lình ít Khi. 
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Thiên thủy TỰNG - Luận dã. Bất hòa. Bàn cõi, kiện tụng, bàn 
tính, cãi vã. tranh luân, bàn luận, "Đại tiểu bất hòa 
chỉ tưộng”:Lón nhỏ không hòa. 


Thiên son ĐỌN - Thoái dã, Âm trá. Lui, ẩn khuất, chán dồi, lửa 
dối, trá hình, có ý trốn tránh, trốn cái mát đưa thấy 
cái lúng, "Báo ẩn nam són chí tượng": Tướng con 
báo ẩn ö núi nam, 


Thiên địa BỈ, Tác đã, Gián cách. Bế tác, không thông, không 
tướng cảm lấn nhau, xui xẻo, đêm pha, chế bái lẫn 
nhau, mạnh ai lấy thco ý riêng, “Thượng hạ tiếm 
loạn chỉ tướng”: Trên dưới lõi thôi, 

Thuần CÀN - Kiện dã, Chính yếu. Cửng mạnh, khô, lồn. khỏe 
mạnh, đức không nghĩ; "Nguyên, Hạnh, Loi, Trính, 
chị tưộng Tướng vạn vật cổ khỏi đầu, lồn lên, toại 
chí, hóa thành. 


Trạch +n. 

Trạch hòa CÁCH - Cải đã, Cải biến. Bỏ lối cũ, cải cách, hoán ` 
cài, cách tuyệt, cánh chỉm thay lòng, "Thiên uyên 
huyền cách chí tướng": Tướng vực trồi xa thẳm. 


Trạch lôi TÙY - Thuận dã, Đ¿ động. Cùng theo, mặc lòng, không 
có chí hướng, chỉ chịu theo. đại thể chủ việc đi động, 
thuyền chuyển như chiếc xc, "Phản phúc bất định 
chỉ tướng”: Loại không ö. 


Trạch phong ĐẠI QUÁ - Họa đã, Cả quá. Cá quá át tai họa, quá 
mức thường, quá nhiêu, giàu cưỡng nghị ö trong, 
“Tượng Nộn thảo kinh sướng chỉ tưộng "?Tướng cỏ 
non bị sưỡng tuyết, 


Trạch Thủy KHỐN - Nguy dã. Nguy /o.-Cùng, quân, bị người làm 
NL fSHCE+) 
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ách, cùng khổ; mệt mỏi. nguy cấp, lo hiểm nạn, Thủ 
kỷ đãi thời chỉ tưộng: Tướng giữ mình đội thôi. 

Trạch són HÀM - Cảm đã, Thụ cảm, Cảm xúc, thọ nhận cảm 
ứng, nghĩ đến, nghc thấy, xúc đông, "Nam nữ giao 
cảm chỉ tướng”: Tướng nam nữ có tình ý. 


Trạch địa TỤY - Tụ dã, Trưng tập. Nhóm họp, biểu tình, đồn 
đống, quần tụ nhau lại, kéo đến, kéo thành bày, 
ˆ "Long vân tế hội chỉ tướng”: Tướng rồng mây giao 
hội, 


Trạch thiên QUÁT - Quyết đã, Dứ/ khoái. Dứt khoát biến cưỡng, 
ranh giói, thành phần, thành khoảnh, quyết định, 
quyết nghị, ở phần, thôi, khai lề lối, "ích chỉ cực tác 

. quyết chỉ tướng";Lọi đã cùng át thôi. 


Thuần ĐOÀI- duyệt dã, Hiện đẹp. đẹp đế, ưa thích, vui hiện trên 
mặt, không buồn, chán, cười nói, khuyết mẽ, "Hi 
dật mí tự chỉ tưng”: tưộng vui hiện trên mặt, khẩu 
khí. 


Hóa + n 

Hóa lôi PHÉ HAP - Khiết đã, Cẩn hợp. Bấu vấu. hấu quào. dày 
xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi). "Ủy 
mị bất chấn chỉ tướng "Tượng yếu đuối không chạy 
được. 


Hỗa phong DỈĨNH- Dịnh dã, Nưng đúc. Đứng được, câm đứng, 
trồng, nung nấu, rèn luyện vững chắc, ưỏc hẹn, 
"Luyện được thành đan chí tướng”: Tướng luyện 
thuốc thành linh đón. 


Hỏa thủy VỊ - TẺ - Thất dã. Thất cách. Thất bác, mất. thất bại, 
đồ dang, chưa xong, nửa chừng, "Ứu trung vọng hi 
chỉ tưởng”: Tướng trong cái lo có cái mừng. 
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Hỏa són LỮ - Khách dã, Thứ yếu. Đỗ nhò, khách ð đậu, tạm trú, 
kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang 
thang, ít người thân, không chính, 


Hỏa địa TẤN - Tiến dã, Hiển hiện, Di hoặc tồi, tiến tối gần, 
theo mức thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày, 
"Long kiến trình tường chí tướng:" Tượng rồng hiện 
điềm lành, 


Hỏa thiên DẠI HỮU - Khoan dã, Cả có. Thong dong, dung 
đưỡng nhiều, độ lướng rộng, có đức dày, chiếu sáng 
tón, "Kim ngọc mãn đường chỉ tướng”, 


Hòa trạch KHUE - Quai dã, #iỗ trợ. Trái lìa, lĩa xa, hai bên lợi 
dụng lẫn nhau, có biến quai xảo, như cung tên, "Hồ 
giả hổ oaí chỉ tượng": Con hồ nhồ oai con hổ: 


Thuần LY - Lệ đã, Sáng chói. Sáng sửa. trống trải, trống trọn, tôa 
ra, bám vào, phụ bám, phô trưởng ra ngoài, "Môn 
hộ bất ninh chỉ tượng:" Tướng nhà cửa không vên, 


Lãi +n 


Lôi phong HÀNG - Cửu dã, Trường cửu. Lâu dài, chậm chạp, 
đạo lâu bề n như vọ chồng, kéo đài câu truyện thâm 
giao, nghĩa cỔ trị, xưa, cũ. 


Lôi thủy GIẢI - Tần đã. Nơi nơi, Làm cho tan đi như tan Sự nguy 
hiểm, giải phóng, giải tán, loan tuyền, tuyên truyền, 
phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá, "Lôi vũ tác giải 
chỉ tượng”: Tượng sấm động mưa bay. 


Lôi son TIỂU QUÁ - Qúa đã, Bế: túc. Thiểu lý, thiểu não, hèn 
mọn, bần thỉu, thiểu cường lực, "Thượng hạ truân chuyên 
chi tưộng": Trên dưới gian nan, vất vả, buồn thảm. 
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Lôi - địa DỰ - Duyệt dã, Thuận động. Dự bị, dự phòng, canh 
chừng sóm, vui vầy, "Thướng hạ duyệt dịch chị 
tướng: Trên dưới vui vẻ. 


Lôi thiên ĐẠI TRĂNG - Chí đã, Tự cường. Ý riêng, bụng nghĩ 
hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao 
chót vót, lên trên chí khí, có lập trường, "P hướng 
tập đăng són chỉ tưng”: Tượng phượng đậu trên núi. 


Lôi trạch QUY MUỘI - Tại dã, Xôn xao. Ti nạn, rối ren, lôi 
thôi, nữ chí trung, gái lấy chồng, "Ác quỷ vi sủng chỉ 
tượng": Tướng ma quái làm rối. 


Lôi hỏa PHONG - Mại dã, Hòa mỹ. Thịnh đạt, đưóc mùa, nhiều 
người góp sức, "Chí đồng đạo họp chỉ tưộng"; Tượng 
cùng đồng tâm hiệp lực. 


Thuần CHẮN - Động dã, đồng dựng. ung động, sọ hãi do chấn 
động, phấn phát, nổ vang, chấn khỏi, chấn kinh 
“Trùng trùng chấn kinh chỉ tướng”: khắp cùng đấy 
động, 


Phong + n 


Phong thủy HOAN - Tán dã, Èy rán. Lan ra tràn lan, tán thất, 
trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao hói, "Thủy 
ngộ phong tắc hoán tán chỉ tướng”: Tượng nước gập 
gió thì phải tan, phải chạy. 


Phong són TIỆM - Tiến dã, Tuần tự. Từ từ, thong thả đến, lần 
lần, bò tói, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào, "Phúc lộc 
đồng lâm chi tướng": Phúc lộc cùng đến. 


Phong địa QUAN - Quan dã, Quan sát. Xem xét, trông coi, cảnh 
tưng xem thấy, thanh tra, lướt qua, sở qua, són 
phết, quét nhà, "Vân bình tụ tán chỉ tướng”: Tướng 
bèo mây tan hộp. 


Những ứng dụng của đơn uị ngày theo số 99 


Phong thiên TIỂU SÚC - Tác đã, Đý đồng. Lúc bế tắc, không 
đồng ý nhau, cô quả, súc oán, chữa nỗi oán hạ. có 
ÿ hại nhau. không hòa hớp, nhỏ nhen, "Cầm sắt hất 
điệu chỉ tưng”: tiếng đàn không hòa điệu. 

Phong trạch TRÙNG PHU - Tín đã,.Trung thật. Tin thật không 
ngò vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng. Ö 
trong, “Nhu tại nôi nhỉ đắc trung chỉ tưọng": Tưởng 
âm ö bên trong mà được giữa. 


—— 


Phong hỏa GIÁ NHÂN - Đồng đã, Nảy nở. _= nhà, gia đình, 
cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm. 
sinh sôi, khai thác mở mang thêm. "khai hoa kết từ 
chỉ tưng ":Trổ bông, sinh trái, nảy mầm. 


Phong tôi ÍCH - Ích đã, Tiển ích. Thêm được lội. giúp, giùm. 
tiếng dội xa. vượt lên, phóng mình tỏi, "Hồng hộc 
xung tiêu chi tưng”: Tướng chim hồng, chìm héc 
bay qua mây mù. 


Thuần TỒN - Thuận dã. Thuận nhập . Thco lên, theo xuống. 
theo tồi, theo lui, có sự giấu giếm ö trong, "Âm 
dưỡng thăng giáng chỉ tượng”: Khí âm đương lên 
xuống giao họp. 


Thủy + n 


Thủy són KIỂN - Nạn đã, Trở ngai. Cản ngắn, châm lại. châm 
chạp, què, khó khăn. "Bất năng tiền giả chỉ tưởng " 
Không năng đi. 


Thủy địa TỶ - Tư dã, Chọn lọc. Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư 
hữu, riêng. trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa, "khử 
xam dụng hiền chỉ tượng": Bỏ nịnh dùng hiện. 


Thủy thiên NHỤU - Thuận dã, Tương hới. Cho đói vì hiểm đằng 
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trước, thuận theo, quây quần, hội tụ, vui hội, cứu 
xét, chầu về, "Quân tử hoan hội chỉ tướng": Quân tử 
vui vẻ hội họp án uống, chở thôi. 


Thủy trạch TIẾT - Chỉ dã, giảm chế. Ngăn ngừa, tiết độ, kiềm 
chế, giảm bói, chứng mực, nhiều thì tràn, "Trạch 
thướng hữu thủy chỉ tượng”: Trên đầm có nước. 


Thủy hỏa KỲ-TẾ-Họp đã. ffiện hợp. Gặp nhau, cùng nhau, đã 
xong, việc xong, hiện thực, ích lới nhỏ, "Hanh tiểu 
giá chí tướng": Việc nhỏ thị hành. 

Thủy lôi TRUẦN - Nạn dã, Gian lao. Yếu đuối, chưa đủ sức, 
ngân ngại, dodự, vất và, phải nhờ sự giúp đỏ, "Tiền 
hung hậu kiết chỉ tưộng "Trước đữ sau lành. 


Thúy phong TỈNH - Tịnh đã, Trầm lặng. Ò chỗ nào cử ð yên chỗ 
đó, xuống sâu, vực thảm có nước, dưỏi sâu, cái 
giếng, "Kiền khôn sất phối chỉ tượng *Trồi đất phối 
họp lại. 


Thuần KHAM - Hàm đã, Hám hiểm. Hăm vào ö trong, xuyên 
sâu vào trong, đóng cửa lại, gập ghềnh, trắc trỏ, bắt 
buộc, kìm hãm. thắng. "Khổ. tận cam lai chỉ tướng”: 
Tượng hết khổ mói-đến sưỏng. 


Sưn + 


Són địa BẮC - Lạc đã, Tiêu điều. Đeo gọt, lột cướp đi, không 
có lợi, rụng rót, đến rồi lại đi, tàn lạc, lạt lẽo nhau, 
xa lia nhau, hoang vắng, buồn thảm, "Lục thân bằng 
thân chỉ tướng": Tượng bà con thân thích xa lia 
nhau. 


Són thiên DẠI SÚC - Tụ dã, Tích í. Chữa tụ, súc tích, lắng tụ 
một chỗ, dự trữ, dựng, để dành, "Đồng loại hoan hi 
chỉ tượng "Đồng loại vui vẻ hội họp, cục bộ. 
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Són trạch TỒN - Thất dã, Tổn hai. Hao mất, thua, thiệt, bói 
kém. bót phần dưới cho phần trên là tổn hại, 
*Phòng nhân ám toán chí tướng”: Tướng đề phòng: 
sự ngầm hại hao tổn. 


Són hỏa BÍ - Sức dã, Quang mình. Trang sức, sửa sang, trang 
điểm. thấu suối, rõ ràng, "Quang minh thông đạt 
chí tướng "Quang miính sáng sủa, thấu suối. 


Són LỎI DI - Dưỡng dã, Dưng dưỡng, Chăm lo, tu bổ, càng 
thêm, an uống, bồi dưỡng, bồi dưỡng, vĩ như Trồi 
nuôi muôn vật, Thánh nhân nuôi người, "Phi long 
nhập uyên chỉ tướng”: Rồng vào vực nghĩ ngói. 


Són phong CỔ - Sự dã, Sự biến. Có sự không vên trong lòng, là 
ngõ vực, khua. đánh, mua chuốc cái hại, đánh trống. 
làm chợ sọ sệt, sửa lại cái lỗi đã làm, "Âm hai tưởng 
- liên chỉ tướng": Điều hại cũng có liên -hệ. 


Són thủy MÔNG - Muôi dã, Bất mình. Tối tam mà không mình 
bạch, chc lấp, bao trùm phủ chụp, ngu đại. ngò 
nphệch, "Thiên võng tứ trưởng chí tướng”: Tượng 
lưới trồi giãng bốn mật. 


Thuần CĂN - Chỉ dã, Ngưng nghỉ. Ngân giữ ö, thôi, đừng lại. đậy 
lại, gói ghép, ngán cám vừa đúng chỗ, "Thủ cựu đãi 
thöi chỉ tưng”: Giữ mức dộ cũ đói thôi. 


Địu +n 


Địa thiên THÁI - Thông dã, Điều hòa. Thông hiểu am tường, 
hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc, “Thiên 
địa hòa xướng chỉ tướng "Tượng tröi đất giao hòa. 


Địa tranh LÂM - Đại dã. Bảo quản. Việc lớn, người lón, chả 
nuôi, vú nuôi, giáo học, nhà sư. kế cả, dạy dân, nhà 
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thầu, "Quân từ dĩ giáo tư chỉ tướng": Ngưồi quân tử 
dạy dân che chỏ bao bọc đân vô bồ bến. 


Địa hỏa MINH SẲN - Thường đã, Hai đau. Thưởng tích, bệnh 
hoạn, buồn lo, đau lòng. ánh sáng bị thưởng, "Kinh 
cức mãn đô chỉ tượng": Tưởng gai góc đầy đường. 


Địa lôi PHÚC - Phản dã, Tứi hồi. Lại có, trô về, bên ngoài. phản 
phục, "Son ngoại thanh són chỉ tướng "Tượng ngoài 
núi lạt có nút nữa. 


Địa phong THĂNG - Tiến đã, Tiến (hủ. Thăng tiến, trực chỉ, 
tiến mau, hay lên, vọt tới trước, bay lên không 
trung, thăng nhức. thăng hà, "Phù giao trực thượng 
chị tường”: Chòi đạp để ngoi lên trên. 


Địa thủy SỬƯ - Chúng dã, Chưông trợ. Dông chúng, vừa làm thầy 
vừa làm bạn. học hỏi lẫn nhau, níu nắm nhau vượt 
qua truông, nâng đỏ, “Si chúng ủng tòng chỉ tưộng ? 
Tượng chúng ủng hộ nhau. 


Địa són KHIÊM - Thoái dã, thoái ẩn, Khiêm tổn, nhún nhường, 
khiếm từ, cáo thoái, từ giã, li vào trong, giữ gìn. 
nhốt vào trong, bế cửa. "Thướng hạ mông lung chỉ 
tưởng": Tướng trên dưới hoang mang. 

Thuần KHÔN - Thuần dã. Vhư thuận. Thuận tòng, mềm dẻo, 
theo đường mà được lới, hòa theo lẽ, chịu lấy, 
“Nguyên, Hanh, Lới. Trinh chỉ tưộng". 


Động tính công thức toán pháp. 


(1) Lấy năm. tháng, ngày, giỏ đổi ra số thứ tụ, địa chỉ tính từ Tý 
là 1. Các tháng lấy theo số của nó, 
(2) Cộng năm. tháng. ngày làm một tổng số. 


(3) Công năm, tháng. ngày. giỏ (nếu biết) làm một tổng số. 
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(4) Chia hai tổng số cho tám, tìm số du, rồi đổi số dư ra đơn quái. 
(nếu tổng số đưới tám thì khỏi chia). 
® Lưu ý: - Chia cho tám của tổng số năm, tháng, ngày làm 
thướng quái trưỏc 
- Tổng số của năm, tháng, ngày, giồ đó cũng chia 
cho tảm làm hạ quái (sau). 
(5) Ghép hai đơn quái làm Chánh tướng, Thượng quái ỏ trên, Hạ 
quái ở dưới. 
{6) Lập Hộ tượng. 
® Lấy hào Š. 4, 3 làm thành thượng quái hộ tướng, 
® Lấy hào 4, 3, 2 làm thành hạ quái hộ tượng, 
{7) Biến tướng. 
® Lấy tổng số của năm tháng, ngày, giò chia cho 6 để tìm 
hào động là dư số, hào động là hào ấy phải biến, 
® Ghép nguyên lại các vạch của chánh tướng trừ hào động, 
thì ghi vạch biến của nó làm thành biến tướng, 


: 


NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA ĐÓN VỊ NGÀY THEO TÊN CAN 
CHỈ 


Do can. chỉ là quy luật sinh học vũ trụ, người ta đã chuyển đổi 
đơn vị ngày thành các tên can chỉ cho tiện dùng, Một chu kỳ địa 
chỉ có 12 ngày. một chu kỳ thiên can có 10 ngày, mỗi ngày theo đó 
mà cùng lúc úng với một can. một chỉ làm thành ngày can chỉ, 
"Ngày can chỉ cứ trải qua 60 ngày thì lặp lại cùng tên, Vƒ dự: Ngày 
0ï tháng 01 năm 1989 là Tần dậu, vậy ngày 02 tháng 3 cũng là 
Tân dậu (tháng 01 có 31 ngày + với tháng 02 có 28 = 59 ngày. 
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ngày 02 tháng 3 là ngày thứ 61), 
Á. Căn cứ sinh học của ngày can: 
Nội dung Nạn thứ 56 của Nạn Kinh được ghi lại trong sách Châm 
cứu đại thành, trang 33 như sau: 
".. Tích của ngũ tạng có những tên gì? Lấy tháng nào? ngày nào 
đắc? Vâng, Thưa, Tích của can gọi là Phì khí, (thịnh 4a), ở phía 
dưới sườn trái, nhu cát chén úp, có đầu chân, lâu ngày không khỏi, 
làm cho người ta ho ngược lên, liền qua mấy năm không đút, lấy 
ngày mậu, ngày kỷ ở quý hạ đắc cái đó. Tại sao nói như thế? Phế 
bệnh truyền sang can, can đáng phải truyền sang fỳ, tỳ Ö vào quý hạ 
là lúc vượng, vượng thì không thụ tà, can lại muốn trả lại cho phế, 
phế không gánh chịu, làm cho lưu kết lại làm tích, do đó Phì khí 
lấy ngày mậu, ngày kỷ ở quý hạ làm đặc cái đó"... 
Đoạn văn trên là một phần của quy luật tưởng ứng giữa chu kỳ 
ngày can và tạng phủ vướng. Nội dung tương ứng giữa 10 thiên 
can cũng đã được ghi ỏ trang 153, sách CCDT, trong bài “Thập 
nhị kinh nạp thiên can ca như sau: 
"Giáp Đảm, Ất Can, Bính Tiểu trường, Đình Tầm, Mậu LỊ, Kỷ 
Tỳ lt0ng, 
Canh thuộc Đại trường, Tân thuộc Phế, Nhâm thuộc Bàng 
quang, Quý Thận tàng, 
Tam tiêu diệc hướng Nhâm trung ký, Bào lạc đồng quy nhập Quý 
phưdng,... 
Thiên can có 10 chữ: Giáp. Ất, Bính, Dinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, 
Nhâm, Quý, nhưng là một quy luật thỏi sinh học, nó không đón 
thuần là một hệ số đếm thập phân. 
B. So sánh thập can và Hà đa 
Tr.ng các thư tịch có phương Đông ta còn bắt gặp một đồ hình có 
nội dung số từ I đến 10. tên !ù Hà đồ; hình 8. 9; (theo sách dịch 
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Hình 8, Đồ hình Hà đồ điểm Hình 9. Đồ hình Hà đồ số hóa 
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lý y lý của Huỳnh Minh Đúc) Đồ hình này là loại hệ số thập phân, 
nhưng trong đó không chứa nội dung thời sinh học như quy luật 
thiên can mà lại hàm chứa quy luật biến đổi âm dương: hình 10. 
Trong đồ hình trên, nếu ta chia ra làm 3 vòng. trong cùng gồm có 
số 5 (với chấm trắng) là số dương và số 10 (với hai hàng số 5 chấm 
đen) là số âm. vòng giữa gồm các số 1, 3 (chấm trắng) và các số 2, 
4 (chấm đen), vòng ngoài cùng gồm các số 6, 8 (chấm đen) và các 
số 7, 9 (chấm trắng). từ đó, tiến hành phân tích, chúng ta sẽ thấy 
như sau: 

1. Nếu ta coi chu kỳ 10 này gồm 2 nửa, nửa dương gồm các số 

từ 1 đến 5, nửa âm gồm các số từ 6 đến 10, 

e Trong nửa dương, ta thấy các số dương 1. 3. 5. mang 
chấm trắng biểu thị của dương, các số 2, 4, mang chấm 
đen biểu thị của âm. 

® Trong nửa âm, ta thấy các số dương 7, 9 mang chấm trắng biểu 
thị của dương, các số 6, 8, mang chấm đen biểu thị của âm. 

2. Nếu ta chia đồ hình làm hai phần theo một đường chéo từ 
phía trên bên trái qua phía dưới bên phải. Nửa bên trái phía 
đưới ta coi là phần dương vì nơi ấy có các số lẻ 1, 3 ỏ nửa dương 
của chu kỳ 10. Nửa bên phải phía trên ta coi là phần âm vì nơi 
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ấy có các số chẵn 2,4 ở nửa dương của chu kỳ 10, Như vậy, 
trong phần dương này có các số chẵn 6, 8 của nửa âm của chu 
kỳ gủi sang, và trong phần âm này có các số lẻ 7, 9, của nửa âm 
chu kỳ gửi sang, đó là một minh họa về sự hoán vị âm dương của 
các số chẵn lẻ ỏ nửa âm của chu kỳ 10. 

Có thể biểu thị quy luật biến đổi âm dương ỏ chu kỳ 10 trong 
đồ hình thành tiến trình hàng ngang như sau; bảng 17. 


Bảng 17 


Nửa đương chu kỳ 10 Nửa âm chu kỳ 10 


3. Tóm tắt quy luật biến đổi âm dương trong đồ hình Hà đồ: 
® Nhịp âm dương nhỏ là các số chẵn (chấm đen) làm số 
âm, các số lẻ (chấm trắng), làm số dương, 
® Nhịp âm dương lón là các số từ 1, 2, 3, 4, đến 5 làm nửa 
dương, các số từ 6, 7, 8, 9 đến 10 là nửa âm, 
® Trong nủa dương, các số lẻ ö phần dương, các số chẵn ở 
phần âm, 
-® Trong nửa âm, các số lẻ ỏ phần âm, các số chẵn ở phần 
dương, : 
Nội dung quy luật biến đổi âm dương này chính là quy tắc lập 
thành của đồ hình Hà đồ đã bị người đời bỏ quên đi, làm cho 
Hà đồ trỏ thành huyền bí suốt trong mấy nghìn năm nay. 


Trong khi ấy nó vẫn đang tồn tại với đời sống trong quy luật 
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biến đổi khí hậu gọi là thái quá, cập ở ngũ vận với 10 năm thiên 
can (xem ở chương 6). 
C. Cách tính ngày can chỉ: ˆ 
Định ra ngày nào có tên can chỉ gì là công việc của các nhà y sinh 
học cổ. Chuyển ngày can chỉ sang lịch thường dùng là công việc 
của các nhà làm lịch. Do lịch thường dùng hiện nay đã bỏ đi phần 
ghi tên can chỉ cho ngày, tháng, chỉ còn ghi tên năm can chỉ, cho 
nên, khi sử dụng các quy luật thời sinh học cổ phương Đông, 
chúng ta phải biết cách tự làm công việc chuyển đổi từ lịch thông 
dụng sang tên can chi mà dùng. 
Trong chương thứ hai, chúng ta đã nói về cách tìm tên can của gið 
khi đã biết tên can chỉ của ngày và gið địa chỉ, trong chương thú 
tư tới, chúng ta sẽ nói về cách tìm tên can chỉ của tháng khi đã 
biết tên năm can chỉ. Ö phần này chúng ta bàn về cách tính đổi 
ngày thông dụng sang ngày can chỉ. 
1. Muốn biết ngày nào đó trong năm có tên can chỉ là gì, trước 
hết phải biết ngày 01 đầu năm đó có tên can chỉ là gì, từ đó mói 
theo cách tính chuyển tiếp đến ngày cần tìm trong năm. Để có 
các ngày can chỉ đầu các năm. tôi đã dựa vào các tài liệu: Bảng 
đối chiếu âm đương lịch 2000 năm và niên biểu lịch sử, Lịch và 
lịch Việt Nam. Châm Cứu học Thượng Hải 1962, để lập ra bảng 
"Tên can chỉ của ngày 01 đầu các năm dương lịch từ năm 1921 
đến năm 2000. Nay xin đem giói thiệu để ta tiện dùng (bảng 18). 


Bảng 18 
Ngày 01 các năm Tân can chỉ Ngày 01 các năm Tân can - chí 
01-Ơ1- #21 Giáp-tý 01-01- 1922 Kỷ tị 
- 923 Giáp tuất - - 24 +) Kỷ mão 


° Dấu + là năm nhuận dương lịch. tháng 2 có 29 ngày: 
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Ất dậu 
Ất mù 
Bính ngọ 
Bính thn 
Đỉnh mão 
Định sửu 
Mậu tý 
Mậu tuất 
Kỷ dậu 
Kỷ mù 
Canh ngọ 
Canh thn 
Tân mão 
Tân sửu 
Nhâm tý 
Nhâm tuất 
Quý dậu 
Qúy mùi 
Giáp ngo 
Giáp thn 
Ất mão 
Ất sửu 
Bính tý 
Bính tuất 
Dinh dậu 
Dinh mù 
Mậu ngọ 
Mậu thn 
Kỷ mão 
Kỷ sửu 
Canh tý 
Canh tuất 
Tân dậu 


Canh dần 
Canh tý 
Tân hợi 

Tân dậu 
Nhâm thìn 
Nhâm ngọ 
Quý tị 

Quý mão 
Giáp dần 


Mậu tý 
Kỷ hớ 
Kỷ dậu 


Canh ngọ 
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2. Cách tính chuyển tiếp đến ngày cần tìm như sau: Trước hết, 
xem ngày cần tìm là ngày thứ bao nhiêu kể từ ngày 01 đầu năm? 
Ví dụ: Ngày cần tìm là 02-9-1989. Ta cộng số ngày của 8 tháng tù 
1 đến § và thêm 2 ngày của tháng 9 = 31 + 28 + 31 + 30 + 31+ 
-30 + 31 + 31 + 2 = 245 ngày. Kế tiếp ta đem tổng số ngày đó trừ 
di 60 (nếu tổng số nhỏ hơn 60 thì để nguyên) = 245- (60 x 4) = 
(5, Như vậy, số 5 cũng là tên can chí thứ 5 từ 01 đầu năm tói. Tên 
can chỉ của 01 đầu năm 1989 là Tần đậu, 02 Nhâm tuất, 03 = Quý 
hợi, 04 = Giáp tý, 05 = Ất sửu, Ngày 02 - 09 - 1980 Ất sửu. 
D- Ứng dụng của ngày can chỉ: 

1. Trong y học phương Đông: Để theo dõi bệnh biến và bệnh 
chuyền qua các tạng phủ (như Nạn thứ 56 của Nạn kinh đã mô 
tả), dùng để trị bệnh ở huyệt mở theo quan hệ ngũ hành tướng 
sinh của phép Tý Ngọ lưu trú (đã được ghi trong sách y học 
nhập môn), dùng để tính giồ mỏ huyệt đại biểu cho tám mạch 
kỳ kinh của phép Linh quy phi đằng bát pháp (đã được ghi 
trong sách Châm cứu đại thành), 

2. Dùng để tính nhân thần cấm kị. (Trích trong sách CCĐT - 
trang 142; 144) 
: "Thập can nhân thần" 


'Giáp không trị đầu, 
Ái không trị hầu 
Bính không trị vai, 
Đỉnh không trị tâm, 
Mậu không trị bụng, 
Kỷ không trị tỳ, 
Canh không trị thắt lưng, 
Tần không trị đầu gối bánh chè, 
Nhâm không trị thận, 
Quý không trị chân." 
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"Bốn mùa và ngày can kỳ” 

"Mùa xuân, kị ngày giáp, ất, 

Mùa hạ, kị ngày bính, định, 

Mùa tứ quý, kị ngày mậu, kỷ 

Mùa thu, kị ngày canh, tân, 

Mùa đông, ky ngày nhậm quý". 

3. Tính khí chất theo phép Tử bình của môn chiêm tỉnh học. 
Như ở chướng thứ hai tôi đã giỏi thiệu về giÕ can chỉ trong 
phép tính Tủ bình, ö đây ta nói về ngày. Ngày can chí có ngôi 
thú là ta và vợ ta. Tùy theo can chỉ của ngày, với tính chất ngũ 
hành tương úng của 10 can, khi đem so sánh ngũ hành sinh 
khắc với can chỉ của các cột khác sẽ được những hệ quả khác 


Bảng 19 
Nhật Lue thần 
chủ 4% #¬ .. G : So ị = & sã 
tỷ kiẾp hựC ung thiên chứ thẤt chứ thiên > chính 


giáp gáp - ất bồ đnh mậu kỷ canh tân nhầm _ quý 


kiến ti thần quan tải tải sát quan ẩn ấn 


ất 


ất gáp dnh bím kỷ mậu tân canh — quý nhâm 


đình định bhn - kỷ mậu tân canh quý nhâm âãt giáp 
Nệt.: mâu “kỳ canh - tân nhâm Tà. giáp ất bmh định 
kỳ kỳ Tà: tân canh quý  nhâm " giáp dính  bíh ' 
canh Ê#jtˆ “lấn nâm quý gáp ất bnh nh — mậu HỆ: - Í 
tân tân Sei quý nhâm ất giáp l dnh — bíh kỷ MẶ? - 
nhầm nhâm quý gáp  ất bqh dính mâu kỷ canh tân 
quỷ = nhân ất gáp dinh bnh - kỳ mậu tân canh 
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nhau. Trong sách Tử bình thuyết minh, ông Đồ Đình Tuân có 
giói thiệu bảng hệ quả gọi là lục thần như sau: Bảng 19. 

4. Xem ngày tốt xấu khi chứa bệnh theo sách Hải thượng y 
tông tâm lĩnh, trong quyền Vận khí bí điển, bài [II "Cách xem 
giỏ tốt xấu theo ngày" 


e Sao Thiên đức: Ngày giáp, ất thì có đúc ở giò hợi, 


-bính, đỉnh — ----- dần, 

- mậu, kỷ --«-« tị, 

- nhÂm, quý — ----- thân, 

- CaHhIẪN —— ----= thìn, trất, 


sửửu, mùi, 
® Sao Niên đức: Ngày tý,hợi thì đúc dgiờ dần, mão, 


- dần, mão 4xcatt tý, hợi. 
- thân, đậu . lị, HEỌ, 
- thìn, tất ¬ siìu, mùi, 
- su, mùi 2t /ề thìn, tất, 
® Sao Can đức: Ngày giáp, kỳ th đúc dgiờ dần, 
- ất, canh ¬ thân, 
- HẬU, qHý ¬ thìn, 
- bímh, tân c..... tỷ, 
- dinh, nhâm -... hợi, 
® Sao Sinh khí: Ngày giáp, ất thì sinh khí ở giờ hợi, 
-bính, định — ----- dần, 
- Cũnh, IẪH  — ----- Sửu, 
_- máu, kỷ, nhâm, QHý - - -- thân, 
® Ngày Tam hợp: thân, tý, thìn hợp với nhau 
dần, ngọ, tHẤI - - --, 
hơi, mão, mùi ---, 
tị, dậu, siửu .†._, 


® Ngày lục hợp: Ngày tý hợp vói sửu, 
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- hợi - - đần, 
- tuất - - mão, 
- dậu - =ỨìH, 
- thân --Ị 
- HgỌ - - mùi, 
® Ngày bệnh thần: Ngày giáp,ất, bệnh giò ngọ, 
- bính, định, ... thân, 
- canh, tân, “.. hợt, 
- mâu, kỷ, nhâm, quý, - - đần, 
® Ngày tử khí: Ngày giáp, ất, chết giờ mài, 
- bính, dinh, .... dâu, 
- canh, tân, -.~ tý, 
- mậu, kỷ, HhÂm, qUý -- — máo, 
® Ngày tam hình: Ngày dần làm khốn ở giờ tị, 
-#ị ` thân, 
- giáp ¬ canh, 
-Íñý c.... tmrão, 
- mão “.. tý 
- sửu “.... tuất, 
- tất ¬- mùi, 


- thm, ngọ, đậu, hợi, thì tự làm khốn” lấy 
5. Xem ngày tốt xấu theo sách Ngọc lý thông thư: 


M 


a. Ngày hoàng đạo (theo tháng): 
Tháng dần, thân, ngày tý, 


~~ HỊ, hi, - TEỌ 
- ~ tý, nEỌ, - thân, 
- ~ mão, dậu, - đần, 
- - thìn. tuất. - thìn, 


* "Làm khốn" nguyên âm là hình 
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_== sửu, mùi, - tuất, 
b. Ngày thụ tử (theo tháng): 
Tháng giêng, ngày tuất 


- - hai, - thìn (nhâm), 
-- ba, - hới, 
~= tƯ, -tỊ, 
-- năm, - tý, 
- - SấU, - 1EỌ, 
- - bảy, - SỬU, 
- - tám, - mùi, 
- - chín, - dần, 
--mưi - thân, 
~-~ một, - mão, 


bắc chạp, ke dậu , 
c. Ngày sát chủ (theo tháng);: 
Tháng Giêng, ngày tị, 


- - hai, - tý, 
--ba, — - mùi, 
-— tU, - mão, 

- ~ năm, - thân, 

- - sấu, - tuất, 

- = bảy, - sửu, 

- - tám, - hợi, 

-~ chín, - RØỌ, 
- ~ THƯỜI, - đậu, 
- - một, - đần, 


- - chạp, - thìn, 
6. Xem ngày tốt xấu theo kinh Kim phù trong sách Ngọc hạp, 
Kinh Kim phù xếp thứ tự can chỉ theo 60 hoa giáp, tướng ứng 
với 60 can chị có 9 sao là: Sát cống, Trực tính, Bốc mộc, Giác 
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kỷ, Nhân chuyên, Lập tảo, Yêu tỉnh, Hoặc tính, Hòa đao, Tùy 
theo mỗi tháng khác nhau mà có sự tương ứng giữa ngày can chỉ 
và sao khác nhau, Khi muốn xem một ngày nào đó gặp sao gì, 
trước hết cần biết ngày đó có tên can chỉ gì, tìm ngày đó trong 
bảng, chiếu ngang sang tìm cột tháng, thẳng cột tháng xuống 
ngang hàng vỏi ngày can chỉ là gặp sao tương ứng, bảng 20. - 


Bảng 290. Bảng tra ngày và sao trong kinh Kim phủ 


Ngày các tháng ngày các tháng 
can - chỉ giêng, tư, bảy, mười can chỉ giêng, tư, bảy, mười 
giáp tý yêu tỉnh giáp ngọ sát cống 
ất sửu hoặc tính ất mùi trực tình 
bínhdần “ hòa đao bính thân bốc mộc 
định mão sát cống định dậu giác kỷ 
mậu thìn trực tính mậu tuất nhân chuyên 
kỷ tị ` bốc mộc ` kỳ hơi lập tảo 
canh ngọ giác kỷ canh tý yêu tính 
tân mùi nhân chuyên tân su hoặc tinh 
nhâm thân lập tảo nhâm dần hòa đao 
quý dậu yêu tỉnh quý mão sát cống 
giáp tuất hoặc tính giáp thìn trực tinh 
ất họi hòa đao ất tị bốc mộc 
bính tý sátcống _ bính ngọ giác kỷ 
đĩnh sửu trực tinh đinh mùi nhân chuyên 
mậu dần bốc một mậu thân lập tảo 
kỷ mão giác kỷ kỷ dậu yêu tính 
canh thìn nhân chuyên canh tuất hoặc tỉnh 
tân tị lập tảo tân hợi hòa đao 
nhâm ngọ yêu tỉnh nhâm tý sát cống 
quý mùi . hoặc tỉnh quý sủu trực tỉnh 


giáp thân hòa đao giáp dân _ bốc mộc 
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ất dậu sát cống ất mão giác kỷ 
bính tuất trực tinh bính thìn nhân chuyên 
đỉnh hợi bốc mộc đinh tị lập tảo 
mậu tý giác kỷ mậu ngọ yêu tỉnh 
kỷ sửu nhân chuyên kỷ mùi hoặc tỉnh 
canh dần lập tảo canh thân hòa đao 
tân mão yêu tinh tân dậu sát cống 
nhâm thìn hoặc tinh nhâm tuất trực tỉnh 
quý tị hòa đao quý hi bốc mộc 
Ngày các tháng ngày các tháng 
can chỉ hai, năm, tám, can chỉ hai, năm, tháng 
mười một mười một 
giáp tý hoặc tỉnh giáp ngọ trực tỉnh 
ất sửu hòa đao ất mùi bốc mộc 
bính dần sát cống bính thân giác kỷ 
đình mão trực tinh đinh dậu nhân chuyên 
mậu thìn bốc mộc mậu tuất lập tảo 
kỳ tị giác kỷ kỳ hợi yêu tinh 
canh ngọ nhân chuyên canh tý hoặc tỉnh 
tân mùi lập tảo tân sủu hòa đao 
nhâm thân yêu tỉnh nhâm dần sát cống 
quý dậu hoặc tỉnh quý mão trực tỉnh 
giáp tuất hòa đao giáp thìn bốc mộc 
ất hi sát cống ất t giác ký 
bính tý trực tỉnh bính ngọ nhân chuyên 
định sửu bốc mộc đỉnh mùi lập tảo 
mậu đần giác kỷ mậu thân yêu tỉnh 
kỷ mão nhân chuyên kỷ dậu hoặc tình 
canh thìn lập tảo canh tuất hòa đao 
tân tị yêu tỉnh „ tân hơi sát cống 
nhâm ngọ hoặc tinh nhâm tý trực tỉnh 
quý mùi hòa đao quý sửu bốc mộc 
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giáp thân sát cống . 
ất dậu trực tỉnh 
bính tuất bốc mộc 
đính hợi giác kỷ 
mậu tý nhân chuyên 
kỹ sửu lập tảo 
canh .dần yêu tỉnh 
tân mão hoặc tỉnh 
nhâm thìn hòa đao 
quý tị sát cống 
ngày các tháng 
can chỉ ba sáu, chín chạp 
giáp tỷ hòa đao 
ất sủu sát cống 
bính dần trực tỉnh 
đỉnh mão bốc mộc 
mậu thìn giác kỷ 
kỷ tị nhân chuyên 
canh ngọ lập tảo 
tân mùi yêu tỉnh 
nhâm thân hoặc tính 
quý dậu hòa đao 
giáp tuất sát cống 
ất hợi trực tỉnh 
bính tý bốc mộc 
đỉnh sửu giác kỷ 
mậu dần nhân chuyên 
kỷ mão lập tảo 
canh thìn yêu tỉnh 
tân tị hoặc tỉnh 
nhâm ngọ hòa đao 
quý mùi sát cống 


giáp dần giác kỳ 
ất mão nhân chuyên 
bính thìn lập tảo 
đỉnh tị yêu tỉnh 
mậu ngo hoặc tỉnh 
kỷ mùi hòa đao 
canh thân sát cống 
tân dậu trực tính 
nhâm tuất bốc mộc 
quý họi giác kỷ 
ngày các tháng 
can chỉ ba, sáu, chín, chạp 
giáp ngọ bốc mộc 
ất mùi giác kỷ 
bính thân nhân chuyên 
đinh dậu lập tảo 
mậu tuất yêu tỉnh 
kỷ hợi hoặc tỉnh 
canh tý hòa đao 
tân sửu sát cống 
nhâm dần trực tỉnh 
quý mão: bốc mộc 
giáp thin giác kỷ 
ất tị nhân chuyên 
bính ngọ lập tảo 
định mùi yêu tinh 
mậu thân hoặc tính 
kỳ dậu hòa đao 
canh tuất sát cống 
tân hớợi trục tinh 
nhâm tý bốc mộc 
quý sửu giác kỷ 
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giáp thân _ trực tỉnh 

ất dậu bốc mộc 
bính tuất giác kỷ - 
đỉnh hợi nhân chuyên 

mậu tý lập tảo 

kỷ sửu yêu tỉnh 
canh dân hoặc tinh 
tân mão hòa đao 
thâm thin sát cống 


quý tí trực tỉnh 


giáp dần 
ất mão 
bính thìn 
đinh ty 
mậu ngọ 
kỹ mùi . 
canh thân 
tân dậu 
nhâm tuất 
quý hợi 


nhân chuyên 
lập tảo 
yêu tỉnh 
hoặc tỉnh 
hòa đao 
sát cống 
trực tỉnh 
bốc mộc 
giác kỳ 
nhân chuyên 


Kinh kim phù hiện nay vẫn đang được dùng trong nhân dân 
khi tiến hành các công việc trọng đại của đời sống như cưới xin, 
xây cất nhà cửa khai trương công việc, v.v.. với tấm lòng mong 
muốn được nhiều thuận lợi và tốt đẹp, loại trừ những khó khăn 
trỏ ngại như nội dung các sao mà kinh đã mô tả. Nguồn gốc 
của nội dung phép tính để lập ra bảng tra tưởng ứng giữa ngày 
can chị và sao, tôi sẽ trình bày Ở trong chướng thú tám; phần 
nói về quy luật cửu cung. Nay tôi xin ghi lại nội dung từng sao 


theo kinh Kim - phù mô tả để ta tham khảo. 


® Yêu tình - Phàm thượng quan, giá thú, khỏi tạo, khai 
điểm, di đồ, nhập trạch, phạm phải cái đó, trong một năm 
bị nhân kiiâu tai lương, quan tỉ thất đạo, điền trạch thoái 


bại. 


® Hoặc tinh - Phàm tạo tác, giá thú, dị đồ, thưỢng quan, 
khai điểm, táng mai, phạm phải cái đó, trong một năm 
trăm si suy bại, đại súc từ thương, sinh tử bất tình, phụ 
nhân dâm loạn, quan tì thất đạo, bị nhân khi biển. 


® Hòa dao - Phàm thượng quan, tạo tác, khỏi cái, giá thú, di 
đồ, khai điểm, phạm cát đó, trong vòng một năm chủ tật 


bệnh, liếu phục, hổ thương sát nhân chỉ sự. 
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® Sái cống - Phàm tạo tác, khỏi cái, giá thú, khai điểm di 
đồ, thượng quan tạo kiều, táng mai, gặp cái đó, trong ba 
năm lộc vị đa tăng, điền trạch tiến ích, chủ hữu quý tủ, 
phụ từ tì hiếu, nô bộc thành hành, sở vị đa cát. 

® THực tình - Phàm thượng quan, giá thú khai điẾm, t tạo, 
táng mai, gặp cái đó. Trong ba năm huu cát khánh sự, cứ 
quan giả gia quan, tiến lộc, nhân bách sự xúng tâm, sinh 
tài chí phú, nếu gặp kừm thần thất sát tất luung. 

Kim thần thất sát: 
Năm giáp, — Hgày ngọ, mùi: 


- Ất, - thìn, tị; 

- búnh, - tí, sầu, đần, mão; 
- định, - trất, hợi ; 

- mâu, - thân, đậu; 

- k, - HgỌ, mùi: 

- canh, - thìn tt 

- tân, - tý, sửu, dần, mão: 
- thâm, - tất, lợi; 

- qU, - thân, dâu. 


® Bốc mộc, Phàm tạo tác, giá thú, khai điểm, táng mái, đi 
đồ, gặp phải cái đó, trong vòng ba năm người sinh bệnh 
phong, lại chủ hỏa kiển, ai khốc, quan tí khẩu thiệt, huynh 
đệ bất hòa, tài vật hao tán, lục súc bất vượng, bách sự suy 
bại. : 

® Giác kỷ, Phàm tạo tác, giá thú, khai điểm, táng mái, gặp 
cát đó, trong vòng một năm chủ hữu phúc tật, 
thất dạo, chỉ nguy, gia nghiệp thoái bại chỉ... 

® Nhân chuyên, Phàm tạo tác, giá thú, dị đồ, thượng quan, 
nhập trạch, khai điểm, táng mai, gấp cái đó, trong vòng 
một năm chủ suut quý tử. Trong vòng ba năm liữu quan giả 
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thăng quan, vô quan giả sở vị cát khánh, đại phái tài 
thunh, đắc bổ nhân lực, 
® Lậntảo, Phàm tạo tác, giá thú, khai tr(ởng, thượng quan, 
âm trạch, phạm vào cát đó, trong vòng một năm nhân 
khẩu thất rán, sở vị bất lợi, gia trạch phá vong, lập trụ 
thượng lưong chủ tưởng nhân hữu hỏa quang chỉ tại, âm 
nhân khẩu thiệt chỉ họa", 
Đa hết 9 sao, duy Sát cổng, Nhân chuyên, Thực tỉnh là ba 
sao giải mọi điều xấu, trăm việc rất tốt. 
7. Xem 12 ngày trực để chọn tốt xấu 
Số ngày trong các tháng căn cứ tên tháng và tên ngày chỉ để 
xếp theo 12 trực: Kiến, trừ, mãn, bình, định, chấp, phá, nguy, 
thành, thâu, khai, bế. 
Nguyên tắc chung là: ngày kiến lấy tên chỉ ngày trùng với chí 
tháng (thang đần, ngày dân là ngày kiến) các ngày chỉ kế tiếp, 
xếp theo thứ tự của 12 trực kể trên. 
Sách "Thần bị đích trạch cát” của LLuu Đạo Triệu và Chu Vĩnh 
Ích. Quảng Tây nhân dân xuất bản xã 1993. trang 177 có bảng 
tra 12 trực như sau; bảng 21. 
Cách định tốt xấu của 12 trực có nhiều thuyết. nhưng phức tạp 
nhất là cách định của Đồng Trọng Thu, bỏi vì ông không chỉ 
theo một mối quan hệ giữa chỉ ngày vỏi chỉ tháng mà còn theo 
nhiều loại quy luật khác không theo quan hệ ngũ hành của địa 
chị với nhau. 
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ể Bảng 21 


„tháng giảng hai bn tư năm sáu báy tấm chín, mười mười : chạp 
: qgày": : _ mỘT + 


Phá thn dậu tất hợ . tý sửa dần mo thhn ty ng mừ 


Nguy đậu tuất hợ tý SỬ dần mâo tìn ty ng mù - thân 


Thành tuất hợ lý su dần mác th tý  ngo mờ thân dậu 


+ ~ — 


Thâu hi tý sào dần mão th ty ngọợ mù thân dậu  tuất 


Khai lý sửu dần mão th ty ngợ mù thên dậu tuất hớ 


Bế $Sà dần mão th ty ngợ mừ thân dậu tuất hồ - tý 


8. Ngày còn kết họp với giò, tháng và năm để tính thời điểm từ 
trần của con người để tìm dụ báo các hiện tượng trùng tang. 
thiên dị, nhập mộ cát. 
` Sách tam giáo chính độ viết: 

"Nam nhất thập khỏi dần thuận liên tiết, nữ nhất thập khỏi thân 
nghịch liên tiết, niên hạ sinh nguyệt, nguyệt hạ sinh nhật, nhật 
hạ sinh thời. Ngộ tý ngọ mão đậu thiên di, dần thân ty hợi trùng 
tạng, thìn tuất sửu mùi nhập mộ cát da" 


CHƯNG 
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THANG ÂM LỊCH 


Tháng âm lịch là một vấn đề phúc tạp nhất của lịch pháp phương 
Đông, trong tài liệu này, tôi chỉ xin giỏi thiệu những nét khái quát 
nhất về đơn vị thồi gian tháng âm lịch, để rồi qua đó ta sẻ đi vào 
nội dung thöi sinh học của nó một cách kỹ hơn. 

A. Tháng âm lịch là đơn vị thời gian: tính bằng vòng tròn khép 
kín của mặt trãng di chuyển trên bầu trồi. Ngày đầu tháng được 
ghỉ nhận bằng ngày mặt trăng ö vị trí giữa phương thẳng nối quả 
đất và mặt trồi: hình 11 : 


Hình 11 
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Theo sách Lịch và lịch Việt Nam của cụ Hoàng Xuân Hãn thì 
mặt trăng vượt một vòng bạch đạo hết 27,32166I ngày, nhưng vì 
trong khi mặt trăng đi quanh quả đất thì quả đất lại vẫn đi quanh 
mặt trồi, hệ quả của sự vận động đó làm cho người ta ghí nhận 
được một tuần trăng, cũng là một tháng âm lịch bằng 29,503588 
ngày. 

B. Tháng đủ và tháng thiếu: do tuần trăng là số ngày có lẻ, người 
ta đã dùng cách quy gọn, tuần trăng nào số lẻ tháng trưóc cộng 
với số lẻ tháng sau gần đủ 30 ngày thì quy chẵn gọi là tháng đủ, 
tháng nào con số quy chẵn gần với 29 ngày và gọi là tháng thiếu. 
Trong sách của mình, cụ Hoàng Xuân Hãn viết rằng: ”... Tháng 
đủ hay tháng thiểu là căn cứ ngày đầu Giáp tý ö cung nào, can gì, 
cộng thêm số ngày tuần trăng là 29,503588 ngày, nếu ngày sóc sau 
đồng can là tháng đủ, khác can là tháng thiếu..." Chúng ta hãy 
bằng lòng dừng sự hiểu biết ö mức này và chấp nhận rằng tháng 
đủ và tháng thiếu trong lịch đã có một cơ sỏ tính toán tin cậy. 

C. Số tháng trong một năm: mỗi năm được quy định có 12 tên 
tháng: Giêng, hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một 
(mười một), chạp (mười hai), nhưng do lịch tháng theo tháng 
trăng, cho nên cứ một số năm lại đôi ra một tháng, tháng 
đôi ra đó không có tên riêng mà gọi là tháng nhuận với tên 
của tháng đứng trước nó, như tháng ba nhuận, tháng tám 
nhuận v.v.... 

D. Cách định tháng giêng đầu năm: tháng giêng là tháng khỏi 
đầu một năm âm lịch, nó phải có các điều kiện như sau: tùy theo 
các thời đại dịnh tháng giêng kiến gì cách định hiện nay đang 
dùng là "kiến dần" có từ đời Hán, trước đó có nhiều lần thay đổi 
cáh định "kiến" sách Lịch và lịch Việt Nam đã cho biết các thời 
đại và "định kiến" là: bảng 22. 


Nội dung của kiến dần là cứ vào giữa giỏ dậu hàng ngày (hoàng 
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Báng 22 
Triều đại Thời đại Kiến 
- Hoàng đế Chủng 2560 đến 210 trước TL kiến tý 
Xuyên Húc 
Đưởng Ngu 
- Hạ : Chửng 210 truóc TL kiến dần 
- Thương, Ân 17T --- kiến sửu 
- Chu, LỖ 1060 --- kiến tỷ 
- Tần sơ, Hán 2T --- kiến hợi 
- Tây Hán 194 --- Kiến dẫn 


hôn), người ta nhìn lên bầu trời về hướng bắc, chuôi sao bắc đẩu 
chỉ về hướng cung nào, lấy tên cung đó làm cung kiến: hinh 12. 
Hiện nay ta theo kiến dần, tức là tháng giêng, vào lúc hoàng hôn. 
chuôi sao bắc đầu sẽ chỉ vào cung dần. Các loại kiến hói, tý, sửu 
là do tháng các tháng giêng được định bỏi-giò đậu chuôi sao bắc: 
đầu chỉ vào các cung hợi, tý, sửu, mà thành, 
Ð. Tên cổ của các tháng trong năm: thời cổ. tên tháng được gọi 
bằng tên loài cây, hoa thường gặp theo tháng và mùa đó như: 

Tháng giêng là Nguyên nguyệt: 

Tháng hai là Hạnh nguyệt 

Tháng ba là Đào nguyệt; 

Tháng tư là Hòe nguyệt 

Tháng năm là Lựu nguyệt; 

Tháng sáu là Hà (sen) nguyệt; 

Tháng bảy là Đồng nguyệt; 

Tháng tám là Quế nguyệt 

Tháng chín là Cúc nguyệt; 

Tháng mười là Mai nguyệt: 

Tháng mười một là Giá (lau) nguyệt: 

Tháng mười hãi (chạp) là Lạp (tế lễ) nguyệt. 
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Do cách định tháng giêng là kiến đần nhằm làm cho năm được 
mỏ đầu bằng mùa Xuân, vì vậy, ngày mồng một đầu tháng giêng 
còn phải là ngày đầu tháng mà có khoảng cách gần tiết khí lập 
xuân nhất, tức là ngày đầu tháng nào đó cách tiết khí lập xuân 
nhỏ hơn số ngày của một cung tiết. 

E. Tháng nhuận trong năm: Do có một số tháng trong năm thiếu 
đi mối tháng một ngày và số ngày dư hàng năm do không chia hết 


Hình 12. Đồ hình bầu trời sao hàong hôn các thời đại 
(theo sách lịch và lịch Việt Nam} 
ĐỜI NGŨ ĐỂ ĐỜI TẤN 


Xuân phân 


` 


TÂY ĐÔNG TÂY ễ ĐÔNG 
`* Sao hỏa 
Tuất N\_ "-.____ HếN TIỀN = SẮU 
- Hơi 
Tý : Tý 
Đöng chí 
TÂY ĐÔNG TÂY 
N8, hỏa S. iểu 
Tý \_ `(tâm) tiến 


THỜI CẬN ĐẠI 
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cho các tháng tăng dần, khoảng từ hai đến ba năm số ngày dư đó 
đủ làm thành một tháng nữa, tháng đó gọi là tháng nhuận. Người 
ta đã quy định rằng tháng nào đó trong năm có tháng dư ra mà 
chỉ có một ngày tiết khi, SH HE có ngày trung khí trong đó, thì đấy 


là tháng nhuận. 


TIẾT KHÍ 


A. Tiết khí là một phép tính lịch đặc biệt ở phương Đông cổ xưa 
Do giá trị úng dụng lón lao của nó trong đồi sống nên đến ngày 
nay y học dân tộc, nông nghiệp vẫn phải dùng để theo dõi những 
hiện tướng bình thường về khí hậu, thời tiết vào những thời điểm 
tiết khí, theo đó mà đặt ra các nhương hướng phòng bệnh, chữa 
bệnh và gieo trồng từng loại cây giống cho thích họp. Tiết khí là 
những thỏi điểm quả đất trên quỹ đạo cách đều nhau bằng 1 phần 
24 của quỹ đạo năm, bốn đỉnh điểm của quỹ đạo ỏ vào 4 tiết khí 
phân mùa là Đông chí, Hạ chí. Xuân phân, Thu phân, các tiết khí 
khác ở vào các cung đoạn mà khí hậu có những điễn biến đặc thù, 
tên gọi của các tiết khí lấy theo tính chất đặc điểm của khí hậu 
mùa tiết để gọi: 

Tên tiết khí và tính chất đặc điểm của khí hậu như sau: 

(1)- Lập xuân Bắt đầu mùa xuân; 

(2)- Vũ Thủy Mưa nuóc: 

(3)- Kinh trập Sâu bọ tỉnh dậy; 

(4)- Xuân phân Giữa mùa xuân; 

(5)- Thanh minh Trời trong sáng; 

(6)- Cốc vũ _. Mưa tốt lúa; 

(7)- Lập hạ Bát đầu mùa hạ; 
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(8)- Tiểu mản Có những cơn lũ nhỏ; 
(9)- Mang chủng Sao tua rua mọc, bắt đầu thời vụ gieo 
: mạ mùa; 

(10)- Hạ chí Giữa mùa hạ; 

(11)- Tiểuthủ — Bất đầu nóng nực; 

(12)- Đại thử Nóng nụực nhiều; 

(13)- Lập thu Bắt đầu mùa thu; 

(14)- Xử thủ Mưa ngâu; 

(15)- Bạch lộ Có sương mù trắng; 

(16)- Thu phân Giữa mùa thu, 

(17)- Hàn lệ Có sương mù lạnh; 

(18)- Sương giáng Sương đọng thành giọt rỏt xuống; 

(19)- Lập đông Đầu mùa đông; 

(20)- Tiểu tuyết Bắt đầu có tuyết ít; 

(21)- Đại tuyết Nhiều tuyết phủ dày; 

(22)- Đông chí — Giữa mùa đông; 

(23)- Tiểu hàn Bắt đầu giá rét; 

(24)- Đại hàn Giá rét nhiều; 
B- Trong phép làm lịch, người ta lại chia tiết khí ra làm hai loại: 
tiết khí và trung khí. Cứ cách một tiết khi lại đến một trung khí, 
cho nên trong một năm có I2 tiết khí và 12 trung khí, xen kế nhau 
như sau: 


®@ Mùa xuân (1)ÙLậpxuân  = Tiết khí, 
l (2) Vũ thủy = trung khí, 
(3) Kinhtrập — = tiết khí, 


(4) Xuân phân = trung khí, 
(5) Thanh minh = tiết khi, 
(6) Cốc vũ = Trung khí, 
e Mùa hạ (7) Lập hạ = tiết khí, 
(8) Tiểu mãn = Trung khí, 
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(9) Mang chủng = tiết khí, 


(10) Hạ chí = Trung khi, 
(11) Tiểu thử  = tiết khi, 
(12) Đại thử = trung khí 
©@ Mùathu (13) Lập thu = tiết khi, 
(14) Xủ thử = trung khí 
(15) Bạch lộ = tiết khí 
(16) Thu phân = trưng khí 
(17) Hàn lộ = tiết khí, 
(18) Sương giáng = trung khí 
e Mùa đông (19)lập đông  = tiết khí, 


(20) Tiểu tuyết = trung khí 
(21) Đại tuyết  = tiết khí 
(22) Đông chỉ  = trung khí, đông chí, 
(23) Tiểu hàn  = tiết khí 
(24) Dại hàn = trung khí 
Cách tính các tiết khí trong năm: muốn xem các tiết khí và trung 
khí ở vị trí nào trong các tháng, người ta lần lướt cộng khoảng 
cách một cung tiết (365,25/24 = 15,21875) vào ngày đông chỉ 
trước. : : 
Giá trị của trung khí là để xác định tháng nhuận, Cụ Hoàng Xuân 
Hãn viết về tháng nhuận như sau: 
”(1) Một năm có 12 trung khí 
(2) Phần lún khoảng cách hai sóc (ngày đầu tháng) có một 
trung khi. 
(3) Nếu không, thì sóc trước khỏi đầu một tháng nhuận" 


C. Cách tính tháng nhuận hiện nay ở nước ta có khác xưa kia, cho 
nên các tháng nhuận và không nhuận đã thay đổi. Theo lịch pháp 
cổ truyền, ngày bất đầu từ đầu giò tý, tức là 23 giồ của ngày hôm 
trước (theo cách chia thành 24 giö hiện nay). Ngày nay. theo quy 
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định của Nhà nước ta thì ngày bắt đầu từ 00 giồ. 

Do sự khác nhau về thöi điểm khỏi đầu của ngày như trên, cho 
nên những tiết khi ö giữa hai tháng nối tiếp nhau, ở vào thöi điểm 
bất đầu của ngày đầu tháng sau sẽ tùy theo cách tính giồ khác 
nhau mà ö về tháng trước hoặc thuộc về tháng sau. 

Trong số tết Ất Sửu, báo Khoa học và đồi sống có bài của tác giả 
Nguyễn Mậu Tùng giải thích về lịch mói của nước ta tính tết Ất 
Sửu khác với lịch Trung Quốc như sau: 

" Tính ngày tiết, tháng nhuận, muốn tính các ngày tiết, phải tính 
các thời điểm khi mặt trời đến đầu cung (trung khí) hoặc giữa cung 
Hoàng đạo (trung khí), nghĩa là thời điểm, lúc hoàng kinh mặt trời 
đạt các giá trị 00°, 157, 30... 45° - Ngày nào chúa các thời điểm đó 
là ngày tiết vuân phân, thanh mình, cốc và, kinh trập. 

Ngày tiết đông chí năm Giáp rý giờ quốc tế l6 giờ 22,8 phái, ngày 
21-12-84 theo giờ chính thúc Việt Nam 23 giò 22,8 phút vẫn thuộc 
ngày 21-12-84. Theo giò tính âm lịch cũ hoặc giờ chính thức của 
Trung Quốc (giò của múi thú 8) thì thời điểm đó vào 00 giò 22,8 
phút của ngày 22-12-84 vì thế tháng mười sau không có trung khí. 
Ngày tiết xuân phân năm Ất Su tính theo giờ quốc tế bắt đầu lúc - 
16 giờ 13,9 phút, ngày 20-3-835. 

Theo giờ chính thức của nước ta thì thời điểm đó vào lúc 23 giò 
13,9 phút, nghĩa là ngày tiết xuân phân vẫn vào ngày 20-3-1985 vì 
thế tháng âm lịch sau tháng hai (bắt đầu từ 21-3 đến 19-4-85) 
không có trung khí nên là tháng hai nhuận (Xem bài các khái 
niệm cơ bản trong âm lịch báo khoa học và đồi sống số 23) 

Ð. Cách tính lịch cú đã cho biết sự tuần hoàn của các tháng 
thiếu, đủ và nhuận tác giả Lịch và lịch Việt Nam đã viết như sau: 
Thú tự tháng thiếu đủ trong năm; thứ tự năm có nhuận và tên 
tháng nhuận đều có thể tính cách tuần hoàn đối vi thời gian, chu 
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kỳ hoàn nguyên của các lịch dùng giả thiết vận chuyển bình hành 
của mặt trời và mặt trăng ắt có liên quan túi thời gian mà ta đã thấy 
trên, Chương hay là Chu kỳ METON, gồm có 19 năm thời tiết (tuế 
chu) hay gần 235 tuần trăng (sóc sách) với lịch Chu thì thời giam 
này gồm 693 ngày lẻ 0,75 nếu tính với tuế chu, hay lẻ 0,7528 nếu 
tính với sóc sách. Tụ có thể chọn một năm nào đó làm đầu chướng: 
bảng năm đầu chương” 


Vĩ dụ: Năm Ä41 trước công nguyên trong Chu lịch. thứ tự các nám 
trong chương sẽ gọi là xố vàng, từ chương này qua chương khác đều 
có 7 tháng nhuận, nhưững số vàng của năm nhuận không thay dổi 
nhưng tháng nhuận của mỗi số vàng đặc biệt ấy có xê dịch gia 2 
tháng còn thú tự tháng thiếu đủ thì khác nhau từ chương này qua 
chương khác. Trái lại, nếu ta lấy thời gian một bộ gồm 4 chương 
liền, thì những điều tháng đà, tháng thiếu, năm nhuận và tháng 
nhuận đều hoàn nguyên. ?!4v để ý đến sự trong một bộ 3 chương 
đều có 6940 ngày và chương cuối 6939,75 ngày, cũng bởi vậy phải 
bốn chương mới có sự hoàn nguyên. 

Bảng năm đầtt chương 

"Năm đầu 


chiJng (1814 — (2)822 (3)803 (4) 784 
Năm 1Ð 355 - 354 354 354 
số 2 384 5nd 384 6 3g# 5 384 5 
vàng 3 354 354 354 354 

4 354 354 354: 354 

3 384 1 384 2 384 2 384 2 

6 355 354 354 355 


7 3J&3 10 334 10 364 10 384 70 


* nđ: tháng nhuận đủ 
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8 355 355 354 354 
(Tháng 9 354 394 3535 354 
nhuận 10 384 7 384 7 384 6 384 7 
dủ=) I1 - 354 354 354 355 
12 355 355 354 354 
I3 384 3 383 4 384 3 384 
14 354 355 355 354 
1S 384 HH 384 12 384 12 384 12 
l6 - 354 354 354 355 
17 355 354. 354 354 
18 384 0 — 384 8 384 8 384 9 
19 354 355 355 354 


"Hay thêm 76 năm vào đầu cột sẽ được bộ sau.......... 
Tháng nhuận tự nó không có giá trị tương úng với các tên can và 
chỉ của cung tháng theo năm, người ta chía tháng nhuận là hai, 
nửa, nủa đầu tháng ứng vói tên can-chỉ của tháng trước nó, nửa 
cuối tháng ứng với tên can chỉ của tháng sau nó, các ngày từ mồng 
một đến mười rằm tháng nhuận được coi như giá trị nguyên số ở 
tháng trước nó, các ngày từ mười sáu đến hết tháng nhuận được 
coi như nguyên số Ö tháng sau nó. mị 


ỨNG DỤNG CỦA THÁNG ÂM LỊCH VÀ TIẾT KHÍ, 


A. Tháng âm lịch 
1. Cùng với ngày âm lịch, để tiến hành các tết, lễ hội truyền 
thống của dân tộc và địa phương. 
2. Ghi chép những sự kiện lịch sử xã hội 
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3. Cùng với ngày, giủ và năm để tính toán các loại khí chất trẻ 
sơ sinh, 

4. Tinh các hiện tượng thiên nhiên như giông tố, thủy triều, 

5. Cùng với ngày, giò và năm được dùng vào độn số như: lục 
nhâm thời khóa khỏi lệ chưởng quyết, mai hoa dịch số, 

. Tháng can chỉ 


1. Dùng trong các phép tính khí chất tính cách cá nhân như 
bát tự hà lạc, tử ví v.v... 

2. Tên địa chỉ của tháng cúng dùng để theo đói tình trạng sinh 
học ö các loài vật, tướng ứng vói từng chỉ. Sự tương ứng này thể 
hiện theo giÖ địa chỉ trong ngày và tháng địa chỉ trong năm là 
đồng dạng ð khia cạnh tính chất biến đổi khí hậu, do đó tính 
chất biến đổi sinh học cũng theo đó mà có biến đổi giống nhau 
như: gið tý trong ngày cũng là thời điểm lạnh nhất trong ngày, 
đồng dạng với tháng tý trong năm cũng là thời điểm lạnh nhất 
trong năm, giò ngọ trong ngày là thời điểm nóng nhất trong 
ngày. đồng dạng với tháng ngọ trong năm là thời điểm nóng 
nhất trong năm, giò mão trong ngày là thỏi điểm mát ẩm nhất 
trong ngày, đồng đạng với tháng mão trong năm là thời điểm 
mát ẩm nhất trong năm, giò dậu trong ngày là thời điểm mát 
khô nhất trong ngày, đồng dạng vỏi tháng đậu trong năm cũng 
là tháng mát khô nhất trong năm; hình 13. 

Tuy cùng tính chất đồng dạng tên chỉ và đồng dạng ảnh hưởng 
sinh học ð các loài vật, nhưng ta cảm nhận rõ ràng nhất là ö 
tháng chi. Trong buổi phát thanh nông nghiệp sáng ngày 
04-7-1985 của Đài Tiếng nói Việt Nam, người ta đã đưa tin có 
nội dung rằng: (heo tổng kết rừ báo cáo của các địa phương thì 
tháng 01 - 1985 vừa qua trâu bị chết nhiều nhất trong vòng nhiều 
năm qua,, (01 - 1985 là tháng sửu của năm ất sửu). Đó chỉ là 
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Hình 13 


Mùa Đông 
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một ví dụ sinh động, những tổng kết kinh nghiệm được lưu 
truyền trong nhân dân rất phong phú, tôi xin giói thiệu tóm tắt 
sự tưởng ứng đỏ như sau: 
® Tháng tý - tháng mười Loài chuột hay bị bệnh và 
một chết 
® Tháng sửu - tháng chạp Loài trâu không chịu nổi rét 
mà sinh lắm bệnh. 
® Tháng dần - tháng giêng Cỏ tranh mọc mầm nhọn 
củng, loài hổ đi ăn bị mầm 
tranh đâm bị thương nên 
không dám đi kiếm mồi, đói 
và hay mắc bệnh. 


® Tháng mão - tháng hai Sâu nỏ nhiều trong cỏ, loi. 
thỏ ăn phải, lãm bệnh mà 
chết. 

® Tháng thìn - thángba . Loài rồng (?) hay mắc bệnh, 

® Tháng (j - tháng tư -_ Loài rấn sau mấy tháng 


nhiều côn trùng làm mồi ăn, 
thân thể lón vọt, đã phải lột 
da, để an toàn, thời kỳ này Ở 
trong lỗ không dám đi ra 
ngoài. 

® Tháng ngọ - tháng năm Đúng giữa mùa hạ, khí tröi 
nóng nực, loài ngựa mất sức 
chống bệnh và mất sức làm 
việc. 

® Tháng mùi - tháng sáu Mùa mưa bão, lá cây rừng 
luôn ẩm ưót, trái cây chín 
rửa nhiều giòi bọ, loài đê ăn 
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® Tháng thân - tháng bảy 


e Tháng dậu - tháng tám 


e Tháng tuất - tháng chín 


e Tháng hợi - tháng mười 


phải lá không sạch nên 
nhiều bệnh. 

Tháng này hoa quả chín rữa, 
thối rụng đã nhiều,số nào 
còn lại cũng không tươi sạch, 
loài khi lấy trái cây làm thức 
ăn chính, cho nên thức ăn đã 
làm cho loài này ở thời điểm 
này có nhiều diễn biến 
không thuận lợi. 

Trồi bắt đầu có gió heo may, 
hanh khô. gà hay bị bệnh dù, 
có khi thành dịch, tổn hại rất 
nhiều. 

Tháng này loài chó hay bị 
bệnh dại 

Tháng này có từng đột gió 
mùa đông bắc, loài lớn hay - 
bị chết toi và các bệnh dịch 


- khác. 


Do đó tên chỉ trong mười hai địa chỉ với 12 loài vật tướng ứng 
về diễn biến sinh học là một kết quả cụ thể của quá trình quan 


sát khí vật tương ứng mà có. 


3. Tháng tính theo tuổi thai để theo dối sự nhát triển của thai 
nhỉ. Theo sách Khải đồng thuyết ưóc của Kim Giang Phạm 
Phú Tề biên soạn tiến sĩ Nưô Thế Vinh nhuận sắc, khắc in đời 
Tự Đức nhà Nguyễn có ghi nội đung này như sau: - 

Tháng thứ nhất- ngày thú 27 thành một phôi, 

Tháng thứ hai - thành hình nhau thai 
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Tháng thứ ba - thành mũi, lỗ đái và lỗ đũ 
Tháng thứ tư - đã có huyết mạch và lục phủ, 
Tháng thứ năm - Âã có tú chỉ và mọc tóc, 
Tháng thứ sáu - Thành gân và có miệng, mắt 
Tháng thứ bảy - thành xương, da, du phách có thể động, 
Tháng thứ tám - Thành hình lún, thành dủ 9 khiếu, đu 
hồn đã có thể động 
Tháng thứ chín - Ba lần chuyển mình 
Tháng thứ mười - Rốn thông vói tạng, phủ, nạp khí vào 
Đan điền 
4. Dùng để xem gió độc. Sách Hải Thượng Y tông tâm lĩnh 
quyển thử chín, Vận khí bí điển, phần "xem mây gió sắc kh 
bài xem về gió độc đã viết: 
"Sách nội kùnh đã dạy rằng: khi có trái gió trở trời phải trồn 
tránh kịp thời như: 

® Các tháng dần, máảo (giêng, hai) thuộc mộc, phương 
đông, gió từ phương tây thổi túi, thuộc kim, là kim khác. 
mộc, đó là gió độc. 

® Các tháng y ngọ (tt, năm) thuộc hỏa, phương nam, gió từ 
phương bắc thối tới, thuộc thủy, là thủy hắc hỏa, đó là gió 
độc, 

® Các tháng thân, đậu (bảy tám) thuộc kứn, phưong tây, gió 
từ phương nam thôi tôi, thuộc hỏa, là hỏa khắc kim, đó là 
gió độc. 

e Các tháng thìn, tuất, sửu, mùi (túc là bốn tháng cốt các 
mùa như ba" sáu, chín, chạp) thuộc thổ, phương đông 
nam, tây bắc, đông bắc, tây nam gió tì phương đông thổi 
tói, thuộc mộc, mộc khắc thổ, đó là gió độc. 

e Các tháng hợi, tý (mười, mười một) thuộc thủy, gió từ 
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Bảng 23. Bảng tướng ứng giữa tháng dương lịch 
và 28 tú, tử năm 1973-2001 


——————————————— 


Số Tên 73Ồ 7376 78 80 83. 83 87 90. 92 94. 97 99 2001 
-TT tú : : 

1 Giác 10.2 6 10 2 6 10 2 6 10 ' 2.6 10 
2 Cang 163 7 H1 3 7 HH 3 7 H3 7 1 
3 Dâ 12 4 8 12 4 8 12 4 8.12. 4 8 1 
4_ Phòng 7ðẺ2 5 9.81 5 9 85 9 95 5 9 

5 Tâm 2 868 10 2 6 109 2.6 10.2:6 1 

§ Vỹ 3 7 Uf1.3 7 1 3 7 1 3 7 1 

7 Có 4 8. 12 4 8 12 4 8 1% 4 8 1% 

8 Đầu § 9 79 5 9 86 5 9:93 5 9- 00ˆ 
9_.Ngưu § 10'-2:6 ® 2 6 190.2. 68 19.2 

Ø9 Nữ 7y 1W 3 7 Tạ 3.7 T71 3 7 TH: 32 
Hư 8 12 4 8 1 4.8 12 4 8 12 4 
Nguy 9 76 5 9 81 5:9, 941/5 9 98 5 

13 Thất 10 2 6 10 2 6 1Ø 2 B6 10.2 6 

1⁄4 Bích 13 7 TH 3 7 1l 3 7 T1 3 7 

1§ Khuê 12 4 8B 12 4.8 12 4 8.14 8 

1 Lâu 75 5 9 82 5 9 898 5 9 96 5 9 

17 Vị ¡2 6 10 2 6 102 6 10 2:60 

19 Mão `... ẻẽ.ẽ x8. kẽ... 

9 Tất 4 8 12 4 8 12 4,8,1. 4:8 12 
20 Chủy 73 5 9/80 5S 9 87 5 9.9 5S 9 ƠI 

21t Sâm 2 686 ®.2 6 ® 2 6 10 2 6 102 

22 Tỉnh 3.7 16 3 7 T1 3 7 T3. 7 tt. 3 

23 Qúy 4 8 t2 4 8 1% 4 8 12 4 8 1⁄2 4 

24 Liễu 5S 9 77 5 9 82 5 9 92 5 9 99 5 

26 Tỉnh 6 10 2 6 10 2 6 10 2 8 10 2 6 

26 Tuøng 7 nậ§ 3 7 T16 3:7 TH! 3 7 1:3 7 

27 Dực 8B 12 4 58 12 4 8 1% 4 8 12.4 68 

28 Chẩn 9 76 5 .9.83 5 9.,90.§5 9 ' 97.5 9 


phương nam thôi tới, thuộc hỏa, thủy khắc hòa, hóa là 
thắng thấy. 


® Tháng dậu (tám) thuộc kim, mà gió từ phương Đông thổi 
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_ lại, thuộc mộc, mà mộc lại thắng kim. 
_® Các luồng gió độc trên đều phải trốn tránh kịp thời 
Š. Đơn vị tháng còn được dùng xem tương ứng với 28 tú, 
nghiệm điềm trời tốt xấu. Sách Ngọc hạp có bài "Nhị thập bát 
tú cát, hung ca” như trong chương thứ ba đã ghi. 


Nay dựa vào lịch Tam tông miều, tôi lập ra bảng tương ứng 
giữa tháng theo dương lịch và 28 tú để tiện tham khảo từ năm 
1973 đến năm 2001; KUU: ": 


* can của các tháng chỉ giữa năm DÁ+ và năm khác XI giống 
nhau, mà có sự luân chuyển để sau năm năm khi đã có đủ 60 
tháng thì tên tháng can chỉ sẻ hoàn nguyên; bảng 24. 


dần mão thìn ty ngọ mùi thân đậu tuất hợi 


2 3 4 5 6 7 8 9 1® TI 


giáp. kỷ giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý giáp ất 


——————————————— 
ất, canh bính đỉnh mậu kỷ canh tân nhâm quý giáp ất bính dinh 


bính. tân mậu kỷ canh tân nhâm quý giáp ất bính dinh mậu kỷ 


định. nhâm canh tân nhâm quý giáp ất bính đỉnh mậu kỷ canh tân 


mậu, quý nhâm quý giáp ất bính dinh mậu kỷ canh tân nhâm quý 
————_ CC. 0 có ai lo U 5 CÁC DI l0. Vi 


C. Úng dụng của tiết khí 
1. Tiết khí là cung đoạn ở quý đạo năm, do đó các nhà làm lịch 
còn gọi là phân dương lịch trong lịch pháp phương đông, các 
tiết khí với tên và khí hậu tương ứng chặt chẻ còn dùng trong 
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cĂ=.... no †.-rm=—=—.—.- 
việc hoạch định thời vụ gieo trồng, cho nên các nhà làm nông 
nghiệp lại còn gọi là nông lịch, ngoài ra, các y gia lại quan sát 
tướng ứng giữa tiết khi với bệnh tật trong con người ở những bộ 
phân khác nhau, đo đó, người ta gọi loại bệnh này là bệnh thời 
khi cho khác vỏi loài bệnh do những nguyên nhân khác gây ra, 
từ đó, kế hoạch đề phòng và chạy chữa loại bệnh này được 
chính xác và kịp thời hón. 


e Trong bộ Hải Thượng y tôn tâm lĩnh, quyển 9, Vận khí bí 
điển, mây gió sắc khí đã dắn lời sách Linh Khu như sau: 
"Gió thích ứng với thời tiết thì sinh trưởng vạn vật không 
thích ứng vói thời tiết thì sát hại vạn vật . { 


Ngày hạ chí Ly phong từ phương nam thổi tới, gọi là Đại 
nhược phong, sinh ra bệnh từm mạch, Ỏ khí thời nhiệt. 
Ngày lập thu - Khôn phong từ tây nam thổi tới, gọi là Mu 
phong, sinh ra những bệnh Ó tạng tỳ, đau ở các cơ bắp bên 
ngoài, về khí thời suy yếu. 

Ngày thụ phân - Đoài phong từ phương tây thôi tới, gọi là 
Cung phong, phát ra nhưng bệnh ở tạng phế và bì phụ, về 
khí là táo, 

Ngày lập đông, gió từ phương bắc thôi tới, gọi là Chiết 
phong, sinh ra những bệnh ở tiểu tròng, mạch thủ thái 
dương thịnh thời trần ra, mạch kết thời không thông, cho 
nên hay bị chết đột ngột, 

Ngày động chí - Khiim phong từ phương bắc thối tói, gọi là 
Thái cương phong sinh ra những bệnh về thận, bệnh ở 
xương, vai, lưng, gân, cánh tay, về khí là hàn, 

Ngày lập xuân - Cấn phong từ phương đông bắc thôi tói, 


gọi là Hung phong, sinh bệnh ở người là đại JHÁU ĐẾt ði 
nách, ở sườn vớt các kháp xương 
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Ngày xuân phân - Chấn phong từ phương đông thổi tói, gọi 
là Nhược phong, sinh ra nhưng bệnh ó dạ dày, ở cơ bắp, về 
khí thì chủ mình mây nặng nề..." 

® Trong bộ Châm cứu đại thành, trang 141 có bài nói về tiết 
khi tương ứng bát quái và nơi có bệnh như sau: 
" Thái ất ca" 

Tiết lập xuân, cung Cấn, tên là Thiên tu cung. Ngày mâu 

đần, kỷ sửu, bệnh ở chân trái. 


Tiết vuân phân, cung Chấn, tên là Thương môn cúng. 
Ngày ất mão là kẻ tà địch của sưòn bên trái, 
Tiết lập hạ, cung Tốn, tên là Âm lạc cúng. Ngày mậu thìn, 
kỳ tị trong bàn tay trái bị sầu, 
Tiết lạ chí, cung Ly, tên là Thượng thiên cung Ngày búnh 
ngọ bệnh j trên đầu, giữa ngực, và hầu, 
Tiết lập thu, cung Khôn, tên là Huyền - ty cung. Ngày 
mật thân, kỷ mùi bệnh ở bàn tay phải, 
Tiết thu phân, cương Đoài, tên là Thưởng - quả cung. Ngày 
tân đậu làm bệnh ở sườn phải, 
Tiết lập đông, cung Càn. tên là Tần lạc cùng. Ngày mậu 
tuất, kỳ lợi làm bệnh: ở chân phải, 
Tiết dòng chí, cũng Khim, tên là Hiệp - trập cung. Ngày 
nhằm tý làm bệnh ở thất lưng, xương cùng, và dưới háng"... 
2. Sự tương úng giứa các tiết khi và ngày, tháng dương lịch. Sự 
tưởng ứng giữa tiết khí với ngày, tháng là công việc chính xác 
của các nhà làm lịch. Đối vói âm lịch, mỗi năm sự tương ứng ö 
một thời điểm, do cách tính tháng thiếu, đủ và tháng nhuận 
phúc tạp. sự hoàn nguyên tương ứng đầy đủ như cụ Hoàng 
Xuân Hản đã tính. phải trải qua 76 năm là một bộ hốn chưởng, 
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đấy là vỏi lối tính chuẩn giò cũ, còn với cách tính giò thống 
nhất của nước ta hiện nay thì có lẽ chưa ai tính được sự hoàn 
nguyên tương ứng giữa tiết khi với tháng âm lịch và ngày âm 
lịch. Chúng ta chỉ có trông vào sự ban bố lịch hàng năm của cơ 
quan làm lịch nhà nước, và nhũng công bố về tiết khí trong lịch 
thông dụng cũng chỉ cho ta biết tói ngày, các số lẻ của giÖ, 
trong lịch thông dụng hiện nay không có. Đối với đương lịch, 
do cũng có sự tính nhuận nẽày cho tháng hai theo 4 năm một 
lần, cho nên tương ứng giữa tiết khí vỏi ngày, tháng dương lịch 
hàng năm không thật giống nhau. Tuy nhiên, sự sai lệch nhau 
giữa năm này và năm khác ở từng tiết khí tướng ứng vói ngày, 
tháng cũng không quá phức tạp như lịch âm lịch, cho nên, nếu 
làm kế hoạch dự phòng, có thể trong khi chưa có trong tay lịch 
tiết khí một vài năm sau, ta có thể căn cứ vào lịch tiết khi của 
một vài năm 1rưóc cũng được, trong phạm vị chênh lệch + 1 
ngày. Tôi xin lấy lịch tiết khí tương ứng với đương lịch trong hai 
năm cách xa nhau để mình họa về sự sai lệch tưởng ủng giữa 
tiết khí và ngày. tháng dưỡng lịch của hai năm đó như sau; 
bảng 25. 


Bảng 258: Bảng so sánh sự tương ứng giữa tiết khí với ngày, 
tháng dương lịch ỏ hai năm 1975 và 1989 


Số Tên tiết khí - Ngày, tháng ở Ngày, tháng ở 
TT trong nắm năm 1975 năm 1989 

1 Tiểu hàn 5- 5-1 

2 Đại hàn 20-1 20-1 

3 Lập xuân 4-2 4-2 

4 Vũ Thủy g-2 18-2 

5 Kinh trập 6-3 5-3 

6 Xuân phân 213 20-3 

7 Thanh minh 5-4 5-4 
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8 Cốc vũ 20-4 20-4 
, 8 Lập hạ 5-5 5-5 

® Tiểu mãn 215 : 2t5 
bị Mang chủng 6-6 6-6 
12 Hạ chí 21-6 : 21-6 
<) Tiểu thử 7-7 7-7 
1⁄4. — Daithử 23-7 23-7 
15 Lập thu : 7-8 7-8 
L2) Xử thủ 23-8 ị 23-8, 
f7 Bạch lộ : B-9 7-9 
tB Thu phân 23-9 : 25-9 
b) Hàn lộ : 8-10 8-10 
20 Sương giáng 23-10 23- 
21 Lập đông 7-T 7-TI 
22 Tiểu tuyết 22-fI 22-tI 
23 Đại tuyết 7-2 7-2 
24 Dông chí 22-12 : 22-12 


10 NI TSHŒPD 


CHƯÖNG 


5 
NĂM 


Ũ 


ĐỊNH NGHĨA 


Năm âm lịth là một vòng tuần hoàn khí hậu qua bốn mùa xuân, 
hạ. thu, đông. Năm được tính bằng độ dài từ đâu tháng giêng đến 
hết tháng chạp theo tháng trăng, mà không tính theo quỹ đạo 
năm quả đất đi hết một vòng quanh mặt trôi. 

Số ngày trong mỗi năm âm lịch không nhất định. do số tháng 
thiếu và tháng đủ của mỗi năm khác nhau. Năm không nhuận từ 
333-355 ngày có nhuận từ 383-385 ngày. 

Số tháng trong những năm khác nhau không nhất loạt giống 
nhau, vì có năm có tháng nhuận. có năm không có tháng nhuận, 
năm nhuận có I3 tháng. Không nhuận. có 12 tháng. 

Vị trí thắng nhuận trong các năm có nhuận không nhất loạt giống 
nhau, vì tiết khí trong các ngày, tháng mỗi năm khác nhau (như ð 
chương thứ tư đã nói kỹ về vấn đề tháng nhuận). 
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Iị 


TÊN CỦA NĂM 


Tên của năm âm lịch gồm 2 thành phần một là tên can đứng 
trước, có 10 can, sau 10 năm thì tên can lặp lại. Tên can của năm 
từ quy luật ngũ vận, trải hai vòng ngũ vận mà thành, lại theo nhịp 
10 thiên can tương ứng với biến đổi công năng tạng phủ con 
người. Về ngũ vận và thập thiên can ta sẽ tìm hiểu kỹ ỏ trong các 
chương sau. Tên và thứ tự 10 năm thiên can là: Giáp-Ất-Bính- 
Định-Mậu-Kỷ-Canh-Tân-Nhâm-Qúy. Hai là tên chỉ đứng sau, có 
12 địa chỉ, sau 12 năm thì tên chỉ lặp lại. Tên chỉ của năm từ quy 
luật lục khí, trải hai vòng lục khí mà thành. Về lục khí và 12 địa 
chỉ ta sẽ tìm hiểu kỹ Ở trong các chương sau. Tên và thứ tự 12 năm 
địa chi là: Tý-Sửu-Dần- Mão-Thìn-Ty-Ngọ- Mùi-Thân-Dậu- 
Tuất-Họi. Sự hồn hợp tên can và tên chỉ vào các năm cứ trải qua 
60 năm thì lặp lại, bắt đầu ỏ Giáp Tý, kết thúc ö Qúy Hới. Việc 
định một năm nào đó có can gì, chỉ gì phải do tình hình khí hậu 
trong các quy luật ngũ vận, lục khí mà có, không phải do tùy tiện 


đặt ra. 


VÀ NĂM CAN CHI 


Mỗi một năm can chỉ ứng với một năm dương lịch, cứ qua 60 năm 
dương lịch thì tên can chỉ lập lại, sáu mươi năm âm lịch gọi là lục 
thập hoa giáp. Lục thập hoa giáp lại chia ra làm sáu tuần, mỗi 
tuân khỏi đầu bằng năm can giáp, như giáp tý tuần, giáp tuất 
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tuân, giáp thân tuần, giáp ngọ tuần, giáp thìn tuần và giáp dần tuần. 
Việc định năm can chi, từ xa xưa các nhà y sinh học cổ đã căn cứ 
vào quy luật ngũ vận, lục khí mà định, về năm dương lịch, do các 
nhà khoa học về lịch pháp phương tây định, sự tướng ứng giữa âm 
dương lịch chỉ là hoàn cảnh lịch sử g1ao lưu văn hóa tạo thành. 


( b : — . “%4. 4L 1LÁ..6 de, . ¡ý ph n2 
1 can chì cho mot ìïñ C 1Ø QqO như sau; 
. .. -Á. s 


® Đem tên số của năm dương lịch trừ cho 3 chia cho 60 tìm 
số dư, số dư đó chính là số thứ tự của cặp tên can chỉ 
trong 60 hoa giáp. 
Khi biết số của năm dương lịch là 1989, bài toán(1989 - 
360 sẽ cho số dư = 6, số 6 chính là số thứ tự tên can chỉ 
trong 60 hoa giáp = kỷ tị. Khi số dư lón hơn 12, ta theo 
cách tính như sau: lấy ngay số đơn vị làm số thứ tự trong 
10 thiên can. số dư trừ 12 làm số thứ tự của 12 địa chỉ. Ví 
dụ năm dương lịch 1982, tìm tên can chỉ? Ta theo công 
thức (1982-3}60 dư 59, hàng đơn vị của số dư = 9 = can 
Nhâm, số dư: (12x4 = 48) = 59-48=11 = chỉ tuất, vậy 
1982 = nhâm tuất. 

® Cũng có thể làm tắt bằng cách sau khi đem năm dương 
lịch trừ đi hằng số 3, lấy ngay số ỏ hàng đơn vị làm số thứ 
tự trong 10 thiên can, 1982-3=1979 hàng đón vị = 9 = 
can Nhâm. Lại đem toàn bộ số có được từ năm dương 
lịch trừ hằng số 3 chia cho 12 còn thừa mấy thì đó là số 
thứ tự trong 12 địa chỉ. 1979 :12 = 164 và thừa ra 11 là số 
thú tự trong 12 địa chỉ là tuất. 
Cách tính trước có dài hơn một bước, nhưng còn dùng số 
thứ tự của can chỉ trong 60 hoa giáp vào phép tìm mệnh 
ngũ hành nạp âm của môn tử vi. Nếu chỉ có yêu cầu tìm 
tên can chỉ thôi, ta theo cách tính sau cho gọn. 
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L2 


® Số thứ tự 10 thiên can là: 
Giáp. Ất. Binh, Dinh. Mậu. Kỷ. Canh.Tần, Nhâm, Qúy 


] 


PO 


h 6 7 8 9 10 


® Số thứ tự 12 địa chỉ là: 
Tý, Sửu, Dân. Mào. Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Họi 


I 


+. sổ 


. hộ 9 


10 11 12 


e Số thứ tự can chỉ trong 60 hoa giáp là: 


Giáp tí = Ï 
Kyvty= 
Giáp tuất = ` 
Kv mãu = 16 


Chấp thân = ðÌ 


3a 
Ciiäap ngộ + 3Í 
kỷ hoi = 3o 


kỷ sửu = 


Giáp thịn = 41 
ký đậu = 16 


:ÄIsửu =2 


: Bính đần = 3 ; Định mão = 4, Mậu thìn = 5: 


: Canh ngọ = 7 ; Tần mùi =8; Nhâm thân =9; Qúy dậu = TÚ: 


.Athỏi = 12 


, Canh thìn = l7, Tần tị = I8 


, Ất dâu = 23 
, Canh dần = 


.A† mùi = 33 


37, Tân mão =28. Nhâm thin=39, Qúy tị = 30 


, Bính tý = l3. Định sửu =l4. Mậu dần = lỗ 
„ Nhâm ngọ =19, Qúy mùi = 20 
„ Bính tuất = 23, Đinh họi = 24, Mậu tý = 3Š 


ˆ 


v„ Bính thân =33, Định đậu = 34; Mâu tuất = 33. 


„. Canh tý = 37, Tần sửu = 38. Nhâm đàn = 39; Quý mão = 40; 


.Att =+42 


. Canh tuất=+47.. Tần hỏi = 48 


. Bính ngọ =43., Định mùi = 44. Mậu thân = 4Š 


. Nhâm tý = 49, Qúy sửu = 50. 


Giáp dẫn = ŠJ.. AC mão =:52.. Bính thìn =53, Định tí = š4. Mậu ngọ = 55, 
. Canh thân=Ÿ7. Tần dàu = Šš . Nhâm tuất =59, Qúy họi = ñU 


Kỷ mui = *h 


NHỮNG ƯỨ 


THEO TÊN CAN CHI 


NG DỤNG CỦA ĐÓN VỊ THỜỒI GIAN NĂM 


e Ghi chép các sự kiện lịch sử xã hội của dân tộc. 


e Ghi nhận năm sinh của mỗi con người. 


® Dung vào phép tính số mệnh, vận hạn trong các tiên tử 
vị, tử bình. và các mối quan hệ xung. họp, hình. hại. phá. 
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Nội dung chủ yếu của các phép tính này đựa vào quy luật 
tướng sinh, tương khắc, tương thừa. tương vũ của học 
thuyết ngũ hành để tìm hệ quả các chiều hướng trong 
mối quan hệ giữa con người với con người, con người với 
thỏi gian và con người vói không gian sống. 
Vấn đề ngũ hành là một mảng di sản văn minh còn đang được sử 
dụng rộng rãi trong nhiều môn khoa học cổ phương Đông, nhưng 
đến nay những kiến giải về nó chưa sáng sủa. Để làm rõ giá trị 
thời sinh học trong các đón vị thời gian cổ của phương Đông, tôi 
xin xen vào đây phần phụ lục cuối chương để trình bày một lối 
kiến giải của tôi về bản chất của ngũ hành. 
Ứng dụng của đón vị năm theo tên can chỉ rất rộng, phần vừa nêu 
trên là những ứng dụng thông thường. Những ứng dụng theo quy 
luật nhiều năm chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong những chương 


tiếp theo. 


NHƯỮNG NHỊP SINH HỌC DŨNG ĐÓN VỊ NĂM 


® Nhịp ngủ vận: Š năm 
Nhịp lục khí: 6 năm 
Nhịp thiên can: 10 năm 
Nhịp địa chị: 12 năm 
Nhịp cửu cung: 9 năm 
xhịp bát quái: 8 năm 


Nhịp âm dương: 2 năm 


PHỤ LỤC 


BẢN CHẤT CỦA 
HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH 


ñ 


- 


BẢN CHẤT CỦA NGỦ HÀNH 


Theo kiến giải của Thiền sư Tuệ Tĩnh, có năm tình trạng khí hóa 
đã đem lại kết quả là sinh ra năm loài vật được chọn làm đại biểu 
của khí hóa. Trong các sách "Hồng nghĩa giác tư y thư" ông viết 
rằng: "Khí đen tự ở trên không, nước (thủy) bắt đầu sinh, khí đỏ 
rực ở trên không, lửa (hòa) bắt đầu sinh, khí xanh nổi ở trên 
không, loài cây (mộc) bắt đầu sùth, khí trắng ngáng ở trên không, 
loài kim (kim) bắt đầu si khí tàng rộp ở trên không, đất (thổ) 
bắt đầu sinh". Đó là ông nói về màu sắc của khí, còn nội dung của 
khí, ö một đoạn khác ông viết: "...do ngũ hành biến thành phong, 
hỏa, thủ, thấp, táo, hàn...". 

Theo hai đoạn văn trên chúng ta có thể nhận ra rằng khi khí hậu 
biến đổi thì vạn vật biến đổi, mỗi loại khí ứng với một loài vật. 
Mỗi khí có một tên, mối tên khí có một đặc điểm của khí, phong 
là gió, phong khí có đặc điểm là mát và ẩm, hỏa là lửa là nóng, 
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hòa khi là khí nóng, thủ khí là khí mùa hạ nắng nóng, thấp khí là 
khi nóng và ẩm. táo là khô ráo, táo khí là khí khô mát, hàn là 
lạnh. hàn khí là khí lạnh. Mỗi khí lại sinh ra ở một mùa, mỗi mùa 
lại có một hướng gió. mỗi mùa lại có một loài vật hợp vói sự nảy 
sinh va phát triển. Trong bấy nhiêu vấn đề của sự tương ứng 
chúng ta chọn ra động lực chủ yếu để làm cho vạn vật biến đổi là 
khí biến đểi và theo tên khí chúng ta nhận ra rằng khi nhiệt độ và 
độ ẩm thay đổi thì vạn vật biến đổi. Cũng trong tướng ứng chúng 
ta thấy mỗi một mùa ứng với một khí, một hướng gió, và mỗi một 
hướng gió cũng úng vỏi một loại khi. 

Bảng quy nạp ngủ hành tưởng ứng trong các sách y học đều có 
ghí, nay ta đem sao lại bảng ö sách “Những cây thuốc và vị thuốc 
Việt Nam” của Đồ Tất Lợi để cùng xem xét; bảng 26. 


Bảng 26 
Ngũ hành Mộc Hóa Thổ : Kim Thủy 
Phương hướng Đông Nam Giủa Tây Ộ Bắc : 
ú. Xuân Hạ s cuối Hạ Thu Đông 
"¬ E hí Giỏ Nóng Âm thấp Khô táo Lạnh 
Nạgũ tạng Can (gan) Tim (tâm) Tỳ Phấ Thận 
` Lục NEP Đảm tmật) : Tiểu trưởng Vị Đại trưởng Bàng quang 
truột non} (đạ dây) : (Ruột già) (bong bóng) 
Tam tiêu . : 
Ngũ khiếu mắt lổi miệng mũi tai : 
Cơ thể Gân mạch : thịt da lông xướng 
Màu sắc | xanh đỏ | vàng trắng đen 


Mùi vị Chua đắng ngọt. . cay mặn 
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Hị 


LUẬN THUYẾT KHÍ HÓA NGỦ HÀNH 


Sự tương ứng giữa khí theo mùa và khí theo phương hướng gió là 
một đặc điểm địa dư khí hậu phương Đông: hình 14. Nếu khi 
mừa xuân là ẩm và mát, thì đối vói khu vực phương đöng này gió 
từ phương đông thổi tói cũng là khí ẩm và mát từ biển đông thổi 
tỏi. Nêu khí mùa thu là hanh heo khê ráo thì ö đây khi có gió từ 


Hình 14 Lược đồ của khu vực châu A (Theo sách địa lý lóp 7 
Mai Xuân San và Nguyễn Phi Hạnh) 
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phương tây tức là từ trung tâm đại lực địa với những cao nguyên 
như nóc nhà của thế giới là đây Hi mã lạp son thổi tói cũng hanh 
heo khô ráo. Nếu khí mùa hạ nóng thì ö đây gió từ phương nam, 
túc là từ xích đạo và vành đai nhiệt thổi tồi cũng nóng. Nếu khí 
mùa đông là lạnh thì ở đây khi có gió từ phương bắc, nơi có những 
núi băng bắc cực và vành đai lạnh thổi tỏi cũng lạnh léo. Đó chính 
là điều kiện để nhận thức ra mối quan hệ tương ứng, nhận thức rả 
khí hóa mà ta quen gọi là hành. Chữ hành trong khái niệm ngũ 
hành thưởng kèm theo tên một loài vật đại biểu đo hành đó sinh 
ra, ví dụ: hành mộc, hành hỏa, hành thổ, hành kim, hành thủy đó 
chỉ là một cách nói gọn, thường thì ta hay bắt gặp một cách nói đủ 
như: mùa xuân hành mộc hoặc phương đông hành mộc, hoặc khi 
quyết âm phong mộc, mùa hạ hành hỏa, hoặc phương nam hành 
hỏa, hoặc thiếu âm quân hỏa. Như vậy, cái gốc để hành ra mộc, 
ra hỏa chính là mùa, phương, khí, trong đó, dù mùa hay phương 
cũng chỉ là “quê hương" của cái khí, và chỉ có khí mới hành chứ 
không phải mùa hay phương đã hành. Tôi xin trích đoạn "tăng bổ 
tập vạn kim nhất thống thuật sách Hồng nghĩa giác tư y thư, nhà 
xuất bản y học Hà Nội 1978 trang 66, để tiện tham khảo. 

Tăng bổ tập "van kim nhất thống thuật" 

Khí hóa âm dương 

"Vạn kim” là tính túy của muôn hình tưọng 
“Nhất thống" là then máy của mỘt tổng quát, 
Thái sơ là khí mói bắt đầu 
Thái cực là hình múi bắt đầu, 
Thái tố là chất mói bắt đầu, 
Trời là khí nhẹ trong mà nổi lên, 


Đất là khí nặng đục mà lắng vuống, 
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Tình của khí dưỡng là mặt trời, mọc ở phương Đông mà lặn ở 
phương Tầy, 

Tỉnh của khí âm là mặt trăng, ban đêm hiện ra mà ban ngày ẩn đi, 
Trời khuyết phương tây bắc, cho nên phương tây bắc là âm, mà tai 
mắt bên phải của con người không tỉnh bằng bên trái. 

Đất khuyết phương đông nam, cho nên phương đông nam là 
dương, mà chân tay bên trái của con người không mạnh bằng bên 
phải. 

Khí trời giáng xuống, khí đất bốc lên. 

Trong âm có dong, trong dương có âm, 

TH váng sóm (tảng sáng) đến giữa trưa, thuộc phần dương của 
ngày, là dư¿ng trong dương. 

Từ giữa trưa đến chạng vạng tối, cùng thuộc về phần dương của 
ngày, nhướng là âm trong dưng. 

Tủ chạng vạng tối đến lúc gà gáy thuộc phần âm của ngày, là âm 
trong âm. 

Từ gà gáy đến tảng sáng, cũng thuộc phần âm của ngày, nhưng là 
dutOng trong âm. 

Cho nên j ngHÒi ta cũng tưởng ứng nh vậy. 

Trời đất là trên dưới của muôn vật. âm dương là đối đãi của khí 
huyết và nam nữ, bên trái bên phải là đường lối của âm dương. 
thủy hỏa là chứng nghiệm của âm dưdng, kứn mộc là đầu cuối của 
sự sinh thành. 

Khí den tụ ở trên không , nưúc (thủy ) bắt đầu sinh; khí đỏ rực ở 
trên không, hìa (hỏa) bắt dầu sinh; khí xanh nổi trên không, loài 
cây (mộc) bắt đầu sinh; khí trắng ngắng ở trên không, loài kim (kim) 
bắt đầu sinh; khí vàng rộp ở trên không, đất (thổ) bắt đầu sinh. 

Trời đất kết khí với nhau, mà muôn vật được chưng đúc. 
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Nam nữ giao tỉnh vúi nhau mà muốn tật được hóa sinh, 


Tam tài là trời. đất, người. Con người riêng dược chính khí của trời 
đất, tính khôn lợn muôn vật. 


Mệnh là cái bâm phú của trời 

Tỉnh là cái nguồn gốc của thân thể, 
Hình là nhà 0 của sinh mệnh, 

Khí là cd bản của suithh mệnh 


Thân là chủ tê của sùth mệnh". 


CÁC LOẠI KHÍ ỨNG VỚI TỪNG HÀNH 


Cân cứ vào đặc điểm địa dư vùng phương Đông, với luận thuyết 
"khí hóa” ngũ hành, chúng ta tiến thêm một bước, tìm hiểu sâu 
vào nội đụng của từng loại khí ứng với từng hành là gì? Ta hãy giả 
định rằng nhiệt có tối đa và tối thiểu, ẩm cũng có tối đa và tối 
thiểu. Giới hạn trong phạm vị đặc điểm địa hình này. chúng ta 
thấy nhiệt tối đa ö phương nam. tối thiểu ö phương bắc, ö mữa là 
trung bình. Ẩm tối đu ð phương đông, tối thiểu ö phương tây, ð 
giữa là trung bình. Nếu tính theo tỷ lệ phần trăm. tối đa bằng 
100% tối thiểu băng 0%. chúng ta sẽ có tỷ lệ nhiệt và ẩm trong 
khí theo các phương hưởng như sau: 

« Ỏ trung tâm nhiệt và ẩm đều bằng 

sỎ phương bắc của trung tâm có nhiệt 0%. ẩm S0% 

« Ó phương nam của trung tâm có nhiệt 100%, ẩm 5% 

SN phương tây của trung tâm có nhiệt 50%, ẩm 0% 

° 


Ö đông bắc nhiệt 25%, ẩm 75%, 


® Ó Tây bắc, nhiệt 25% ẩm 25% 


Cúc loại khi ứng uới tùng hành lỗ7 
“——--————ễrv.ẦẦ_  ———— 


«ÓÖ Tây nam, nhiệt ?5%, ẩm 2§% 
® Ó Dông nam nhiệt 75% ẩm 75%. 


Chúng ta sở đồ hóa các tỷ lệ này như sau: bảng 27. 


Bảng 27 Sø đồ hóa phương hướng và tỷ lệ khí 


Tây bắc 
nhiệt 25% 
ầm 25% 
cộng 50% 


nhiệt 5 0% 


Tây ầm 0% 
cộng 50% 
nhiệt 75% 
ầm 25% 


cộng 100% 


Tây nam 


Phương bắc 
nhiệt 0% 
ầm 50% 
cộng 50% 
trung tâm 
nhiệt 50% 
ầm 50% 


cộng 100% 
nhiệt 100% 
ầm 50% 


cộng 150% 


Phương nam 


Đông bắc 


nhiệt 25% 
ẩm 75% 
cộng 100% 
nhiệt 50% 
ầm 100% đông 
cộng 150% 
nhiệt 75% 
ầm 75% 
cộng 150% 


Đông nam 


Nếu tính cả âm và đương (ẩm và nhiệt) là 200, thì khi tổng tỷ lệ 
bằng 100% sẻ là trung bình, tỷ lệ trung bình này ta thấy có Ö bà 
nơi: đông bắc. trung ương và tây nam, ba nơi đó lại cũng chính là 
các phương của hành thổ. trong đó, hướng đông bắc ẩm trội nên 
là âm thổ, tây nam nhiệt trội là dương thổ. Ö các phương đông, 
đồng nam. nam là ba phường có tỷ lệ nhiệt trội. Nhiệt trội nên là 
nơi sinh và trưởng. Ô các phưuong tây. tây bắc, bắc là ba phương 
có hàn trội. ẩm ít. nhiệt ít. nén là nơi thâu ưom và tàng ẩn. Qua tỷ 
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lệ khí trên đây, chúng ta càng thấy rõ sự tương ứng giữa phương 
đông, mùa xuân khí phong, ẩm và mát là điều kiện để sinh, đại 
biểu là loài mộc. Phương nam mùa hạ, thử khí, hỏa khí, nóng nực ẩm 
vừa phải là điều kiện để trưởng, đại biểu là loài hóa. Phương tây 
nam, cuối mùa hạ, thấp khí, nóng và ẩm ít, là điều kiện để hóa, đại 
biểu là thổ mùa thu. Phương Tây khí táo, mát và khô, là điều kiện 
để thu gom lại, đại biểu là kim thạch. Phương bắc mùa EU khí 
, hàn, ẩm ít và rất lạnh là điều kiện để tàng ẩn, đại biểu là thủy. ˆ 


Nếu chỉ tính theo năm hướng chính tương ứng vói bốn mùa và 
năm hành, tướng ứng vỏi năm khí và tỷ lệ khí ẩm nhiệt chúng ta 
sẽ có như sau: 
® Mùa xuân, phương đông, khí phong, ẩm 100%, nhiệt 
50%, sinh, hành mộc 


e Mùa hạ phương nam, khí hỏa, ẩm 50% nhiệt 100% 
-_ trưởng, hành hỏa 


e Cuối hạ, tây nam, thấp khí, ẩm 25%, nh 75%, hóa, 
hành thổ 


®e Mùa thu, phương tây, khí táo, ẩm 0%, nhiệt 50%, thâu, 
hành kim. 


e Mùa đông, phương bắc, khí hàn, ẩm 50%, nhiệt 0%, 


tàng, hành thủy. 


NGỦ HÀNH VÀ CÁC CHU KỸ THÖI GIAN 


Ngũ hành theo những ý nghĩa trên là nói về các thành phần khi 
trong môi trường sống, nó có giá trị tưởng ứng cả với thời gian 
(mùa) và không gian phương hướng. Trong các tài liệu cổ ta còn 
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bắt gặp quy luật ngũ hành phối thuộc vói các chu kỳ, các quy luật 
khác nhau có các hệ số khác nhau như ngũ hành trong chu kỳ lục 
khí, ngũ hành trong chu kỳ ngũ vận, cũng như trong các chu kỳ 
thập thiên can, thập nhị địa chị, củu cung, Bát quái v.v... Ô các 
chu kỳ ngũ vận, lục khí, mọi ảnh hưởng của vũ trụ ngoài hệ mặt 
tröi tói vạn vật trên trái đất đều thông qua tính chất khí của môi 
trường, cho nên việc phối thuộc ngũ hành ö đây cũng là thông qua 
hành để mà hiểu khi tương ứng, vạn vật tướng ứng. Ở chu kỳ bát 
quái 8 năm và chu kỳ cửu cung 9 năm, mọi ảnh hưởng của vũ trụ 
ngoài hệ mặt trời tới vạn vật trên trái đất không phải là thông qua 
tính chất khí của môi trưởng như ở chu kỳ ngũ vận và lục khí, 
năng lưọng của nó người xưa đã không bàn đến, mà ngưöi xưa chỉ 
căn cứ vào hiện tượng biến đổi ở vạn vật, lấy những sự biến đổi ð 
vạn vật tương ứng với khí biến đổi và hành biến đổi mà đặt tên 
phối ngũ hành. Trong trường hợp tương ứng sau, là tướng ứng 
giữa điều kiện (năm. cung quái), kết quả (hành). 

Căn cứ sự phối thuộc ngũ hành ở trong các quy luật có hệ số chu 
kỳ khác nhau, ta có thể lập thành bảng như sau; bảng 28. 


Bảng 28 

Ngũ hành Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy 
s Mùa XumU _“. Trưởng hạ Thụ ĐĂNG 

Phương hướng Đông Nam - _ Tây nam Tây Bắc 

Khí Phong —— Thử Thấp Táo Hàn 

Trạng thái Sinh Trưởng Hóa Thâu (thu] Tàng 

vạn vật 
Tạng phủ Can. đảm Tâm. tiểu Tỳ, vị Phế. mm Thận 
trưởng dại trưởng bảng quang 
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Tiết, quý ` Mạnh xuân Mạnhhạ ¡ Qúy xuân ` Mạnh thu , Mạnh đông „ 


Trọng xuân Trọng hạ Qúyhạa -' Trọng thu ' Trọng đông : 
Qúy thu : 
Quy đông ' 
Ngũ vận năm năm ì năm năm : năm : 
Định Nhâm Mậu Quý  GiápKỷ Ất Canh Bính, Tân ¡ 
Lục khí năm Ty năm Tý, ' năm Sửu, năm Mão. nămThìn | 
Hới khí Ngọ khí Mùi khí Dậu khí Tuất khi 
quyết âm thiếu âm thái Âm dương mình — thái dưỡng 
phong mộc quân hỏa thấp thổ táo kim hàn thủy 
năm Dần 
Thân khí 
thiếu dương 
tưởng hỏa 
10 Giáp Ất Bính. Định Mậu Kỷ ' Canh, Tân - Nhâm, Qúy 
Thiên can _ : 
+2 Dần Mão — Tỉ Ngọ Thìn Tuất : Thân Dậu : - Hợi Tý 
Địa chỉ gó ve Sửu Mù ˆ 
Bát quái Chấn, Tấn . Ly _CấnKhôn  Đoà Cân Khám 
Cửu eung : 3.4 9 8,5,2 LÃ- { 
Ngũ hành ' Mộc ` Hỏa Thổ Kim Thủy 
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Tướng sinh và tương khắc của ngũ hành là mối quan hệ giữa các 
hành với nhau. Tương sinh là sự kế tiếp phát triển một cách tuần 
tụ, tương khác là những hành cách xa nhau một bước, chúng 
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không có sự kế tiếp phát triển mà lại có những điều kiện ngược 
nhau,hạn chế sự phát triển của nhau. Nội dung chủ yếu của tương 
sinh hay tướng khắc cũng chính là điều kiện khí hậu gần gũi hỗ 
trọ sự phát triển cho nhau, hay là những điều kiện khí hậu khác 
nhau quá xa hoặc những điều kiện khí hậu ngược nhau, hạn chế 
sự phát triển hoặc tiêu điệt nhau. 

Người ta đã biểu diễn mối quan hệ của ngũ hành trong hai đồ 
hình đón giản; hình 15-16. Đồ hình chỉ quan hệ tương sinh là một 
vòng tròn, trên đó năm hành nối tiếp nhau không dút. Đồ hình 
chỉ quan hệ tương khắc như một ngôi sao năm cánh nhọn, trên 
đó, đỉnh mỗi cánh sao là mót hành. các hành nối tiếp nhau khi đã 
bỏ cách một hành. Đường nối tiếp trong quan hệ tương khắc cho 
ta thấy chúng có vị trí đối nhau gần như qua tâm, nó biểu thị mọi 
điều kiện khí đối vói vạn vật ỏ hai mặt không gian (phương 
hướng) thời gian (mùa năm v.v..) ngược nhau. 

Khi ngũ hành đã được phối thuộc vào các hệ số chu kỳ khác, 
người ta cùng tiến hành khai thác các mối quan hệ trong nội bộ 


Hình 15. Tương sinh Hình 16, Tương khắc 
/ˆ THỦY — y2 THỦY 
KIM MỘC KIM MỘC 
| \ 
THỔ HỎA THỔ _— HỎA 
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chúng theo kiểu sinh khắc của ngũ hành. Khí chủ kỳ có hệ số 
nhiều số hơn các mối quan hệ được xét tỉ mỉ hơn như: xung, hình 
hại, họp, phá, tuyệt v.v... 
® Lục hình 
Dân hình Tị, Tý hình Mão, Mùi hình Thân, 
Dậu hình Họi, Tị hình Thân, Sửu hình Tuất, 
e Lục hại 
Tí hại Mùi, Dân hại Tị, Thân hại Hội, 
Sửu hại Ngọ, Mão hại Thìn, Dậu hại Tuất, 
® Tú tuyệt 
Tý nguyệt Tị, - Dậu tuyệt Dần, Ngọ tuyệt Hới, 
Mão tuyệt Thân 
e Thập can tương phá 
Giáp phá Mậu, Ất phá Kỷ, Binh phá Cảnh, 
Định phá Tần, Mậu phá Nhâm, Kỷ phá Qúy, Canh phá Giáp, 
Tân phá Ất,Nhâm phá Bính,- Qúy phá Dinh. | 
® Tứ xung 
Thìn Tuất, Sửu, Mùi, 
Dân. Thân, Tị, Hới, 
Tý, Ngọ, Mão, Dậu, 
® Tam họp 
Họi Mão, Mùi, 
Thân, Tý, Thìn, 
Ngọ, Tuất, Dần. 
Ngũ hành được rút ra từ tổng họp ảnh hưởng của nhiều hệ số chu 
kỳ; lục khí, ngũ vận, 10 thiên can, 12 địa chỉ, bát quái. nhịp âm 
dương là một loại ngũ hành đặc thù có tên "ngũ hành nạp âm” 
tính theo 60 năm hoa giáp: bảng 29. Công thức tính tổng họp để 
tìm ra hành nạp âm tôi sẽ giói thiệu ở chương thứ bảy sách này 
tên là Cửu cung và bát quái. Trong ngũ hành nạp âm ta thấy ngoài 
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ra còn có hình ảnh sính động của hành, khi tìm hiểu xong công 
thúc tính hành nạp âm, chúng ta sẻ nhân ra rằng hình ảnh sinh 
động của hành chính là vị trí của hành trong tổng họp ảnh hưởng 
đó ö những cung độ của toàn bộ khác nhau mà thôi. 


Bảng 29. Bảng ngũ hành nạp âm của 60 hoa giáp 


Giáp tý, ất sửu = Hải trung kim; 
Bính dần, dinh mão = Lô trung hỏa; 
Mâu thìn, kỷ tị = Đại lâm mộc; 
Canh ngọ, tân nùi = Lộ bàng thổ; 
Nhâm thân quý dậu = Kiếm phong kim; 
Giáp tuất, ất hợi = Sơn đầu hỏa; 
Bính tý, đỉnh sửu = Gian hạ thủy; 
Mậu dân, ký mão = Thành đầu thổ; 
Canh thìn, tân tị = Bạch lạp kim; 
Nhâm ngọ, quý mùi = Dương liễu mộc; 
Giáp thân, ất dậu = Tuyền trung thủy; 
Bính tuất, dinh hợi = Ốc thượng thỏ; 
Mậu tý, Kỷ sủu = Tích lịch hòa; 
Canh dần, tân mão = Tùng bách mộc; - 
Nhân thin, quý tị = Trường luu thủy; 
Giáp ngọ, ất mùi = Sa trung kim; 
Binh thân, đỉnh dậu = Sơn hạ hỏa; 
Mậu tuất, kỷ hợi = BÌnh địa mộc; 
Canh tý, tân sửu = Bích thượng thổ; 

-_ Nhâm dần, quý mão = Kim bạch kim; 
Giáp thìn, ất tị = Phú đăng hỏa; 
Bính ngọ, định mừi = Thiên hà thủy; 
Nhâm tý, quý sửu = Tang đồ mộc; 
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- Giáp dân, ất mão = Đại khê thủy; 

- Bính thìn, đinh tị = Sa trung thể; 

- Mậu ngọ, kỷ mùi = Thiên thượng hỏa; 
- Canh thân, tân dậu = Thạch lụu mộc; 
- Nhâm tuất, quý hợi = Đại hải thủy. 


CHƯNG 


LỤC KHÍ - ĐỊA CHI 
NGŨ VẬN - THIÊN CAN 


CHU KỲ LỤC KHÍ 6 NĂM VÀ ĐỊA CHI 12 NĂM 


A - Lục khí 6 nắm 

Sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh, Ngư Tiều y thuật vấn đáp và 
Trung y khái luận đều có viết về chu kỳ lục khi 6 năm, gọi là khách 
khi. Khách khí nói về mỗi năm ứng vói một khí khác nhau. Khí 
ứng với nửa trước của năm gọi là khách khí tư thiên, khí úng với 
nửa sau của năm gọi là khách khí tại tuyền. Cứ trải qua 6 năm CHÍ 
khách khí tư thiên và tại tuyền lặp lại. 


Sách Trung y khái luận, chương Ngũ vận lục khí có đoạn viết: 
"Cách tính khách khí làm chủ về từng năm (khí tự thiên) là lấy địa 
chỉ của năm đó làm có sở, nhú trong thiên". Thiên nguyên kỷ đại 
luận sách Tố Vấn nói: 

. Năm tý năm ngọ Thiếu âm tư thiên, 

„ Năm siỉu năm mùi Thái âm tú thiên, 
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. Năm dần năm thân Thiếu dương t thiên, 
. Năm mão năm đậu Dương minh: tụ thiên, 
. Năm thìn năm tuất Thái dương tứ thiên, 
. Năm tị năm hợi Quyết âm tư thiên, " 


"Đó là nói địa chỉ của mỗi năm, phầm gặp năm tý năm HgO p thì bất 
kể thiên can là gì, khách khí cũng đều là thiếu âm tư thiên, năm 
sửửu năm mùi là thái âm tứ thiên, những năm khác cũng theo đó SHy 
ra. Như thế là 6 năm mới hết một vòng của lục khí, 12 năm hết một 
vòng của địa chỉ (6 chỉ dương và 6 chỉ âm) hết tông Hãy sang vòng 
khác, trong 60 năm địa chỉ chuyển vận 5 vòng." 
„ qMy luật niên chỉ với tư thiên, tại tuyền: 
———-—ẶẦẶẦẶỒ CC... 


niên chỉ _ tưthiên tại tuyền 
tý, ngợ - thiếu âm quân hỏa ,_ dương minh táo kim 
—- : : Phng: 

sửu. mùi thái âm thấp thổ - thái dương hàn thủy 
— h 
:_ dần, thân thiếu dương tướng hỏa :_ quyết âm phong mộc ị 

mão, dậu. dương minh táo kim thiếu âm quân hỏa 
Sö)! : TH SEN - 

thìn, tuất thái dưỡng hàn thủy thái âm thấp thổ 

tị, hợi quyết âm phong mộc __ thiếu dướng tướng hỏa 


Ỏ một đoạn khác lại viết: 

"Căn cứ vào thiên "Khí giao biến dại luận" và thiên "Chí nhân yếu 
đại luận" trong "Nội kinh" có chép: "Bất luận ngũ vận biến hóa lay 
lục khí biến hóa đều có thể gây bệnh cho người ta, nhưng đem quan 
hệ gita khí hậu biến hóa với bệnh tật mà xét thì quy luật cd bản là 
nhất trí, chủ yếu là nói nhuậng bệnh tật vì khí hậu khắc với tạng khí mà 
gây nên, thú hai là nói những bệnh vì khí hậu ảnh hưởng đến tạng 
thuộc vúi kh ấy mà phát ra, thứ ba nữa còn ảnh hưởng kinh: mạch và 
quan hệ biểu lý giữa các tạng phủ mà phát bệnh." : 
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Để nói rõ hón về những ảnh hưởng do chu kỳ lục khí vận động gây 
ra trong 6 năm, sách Trung y khái luận đã viết: 

"Như trong thiên Chí chân yếu đại luận sách Tố Vấn nói: "Năm 
thiếu âm tt thiên, nhiệt tà vượng thịnh... người ta phần nhiều bị 
các chúng trong ngực phiền nóng, cổ khô, sườn bên mặt đầy tức, 
Hgoài da đau nhức, nóng rét ho suyễn, thổ ra huyết, ia ra máu, 
chảy máu cam. Những bệnh chúng kể trong đó có liên quan đến 
những tạng tâm, phế, can. Lại nói năm dương mình tại tuyền thì 
táo khí thịnh vượng. Người ta thường bị các chứng mửa khan, ma 
ra đắng, hay thỏ dài, từn suòn đau không tráo trỏ được, nặng hơn 
thì cổ khô mặt bẩn, người không tiên nhuận, ngoài bàn chân nóng, 
nhưàng trạng kể trên có liên quan đến các tạng phế, can", 


Qua những dẫn chúng sách vỏ như trên, chúng ta thấy rằng chu 
kỳ lục khí 6 năm là từ những thực tiến thời sinh học của cổ nhân 
được đúc kết mà thành. Ngoài những nét đại cương đã trích dẫn 
trên, trong các sách như đã nêu còn hướng dẫn cách tính toán ảnh 
hưởng của khách khí tư thiên, tại tuyền đến những giai đoạn ngắn 

của chủ khi trong năm, muốn đi sâu thêm xin xem ð các sách đó. 

Trong tài liệu này, chúng ta cùng nhau chứng minh lục khi 6 năm 
là một ảnh hưởng của vận động vũ trụ ngoài hệ mặt trời, để làm: 
rõ giá trị thỏi sinh học của một chu kỳ thời gian ngoài hệ mặt trời 
đã thông qua vũ trụ mà ảnh hưởng vào khí hậu quả đất và hoạt 
động sinh học ở con người. ì 

Nếu chỉ bằng những tài liệu đã có về các thiên thể trong hệ mật 
trỏi chúng ta thấy không có một thiên thể nào vận hành đã đem 

lại ảnh hưởng tói đồi sống con người trong một chu kỳ 6 năm như 
chu kỳ lục khí, điều đó làm cho chúng ta phải nghĩ đến một sự vận 
động ngoài hệ mặt trỏi mới mong tìm được những giải đáp thỏa đáng. 

Có hai căn cứ để hình dung vận động vũ trụ ngoài hệ mặt trời Đây 
ra chu kỳ lục khí sáu năm như sau: 
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1. Quy luật di chuyển cực bắc địa tử trùng vói quy luật vận 
hành của chu kỳ lục khí 6 năm. Trong cuốn sách "Thập vạn cơ 
vị thập ma" số 8, trang 49 có bài: "Bắc cực thị bất thị vĩnh viễn 
cố định đích nhất điểm", nội dung có đoạn: "Khoảng cuối thế 
kỷ 19, các nhà thiên văn đa căn cú hơn ba vạn SỐ liệu theo dõi 
của nhiều đài thiên văn ở các vĩ độ trên toàn cầu trong vòng 50 
năm thì tìm ra được quy luật di động của địa cúc vói chu kỳ là 14 
tháng, bán kính dường tròn dì động khoảng 9 mét. Sau đó phát 
hiện thêm đã khẳng định lại chu kỳ là một năm, vận động trong 
tình hình tùy viên có bán kính chủng 2 mét, ngoài ra còn có 
những biến hóa và số lượng nhỏ. Người ta còn thấy rằng việc địa 
cực thay đổi có một quan hệ hiển-nhiên tói bề mặt địa cầu..." 
Trong trang 50 sách trên có bản đồ vẽ đường đi chuyển địa cực 
từ năm 1952 đến năm 1959. Ở đây tôi lược đi những cung độ 


Hình 17. Vòng ngoài cùng của các đường di chuyển địa cực qua 
các cung đoạn tháng trong tủng năm. 
MÃO DẬU \ _ 
: X.a THÌN TUẤT 
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nhỏ trong từng vòng năm, chỉ sao lại vị trí đánh đấu các năm, 
thêm vào đó một tâm giả định, kẻ đường chia cung độ, và thêm 
nảm can chỉ kèm theo tên số của năm dương lịch, đánh dấu 
chiều vận hành của niên chi, chúng ta sẽ thấy nó hoàn toàn 
trùng với quy luật vận hành của chu kỳ lục khí 6 năm. 
Hình vẽ giản lược đường di chuyển địa cực từ năm 1952 đến 
năm 1959 như sau; hình 17. 
2. Căn cứ vào hệ quả, xét ngược lại nguyên nhân: theo hệ quả 
mà xét về nguyên nhân cũng là một phương pháp luận xưa nay 
thường dùng. Dựa vào lệ đó, tôi đã giả định như sau: 
Cả hệ thống mặt trời đã vận động trong vũ trụ qua một tâm 
trên quỹ đạo 6 năm. Sự vận động ấy cũng theo quy luật chun 
của các thiên thể; cho nên, từ một phía mà xét, đó là sự vậ.. 
động ngược chiều kim đồng hồ. 
So đồ về sự vận động của hệ mặt tröi trên quý đạo lục khí, và 
đồ hình theo hệ quy chiếu địa tâm mô tả sự vận chuyển của lục 
khí; hình 18, 19. 
Tính toán ảnh hưởng của khách khí tư thiên và tại tuyền đến 
các bước khí trong năm là một công việc phải học tập công 
phu, nhưng để tiện cho việc sử dụng, tôi xin đưa vào đây một 
bảng tính sẵn, và giói thiệu cách sử dụng bảng này như sau: 
a. Trước hết, cần phân biệt các bước chủ khí và các bước 
khách khí trong năm. 
Một năm có 6 bước khí, tính theo quỹ đạo 1 năm 365,25 
ngày thì mỗi bước khí bằng 265,25/6 = 60,875 ngày. Tên và 
thứ tự sáu bước khí là: Sơ khí, nhị khí, tam khí, tứ khí, ngũ 
khí, và chung khí. Do lịch dương lịch cũng có nhuận, cho 
_nên tiết khí hàng năm và ngày tháng diễn ra không đồng 
nhất giữa các năm, trong khi ấy khỏi đầu của sơ khí luôn 
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Hình 18 - Pồ hình về sự vận động của hệ mặt trồi 
trên quỹ đạo lục khí 
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QŨY ĐẠO 
® 


LỤC KHÍ 


3y, hơi  T Sim 


luôn tính từ tiết đại hàn cố định vào ngày 20 tháng 0L hàng 
năm, cho nên 6 bước khí tưởng ứng vói đương lịch đại ước là: 

Sơkhi :; từ 20-1 đến 21-3 + † ngày. 

Nhị khí : từ 22- 3 đến 21-5 + 1 ngày. 

Tam khí : từ 22-5 đến 21-7 + l ngày. 

Tứ khí :từ 22-7 đến 20-9 + 1 ngày. 

Ngũ khí : từ 21-9 đến 21-11 + 1 ngày. 

Chung khí: từ 22-11 đến 20-1. - 
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Hình 19 - Đồ hình quy chiếu địa tâm mô tả sự vận chuyển của 
lục khí (trong sách Trung y khái luận) 


W2 


QUẦN HỎA 


® Chú khí là khí do sự vận hành của quả đất trên quỹ đạo 
qua các cung đoạn tạo ra gọi là sáu bước khi. Tên và thứ 
tự của chủ khí đều đặn hàng nãm không đổi. 
Sơ khí : Quyết âm phong mộc. từ 20-1 đến 21-3 
Nhị khí : Thiếu âm quân hỏa, từ 22-3 đến 21-5 
Tam khí : Thiếu dương tưởng hỏa. từ 22-5 đến 21-7 
Từ khí : Thái âm thấp thổ. từ 22-7 đến 20-9 
Ngũ khí : Duong minh táo kim. từ 21-9 đến 21-1] 
Chung khi: Thái dưỡng hàn thủy. từ 22-11 đến 20- J 
® Khách khí là ảnh hưởng khác lạ vào các bước khí trong 
năm. mỗi nằm một ảnh hưởng khác nhau. Tên của các 
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bước khách khí trong năm do tên chí của năm vỏi tư thiên 
và tại tuyên theo tên chỉ đó tạo ra. Bảng tương úng giữa các 
bước khách khí với các tiết khí trong năm và bảng tính quan 
hệ biến hóa giữa chủ khí và khách khi như sau; bảng 30, 3 1. 


Bảng 30 - Bảng tương úng giửa các bước khí và tiết khí 


Sơ khí gồm các tiết khí 
Nhị khí gồm các tiết khí 
Tam khí gồm các tiết khí 
Tứ khí gồm các tiết khí 
Ngũ khí gồm các tiết khí 


: Đại hàn, Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, 

: Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ. Lập hạ. 

: Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thủ, 

: Đại thủ, Lập thu. Xử thử, Bạch lộ, 

: Thu phân, Hàn lộ, Sướng giáng. Lận đông. 


Chung khí gồm các tiết khí: Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chỉ, Tiểu hàn. 


Bảng 31 - Bàng tính quan hệ biến hóa giữa chủ khí và khách khí 


[Bước khí! §ø khí | Nhikhí | Tam khí | Tử Khí | Ngũ khí | Chung khí | 
MB [ uyết âm Ï thiểu âm |thiếu dương| thất âm | dương mình | thái dưỡng 
phong mộc | quân hỏa j tướng hỏa thấp thổ ¡ táo kim , hản thủy | 
bán niên khách khí - thượng bán niên hạ bán niên Ị 
gian khí tả gian hửu gian tu thiên tả gian ! hữu gian | tai tuyền 
mỹ dướng mình | quyết âm | thiếu âm | thái âm _ | thiếu dướng | dướng minh | 
lnăm tý ngọ| _ táo kim  |phong mộc ¡_ quân hỏa thấp thổ tướng hỏa ¡ táo kim 
thuận thuận thuận "đông" thuận thuận h 
ị thái dương | thiểu âm | thái âm | thiếu dướng dưỡng minh | thái dướng 
năm sửu. mùi _ hàn thủy | quân hỏa thấp thổ | tuống nỏa | táo kim hàn thủy —; 
| thuận "đồng" nghịch thuận "đồng | "đồng" 
năm dẫn, quyết âm |_ thái âm. thiếu dướng | dưóng minh thái duớng | quyết âm j 
I4 phong mộc | thấp thể tướng hỏa j¡ táo sp | nàn DA c7 jPhong mộc 
L | "đồng: | nghịch | 'dồng | nghịch nghịch nghỉ ch 
| nam mạo | thiếu âm. [thiếu dương | dương mình | thái sang | em bn | máuệm | 
' | quân hỏa | tướng hỏa táo kim hàn thủy ¡phong mộc | quân hỏa 
dậu T Net : P | : : 
s— Aị nghịch Ỉ nghịch nghịch nghịch nghịch nghịch 
vấn) XIề thái âm. dướng mính thái dướng | quyết âm | thiếu âm thái âm: 
và: thấp thổ | táo kim hàn thủy |phong mộc |_ quân hỏa [` thấp thổ 
nghịch nghịch - thuận thuận | thuận thuận | 
mã thiếu đướng | thái dương | quyết âm | thếu âm | thá âm |thiếu dướng 
năm tị, hợi | tướng hỏa |_ hản thủy | phong mộc | quân hỏa | thấp thổ _| tưởng hỏa 
|5: ca bà nghịch j- thuận thuận _ thuận thuận | nghịch 
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b. Cách sử dụng bảng các bước khách khí trong năm ở trên, 
muốn xem tỉnh hình khi hậu khác lạ ở từng thời kỳ trong 
năm ta phải xác định thỏi điểm cần xem. Ví dụ thời điểm là 
đầu tháng năm âm lịch kỷ tị 89 là khoảng trung tuần tháng 
6 dương lịch, trong phạm vi tam khí. Tra cột dọc bên trái 
đến hàng cuối cùng thấy năm tị, hợi, từ đó chiếu sang vào tới 
cột dọc thứ tư là cột bước tam khí, thấy tên khách khí là 
quyết âm phong mộc. Quyết âm phong mộc ở tam khí cũng 
là khí tư thiên của năm tị, hợi. Hàng dưới tên khí quyết âm 
phong mộc có chữ "thuận", là chỉ tình hình biến hóa khi hậu 
ö thời gian đó do mối quan hệ giữa chủ khí bình thường 
hàng năm vỏi khách khí khác lạ của các năm. Nếu khách khi 
có hành "sinh" hoặc "khác" hành của chủ khí là "thuận", 
“thuận” thì những biển hóa khí hậu ở thời kỳ này không lón 
lấm. Nếu chủ khí có hành "sinh" hoặc "khắc" hành của 
khách khí là "nghịch", "nghịch" thì những biến hóa khi hậu ö 
thỏi kỳ này hơi lón. Nếu chủ khí và khách khí có cùng loại 
hành như: chủ khí là phong mộc, khách khí cũng phong 
mộc, chủ khí là táo kim, khách khí cũng táo kim, chủ khí là 
tướng hỏa, khách khí cũng tướng hỏa vx.. là "đồng", "đồng" 
thì những biến hóa khí hậu ở thời kỳ này khác thường tột 
bậc, mạnh dữ dội. Nếu chủ khí và khách khí một cái là tướng 
hỏ#, một cái là quân hỏa thì căn cứ ö khách ơ gia lên chủ, nếu 
khách khí là quân hỏa, chủ khi là tướng hỏa là "thuận", nếu 
khách khí là tưởng hỏa và chủ khí là quân hỏa là "nghịch". 

Trong Hãng trên ta còn bất gặp ở hàng "gian khí" có những 
từ ngữ "tả gian”, "hữu gian”, xen ö hai bên chữ "tư thiên" và 
“tại tuyên”, đó là những bước khách khí đến trước hoặc sau 
khách khí tư thiên và tại tuyền. "hữu gian" là bước khí đến 
trước, "tả gian” là bước khí đến sau. Người ta đặt ra tên "hữu 
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gian”, "tả gian” có hai lý do: 

Một là, các bước khách khí trong năm là hình ảnh đồng 

đạng của lục khi 6 năm. cho nên nó có thứ tự tên khí khác 

với thứ tự tên khí của chủ khí, so sánh ta thấy như sau: 

Thứ tự chủ khí: 
quyết âm phong mộc ` 
thiếu âm quân hỏa 
thiếu đương tướng hỏa 
thái âm thấp thổ 
đương minh táo kim 
thái dưỡng hàn thủy 

Thứ tự khách khí: 
quyết âm phong mộc 
thiếu âm quân hỏa 
thái âm thấp thổ 
thiếu đương tướng hỏa 
đương minh táo kim 
thái dương hàn thủy 

Hai là, khỏi đầu các bước khi trong năm thì cách tính giữa 

chủ khí và khách khí khác nhau. Chủ khí tính khỏi đầu từ sƠ 

khi. Khách khí tính khỏi đầu từ nhị khí. 

Ba là, chủ khí có tên và thứ tự tưởng ứng với các bước khi 

trong năm cố định, không đổi, năm nào cũng thế. trong khi 

ấy khách khí lại tùy theo mỗi năm mà tuy có cùng bước khi 
nhưng tên lại khác nhau. Vì ba lý do trên; để tiện việc xem 
xét tên các bước khí của khách khí hàng năm, người ta lập 

ra bảng đồ hình lục khí tư thiên (xem hình 19), nếu đứng ở 

tư thiên trong đồ hình nhìn về tại tuyền trong đồ hình thì 

bước khí đến trước khí tư thiên sẻ ö phía bên phải. bước khí 
đến sau khí tư thiên sẽ Ò phía bên trái. bên phải là "hữu 
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gian”, bên trái là "tả gian", nếu đứng ở tại tuyền trong đồ 
hình nhìn về tư thiên trong đồ hình, thì bước khí đến trước 
khí tại tuyền sẽ ở phía bên phải và là "hữu gian", bước khí 
đến sau khí tại tuyền sẽ ỏ phía bên trái và là "tả gian”. 
Đối vói những người làm về y học cổ truyền phương Đông, 
khi đã biết tình hình biến hóa khí hậu ỏ các bước khí trong 
từng năm, việc chẩn đoán và trị liệu trỏ nên thuận lợi thì 
hiệu quả nhiều hơn. 
B. Địa chỉ 12 năm 
Tài liệu nói về căn cứ hình thành chư kỳ 12 năm địa chỉ chỉ duy 
nhất có một đoạn trong thiên Thiên.nguyên kỷ đại luận sách Tố 
Vấn mà Trung y khái luận mô tả lại: "Cách tính khách klứ làm chủ 
về tầng năm (khí tí thiên) là lấy địa chỉ của năm đó làm có sỏ. nÌư 
trong thiên "Tiên nguyên kỷ đại luận" sách Tố Vấn nói: 
Năm tý năm ngọ : thiếu âm tư thiên 
Năm sửu năm mùi — : thái âm tư thiên 
Năm dần năm thân _ : thiếu dương tư thiên 
Năm mão năm dậu : dương mình tự thiên 
Năm thìn năm tuất - : thái dương tư thiên 
Nắm tị năm hợi : quyết âm tư thiên 
"Đó là nói địa chỉ của mỗi năm, phàm gặp năm tý năm ngọ thì bất 
kể thiên can là gì, khách khí cũng đều là thiếu âm tứ thiên, năm 
sửu năm mùi là thái âm tư thiên, những năm khác cũng theo đó 
mà si ra. Nhứ thế là 6 năm múi hết một vòng của lục khí, 12 năm 
hết một vòng của địa chỉ (6 chỉ dương và 6 chỉ âm), liết vòng này 
qua vòng khác, trong 60 năm địa chỉ chuyển vận 5 vòng." 
L. Ứng dụng của l2 năm địa chỉ: 
Ngoài việc dùng để tính khách khí theo chu kỳ lục khí ra, người 
ta còn theo chu kỳ lặp lại sau 12 năm, kể từ năm sinh tính là 
năm tuổi để theo dõi và phòng ngừa bệnh tật và các tai biến 
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khác do suy giảm đột biến về sức khỏe và tâm lực gây ra. Năm 
tuổi của mỗi người ö vào các tuổi (tính cả năm sinh) thứ 13, 25, 
37, 49, 63... Đó là vào những năm cùng tên chỉ sau năm sinh. vi 
dụ: một người sinh năm Bính dần, đến các năm Mậu dần, 
Canh dần, Nhâm dân, Giáp dần gọi là năm tuổi của người đó. 
Người ta còn cần cú vào thứ tự của các niên chỉ trong 12 năm 
địa chỉ có những mối quan hệ theo các nhóm khác nhau để tìm 
hiểu ảnh hưởng của các mối quan hệ đó mà đặt thành các tên: 
lục hình, lục hại, tứ tuyệt, tứ xưng, tam họp... như đã giới thiệu. 
2. Nhịp âm dương trong 12 năm địa chỉ: 
a. Quy luật biến đổi 
Trong 12 năm địa chỉ có nhịp âm dương trong các số chẵn 
lẻ: số lẻ là đương gồm các năm: tý, dần, thìn, ngọ, thân, tuất: 
số chẩn là âm gồm các năm sửu, mão, tị, mùi, dậu,hói. Hãy 
lấy nhịp âm dương trong hai nủa chu kỳ lục khi làm dẫn 


Hình 20 - Vòng âm dương của kinh khí trên chí thể 


Thủ túc 
THÁI DƯƠNG 
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chúng: trước hết lấy âm dương trong vòng kinh khí trên chỉ 
thể con người để làm chuẩn về thứ tự và mức độ lớn nhỏ 
theo tên các đường kinh mạch, sau đó lấy về âm dương 
trong vòng lục khí theo thứ tự và mức độ lón nhỏ của từng 
tên khi để sơ sánh, chúng ta sẽ thấy sự biến đổi âm dương 
theo nhịp chẫn lẻ như sau; hình 20, 21. 

Hình 21 - Vòng âm dương ỏ lục khí 6 năm 


Mão ,dậu 


DƯƠNG MINH 


Dần,thân 


THIẾU DƯƠNG 


Thìn,tuất 


THIẾU ÂM 


® Lây vòng âm dưỡng ở vùng cổ tay, cổ chân bên nhải làm 
chuẩn. ta có: ö mặt dương là phía sau mu bàn tay, tiến từ 
cạnh bên ngón cái bát đầu dương là kinh dương minh, 
khoảng giữa là đương ít, tên kính là thiếu dương, cạnh 
bên ngón út là đương nhiều, tên kinh là thái dương. Ö 
mặt âm là phía lòng bàn tay, chỗ cổ tay cạnh ngón út, 
phần âm còn ít, tên kính là thiếu âm, giữa cổ tay là giữa 
mặt âm, tên kính là quyết âm, cạnh cổ tay về phía ngón 
cái là phần âm nhiều, tên kinh là thái âm. 
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Đó là thứ tự và mức độ lón dần của âm dương ỏ các vị trí 
đưởng kinh trên chỉ thể. Có thể mô hình hóa theo đồ 
hình hàng ngang; hình 22. 


_ Hình 22 


Dương minh,thiếu dương,thái dương, thiếu âm,quyết âm thái âm 


® Lấy vòng ãm dương của chu kỳ lục khí: ö nửa dương, bắt 
đầu từ khí thiếu dương, khí ỏ giữa nửa đương là dương 
minh. khí ö cuối nửa dương là thái dương. Ö nửa âm, bắt 
đầu là khí quyết âm, khí Ỏ giữa nửa âm là thiếu âm, ö cuối 
nửa âm là khí thái âm: 
Đó là thứ tự và mức độ lón dần của âm dương theo thứ tự 
của chu kỳ lục khí 6 năm. Có thể lấy mức độ như tên 
đường kinh ở chỉ thể đem xếp theo tên trong thứ tự của 
các khí trong lục khí 6 năm thành đồ hình sau: hình 23. 


Hình 23 


thiếu dương,dương minh,thái dương quyếtâm thiếuâm, thái âm 


® Tiến hành so sánh đồ hình lục khí với đồ hình tên đường 
kinh ta thấy có sự biến đổi về âm dương như sau: Ö đồ 
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hình lục khi, các khí dương ở các năm dần. mão, thịn. 
thân, dậu, tuất, trong đó năm dần, thân khí hất đầu 
dương, đáng lẽ là mức độ dương nhỏ nhất. nhưng vì năm 
chỉ dương cho nên dương khí tuy nhỏ. gặp niên chỉ 
đương, dương khi đã trỏ thành lón hón và về mức độ 
bằng khí trung bình của dưỡng là khí thiểu dương. Ô các 
năm mão, dậu, là giữa nửa dương, đáng lẻ là mức dương 
trung bình, nhưng vì dương khí gặp mèẻn chỉ âm nên 
dương khí giảm từ mức trung bình xuống còn bằng mức 
nhỏ nhất và có tên khi dương minh. Ö các nãm thìn, tuất 
là mức độ cao nhất của nửa dương lại gặp niên chỉ dương 
cho nên dương vẫn giữ múc độ là thái dương. Ö nửa âm 
cũng có hiện tưởng khí bị ảnh hưởng của nhịp âm dương 
theo chẫn. lẻ mà có sự biến đổi: khi bắt đầu âm vào các 
năm tí, họi đáng lẻ là khí âm ở mức độ nhỏ nhất, nhưng 
vì gặp niên chí âm nên khí từ âm nhỏ nhất đã tăng lên 
bằng mức khí âm trung bình là khí quyết âm. Ö các nărn 
tý, ngọ, âm khí đáng lẽ ö múc trung bình, vì nó là hai nám 
Ỏ giữa nửa âm của chu kỳ lục khi, nhưng vì gặp niên chỉ là 
dương, cho nên âm khí từ mức trung bình giảm xuống 
bằng mức âm nhỏ nhất nên có tên là khí thiếu âm. Ô các 
năm sửu. mùi. âm khi ỏ mức lón cuối cùng của nửa âm 
chu kỳ lục khi. lại gặp niên chỉ là âm cho nên âm khi vẫn 
ỏ mức lón nhất tên là thái âm. 

b. Nhịp âm dương trong y học. 

Nhịp âm dương là một quy luật chung cho mọi cặp chập đê:, 

nếu tỉnh đơn vị thì số lẻ là dương, số chẫn là âm. Nếu tinh 

chập đôi số chẵn lẻ làm thành từng cặp số thì cặp lẻ là 

đương, cập chân là âm. Háy lấy giò địa chỉ. số chẵn lẻ làm 

nhịp âm dưỡng và cặp số chẵn lẻ làm nhịp âm dương, rồi ta 
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đem so sánh tình hình số chẫn lẻ và cặp số chẵn lẻ với tình 

hình hoạt động âm dương của kinh khi trên chỉ thể, chúng 

ta sẽ thấy hình ảnh nhịp âm dương thật sinh động như sau: 

e Truóc hết, ta đem tình hình hoạt động kinh khí âm dương 
theo giỏ địa chi ra liệt kê thành bảng: bảng 32. 


Bảng 32 


TỶ SỬU DẦN MÁO THỈN TỊ NGỌ, MÙI THÂN DẬU; TUẤT HỢI 


hộ 2= + Ti +. — + - + TỦ + m 
+ = + _ + = 
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đảm can. phế đại vị | tỳ ` tâm Ì tiểu "bàng thận tâm tam - 
trường trưởng, quang : . Đào tiêu : 
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thiếu quyết thái dướng duớng: thái: thiếu thái thái ' thiếu quyết thiếu 
dương: âm âm - minh | minh. âm : âm dương dưỡng. ấm ¡ âm ,duống 


Trong phân loại âm dương các phân, các vùng trên cơ thể 
người thì nủa trên thuộc dương trong đó có chỉ trên, nửa 
dưới thuộc âm trong đó có chí dưới, ở chỉ thể thì mặt 
trong thuộc âm, mặt ngoài thuộc dương. . 
® Trêr† cơ sỏ những quy nạp âm dương trên cơ thể người, 
âm đương trong nhịp số chẵn lẻ, âm dương trong các cặp 
số chắn lẻ, chúng ta rút ra được quy luật hoạt động kinh 
khí trong nhịp âm dương như sau: 
~_ Khi khí kinh mạch đi öỏ phần âm của cơ thể 
(túc=chân) 
thì âm dương của kinh thuận theo âm dương của giö, giỏ 
dương, khí đi ö kinh dương, giö âm, khí đi ö kinh âm. 
~ Khi khí kinh mạch đi ở phần dương của cơ thể (thủ = tay) 
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thì âm dương của kinh khí ngược vói âm dương của 
gio, giỏ dương khí đi ö kinh âm, giồ âm khí đi ỏ kinh 


Bảng 33 Bảng tổng hợp tình hình âm dương của kinh khí theo 
giỏ âm dương đi ỏ phần âm dương của thân thể 


giờ tý sủu dần mão thn tí ngọ mù thân dậu _tuất hơi 
phần *~z + - +. 7 4 -~.... + - +: i + —: 
giờ : 

nhóm+ + ~ + ~ +, ~ 

chị + chân ~ “tay + chân ~ tay + chân~ ˆ tay + 
r1. .ẻsẽ.a‹aằnnocốcằ.(/(ẻ{ằœréwẽ®ề8Bw 


tạng + đảm: can phế đại vị tỳ lâm tiểu bàng thận tâm tam 
phủ F - trường _ trưởng quang' bào - tiêu 
+ - _ . + ` + - ~.. + +. ~ - + 


dương; bảng 33. 

Nhịp âm dương là một quy luật chung của hoạt động vũ trụ 
ở mọi loại đón vị thời gian, khi có hiện tướng các đơn vị nối 
tiếp thành một chư kỳ là lập tức có nhịp âm dương. Khi tính 
chất vấn đề được gói gọn trong một đơn vị thì biểu hiện của 
âm dương là ö hai nủa. Vòng kinh khí ở chỉ thể trên hai mặt âm 
dương, vòng lục khí có chia 6 năm làm hai nửa âm đương như 
giỏi thiệu trên đã là những ví dụ sống động. Nhịp âm dương 
theo niên chỉ chẵn lẻ làm thay đổi mức độ của thứ tự khi trong 
lục khí so với mức độ của thứ tự khí kinh mạch cũng là những 
ví dụ chứng minh sự chặt chẽ, tỷ mỷ của quy luật âm đương. 
Trên đây mói chỉ là những căn cú trong một phạm vi hẹp, 
chúng ta còn bắt gặp các loại đón vị khác nhau nữa, nhưng 
theo phép phân tích trên chúng ta sẽ có thể phân tích ra các 
loại nhịp âm dương trong chúng, từ đó rút ra những giá trị. 
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sử dụng của nhịp âm dương trong đồi sống một cách phù 
họp và có lợi nhiều hơn. 


CHU KỸ NGỦ VẬN 5 NĂM VÀ THIÊN CAN 10 NĂM 


Á. Chu kỳ ngũ vận 5 năm 
Sách Trung y khái luận, chương Ngũ Vận - Lục Khí có viết về 
Ngũ Vận như sau 
Phương pháp tính đại vận: Chúnh như trong thiên "Thiên nguyên kỷ 
đại luận" sách Tố Vấn nói: 

"Năm giáp năm kỷ thuộc về thổ vận, 

Năm ất năm canh thuộc về kim vận, 

Năm bính năm tân thuộc về thày vận, 

Năm định năm nhâm thuộc về mộc vận, 

Năm mậu năm quý thuộc về hỏa vận". 
"Đó túc là quy luật cơ bản để tính đại vận của mỗi năm. Nói rõ 
niên hiệu của mỗi năm hễ gặp đến năm thiên can là giáp và kỷ thì 
bất luận địa chỉ là gì, đại vận của năm ấy cũng là thuộc thổ vận, 
ngoài ra năm ất năm canh, năm bính năm tân v.v... đều có thể 
theo như thế mà suy ra. Cách tính này là lấy năm năm làm một 
vòng, trong năm năm mỗi vận làm chủ một năm, lấy thứ tự tưởng 
sinh của ngũ hành mà sắp xếp, túc là thổ sinh kửm, kim sinh thủy, 
thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ... Trong 30 năm gọi là 
một kỷ, mỗi kỷ mỗi vận làm chủ 6 năm. Trong 60 năm gọi là một 
chu thì mỗi vận làm chủ 12 năm..." 
Đại vận theo năm lại bị nhịp âm dương làm cho biến hóa, năm 
can dương, bản khí theo vận lưu hành được tăng mạnh thêm gọi 
là thái quá, năm can âm, bản khí bị đảo ngược âm dương gọi là 
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bất cập. Ó một đoạn khác, sách Trung y khái luận viết: 

"Theo vào thái quá và bất cập của niên vận, có thể tính ra được 
tình hình biến hóa của khí hậu, quy luật chưng là năm dương (thái 
quá) thì bản khí lưu hành. Trong thiên Khí giao biến dại luận sách 
Tố Vấn nói: "Năm Hỏa thái quá thì thử nhiệt lưu hành, năm Hòa 
bất cập thì hàn khí lưu hành". Như năm mật là năm hỏa vận thái 
quá, đến năm ấy phần nhiều là nhiệt khí thắng, năm quý là năm 
hỏa vận bất cập thì thủy sẽ đến khắc hỏa, cho nên khí hậu năm ấy 
lại rét nhiều lớn, ngoài ra có thể theo đó mà biết". 

Nói về ảnh hưởng của ngũ vận gây ra cho đõi sống con người, sách 
Trung y khái luận đã viết: 

òÖ "Thiên Khí giao biến đại luận sách Tố Vấn nói: Năm mộc khí 
bất cập thì táo khí sẽ thịnh vượng, người ta phần nhiều bị chứng 
trung khí hư hàn, xương sườn và sườn cụi đau nhức, bụng dưới 
đan, trong bụng sôi, đại tiện nho sột sệt, trồng rói, họ mà tỊt mi. 
Những chúng chép trong đó là có liên quan đến 3 tạng, như các 
Chung trung khí hư hàn, sôi bụng, nhão sôi sệt là thuộc tỳ; sườn và 
sườn cụt đau, bụng dưới đau là thuộc can; nóng rét, ho, tịt mãi là 
thuộc phế". 

Nói về vận dụng học thuyết ngũ vận lục khi vào chữa bệnh, sách 
Trung y khái luận viết: 

" Cho nên về nguyên tắc trị liệu thì căn cứ ở nội dung bàn ở các 
thiên vận khí trong Nội Kinh và nguyên tắc cluta bệnh vận dụng 
trên lâm sàng là hoàn toàn nhất tr. 

Cũng giống như chu kỳ lục khí, chu kỳ ngũ vận do sự vận động vũ 
trụ ngoài hệ mật trỏi ảnh hưởng vào khí hậu quả dất mà thành. 
Có thể theo nguyên tắc từ hệ quả mà xét về nguyên nhân để dựng 
lại mô hình diễn tả sự vận động vũ trụ ö cấp lón hơn hệ mặt trồi 
này, nhưng trước hết cần phân định sự khác nhau về mức độ ảnh 
hưởng của hai loại lục khí và ngủ vận. 
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Trong chương Ngũ vận Lục khí, sách Trung y khái luận và quyển 
thứ 9 trong bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh với nhan đề "Vận khí 
bí điển”, cả hai chí phân loại ảnh hưởng khác nhau giữa vận và 
khi, lại căn cú vào quan hệ sinh khắc ngũ hành giữa vận và khí mà 
định xem lúc đó ảnh hưởng của vận hay khí là chính, không có 
điểm nào bàn về ảnh hưởng của vận và khí theo mức độ xa gần 
hoặc thông qua ít hay nhiều cấp hệ vận động vũ trụ đưa tới. Nay 
tôi xin nêu ra một vài nhận xét về vấn đê còn chưa được bàn tói, 
như sau: 
1. Sự khác nhau giữa các bước của chủ khí trong năm với 
khách khí, nếu đem ảnh hưởng của khách khí vào các bước của 
chủ khí trong năm, so sánh vói sự đều đặn, bình thường của 
chủ khi ở các bước khí trong năm, ta thấy rằng khách khí chỉ là 
sự gia giảm tình hình khí ở các bước của chủ khí, mà không thể 
làm đảo ngược tình hình chủ khí. Vị dụ: Ö chủ khí thì tam khí 
năm nào cũng là tướng hỏa, đó là vào giữa mùa hè, nhưng khí 
tư thiên năm nào cũng ở tam khí và tùy theo tên chỉ mối năm 
mà khí tư thiên có tên và tính chất khác nhau theo đủ 6 thú: 
quân hỏa, thấp thổ, tướng hỏa, táo kim. hàn thủy và phong 
mộc. Ngay như ö những niên chỉ thìn, tuất, khi tư thiên là thái 
dương hàn thủy, nhưng đã bao đồi nay ít ai thấy được Ở giữa 
mùa hè mà khí hậu giá buốt và có băng tuyết. Vào những niên 
chỉ thìn. tuất này chúng ta thấy ở tam khí chỉ có hiện tướng độ 
nóng giảm hơn các năm khác cùng thời điểm và có hiện tướng 
xen kẻ là một số ngày trỏ mát dịu hơn mà thôi. Sự khác nhau 
giữa khí hậu bình thưởng của các bước khí trong năm và khi có 
sự khác thưởng của khách khí tham gia tuy ít, nhưng nó cũng 
có đủ giá trị làm ra những diễn biến sinh học khác thường ở 
trong con người như học thuyết ngũ vận lục khí đã ghi. Đó là 
căn cứ để nói rằng khách khí là ảnh hưởng ngoài hệ mặt trời 
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tói khí hậu quả đất, tói đời sống con người. Điểm đáng chú ý 
để đem so sánh vói ngũ vận là sự biến đổi âm đương theo niên 
chỉ có làm ảnh hưởng tới khí hậu quả đất theo khách khí là ít, 
nó chỉ làm tăng giảm mức độ âm dương của khách khí mà 
không làm đảo ngược âm dương của khách khi 

2. Khách vận hàng năm theo niên can âm dương mà có hiện 
tượng thái quá hay bất cập, can dương, vận là thái quá, can 


Bảng 34 - Bảng so sánh giữa vận cơ bản gọi là đại vận và vận 
thái quá hay bất cập do nhịp âm dưỡng của niên can gây ra 


Đại vận 
niãn can gip kỷ ất canh bính tân ˆ định nhâm mậu. quý 
._ đại vận thổ kim thủy mộc hỏa 


Vận thái quá hay bất cập theo niên can âm dương 


can đương giáp _ bính ` mậu canh nhâm 
can âm : Ất _ dinh kỷ . tân ' quý 


¡ thái quá thổ thủy „ hỏa kim mộc 
' (bản khi) 


bất cập hỏa : kim mộc thổ ' thủy 
- (khí khắc nó) 


âm, vận là bất cập. Thái quá thì bản khí (theo vận) lưu hành. 
Bất cập thì khi khắc nó (theo vận) lưu hành, bảng 34. 
Điểm khác nhau mà ta rút ra được khi so sánh giữa khách khi 
và khách vận là ỏ chỗ: 
e Khách khí chỉ bị nhịp âm dương làm thay đổi leo hay 
giảm múc độ âm đương của tên khí, 


® Khách vận thì bị nhịp âm đương làm đổi ngược hẳn chiều 
âm dương của vận theo tên hành. 
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Nếu ta hình dung theo quan hệ không gian, một bên là hệ mặt 
trốc miêt bén là "âm dương”, ở giữa hệ mặt trồi và "âm đương” 
có ¡ga vận, lục khi, chúng tả sẽ thấy rõ ràng rằng ngũ vận sẽ Ở 
gần “âm dương" hon cho nên ngũ vận bị “âm đương" ảnh hưởng 
nhiều, lục khí ö xa "âm dương” hón nên bị "âm dương" ảnh 
hưởng đến ỏ mức ít hón. Từ đó ta lại có thể suy ra: nếu ngũ vận 
Ỏ gân "âm dương” hón lục khi, thì cũng có nghĩa là ngũ vận ở xa 
hệ mặt trỏi hón, hình 24. 

Có thể biểu diễn quan hệ đó như sau: 

mặt trời ——~lục khí 


ngủ vận âm dương 
Hình 24 - Sơ đồ vận động vũ trụ 
(Theo quan hệ giữa hệ mặt trỏi với lục khí, ngũ vận 
và nhịp âm đương) 

. Chu kỳ vậ:. động của quả đất trên quỹ đạo một năm 

Chu kỳ vận động của mặt trời trên quỹ đạo lục khí 6 năm, 
. Chu kỳ vận động của lục khí trên quỹ đạo ngũ vận 5 năm, 
. Toần bộ sự vận động này bị nhịp âm dưỡng chẳn lẻ chỉ phối. 

.— 


QUÁ ` ` 
MẠT TRÒE——————.. 


LÚC KHÍ 


NGŨ VẬN 
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3. Sự khác nhau về ứng dụng khách khi vào các bước khí trong 
. näm với ứng dụng khách vận vào các bước vận trong năm có sự 
khác nhau như sau: 


a. Khách khí lấy tư tñiên ứng vào tam khí hàng năm. tại 
tuyên úng vào lục khí hàng năm, các bước gian khí lấy tả. 
hữu gian khí làm thú tự kế tiếp. 

b. Khách vận lấy thái quá và bất cập theo can âm đương ứng 
vào sơ vận hàng năm, các vận kế tiếp từ nhị vận, qua tam 
vận, tứ vận đến chung vận đều theo thứ tự tưởng sinh tính từ 
SƠ vận: bảng 35. 


Bảng - 35 Bảng kê các bước khách vận trong năm can 


năm can thái quá sơ vận nhị vân tamvẬn tứ vận chung văn đại vận 


bất cập 
giáp thái quá thổ kim thủy mộc hỏa thổ 
ất bất cập hóa thế kim thủy mộc kim 
bính thái quá thủy mộc hỏa thể kim thủy 
tình bất cập kim thủy mộc hỏa thể mộc 
mẫu thái quá hỏa thổ kim thủy mộc hỏa 
kỷ bất cập mộc hóa thổ kim thủy thổ 
canh thái quá kim thủy mộc hỏa thể kim 
tân bất cập thổ kim thủy mộc hỏa thủy 
nhâm thái quá mộc hóa thổ kim thủy môc 
quý bất cấp thủy mộc hỏa thổ kim hỏa 


Sách Trung y khát luận viết về cách tính các bước của vận 
trong năm như sau: 


© Cách tính chủ vận: Cách tính chủ vận là bắt đầu từ ngày 
đại hàn cứ 73 ngày 5 khắc là một vận (quý vận) theo thứ 
tự tong sinh của ngũ hành mà chuyển dần lên, tức nh: 
mộc là sơ vận, hỏa là nhị vận, thổ là tam vận, kùn là tứ 
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vận, thủy là chung vận, đó là cố định không thay đổi, năm 
nào cũng như năm nào. 

e Khí hậu thường quy của chủ vận: Chủ vận là nói rõ khí 
hậu theo quy luật thông thường của năm quý vận trong 
một năm, lấy thuộc tính của ngũ hành của lục khí là quy 
luật cơ bản, túc như sơ vận tuuộc mộc chủ về phong, nhị 
vận thuộc hỏa chủ về thử nhiệt, tam vận thuộc thổ chủ về 
thấp, tứ vận thuộc kừm chủ về táo, chung vận thuộc thủy 
chủ về hàn. Khí hậu sỏ chủ của mỗi quý vận hàng năm là 
giống nhau. 

Sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh và Ngư Tiều y thuật vấn 

đáp còn nói thêm về thái quá và bất cập có sự khác nhau, 

những năm thái quá, gọi là tiên thiên, thì tuế vận giao trước 
tiết đại hàn 13 ngày, những năm bất cập gọi là hậu thiên, tuế 
vận giao sau tiết đại hàn 13 ngày. Nhu thế, năm thái quá sẽ 
có sơ vận bằng 73 ngày 5 khắc + 13 ngày = 86 ngày 5 khắc, 
và chung vận bàng 86 ngày 5 khắc, năm bất cập sơ + chung 
vận đều 60 ngày 5 khắc. 

4. Môi quan hệ giữa khách khí tư thiên và đại vận của khách 

vận 

a. Tương ứng giứa khách khí tư thiên và đại vận trong sáu 

mươi năm, do sự chênh lệch số năm trong hai loại chu kỳ 

nên trải qua 30 năm thì sự tưởng ứng giữa hành của khách 
khi tư thiên với hành của đại vận lặp lại và trải qua 60 năm 
thì sự tưởng úng giữa hành của khách khi tư thiên với hành 

của đại vận và năm của can chỉ được lặp lại: bảng 36. 
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Bảng 36 - Bảng ghi tướng ứng giửa lục khí, ngũ vận, và năm can chỉ 


tên năm can chỉ 
giáp tý - giáp ngọ 
ất sửu - ất mùi 

_ bính dần - bính thân 
định mão - đỉnh dậu 
mậu thìn - mậu tuất 
kỳ tị - ký hợi 
canh ngọ - canh tỷ 
tân mùi - tân sủu 
nhâm thân nhâm dần 
quý dậu - quý mào 
giáp tuất - giáp thìn 
ất họi - ất tị 
bính tý - bính ngọ 
đỉnh sửu - đỉnh mùi 
mậu dần - mậu thân 
kỷ mão - kỷ dậu 
canh thìn - canh tuất 
tân tị - tân hợi 
nhâm ngọ - nhâm tý 
quý mùi - quý sửu 
giáp thân - giáp dần 
ất dậu - ất mão 
bính tuất - bíÍnh thìn 
đỉnh hợi - đình tỉ 
mậu tý - mậu ngọ 
kỷ sửu - kỹ mùi 
canh dần - canh thân 
tân mão - tân dậu 
nhâm thìn - nhâm tuất 
quý tị - quý hi 


khách khí tư thiên 


thiếu âm quân hỏa 
thái âm thấp thổ 

thiếu dương tướng hỏa 
dưỡng minh táo kim 
thái dưỡng hàn thủy 
quyết âm phong mộc 
thiếu âm quân hỏa 
thái âm thấp thổ 

thiếu dương tướng hỏa 
dương minh táo kim 
thái dương hàn thủy 
quyết âm phong mộc 


_ thiếu âm quân hỏa 


thái âm thấp thổ 

thiếu dương tướng hỏa 
dưỡng minh táo kim 
thái dương hàn thủy 
quyết âmphong mộc 
thiếu âm quân hỏa 
thái âm thấp thổ 

thiếu dương tướng hỏa 
dương minh táo kim 
thái dương hàn thủy 
quyết âm phong mộc 
thiếu âm quân hỏa 
thái âm thấp thổ 

thiếu dương tướng hỏa 
dương minh táo kim 
thái dương hàn thủy 
quyết âm phong mộc 


đại vận 


thổ 
kim 
thủy 
mộc 
hỏa 
thổ 
kim 
thủy 
mộc 
hỏa 
thổ 
kim 
thủy 
mộc 
hỏa 
thổ 
kim 
thủy 
mộc 
hỏa 
thổ 
kim 
thủy 
mộc 
hỏa 
thổ 
kim 
thủy 
mộc 
hỏa 


190 Ch 6. Lục khí-Địa chỉ, Ngũ uận-Thiên can 


b. Tính ảnh hưởng của hỗn hợp khí và vận theo kết hợp can 
chỉ, sách Trung y khái luận viết: 
Sự thịnh suy của khí và vận gấp nhau: đem can chỉ kết hợp 
lại, căn cứ quan hệ sith khí của vận và khí, để suy tính tình 
hình thịnh suy của sự gập nhau ấy, rồi theo đó mà có thể nói 
rõ hơn nữa sự biến hóa phúc tạp của khí hậu, sự thừnh suy 
_của khí và vận gặp nhau là lấy quan hệ sinh khắc theo thuộc 

tính ngũ lành của ngũ vận và lục khí để thuyết mình, cộng có 
3 tên gọi khác nhan nhí dưới đây: 

. Thuận hóa: Khí sinh vận, 

. Thiên hình: Khí khác vận, 

. Tiểu nghịch: Vận sinh khí, 

. Bất hòa: Vận khác khí, 

. Thiên phù: Vận khí đồng nhau. 
"Năm tên gọi ở trên cũng tức là căn cú tình hình vận và khí 
gấp nhau mà chỉa ra 5Š loại lún, trong 60 năm thì mỗi loại đều 
có 12 năm. 


"Sở đĩ trong 60 năm cần phải phân chia ra 5 thứ niên phận nh 
thuận hóa, thiên hình... chủ yếu là klủ tính sự biến hóa của khí 
hậu mỗi năm, trong hai phương pháp bàn về ngũ vận với lục khí 
ỏ trên, thì làm thế nào để dựa vào chỗ thịnh suy mà phân biệt 
được chủ và thứ để dễ nắm tưng và vận dụng. Như năm thuận 
hóa, năm thiên hình, bởi vì khí sith vận và khí khắc vận là 
thuộc về khí thịnh vận suy, cho nên kiu tính sự biến hóa của khí 
hậu năm ấy thì lấy lục khí làm chủ yếu mà ngũ vận là chỉ để 
tham khảo. Mà nÍụt năm tiểu nghịch, năm bất hòa bải vì vận 
sinh khí và vận khác khí là thuộc về vận thịnh khí suy, cho Hên 
khi tính thì lấy ngũ vận làm chủ yết và lục khí chỉ để tham khảo, 
nh gặp năm thiên phù là thuộc về năm khí vận đồng nhau thì 
kết hợp được cả hai mà vận đnp” 
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Hình 25 - Đồ hình tổng hợp vận, khí và tình hình vận, khí gặp nhau 
(theo sách Trung y khái luận) 
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Cũng giống như lục khí, trong các tài liệu nói về hệ mặt trời, 
chúng ta không hề thấy một thiên thể nào có chu kỳ vận 
động đem lại ảnh hưởng làm biến đổi khí hậu theo quy luật 
ngũ vận 5 năm, lại căn cứ vào sự ảnh hưởng của nhịp âm 
đương nhiều hơn so với lục khí bị ảnh hưởng của nhịp âm 
đương ít hơn, đó là những điểm để ta nhìn nhận ngũ vận là 
hệ quả tương tác do sự vận động vũ trụ ngoài hệ mật trời gây 
ra. 
Đồ hình tổng hợp vận khí và tình hình vận khí gặp nhau 
theo sách Trung y khái luận như sau; hình 25. 
B. Thiên can 10 năm 
Theo nội dung phép tính đại vận trong thiên Thiên nguyên kỷ đại 
luận sách Tố Vấn, ta thấy ỏ Hai chu kỳ ngũ vận có 10 tên can theo 
10 năm. Năm năm đầu gồm các can giáp, ất, bính, đỉnh, mậu năm 
nãm sau gồm các can kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Ngoài tài liệu đó 
ra, còn một số tài liệu khác nói về sự tương ứng giữa 10 thiên can 
vói tình trạng suy vượng của khí công năng tạng phủ trong cơ thể 
con người. Loại 10 thiên can này tính thành một tuần hoàn theo 
thứ tự hoạt động công năng suy vướng của 10 tạng phủ. Tính chất 
suy vướng theo 10 thiên can này tướng ứng với tất cả các đơn vị 
thồi gian: ngày, giò, tháng, năm. Nội dung nạn thứ 56 trong bộ 
“Nạn kinh" nói riêng vẻ sự tương ứng giữa ngày can và 12 tạng 
phủ. Trong bài “Từ thị tý ngọ lưu trú trục nhật tiếp thời định 
huyệt ca” ö sách Châm cứu đại thành lại đã nói rõ sự ứng dụng 10 
thiên can tương ứng vói giò, cũng tương ứng vói ngủ hành và hoạt 
động công năng suy vướng của kinh khí, tạng phủ. 
1. Sự khác nhau giữa hai loại thập thiên can như sau: 
Loại 10 thiên can dùng khi tính đại vận của khách vận theo 10 
- năm là loại chỉ dùng dể tính tình trạng khí hậu thay đổi theo 
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năm, trong 10 năm đó chứa hai chu kỳ ngũ vận. Các tên can có 
hai giá trị thông tin, một là chỉ thú tự của năm trong 10 năm, 
hai là chỉ từng tên riêng của mỗi can tương ứng vói một hành 
- là nội dung tình trạng khí hậu đo vận đem lại. Ví dụ, can giáp 
vận là thổ, can kỷ vận cũng là thổ, nhưng can giáp còn chỉ rằng 
đó là năm thứ nhất trong 10 năm can, vừa chỉ rằng đó là can 
vận thứ nhất trong ngũ vận chu kỳ trước, và can kỷ lại khác, nó 
chỉ rằng đây là năm thứ 6 trong 10 năm can, lại vừa chỉ rằng đó 
là can vận thứ nhất trong ngũ vận chu kỳ sau; xem bảng 37. 
Theo quy luật âm dương, nhịp âm dương nhỏ (năm chân lẻ) 
trong nhịp âm đương lón (chu kỳ ngũ vận trước và chu kỳ ngũ 
vận sau trong 10 thiên can) sẽ bị đổi chiều âm dương do đó mà 
có hiện tượng các can chẵn ỏ nửa sau của 10 thiên can là kỷ, 
tân, quý. tuy đứng về riêng từag chu kỳ ngũ vận, nó đúng ở các 
vận thứ nhất (kỷ), thứ ba (tân), thứ năm (quý), nhưng trong ]0 
can nó là những can âm cho nên tính chất khi hậu của vận cũng 
vn bị đổi chiều âm dương, từ đại vận thổ, thủy, hỏa, trỏ thành 
mộc, thổ, thủy. Cũng giống như các vận bất cập ở các can âm 
vận thứ chẵn (thứ hai, thứ tu) là kim và mộc đã bị đổi chiều âm 
dương, lấy khí khắc nó lưu hành là hai khí hỏa và kim. 
Có thể biểu diễn quy luật 10 can ngũ vận thành đồ hình biến 
đổi âm dương và biến đổi khí lưu hành như sau; hình 26. 
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Hình 26 - Dồ hình chu kỳ ngũ vận và 10 thiên can kiêm biến đổi 
âm dương nhỏ trong biến đổi âm dương lón 


e Theo thú tự từ ngoài vào trong: 


Vòng ngoài cùng 
Vòng thủ hai 
Vòng thú ba 
Vòng thú tu 
Vòng thú năm 


'; Niên can, 

: Đại vận và vận thái quá, 
: Can duơng, 

: Can âm, 

: Vận bất cập. 


=. 
Pz 
+ 
¬ 
+> 
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Báng 37 - Bảng so sánh 10 thiên can ứng vói tạng phủ 
Và 10 năm thiên can ngũ vận 


————————————---—.- .--—-.———-——————--~.-~-- 


thứ tự dáp ất bínn dịnh mậu kỷ canh tân nhâm quý 
số j. ñ. 3 4 5 =8 7 8 9 1 
———-- ST) 7050000000000 0000000 000000. 
tạngphủú đám can tiểu tâm vị tỳ : đại phế bàng thận 
_ trưởng trường quang tâm 
tam Đào 
tiêu 
âm đương + ~ +. —_., + ~ + - + Sa 
ngũ hành mộc hỏa thổ kim thủy 
chu kỳ mười năm 


tươngứng Đồng dạng tưởng úng với tạng phủ trong cả 4 loại đơn vị thời gian: 
năm. tháng. ngày. giỏ. Nếu cùng 1 can thì cùng tướng ứng với 1 tạng phủ 


ngũ văn th km thủy mộc hỏa thổ kữn thủy mộc hỏa 


thứ tự 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Tư năm năm trước . năm năm sau 
thái quá th+ -— thủy+ — hỏa R —_ kím+ ~— mộc +  — 
_= cập hỏa kim mộc thổ thủy 


tươngứng - thử tJ dại vận theo tưởng sinh, tướng ủng với tướng sinh ở năm bước 
vận trong nảm. 
- tên tuế vận thái quá hoặc bất cập ứng với sở vận hàng năm 
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2; ng dụng của thập thiên can 
a. Dùng tương ứng 10 can với tạng phủ để theo đôi tình 
trạng suy vượng của tạng phủ trong chẩn đoán và điều trị 
bệnh theo y lý phương Đông, tính ở tất cả các đơn vị thöi 
gian năm, tháng, ngày, giỏ. 
b. Theo thập can ngú vận của năm dùng để tính tình trạng 
khí hậu của tửng năm ~ 
c. Can của năm, tháng, ngày, giờ dùng trong phép tính tử 
bình cùng vói các chi kèm theo nó. 
d. Can cùng vúi chỉ của các đơn vị thỏi gian dùng vào việc 
ghỉ chép các sự kiện lịch sử xã hội trong các sách vỏ, bia, gia 
phả, thần phả. 
đ. Dùng để định vị sao Tuần không trong phép tính Tủ vi 
Theo các sách hướng dẫn tính tử vi thi cách an sao tuần 
không trên lá số như sau: 
® Tuổi nào từ giáp tý đến quý dậu thì tuần không ở tất, hợi, 
® Tuổi nào từ giáp tuất đến quý mùi thì tuần không ở thân, dậu, 
® Thuổi nào từ giáp thân đến quý tị thì tuần không ở ngọ, mùi, 
® Tuổi nào từ giáp thìn đến quý sửu thì tuần không ở dần, mão, 
® Tuổi nào từ giáp dần đến quý hợi thì tuần không ở tý, su. 
Nội dung bảng này thực chất là ghi nhận một loại ảnh hưởng 
của quy luật thiên can đối với tất cả mọi con người. Nếu ta 
đem thiên can nạp vào 12 cung địa chỉ theo thứ tự tính từng 
tuần thì chúng ta có được tuần không ở hai can giáp, ất, ta 
lần lượt giải trình nhận xét này như sau: 
sÓ giáp tý tuần: 
Tý, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, 
giáp, ất, bính, đỉnh, mậu, ký, canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất, 
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®@ Ö giáp tuất tuần: 
tuất, hội tý, sửu, dần, mão,thin, tị, ngọ, mùi, thân, dậu 
giáp, ất, bính, đỉnh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất, 
e Ó giáp thân tuần: 
thân, dậu, tuất, hội, tý, sửu, dần, mão,thin, tị, ngọ, mùi 
uiáp, ất, bính, đỉnh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất, 
sÓ giáp ngọ tuần: 
ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, họi,tý, sửu, dần, mão, thìn, tị 
giáp, ất, bính, đính, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất, 
®& Ö giáp thìn tuần: 
thìn, tỉ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, họi, tý,  sửu, đần, máo 
giáp, ất, bính, đỉnh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất, 
s«Ö giáp dần tuần: _ 
đần, mão, thin, tì,  ngọ, mùi, thân, đậu, tuất, họi, tý, sửu 
giáp, ất, bính, định, mâu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất. 
Như thế, đối vói bất kỳ người sinh năm nào, đối vỏi mọi 
người ỏ tất cả các đò tuổi, năm giáp và năm ất đều gây cho 
ngưỡi ta một ảnh huỏng nhất định, ảnh hưởng đó được môn 
tính tử vi mô tả trong tính chất của sao tuần không là, các 
sao tốt gặp tuần không sẻ tăng tốt, các sao xấu gặp tuần 
không sẽ tăng xấu. Tính chất này hoàn toàn phù họp vói giá 
trị tưdng ứng vượng tạng phủ của hai can giáp, ất theo y lý 
phương Đông. Gặp hai can giáp, ất, tạng can và phủ đảm 
vướng, ngưỡi ta tăng khả năng mưu lự quyết đoán. Nếu gặp 
việc tốt, quyết đoán ấy sẽ là tốt, gặp việc xấu, quyết đoán ấy 
sẻ là xấu, 
Các sách hưởng dẫn tử vi học không nói về xem ảnh huỏng. 
của sao tuần không phải lưu theo độ tuổi, nhưng nhũng nhà 
tử vị học chân truyền, khi xem sao tuần không đều lưu theo 
độ tuổi thì hiệu quả đáng tin cậy hơn nhiều. 
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Cách lưu tuần không như sau: 

Ví dụ, người sinh tuổi tân sửu thuộc giáp ngọ tuần, sao 
tuần không ỏ thìn tị, mệnh lập tại cung mùi, trên lá số các 
cung sắp xếp theo bảng 38. 


Bảng 38 

phu thê _ huynh đệ mệnh phụ mẫu 
| 1j, tuần không ngọ mùi thân : 
| tử túc | phúc đúc | 

thìn dậu 
= Hi tuổi Tân Sủúu | 

tài bạch điền trạch Ị 

mão tuất 

tật ách | thiên di | nô bộc quan lộc 

dân ˆ sửu | tý hợi 


Theo lá số, năm người đó 4-Š§ tuổi, tuần không ö cung 
phu thêm, ở tuổi này là không hợp (năm giáp thìn, ất tị), 
nhưng đến hai năm 14-15 tuổi (giáp dần, ất mão) người 
đó bị tuân không ở hai cung tài bạch và tật ách. Đến các 
năm 24-25 tuổi (giáp tý, ất sửu) tuần không ở các cung 
thiên đi và nô bộc, đến các nãm 34-35 tuổi (giáp tuất, ất 
họi), tuần không ở các cung điền trạch và quan iộc... 
Các độ tuổi khác theo đó mà suy ra. Nếu chỉ cho rằng lá 
số đó có tuân không ở cung phu thê và tử tức là ta đã cố: 
định tuần không, như vậy không phải là bản chất của 
tuân không, sẽ gây nên một ám thị bất lợi trong quan 
niệm về hạnh phúc gia đình cho người có lá số trên đây. 
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Thật là có tội, nếu ta đã gây nên ám thị đó cho con người. 
e. Dùng để tính sao triệt lộ trong phép tính tử vi 
Triệt lộ tính theo can của năm sinh, tùy theo mỗi năm can mà 
triệt lộ Ö những chỉ khác nhau, cứ sau năm năm can thì lặp lại. 


Theo năm can và cung địa chị an sao triệt lộ như sau: 


can nắm sinh cung an sao triệt lộ 
giáp, kỷ thân, dậu, 
ất, canh ngọ, mùi, 
binh, tân thìn, tỊ, 
đinh, nhâm dần, mão 
mậu, quý tý, sửu 


Cũng giống như cách an sao tuần không, thực chất nội du 
phép tính này là dựa vào quy luật thiên can để ghi nhận. 
loại ảnh hưởng của vũ trụ đối với con người. Nếu ta đem 
thiên can nạp vào địa chỉ theo thú tự tháng tính ở từng năm 
can, thì chúng ta có được triệt lộ Ö hai can nhâm, quý. Ta lần 
lượt giải trình nhận xét này trong bảng 39. 

Như trên, đối với bất kỳ ai, ö bất kỳ năm nào, và bất kỳ năm 
nào đối vúi mọi người thì hai can nhâm và quý theo tháng 
trong năm đều đem lại cho con người một ảnh hưởng nhất 
định, ảnh hưởng đó được môn tử vi mô tả trong tính chất 
của sao triệt lộ như là một sự kìm hâm, bẻ gấy, chữ triệt lộ 
có nghĩa là đút đường, không còn đường đi tiếp. Theo y lý 
phương Đông về tương úng giữa thiên can và tạng phủ thì 
hai can nhâm và quý thuộc về thận và bàng quang vượng, 
vương thận thì tình dục tăng tiến, vướng thủy thì hỏa suy, 
vào thỏi điểm đó hỏa suy thì tâm chủ thần minh bị thoái 
giảm, do đó khả năng xét đoán vạn sự, vạnwật khó được tỉnh 
tưởng, rất dễ hành động không thích họp với hoàn cảnh gây 
ra hư hỏng, thua thiệt. 
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Bảng 39 
¡ Nămean  - các tháng chí trong năm can _] 
| giáp kỷ = lụ sửu, dần, mão, thìn, tí, ngọ, mùi,thân, đậu tuất, hợi 
Ịị | giáp. ất, bính, đỉnh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất 
năm can tí, sửu, dần, mão,thìn, tị, ngọ, mùi thân dậu, tuất, hợi 
ất,canh= _. bính, dinh, mậu kỹ, canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất, bính, đinh 
| 
: Ị | 
¡ năm can :t, sửu dần, mão thin, tỊ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi 
| bính, tân = mậu,kỳ, canh,tân, nhâm, quý, giáp, ất, bính,đinh,mậu, kỷ 


năm can  ;tí, sủu,dần, mão,thìn tí, ngọ, mùi thân, dậu, tuất, hợi 
đình, nhâm = ¡ canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân 


năm can -tí, sủu, dần, mão,thìn,tị, ngọ, mùi, thân, đậu, tuất, hợi 
mậu,quý=  ' nhâm, quý, giáp, ất, bính, đình, mậu, kỳ, canh, tân, nhâm, quý 


Triệt lộ cũng phải được lưu theo từng năm, do đó ở mỗi năm 
triệt lộ ứng vói mỗi cung khác nhau, ta theo đó để biết 
những mối quan hệ ứng giữa các sao trong cung với triệt lộ 
để dự phòng mội cách chủ động. Nếu coi triệt lộ là một sao 
cố định trên lá số ỏ một cung nhất định cũng lại đem đến 
một ám thị tai hại không lưỡng được. 
g. Dùng quy luật thiên can dựa theo nguyên lý đồng dạng 
tương ứng ở các loại đơn vị thời gian trong các phép tính tìm 
khí chất bẩm sinh của con người. 
C. Cách dùng quy luật thiên can để tìm khí chất bẩm sinh của 
con người 


1. Cơ sở lý luận 
Sách Tủ Bình thuyết mình của Đồ Đình Tuân có nói đến một 
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phép tính về khí chất,tính cách con người, theo cách này, ta 
đem quy đổi tám chữ là 4 can và 4 chí từ tên của ngày, giỏ, 
tháng, năm sinh thành hành tướng úng vói can và chỉ, sau đem 
các hành đó phân loại, hành nào nhiều là tạng phủ tướng ứng 
với nó khỏe, ví dụ: sinh giồ bính thìn, ngày mậu tuất, tháng 
đinh mão, năm kỷ tị. 

Hàng can có = Bính, mậu, dinh, kỷ = hỏa, thổ, hòa, thổ = 2 
hỏa, 2 thổ; 

Hàng chỉ có = thìn, tuất, mão, tị = thổ, thổ, mộc, hỏa = 2 thổ, 
1 mộc, i1 hỏa, 

tổng cộng = 4 thổ, 3 hỏa, 1 mộc. 

Phép tính này có hai nhược điểm như sau: Một là ngũ hà 
theo 10 thiên can tương ứng với tạng phủ suy vướng Ö trong .t 
cả các đon vị thÐi gian, trong khi ngũ hành ỏ địa chỉ chỉ tưởng 
ứng với tháng địa chỉ và tạng phủ, còn năm địa chi thì tương 
ứng theo hành của lục khi, giö địa chỉ thì tưởng úng công năng 
của kinh khí tuần hành theo bài ca "Thập nhí kinh nạp địa chỉ 
ca" trong sách Châm cứu đại thành mà tôi đã giói thiệu trong 
chương I về đơn vị giồ. Côn như ngày địa chỉ thì không thấy có 
tài liệu nào nói về các chỉ ở đây tương ứng với ngũ hành. Như 
vậy, trong 4 loại đơn vị thời gian thì 1 loại chưa có tài liệu 
tương ứng vói ngũ hành, còn lại 3 loại có 3 cách tưởng ứng khác 
nhau, do đó ngay trong địa chỉ, việc cộng hành để tỉnh khí chất 
là một việc không có cơ sở sinh học. Hai là, cho dù can và chỉ 
có cùng sự tương ứng theo 10 thiên can vói tạng phủ vướng, thì 
sự tương ứng ấy chỉ cho biết sự khỏe mạnh của các chúc năng 
tạng phủ mà do đó không có những biểu hiện khác thưởng về 
khí chất, tính cách cá nhân đó. 

Một phong tục tốt đẹp về trách nhiệm của những người làm 
cha mẹ ỏ phương Đông xưa là rất quan tâm tói hành khuyết 
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trong các yếu tố thời gian ö thời điểm sinh của đứa trẻ, bỏi 
người ta biết rằng hành khuyết chính là tạng phủ tương ứng với 
hành không được sự bồi đấp của thiên nhiên, người ta gọi đó là 
khí "tiên thiên bất túc”. Để nhắc nhỏ cho mọi người biết khi 
chất bất túc ở con người đó, người ta thường đã đặt tên cho 
đứa trẻ ấy một tên bằng chữ có bộ của hành khuyết. Ví dụ: đứa 
trẻ khuyết hành mộc, người ta đặt tên là Mộc hoặc Lâm là chữ 
gồm hai chữ mộc ghép lại, có khi đặt là Mai, hoặc Tùng đều là 
những chữ có bộ mộc ghép thành. Truyện ngắn "Cố hương" của 
Lỗ Tấn. do Giản Chỉ dịch dưới tên "Quê hương" trong tuyển 
tập nhà xuất bản tổng họn Hậu Giang phát hành 1987, trang 
78, nội dung hành khuyết dùng làm tên người được Lỗ Tấn mô 
tả như sau: 

*,. VÌ làm không xuể việc, nên người "làm tháng" cho nhà tôi 
mi nói vái cha tôi để cho thằng con là Nhuận Thổ đến trông coi 
đồ tế khí. 

"Cha tôi bằng lòng, tôi cũng lấy làm thích lắm là vì từ lâu tôi đã 
nghe nói đến cái tên Nhuận Thổ rồi, và tôi còn biết rõ liắn cũng 
trạc tuổi tôi, vì sinh tháng nhuận, mệnh thiếu hành Thổ, cho nên 
cha mới đặt tên cho là "Nhuận Thổ". Hắn bây chim giỏi lắm". 
Đặt tên theo hành khuyết hoặc trong tên có bộ ghép là hành 
khuyết với mục đích ban đầu là để dùng phép hậu thiên bồi bổ, 
nhằm đi đến có được một con người hoàn thiện về mặt thể 
chất, kế đến là mục đích dạy dồ và sử dụng con người sao cho 
phù hợp giữa khả năng và công việc, do đó đã ra đời câu "dụng 
nhân như dụng mộc”. Ngày nay nhiều người vẫn thường nói 
đến câu đó trong công việc khi phải đụng đến việc đánh giá 
con người, nhưng ít có người là chuyên gia thành thạo việc nhìn 
nhận con người như một ông thợ mộc đang sử dụng miếng gỗ 
trong tay ông. 
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Do việc sử dụng cách đặt tên theo hành khuyết hoặc trong tên 
có bộ ghép là hành khuyết yêu câu một trình độ hiểu biết 
nhiều mặt, cho nên đa số trường họp cha mẹ phải nhồ người 
tính theo thöi điểm sinh, thảo luận vói gia đình để chọn tẻn đặt 
cho con, thế thì lãm sao yêu cầu họ hiếu và làm đúng như mục 
đích ban đầu của phép này, cho nên lâu đần, người ta cho rằng 
việc đặt tên xong là mọi vấn đề như thể chất, khả năng sẻ tự nó 
được bồi đắp mà đi đến hoàn thiện. việc này biển thành hình 
thúc nghi lễ, mang màu sắc mê tín. 

Khi tìm hiểu các phép tính khí chất bẩm sinh đã có như Tủ 
Bình, Tử Vị, và các phép tính giò phạm quan sát, dạ đề, kim 
xà thiết tỏa v.v.. tôi thấy rằng phép nào cũng có một cø sở thời 
xinh học của nó. Có phép tính đã dựa trên một quy luật tướng 
ứng, có phép đã dựa trên nhiều quy luật tưởng ứng một lúc, có 
phép lại chỉ dựa trên một ảnh hưởng tương tác đặc biệt. Nhưng 
tất cả các phép đó có hai điều hạn chế: một là. bất kể là phép 
tính nào, người xưa chỉ để lại công thức và hệ quả mà không để 
lại cho chúng ta những điều cần hiểu đằng $au những công 
thức tính ấy. Hai là, ö những phép tính dựa trên nhiều quy luật, 
sự phúc tạp của nó đương nhiên sẽ theo cấp số nhân, đó là 
chưa kể đến những trưởng họp trong quá trình lưu truyền, đã 
trải qua tam sao thất bản (bá lần chép thì sai mất gốc). Ngoài 
ra một số người lấy việc tính toán về khí chất bẩm sinh làm 
nghề sinh nhai. họ đã không ngừng thêm thất các chí tiết gắn 
vói hệ quả của phép tính để thỏa mãn lòng khát khao của tín 
chủ, cho nên nội dung của các lồi giài đoán hệ quả thêm vô 
cùng phong phú và hỗn tạp. 

Để tiền tói có một phương pháp đánh giá khí chất, tính cách cá 
nhân con người có có sở sinh lý học, thuần khiết trong phạm vi 
thöi sinh học, từ năm 1979, tôi đã tiến hành tính toán khí chất 
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bẩm sinh theo phép tìm hành khuyết của cổ nhân, đồng thời 
khai thác tất cả các giá trị thời sinh học của các cách tính giỏ 
trẻ sơ sinh trong dân gian, nếu có thể tìm thấy trong đó có ảnh 
hưởng thực sự của tương tác vũ trụ như giỏ quan sát, giò dạ đề, 
giö điêm vương, giò kim xà thiết tỏa mà tôi đá gói thiệu trong 
chương Khắc và Giờ ở trên, cũng như khai thác các khía cạnh 
thuộc về thöi sinh học mà các môn Tử vi, Tủ bình đã sử dụng 
như Nguyên cục ngũ hành trong tử bình, Mệnh đạp âm của 60 
hoa giáp, tuần không. triệt lộ (trong phép tính tử vi) và bản 
mệnh cửu cung (theo phép tính bát biến của Bát môn cầm 
trạch). Các giá trị này tôi đã giói thiệu ở trong các chướng trên, 
hoặc sẽ giỏi thiệu trong các chương sau. Trong phần này, tôi 
xịn giới thiệu kỹ cách tìm khí chất bẩm sinh theo hành khuyết. 
Từ năm 1979 tói nay. tôi tiến hành khảo nghiệm lại phương 
pháp tìm khí chất bẩm sinh theo hành khuyết rất nhiều lần. lại 
tổ chức giỏi thiệu trong những cuộc gặp gỡ nhiều người, đáng 
chú ý nhất là những lần giói thiệu vói các bác sỹ y khoa, cán bộ 
nghiên cứu khoa Sinh lý lao động quân sự ỏ Học viện quân y và 
các học viên của tôi. Sau khi giói thiệu, chỉ trong một thỏi gian 
ngắn, các học viên đã thành thạo phép tính và nắm được hệ 
quả của phép tính là khí chất tính cách cá nhân qua 4 yếu tế 
ngày, giò, tháng, năm sinh. Có một số bác sỹ y khoa đã dùng 
cách tính này để so sánh với các chỉ tiêu sinh lý, bệnh lý do các 
phương tiện y học hiện đại đo được mà phân biệt bệnh mãn 
tính do khí chất tạo thành hay bệnh cấp tính, tạm thời do các 
điều kiện khách quan đem lại, từ đó định cách chữa đạt hiệu 
quả cao hơn. 

Trước hết, tôi xin giói thiệu những cø sở lý luận y sinh học được 
sử dụng trong đây: 
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a. Quy luật tương ứng giửa 10 thiên can với ngú hành và 
tạng phủ (đã giói thiệu ở trong các chương trên). 

b. Phép tính đổi giứa ngày, giò, tháng, năm dương lịch sang 
ngày, giờ, tháng, năm theo tên can chỉ (đã giỏi thiệu ỏ trong 
các chương trên). 

c. Quy luật tưởng ứng giứa ngũ hành với thiên nhiên, vạn 
vật, con người (là các loại thể chất, khí quan, tính cách, tâm 
lý v.v...) trong sách "Nội Kinh" đã được Dương Kế Châu đời 
Minh ghi lại trong sách Châm cứu đại thành của ông, từ 
trang 192-264: nội dung tương ứng như sau: 

Trang 192 - "Thủ thái âm phế kinh huyệt chủ trị” 

"Nột Kinh" nói rằng: Phế là chúc vụ phó tưóng, chủ về tiết 
xuất. Phế là 8ỐC của khí, là chỗ chứa của phách, cát đó hóa 
ở lông, xung (dầy đủ) ở da, là thái âm trong dưỡng, thông với 
kh mùa thụ. 

Phương Tầy màu trắng, thông vào vúi phế, khai khiếu ỏ mũi, 
tàng tỉnh ủ phế, làm bệnh ở lưng trên. VỊ là cay, loài là kim, 
súc là ngựa, ứng với bốn mùa. Trên trời thấy sao Thái bạch, 
đa biết là bệnh ở da lông, âm là thương, số là chín, mài là 
tanh, dịch là nóc mĩ. 

Phương Tây sinh táo (khí táo), táo suuh km, kim sinh cay, 
cay sinh phế, phế sinh da lông, da lông sinh thận. 
Phế chủ mi, ở trời là táo, ở đất là kim, ở thân người là da 
lông, ỏ tạng là phế, ở tiếng là tiếng khóc, ở biến động là ho, ở 
chí là lo buồn, nóng hại da lông, lạnh thắng nóng, cay hại da 
lông, đẳng thắng cay..." 

Trang 211 - “Túc thái âm tỳ kinh huyệt chủ trị" 

"Nội Kinh" nói rằng: Tỳ là chúc quan gián nghị, trí vòng 
quanh ở đó mà ra. 
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Cái tỳ, cái gốc của kho chúa, chỗ ở của sự tươi tốt, cái đó 
biến hóa ở môi, tứ bạch, cái đó biến hóa ở bắp thịt, là loại 
âm tột bục, thông với thổ khí, riêng một fạng đó quán tú 
phương, tỳ chủ tứ chỉ, cùng vái vị mà làm ra tân dịch. 

Thung dong màu vàng, thông vào vói tỳ, khai khiếu ở miệng, 
tàng tình ở tỳ, làm bệnh d gốc lưỡi, vị đó là ngọt, súc đó là 
trâu, lúa đó là lúa tẻ, cái đó ứng bốn mùa. Trên trời thấy Trấn 
tính đa biết là bệnh ở bắp thịt, âm đó là cung, số đó là 5, mùi 
là thdm, dịch là nưóc dải. 

THung tong sinh thấp, thấp sinh thổ, thổ sinh vị ngọt, vị ngọi 
si tỳ, tỳ sinh bắp thị, thịt sinh phế, phế chủ miệng, ở trời là 
thấp, ở đất là thổ, ở thân thể là thịt, ở tạng là tỳ, ở tiếng tà lời 
ca, ở biến động là ta, ọe, ở chí là suy nghĩ, suy nghĩ thì hại tỳ, 
giận thắng suy nghĩ, thấp làm hại thị, phong thắng thấp, ngọt 
làm hại thịt, chua thắng ngọt..." 

Trang 216 - “Thủ thiếu âm tâm kính huyệt chủ trị” 

"Nội Kinh" nói rằng: Tầm là chức vụ quân chủ, thần mình từ 
đó mà ra. 

Tầm là cái gốc của sự sống, thần của biến, cái đó hóa ở mặt, 
cái đó xung ở huyết mạch, là dương trong thái dưỡng, thông 
với khí mùa lạ. 

Phương nam màu đỏ, thông vào với tâm, khai khiếu ở lưỡi, 
chúa tình ở tâm, làm bệnh ở ngũ tạng, vị đó đẳng, loại đó là 
hỏa, súc là dê, cốc là lúa nếp, cái đó ứng bốn mùa, trên trời 
thấy Vinh hoặc tỉnh là da biết bệnh ở mạch, âm là chủy, số ià 
7, mùi là khét, dịch là mồ hồi. 

Phương Nam sùth nhiệt, nhiệt sinh hóa, hỏa sùth: vị đứng, vị 
đẳng sinh tâm, tâm sinh huyết, huyết sinh rỳ, tâm chủ lưới, ỏ 
trên trời là nhiệt, ở dưới đất là hỏa, trên thân người là mạch, 
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ở dạng là tâm, ở tiếng là tiếng cười, ở biến động là lo lắng 
(tt), Ở chí là vui mừng. Vui mìừng hại tâm, sợ thắng vui, nhiệt 
hại khí, làn thắng nhiệt, đắng hại khí, mặn thắng đắng..." 
Trang 237 - "Túc thiếu âm thận kinh huyệt chủ trị" 

"Nội kimht" nói rằng: Cái thận, chúc vụ tác quan, kỹ xảo từ đó 
mà ra. 

Cái thận, chủ ẩn náu, cái gốc của sự chứa kún, tỉnh ở đó. 
Phương Bắc màu đen, thông vào vói thận, khai khiếu ỏ tai, 
tàng tính ở thận, làm bệnh tại khe. VỊ đó mặn, loại là thủy, 
súc là lợn, cốc là đậu, là ứng bốn mùa. Trên trời thấy Thìn 
tỉnh, là đã biết bệnh đó ở xương, âm là vũ, số là 6, mùi là 
khẩm (hủ), dịch là nước bọt. 

Phương Bắc sinh ra lạnh, lạnh sinh thủy (HHUÓC), thủy siuhht ra 
vị mặn, mặn sinh thận, thận sùth ra xdóng tủy, ty sUtlL caH, 
thận chủ tại. Ở trời là lạnh, ở đất là nước, ở thể là XHøng, ở 
tạng là thận, ở tiếng là rên, ở biến động là run rầy, ở chí là sợ 
hát, sƠ hãi hại thận, lo nghĩ thắng sợ hai. Hàn hại huyết, táo 
thắng hàn, mặn hại huyết, ngọt thắng mặn..." 

Trang 260 - “Túc quyết âm can kinh huyệt chủ trị" 

"Nội Kinh" nói rằng: Can là chúc vụ tướng quân, miêu lự từ 
đó mà ra. 

Can, cái gốc của sự quyết đoán, chỗ ở của hồn. Cái đó biến 
hóa ở móng, cái đó xung ở gân, đã sinh ra huyết khí, là dưỡng 
trong thiếu dương, thông vái khí mùa xuân. 

Phương Đông màu xanh, thông vào với can, khai khiếu ỏ 
mắt, chứa tình ở can, làm bệnh phát co giật. VỊ là chua, loài 
là thảo mộc, súc là gà, cốc là mạch, là úng vúi bốn mùa, trên 
rời là Tuế tỉnh, thì đã biết là bệnh ở gân. Âm là giốc. số là 8, 
mùi là hôi, dịch là nưúc mắt. 
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Phương Đông sinh phong, phong sith mộc, mộc sinh vị cÏua, 
chua silt can, can chủ gân, can sitlt tâm, can chủ mắt. ở trời 
là Huyền, ở người là Đạo, ở đất là hóa, hóa sinh ra ngũ vị. 
Đạo sinh ra hiểu biết, Huyền sinh ra thần, ở trời là phong, ở 
đất là Tiện: ở mình mây là gân, ở tạng là can, ở sắc là màu 
xanh rêu, ở thanh là tiếng hô, ở biến động là nắm chất tay tại, 
ở chí là giận đủ, giận d thì lại gan, buồn thì thắng giận đủ, 


phong thì hại gân, táo thắng phong, chua thì hại gân, cay 
thắng chua..." 


d. Bảng quy nạp quan hệ tương ứng giứa 19 thiên can với các 
diễn biến sinh lý, bệnh lý trong cơ thể con người; bảng 40. 


Bảng 40 h 
10 thiên can giáp, ất bính, đỉnh mặu, kỳ cánh, tên nhâm, quý 
_ ngũ hành mộc ` hỏa thổ kim thủy ` 
tạng phủ gan mật _ tâm. tiẩu tỳ. vị phế, đại thận. bàng 
trưởng trưởng quang 
: Khí hậu gió. Ấm ẩm ' — nóng nóng. ẩm thấp hanh khô lạnh 
- mầu sắc xanh lá cây đỏ vàng trắng đen 
mùi vị chua _ đắng ngọt . cay mặn 
ngũ quan mắt lưổi miệng mũi tai 
ngũ thể gân, móng máu thịt da. lông xưởng, răng 
ngũ thanh —— nổ (hoán) = cười ca (thán) khóc rên 
ngũ âm : giốc chủy cung thướng vũ 
đều mà thẳng' âm mà dài tomàêm nhẹ mà động trầm mà sâu 
_gũ động nắm chặt tay rũ rượi nhổ bọt dãi họ tun rẫy 
_ tình ehf giận dữ vui về lo lắng : buồn rầu sở hãi 
nơi đau dưới suồn phải” tim mạch dưới sườn trái : vai lưng trên — khe háng 


———= 
khí vị : hôi khét thớm tanh khai 
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- 


ngũ cốc lúa mạch lủa nếp cao luớng lúa tẻ các,loại đậu 
ngũ súc gà đê trâu ngựa tồn 
năn kiêng tránh 
khí hậu gió quá nóng quá ẩm thấp quá nóng quá lạnh quá 
tình chí giân quá vui quá lo nghỉ quá buồn quá sở hãi quá 
mùi vị chua quá dắng quá ngọt quá cây quá mặn quá 
nên dùng đề chữa bệnh 
khí hậu khô ráo lạnh thoáng gió mát dịu khô ráo 
tình chí buôn rầu sợ hãi giận dữ vụi về lo nghi 
mùi vị cay mặn z chua dắng ngot 
Tạng phủ Hành Chúng bệnh biểu hiện 
(gan. mật) mộc - Đau liên sườn, nôn mửa. đắng miệng 
.- Sưỡn đầy chướng. đau đón. có hòn cục. vùng mỏ ác túc râm 
ran, đau bụng, vàng da: có báng tích, ia lỏng, đau bụng dưới, 
sưng bìu dái. đái dầm, bí đái. nước đái vàng. 
tâm. tiểu hỏa 4B,g dưới chuồng đau. đau rút sang lúag. đau tử bụng dưới 
trường xuống hòn dái, đau ngực suồn. đau hạ sườn. bồn chồn. thỏ 
gấp. ngủ không yên. váng đầu. chóng mặt. tinh thần thay đổi. 
tỷ. vị thể - Bụng to. đầy chướng. phù nước. nằm không yên. ăn nhiều 
mau đói, nước dái vảng. 
- Đau bựng trên, ía phân nát. ăn không tiêu, sôi ruột. nôn dũ 
dội. bụng có cục. kém ăn hoặc vàng da. bụng chướng. đái khó. 
phế, đại kim - Đau bựng dưới hoặc chỗ dau di đông. sô ruột, ïa phân nát 
trưởng hoặc có nhầy như mũi. 


- Ho xuyễn. thở đồn, đau tức ngực, nôn ra đởm, họng khô, 
nước tiểu dổi máu, khạc ra máu. bồn chồn ở ngực, lòng bản 
tay nóng, sốt về chiều. 
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Ị ' 1 
, thân, bằng | thủy - - Dau bụng dưới, đái khó, bí đái. đái dầm, thần khí thất thưởng, - 
. quang hay uốn cong người. : 
: - Váng đầu hoa mắt, mặt phù nề, sắc mặt đam xạm, mắt mỏ, 
ngắn hơi, hụt hơi, buôn ngủ, bồn chồn, ỉa khô, có khí bụng to, 
liệt dướng. 


(Bảng quy nạp này rút từ các sách Châm cúu đại thành, Hải 
Thượng y tông tâm lĩnh, Trung y khái luận). 

Khi đã có các tài liệu như trên, ta tiến hành theo thứ tự như 
sau: : 

2. Cách tính khí chất bẩm sinh theo hành khuyết 

- Đổi ngày, giò, tháng, năm sinh thành tên can chỉ: 

Ví dụ 1: Nam, sinh 22 giỏ, ngày 12, tháng 12, năm 1958. 

Năm 1958 - 3 = 1955, 5 = mậu; 1955: 12 dư 11 = tuất. 

Ta có: năm mậu tuất. 

Tra bảng năm mậu, thấy tháng 12 dương lịch là tháng giáp tý 
ta có: tháng giáp tý. 

Tra bảng ngày đầu năm dương lịch, ta thấy ngày 01 năm 1958 
là mậu dần, ngày 12-12 là ngày thứ = 31 + 28 + 31 + 30 + 
31+30+31 + 31 +30 + 31 + 30 + 12 = 346, đem 346 : 60, dư 
46 = quý hói (ngày Ö1 = mậu dân thì ngày 46 = quý hợi) 

ta có: ngày quý họi, 

Tra bảng ngày quý, gi họi là quý hợi 

ta có: giö quý hợi. 

Như vậy 22 giỏ ngày 12-12-1958 = giò quý hói = thủy, 

ngày quý hợi = thủy, tháng giáp tý = mộc, năm mậu tuất = 
thổ. 


- Theo thời điểm sinh như trên, ta thấy có: 2 thủy, 1 mộc, 1 thổ. 
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Đem so vói 5 loại hành ta thấy còn thiếu hai loại là hỏa và kim. 

Hai tạng phủ tưởng ứng vói hai hành khuyết hỏa và kim là tâm, 

tiểu trường và phế, đại trường không được khí tiên thiên bồi bổ 

nên yếu và thường không ổn định công năng, trong đó, tâm, 

tiểu trường (hành hỏa) yếu hón, vì trong hành có 2 thủy khắc 

hỏa, hỏa đã yếu lại bị khắc nên càng yếu hơn. Tra bảng quy nạp 

ta thấy chứng bệnh biểu hiện ở tạng tâm, phế, và các chỉ tiết về 

thể chất, tình chi, động thái, thanh âm, tương ứng ở hai hành 

hỏa và kim. 

Ví dụ 2: Nữ, sinh 8 giò sáng, ngày 24 tháng 9, năm 1950. 

Sau khi chuyển đổi thành tên can chỉ ta có: 

năm canh dần, tháng ất đậu. ngày nhâm tuất, giồ giáp thìn. 

gồm 1 kim, 1 thủy, 2 mộc. 

So với 5 hành còn thiếu hỏa, thổ. 

Bệnh tình và thể chất, tình chí, động thái, thanh âm, tương ứng 

ở hai hành hỏa và thổ là các tạng phủ tâm, tiểu trường và tỳ vị. 

Trong đó biểu hiện thường yếu và không ổn định nhiều ở tỳ, vị 

vì hành thổ đã khuyết, lại bị bên có là 2 mộc khắc. 

3. Cách sử dụng cái biết về hành khuyết: 
a. Đối với trẻ nhỏ, khi ta biết được bẩm khí tiên thiên của nó 
khuyết hành gi, cũng là biết được khí tiên thiên của tạng 
phủ tương úng ấy yếu, ta có thể bằng kiến thức của minh, 
chú ý bồi bổ bằng đồ ăn uống có lợi cho công năng tạng phủ 
đó, cũng có thể nhờ thày thuốc chọn cho loại thuốc có tác 
dụng bồi bổ công năng tạng phủ đó, đồng thỡi trong khi 
nuôi dưỡng, giáo dục, ta chú ý kiêng tránh những loại thức 
ăn có hại cho công năng tạng phủ đó, kể cả những điều kiện 
môi trưởng kh: hậu, môi trường tâm lý, tình cảm không lợi 
cũng cần kiêng tránh không cho đứa trẻ tiếp xúc nhiều lâm 
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tăng sự nhiễu loạn và cảm nhiều thêm gây hại. 

b. Đối với lứa tuổi trên 12, đã qua giai đoạn hình thành đậm 
nét về khí chất, tính cách, bước sang giai đoạn khí chất tính 
cách đã định hình, ngoài việc tiếp tục chăm sóc, bồi bổ: 
kiêng tránh như đã nêu trên, việc hướng nghiệp đã phải chú 
ý để các em được học và làm những ngành nghề cho phù 
hợp với khí chất, cũng chính là phù hợp vói sỏ trường của 
từng em, để thời gian thành thạo nghề nghiệp được đạt mức 
nhanh chóng nhất, từ đó giá thành đào tạo rẻ nhất, hiệu 
suất sống của mỗi con người nảy ra sóm nhất và nếu tính về 
lâu dài, mỗi một con người do đó cũng có hiệu suất sống cao 
nhất. 

c. Đối với những người lớn tuổi, khi ta biết được những khí 
chất bẩm sịnh đã định hình ở họ, cũng là ta đã biết được 
tính cách cá nhân cũng như những sở trường, năng khiếu 
của họ, nếu được quyền giao việc, ta sẽ trao vào tay họ 
những trách nhiệm về một công việc phù hợp, chắc chắn họ 
sẽ làm ra nhiều lọi ích cho xã hội một cách vui vẻ trong lòng, 
đồng thỏi, đối với những nhiều loạn khác thường về thể 
chất, về tình cảm của họ, ta cũng sẵn sàng thân ái, chăm sóc 
và tha thú: làm cho quan hệ giữa người vói người trong xã 
hội trỏ về vói nhân bản hơn, đúng vói nhân bản hơn. Theo 
quan hệ tưởng ứng của thập can ngũ hành vói tạng phủ, với 
tâm sinh lý con người trong sách Nội Kinh đã quy nạp, ta có 
thể xếp khí chất theo hành khuyết với các loại công việc phù 
hóp như sau: 

- Hành mộc có các khí chất, tính cách mưu lự, quyết đoán, 
giận dữ, chức vụ tướng quân, nên làm việc quân sự thì họp, 
- Hành hỏa có các khí chất, tính cách thần minh, vui vẻ, nên 
làm chức vụ quân chù, việc giao tiếp thì hợp. 
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- Hành thổ có các khí chất, tính cách lo lắng, ca thán nên 
làm việc chức quan gián nghị về tâm hồn, tình cảm thì họp. 
= Hành kim có những khí chất. tỉnh cách trị tiết. buồn rầu 
chức vụ phó tướng. trị tiết từ đó mà ra, nên làm về những 
việc gì tính toán chính xác, khắt khe. 

- Hành thủy có các khí chất, tỉnh cách kỹ xảo, khéo léo, chức 
vụ tác quan, nên làm về những công việc tỷ mỷ, cần kỹ xảo 
khéo léo, tỉnh vi. 

d. Hành khuyết còn cho ta biết rằng, nếu ta sử dụng đượt. 
tên đơn vị thời gian bằng can chỉ, với quy luật tương khắc 
tương sinh của ngũ hành, ta có thể chủ động phòng tránh 
những thời điểm bất lới cho sức khỏe của ta, và cho tất cả 
những ai biết về vấn đề này. Ví dụ, một ngưồi có thời điểm 
và hành khuyết như ví dụ 2 nêu trên, nghĩa là khuyết thổ: và 
hỏa, trong đó thổ là yếu nhất. hhư vậy vào những năm, 
tháng, ngày, giÖ có can gián và ất là hành mộc, mà mộc thì 
khắc thổ, đã yếu lại bị khắc thêm thì hay sinh bệnh biến. 
Nếu cả năm, tháng, ngày, giò đều là giáp ất, túc là cả 4 mộc 
khác 1 thổ: tình trạng càng yêu cầu nhải giữ gìn thận trọng 
hơn. Cách đây 6 năm, có một vị lão Tướng trong quân đội 
. đến thâm tôi, nhân chuyện trò, tôi được biết vị có bẩm thụ 
tiên thiên khuyết hành thủy, tôi liền tính ngược về trước đó 
mấy ngày, nhằm vào các ngày can mậu. kỷ và hỏi vị đó rằng 
vao các ngày đó ngài có cảm thấy mệt mỏi hay không, vị 
Tưởng không ngần ngại mà nhận rằng quả đúng như thế. 
Để giúp vị Tướng biết cách đề phòng, tôi liền tính những 
ngày có can mậu, kỷ sau đó trong khoảng một tháng. Dịp 
sau đến thăm tôi, vị Tướng tỏ ra rất sung sưởng vì đã được 
phát hiện nhước điểm về thể chất của mình và lại được biết 
thời điểm cần kiêng tránh và những việc cần kiêng tránh để 
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giữ gìn sức khỏe tuổi già, cho nên những ngày qua đã diễn 
ra như dự tính nhưng mức độ nhẹ nhàng và vượt qua một 
cách đầy tin tưởng, chủ động. Thế là lần thăm tôi này vị 
Tưởng quân ấy yêu cầu tôi hưởng dẫn tự tính lấy để sau còn 
dùng mãi mãi. 

Ngoài những khí chất bẩm sinh theo hành khuyết, tất cả 
những khí chất đặc biệt như đạ đề, quan sát, diêm vương, - 
cũng cần xem xét, nếu có phạm giờ thi cũng cần chạy chữa 
để giảm nhẹ các biểu hiện xấu của nó (xem trong các nội 
dung đã trình bày ỏ trên). Một số trường hóp sinh phạm giồ 
kim xà thiết tỏa mà tôi đã biết, hội chứng biểu hiện kiểu rối 
loạn nhiễm sắc thể (bệnh Đao) rất rõ rệt, điều này cần tích 
lũy tài liệu để đối chiếu thêm. Các loại ảnh hưởng khí chất 
theo cách tính củu cung, mệnh ngũ hành nạp âm, v.v.. 
chúng ta sẽ tìm hiểu ỏ chướng sau. 

Vấn đề khí chất bẩm sinh đang là một đồi hỏi hiểu biết của 
nhiều ngành, cần phải khảo sát nhiều mặt, nhiều phương 
pháp để truyển chọn ra một cách tính khoa học, đón giản, 
trên cø sỏ thời sinh học, phần trên đây là một khía cạnh rất 
cơ bản về khí chất theo thiên can tương ứng ngũ hành và 
tạng phủ, các khía cạnh khác tôi đã bàn đến trong tập "Vai 
trò của các phép tính khí chất bẩm sinh trong đồi sống con 
người”, có địp, ta sẽ tham khảo thêm ỏ đó. 


CHƯNG 


CHU KỲ CỬU CUNG 
VÀ BÁT QUÁI 


Ũ 


ĐỊNH NGHĨA 


Cửu cung là một chu kỳ thời gian 9 năm, mỗi năm úng với một 
cung quái. Tên và hình thức ký hiệu cung quái Ò cửu cung vỏi ký 
hiệu cung quái ở bát quái là giống nhau. 
. Thứ tự của cửu cung như sau: 1 = Khảm, 2 = Khôn, 3 = Chấn, 
4 = Tốn, 5 = Cấn, 6 = Càn, 

7 = Đoài, 8 = Cấn, 9 = Ly. 
Nếu ta đem thay đổi vị trí của hai cung cấn và khôn trong Hậu 
thiên bát quái, cấn từ đông bắc xuống tây nam, khôn từ tây nam 
sang đông bắc, chúng ta sẽ có được một giả thiết như sau: Cửu 
cung chính là hai nửa của Hậu thiên bát quái vận động theo hai 
hệ quy chiếu ngược chiều nhau, giữa hai nửa đó được chen thêm 
một cung hành thổ ö trung tâm chu kỳ là cung cấn. 
Hãy so sánh hai đồ hình Hậu thiên bát quái và Hậu thiên bát quái . 
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đã thay đổi vị trí cấn, khôn : hình 27, 28.. 


Hình 27 - Hậu thiên bát quái 


Nay đem Hậu thiên bát quái đã thay đổi, thêm trung cung và vẽ 
chiều vận động của hai nủa ngước nhau, chúng ta sẽ có: đô hình 
của chu kỳ cửu cung; hình 29. 
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Hình 29 - Chụ kỳ cửu cung 
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NỘI DUNG TÍNH CHẤT CỦA CỬU CUNG VÀ BÁẤT QUÁI 


Do việc Cửu cung và Bát quái dùng chung một loại tên cung và ký 
hiệu của cung, cho nên, trước hết, ta hãy tìm hiểu về Bát quái. 
A. Về Bát quái: 
Theo các tài liệu đã có thì nội dung bát quái là các bước nhỏ do 
biến hóa của Thái cực (cái toàn nhất) mà ra: 

Thái cực sinh lưỡng nghỉ là âm và dương, 

Lông nghỉ sutlt tứ tượng là thiếu âm, thái âm, thiếu 

dương và thái đương. 

Tú tưng sinh bát quái là càn, đoài. ly, chấn, tốn, khảm, 

: cấn, khôn. 

Nguyên gốc chữ quái là chữ quải nghĩa là "treo". Thủa xưa. người 
ta dùng tám thanh tre, trên mỗi thanh tre đó có ghi ký hiệu rồi 
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đem treo ỏ 8 cột theo tám hướng. từ đó mà thành tên tám quải. 
Ký hiệu trên mỗi quải gôm ba vạch, hoặc liền, hoặc đút. Tùy theo 
mức độ của âm dương nhiều hay ít mà trên mối quải có một kiểu 
ght ký hiệu khác nhau; hình 30. 


Hình 30 - Ký hiệu của tám cung quái 


Theo quan niệm của học thuyết âm dương thì vạn sự, vạn vật đều 
chứa đựng hai mặt âm dương mói tồn tại được. Các mặt âm 
dương này không tách rời nhau, nó đan xen vào nhau, khi dương 
nhiều thì âm ít, khi âm nhiều thì dương ít. Tám quải chính là 8 
cung đoạn chứa đụng các mức độ âm dương khác nhau từ dương 
sang âm và ngược lại. Thuyết Thái cực sinh lưỡng nghỉ, lưỡng nghỉ 
sinh tứ tướng, tứ tướng sinh bát quái là luận thuyết cø bản về một 
phương pháp xem xét vạn vật. Ký hiệu trên bát quái là phương 
pháp ghi nhận kết quả xem xét đó. Vạch liền trên ký hiệu được 
biểu thị cho dương, vạch đút được biểu thị cho âm. 
Để hiểu rõ nội dung bát quái nói chung và từng quái nói riêng, tôi 
lập đồ hình mô tả luận thuyết trên và dẫn giải việc hình thành ký 
hiệu cung quái như sau; hình 31. Vẻ một đồ hình gồm ba vòng 
tròn đồng tâm, vòng trong cùng tướng trưng cho thái cực chia làm 
hai nửa âm dương, theo chiều vận hành về bên trái thì nửa trái là 
dương. nửa phải là âm. Vòng thứ hai tượng trưng cho lưỡng nghi 
sinh tứ tưởng. Ö nửa dương có hai góc 1 phần tu, góc 1 phần tư 
trước là dương trong nửa dương (thái dương), góc 1 phần tư sau 
_ là âm trong nửa dương (thiếu đương). Ó nửa âm, có hai góc 1 
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Hình 31 - Đồ hình về âm dương, tứ tượng, bát quái 


phân tư, góc 1 phần tư trước là đương trong nửa âm (thiếu âm). 
góc ] phần tư sau là âm trong nửa âm (thái âm). Vòng thú bà 
tướng trưng cho bát quái là 8 phần nhỏ từ tứ tượng chia ra. 
e Óthái dương có ] = càn, là đương trong thái đương, 
2 = đoài, là âm trong thái dương. 
® Ö thiếu dương có 3 = ly, là dương trong thiếu dương. 
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4 = chân. là âm trong thiếu dương. 
® Ö thiếu âm có 5 = tốn, là dương trong thiếu âm, 
6 = khảm, là âm trong thiếu âm. 
® Ö thái âm có 7 = cấn, là dương trong thái âm, 
8 = khôn, là âm trong thái âm. 
e Hình thành ký hiệu cho cung quái gồm 3 hàng vạch: 
- hàng dưới cùng chỉ vị trí của nửa âm hay dưỡng, 
- hàng giữa chỉ vị trí của góc I phần tư là dương hay âm, 
- hàng trên cùng chỉ vị trí. Iphần tám là dương hay âm. 

DĐem nguyên tắc hình thành ký hiệu cung quái này so 

sánh với luận thuyết có bản đã sơ đồ hóa trong đồ hình 

trên. chúng ta thấy hoàn toàn trùng lặp. 

Ö đây. chúng ta gặp một phương pháp phân tích lưỡng 

$ phân và một phương pháp ghỉ nhận chỉnh họp. cả hai đều 
dùng một loạt tín hiệu đón giản nhất, giống như những 

.tín hiệu thông tin đang dùng trong máy tính điện tử ngày 

nay. | 

® Nội dung hệ thống bát quái bao hàm mấy mặt sau đây: 

- Tùng cung quải. bằng loại ký hiệu riêng của mình vừa 
biểu thị vị trí theo thứ tự tám cung trong một tổng thể, 
vừa biểu thị mức độ âm dương trong nó so vói tổng thể. 

- Cả hệ thống bát quái là một biểu đồ thể-hiện nội dung 
lý luận có bản về học thuyết âm dương ở cả mấy khía 
cạnh: âm dương là hai mặt đối lập trong một thể thống 
nhất và không tách rời nhau: quá trình chuyển hóa từ 
đướng sang âm và từ âm sang dương là một quá trình 
âm tiêu đương trưởng. dương tiêu âm trưởng. 
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B. Về đồ hình bát quái: 

Có hai loại đồ hình của bát quái: Tiên thiên bát quái và Hậu 

thiên bát quái: 
1. Tiên thiên bát quái, ngoài việc hàm chứa những nội dung lý 
luận cơ bản của học thuyết âm dương như đã nêu trên, nó còn 
thông qua việc sắp xếp thứ tự của các cung quái ở hai nửa theo 
hai chiều hướng phát triển ngước xuôi khác nhau để biểu thị 
hai hệ quy chiếu âm đương khác nhau. 


Theo mục dích lập đồ hình trên đây, đồ hình còn nguyên vẹn 
thuộc về lý luận cø bản của học thuyết âm dương: hình 32. Nó 
chưa từng bao giồ thuộc về phạm vi úng dụng cho nên nó 
không hề thuộc về một phạm vỉ không gian nào. Việc ghép 
phương hướng vào cho đồ hình Tiên thiên bát quái như những 
người biên soạn kinh Dịch đã làm là do không hiểu đến bản 
chất của bát quái và đồ hình Tiên thiên bát quái. 


Hình 32 - Đồ hình Tiên thiên bát quái 
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Chương II, Hệ từ thượng truyện viết: "Hà xuất đồ, Lạc xuất thụ, 
Thánh nhân tắc chỉ. Sông Hà xuất hiện đồ, Sông Lạc xuất hiện 
thư, Thánh nhân bắt chước theo" (Dịch lý Y lý của Huỳnh 
Minh Đức Thành hội y học thành phế Biên Hòa - 1987). Dó là 
tài liệu căn cú đuy nhất để người ta dẫn chứng cho truyền 
thuyết rằng ngày xưa trên sông Hoàng Hà có xuất hiện một 
con long mã, trên lưng con vật thiêng này có những nét chấm 
và những nét văn, vua Phục Hi ghi lại gọi là Hà đồ, rồi theo đó 
vạch ra tám quẻ và đồ hình Tiên thiên bát quái. 

Nếu việc ghép phương hướng cho đồ hình Tiên thiên bát quái 
đã nói lên rằng những người sưu tập kinh Dịch thành văn bản 
và những người chú giải kinh Dịch tiếp theo chưa hề biết được 
bản chất của bát quái và đồ hình Tiên thiên bát quái, thì với lõi 
lẻ của Hệ từ thượng truyện như trên lại nói lên rằng họ không 
hề biết về mục đích và hoàn cảnh ra đöi của Hà đồ và Tiên 
thiên bát quái, bỏi vì, như ö chương thú ba tài liệu này tôi đã 
nói về nội dung của Hà đồ là một đồ hình minh họa lý thuyết 
cơ bản của học thuyết âm dương về nhịp âm đương trong hệ số 
chu kỳ 10, đồng thời qua sự sắp xếp các con số, người ta còn 
mô tả quy luật biến đổi âm dương là nhịp âm đương lón làm 
biến đổi nhịp âm đương nhỏ trong nó. Hai đồ hình với hai mục 
địch lập ra nó hoàn toàn khác nhau do nội dung cần biểu hiện 
khác nhau. Nếu nói rằng Hà đồ là cơ sở để vạch ra tám quẻ và 
đồ hình Tiên thiên bát quái là những nhận định không có căn 
cứ khoa học lý luận. 

2. Hậu thiên bát quái: Hậu thiên bát quái là cái dụng của bát 
quái, các nhà chú giải kinh Dịch cho là thế. Người ta còn cho 
rằng: Sông Lạc xuất hiện con thần quy, trên lưng con vật 
thiêng này có những nét chấm và văn, Chu Văn Vương theo sự 
ghi lại gọi là Lạc thư, xếp bát quái thành đồ hình Hậu thiên bát 
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quái; hình 33. Sự thật về vấn đề này không phải là thế, bỏi mấy 
lẽ sau đây: 


a. Một là, đồ hình Tiên thiên bát quái ghi nhận sự chuyển 
hóa âm dương từ hai cực. đương chuyển sang âm và ngược 
lại âm chuyển sang dương, với nội dung âm dương là hai 
khái niệm trừu tướng, đại biểu cho hai mật đối lập trong 
một thể thống nhất, nó mang tính chất lý luận cơ bản. Còn 
như, trên thực tế địa hình khu vực phương Đông, âm dương 
trong khí hậu lại rất cụ thể là nhiệt độ và độ ẩm, mà cực độ 
của nó được tượng trưng bằng thủy và hỏa. Chiêu hướng 
phát triển của âm và đương ở đây không phải là từ hai phía 
đối chiều, hướng về nhau, mà là từ hai phia vuông góc với 
nhau phát triển đan xen vào nhau, việc lấy ký hiệu cung 


Báng 41 

Tỷ lệ khí | Phương hướng | Ký hiệu âm dương 

nhiệt 100% ẩm 50% nam ị li —=—= 
nhiệt 0% ấm 50% — Ì bác ._ khm SE ¿ 

nhiệt 50% ẩm 100% | đông : chấn #== 

nhiiệt 50% ẩm 0% tây ' đoài —— 
nhiệt 75% ấm?75% ' đông nđm tồn ¬ | 
nhiệt 75% Ấm 25%; tây nam ị khôn =2 ;ô 

Ị : 
nhiệt 25% ẩm 25% tây bác. càn == 


nhiệt 25% ấm 75% đông bắc cấn 
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quái để ghi nhận tỷ lệ âm dương hỗn hợp trong phương vị 
địa bàn cụ thể này là một việc làm cưỡng ép và thô thiển. 
Nhắc lại một đoạn trong chương thú năm tài liệu này tôi đã 
dẫn ra tỷ lệ nhiệt độ và độ ẩm cả khí theo các phương đem 
so sánh với tỷ lệ âm đương được ghi bằng ký hiệu cung quái 
để xem xét; bảng 41. 


Hình 33 - Đồ hình Hậu thiên 
BẮC 


NAM 


Qua đồ hình Hậu thiên bát quái trên đây, chúng ta thấy nó 
không đại biểu cho tỷ lệ âm dương trong khí theo phương vị 
địa bàn, bỏi vì nó không có đối đãi âm dương theo các trục 
phát triển của tỷ lệ khí ö đủ cả tám hướng mà chỉ mới có sự 
đối đãi ö bốn hướng chính. Trong bốn hướng chính, sự đối 
đãi ỏ hai chiều nam bắc là đối đãi theo nội dung, ở bắc, quái 
khảm có hai âm bao bọc dương, ở nam, quẻ ly có hai dương 
bao bọc âm. Ö hai chiều đông tây lại đối đãi theo hình thức, 
ö đông, hai âm đè một dương, ở tây, hai dương nâng một 
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âm. Nếu theo hình thức này thì sự đối đãi giữa đông bắc hai 
âm nâng một dưỡng với đông nam hai dương đè một âm sẽ 
phải đối nhau qua trục đông tây, và, đối nhau theo nội 
dung, đông bắc hai âm nâng một dương vói tây hai dương 
nâng một âm sẻ phải đối nhau qua trục tây bắc - đông nam. 
Nay nếu ta đem hoán đổi hai quái ỏ hai vị trí đông bắc và 
tây nam cho nhau. cấn từ đông bác chuyển sang tây nam, 
đem khôn ỏ tây nam về đông bắc, chúng ta sẻ thấy được tính 
chất họp lý giữa hai cung đều là hành thổ được ở đúng vị trí 
của mình. Cấn là thổ có thêm dương trong âm ở về phía 
nam là gốc của dương, khôn là thổ thuần âm nằm ö phía bắc 
là gốc của âm. Vả lại, nếu Cửu cung là cái dụng của bát quái 
ö thời gian, Hậu thiên bát quái là cái dụng của bát quái Ò 
trong không gian thì, sau khi ta hoán vị hai cung cấn và 
khôn xong, chúng ta sẻ thấy chu kỳ Cửu cung chín năm 
chính là sự vận động vũ trụ đem lại ảnh hưởng âm dương 
cho môi trường trùng lặp với hai nửa của Hậu thiên bát quái 
tính theo hai hệ quy chiếu khác nhau, giữa hai nửa ấy thêm 
một cung trung mà thanh. Lý do để Chủ Văn Vương xếp 
cung khôn ỏ tây nam, cân ở đông. bắc chỉ có thể là ông đã lấy 
khí thổ của mùa tiết trưởng hạ ö cuối hạ đầu thu tức là trùng 
phương hướng với phương tây nam, bởi chỉ Ö mùa tiết này 
trong năm là mùa mưa, thổ khí được biểu hiện mạnh mẻ 
bằng độ ẩm thấp và các bệnh biến theo thấp khi xuất hiện 
nhiều nhất. Nếu lý do này là chủ yếu và đúng như ý thức của 
Chu Văn Vương chúng ta lại được có một nhận xét rằng 
Chu Văn Vương và những cộng sự của Ông đã không nhận : 
thức được giá trị của bát quái trong thời gian theo nhiều 
năm túc là cửu cung tưởng ứng với giá trị của bát quái trong 
không gian địa bàn, nên các vị đã nhầm mà lấy giá trị của 
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bát quái trong thời gian theo mùa tiết để úng với giá trị của 
bát quái trong không gian địa bàn. 
b. Một lý do nữa để nói lên rằng việc xếp đồ hình Hậu thiên 
bát quái mà Chu Văn Vương đã làm là không có có sở đúng, 
là luận thuyết cho rằng Chu Văn Vương đã căn cứ vào đồ 
hình Lạc thư để lập nên đồ hình Hậu thiên bát quái. Sự thật 
thì nội dung của lạc thư và nội dung của hậu thiên bát quái 
hoàn toàn không có một khía cạnh liên quan nào để nói 
rằng đó là có sở của nhau. 
Hãy nói riêng về Lạc thư một chút, trong các tài liệu có ghi 
về những lời bàn tới nội dung của Lạc thư từ trước tói nay, 
tất cả các học giả đều xoay quanh giá trị con số theo sự phân 
chia nhẫn lẻ và mức độ lón nhỏ của nó. Người ta còn bàn 
đến chiều hướng vận hành của số theo mức độ lón dần, đặc 
biệt là tính chất ma phương theo sự sắp xếp vị trí các số tạo 
ra. Mối người, tùy theo nhận thức của mình mà khai thác 
các khía cạnh khác nhau và phát triển suy lý khác nhau, 
nhưng nhìn chung lại, chưa có một tài liệu nào nói đúng về 
bản chất của các con số và mục đích lập ra đồ hình. Cho 
nên, đã trải mấy ngàn năm và không biết bao nhiêu ngàn 
chữ được dùng để bàn về nó, thế mà Lạc thư cùng với Hà đồ 
vẫn nằm trong đáy bể "huyền hoặc" mung lung. Chưa hiểu 
rõ về nó mà lại khẳng định nó là cø sö của hậu thiên bát 
quái, thật quả là một việc làm không thể chấp nhận được. 
Nói về âm và đương, người ta có thể nói dương là nhiệt, âm 
là hàn, dương là khô. âm là ẩm, nhưng ít ai nói được rằng 
trong 9 con số chẵn và lẻ của lạc thư ấy, những số nào là số 
chỉ nhiệt, số nào là số chỉ hàn, số nào là số chỉ ẩm. số nào là 
- SỐ chỉ khô. Và cũng chưa có ai trong lịch sử lại nghĩ rằng Lạc 
thư chính là một đồ hình diễn tả các mức độ của âm dương 
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Ỏ cả các mặt hàn và nhiệt, ẩm và khô, đồng thời trong đó 
chứa cả quy luật tương tác lẫn nhau giữa nhiệt độ và độ ẩm 
môi trưởng mà chỉ cần đến 9 con số và theo một cách sắp 
xếp riêng của nó là thành; hình 34, 35, 


Hình 34 - Đồ hình Lạc thư (điểm) 


NAM 


Hình 35 - Đồ hình Lạc thư (số) 


NAM 
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® Điều mà trong lịch sử chưa có ai nghĩ về Lạc thư như vừa 
nêu trên lại chính là nội dung của nó. Tôi xin trình bày 
nội dung này như sau: 
Hãy lấy những số lẻ vốn được cơi là số dương để chỉ nhiệt 
độ = I, 3, 5, 7, 9 trong đó số tối đa là 9, tối thiếu là 1, 
trung bình là 5, duói trung bình là 3 trên trung bình là 7. 
Hãy lấy những số chẵn vốn được coi là số âm để chỉ độ 
ầm = 2, 4, 6, 8, trong đó tối đa là 8, tối thiểu là 2, trung 
bình là 5, dưới trung bình là 4, trên trung bình là 6. 
Theo địa đư khí hậu vùng phương Đông: sự phát triển 
của nhiệt độ từ tối đa đến tối thiểu là từ phía nam lên 
phía bắc, do đó số 9 ở phía nam, số 1 ở phia bắc, số 5 ở 
trung ương. Phía tây và phía đông của trung ương đáng lẽ 
nhiệt đều là trung bình, nhưng vì phía đông là biển, nhiệt 
gặp ẩm nhiều cho nền nhiệt bị giảm từ trung bình xuống 
thành dưới trung bình, tức là bằng 3, còn như phía tây là 
trung tâm đại lục địa, có nhiều cao nguyên như nóc nhà 
của thế giới, khí hậu khô ráo, nhiệt gặp khô ráo thì nhiệt 
được tăng từ trung bình lên trên trung bình, tức là bằng 
7. Đó là sự hình thành vị trí các số dương trong đồ hình 
Lạc thư; hình 36. 
Sự phát triển của độ ẩm từ tối đa đến tối thiểu là từ phía 
đông sang phía tây, do đó, số 8 ở phía đông, số 2 ở phía 
tây. Phía nam và phía bắc của trung ương đáng lẽ ẩm đều 
là trung bình, nhưng vì phía nam nóng nhiều nên ẩm bị 
giảm từ trung bình xuống thành dưỏi trung bình, tức là 
bằng 4, còn như phía bắc là hàn đói và bắc cực có nhiều 
núi băng và khí lạnh, ẩm gặp lạnh thì ẩm được tăng từ 
trung binh lên trên trung bình, tức là bằng 6. Đó là sự 
hình thành bước đầu vị trí các số âm trong đồ hình Lạc 
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Hình 36 


thu. Chúng ta thật không thể ngờ được rằng tác giả Lạc 
thư không chỉ đừng ö đó. Do tính đến sự tướng tác giữa 
nhiệt độ và độ ẩm là ẩm vốn ưa lạnh, ghét nóng, cho nên 
tác giả đã đem con số chỉ độ ẩm tối đa là 8 ỏ phương 
Đông chuyển lên vị trí Đông Bắc và sự phát triển của độ 
ầm từ tối đa đến tối thiểu sẽ từ đông bắc xuống tây nam, 
như vậy, ẩm tối thiểu là 2 ở vị trí tây nam, ẩm trung bình 
giảm sẽ ö đông nam, là số 4, ẩm trung bình tăng là số 6 ö 
vị trí tây bắc. Dến đây, sự hình thành vị trí các số âm 
trong đồ hình Lạc thư mỏi ổn định; hình 37, 38. 

Đem ghép hai bảng ghi vị trí các số đương biểu thị sự 
phát triển của nhiệt độ và vị trí các số âm biểu thị sự phát 
triển của độ ẩm vào nhau, tác giả đồ hình lạc thư đã đạt 
được một trình độ rất cao trong phép lập đồ hình, với 
những con số rất hạn chế, bằng một cách sắp đặt khéo 
léo, đã cung cấp cho loài người những nhận thức về quy 
luật phát triển của hai loại vật chất đại biểu cho khái 
niệm âm dương và quy luật tương tác giữa hai loại vật 
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Hình 37 - Vị trí số âm bước đầu 


NAM 


Hình 38 - Vị trí số âm đã ổn định 


NAM 


BẮC 


chất đó trong hoàn cảnh cụ thể của địa dư, khí hậu 
phương Đông. Chúng ta càng khâm phục tác giả Lạc thư 
bao nhiêu, chúng ta càng đi đến một khẳng định: "Chu 
Văn Vương không thể là tác giả của đồ hình Lạc thư và 
đồ hình Lạc thư không hề là cơ sở để lập thành đồ hình 


nhiệt50% nhiệt 50%, nhiệt 50% | 


nhiệt 25% 
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Hậu thiên bát quái”. 

Còn một vấn đề khi nói đến Lạc thư chúng ta không thể 
bỏ qua, đó là tính chất ma phương của hệ thống só trong 
đồ hình. Nếu chúng ta tỷ lệ hóa mức độ nhiệt độ và độ 
ẩm theo vị trí ö đồ hình, chúng ta cũng có được một số 
tính chất ma phương. Tiến hành ghi các tỷ lệ của ẩm và 
nhiệt vào theo từng vị trí, rồi sau đó khảo sát các chiều 
hướng, ta có kết quả trong; bảng 42. 


Bảng 42 


Bắc tổng 
PS rxG ] chéo lên 300% 


% | rihiệt 0% | nhiệt 25% _ 
ẩm 50% ẩm 75%, ẩm 100%. 
cộng 75% | cộng 100% cộng 125% 
Su uˆ= | 


ẩm 25%. ẩm s30%| ẩm 75% | tổng 

cộng 75% | cộng 100%| cộng 125% ¡ ngang giúa 300% 
 .. 

nhiệt 75% | nhiệt 100% nhiệt 75% 

ẩm 0%: ẩm 25% ẩm 50%; tổng 


cộng 75% cộng 125% cộng 125% ị chéo xuống 300% 


Tổng dọc giứa 300% 
Nếu ta cộng tỷ lệ ở tất cả các vị trí đối nhau qua tâm, 
chúng sẽ có tổng tỷ lệ giống nhau. Nếu ta cộng theo chiều 
ngang và chiều đọc, thì ở ngang trên, ngang dưởi, dọc 
trái, đọc phải, sẽ có tổng tỷ lệ không đồng nhất. 
Việc sắp xếp vị trí con số trong đồ hình Lạc thư là do yêu 
cầu đại biểu cho các mức độ nhiệt và ẩm trong vị trí. Sự 
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hình thành tính chất ma phương trong hệ thống số của đồ 
hình là ngẫu nhiên và phí bản chất. Tính chất ma phương 
này chỉ được coi trọng ỏ những ai không hiểu được bản 
chất các con số và nguyên tắc sắp xếp các con số trong đồ 


hình Lạc thư mà thôi. 


GIÁ TRỊ THÖI SINH HỌC CỦA CHU KỲ CỬU CUNG 
9 NĂM 


A. Chu kỳ thỏi gian của cửu cung là 9 năm, trong đó từng năm 
được tính bằng đơn vị năm can chỉ. Người ta bắt đầu tính chu kỳ 
theo số từ 1 đến 9, cứ hết 9 thì lặp lại, mỗi số có một tên bằng một 
cung quái, tên cung quái không phụ thuộc vào tên can chỉ là gì để 
định. Do hệ số chu kỳ cửu cung và hệ số chu kỳ của tổ hp can chỉ 
khác nhau, cho nên vòng tuần hoàn tướng ứng giữa tên năm can 
chi và tên cửu cung của năm phải trải qua ba vòng 60 hoa giáp 
mói lặp lại. Để tránh nhầm lẫn trong khi tính, người ta chia ba 
vòng 60 hoa giáp thành ba "nguyên", gọi là thượng nguyên giáp tý, 
trung nguyên giáp tý và hạ nguyên giáp tý. Năm đầu tiên của 
thượng nguyên giáp tý cũng là năm có tên can chi bằng giáp tý, 
tương ứng vói số 1 của chu kỳ cửu cung. Các năm tiếp theo của 
thứ tự can chi trong 60 hoa giáp cũng theo thú tự của 9 cung mà 
tìm tên cung quái tương úng; bảng 43, 44. 


Bảng 43 - Thứ tự 9 cung và tên cụng quái tướng ứng như sau: 


Số : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tên : Khim Khôn Chấn  Tốn Cấn Càn Đoài Cấn Ly 


Muốn biết một năm nào đó là số mấy trong củu cung và có tên 
cung quái gì, trước hết cần biết tên năm can chỉ đó ỏ trong phạm 
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vị thướng nguyên, trung nguyên. hay hạ nguyên, sau đó cần biết 
năm can chỉ này là số thứ bao nhiêu trong 60 hoa giáp. 


Bảng 44 - Thứ tụ của tên năm can chí trong 60 hoa giáp 


. tỷ sửủu dần mãn thìn - tị ngẹ mùi thân đậu tuất hợi 


giáp .Ô 1 . ST 41 31 21 bị 
vất Í 2 — 82 42 32 22 12 
bính - 13 3 53 43 33 23 
. đỉnh ` 4 2 4 54 .44 34 24 
mậu 25 18 8 55 - 45 35 
Kỷ - 28 tô 6 , SỐ 48 36 
canh 37 27 1 7 57 47 
tân — 38 28 18 w 58 48 
nhâm 49 —38 29277 8. "= 59 
phường " 40 30 20 10 80 


® Nếu năm can chỉ Ò trong thượng nguyên, lấy số của năm 
can chí đó đem cộng vói hằng số 4, sau đó trù đi 9 hoặc bội 
số của 9 sẻ được số của cửu cung, theo đó mà lấy cung quái 
tưởng ứng. Ví dụ, năm bính thân ở thượng nguyên, có số 33 
trong 60 hoa giáp, đem số 33 cộng với hằng số 4 thành số 37, 
lấy 37 trù đi 9x 4 = 36 sẽ dư 1, số 1 của củu cung là khảm. 
® Nếu năm can chi thuộc phạm vi trung nguyên, thì lấy số 
của năm can chỉ đó đem cộng với hằng số 1, sau đó trừ đi 
9 hoặc bội số của 9 sẽ được số của cửu cung, theo đó mà 
lấy cung quái tương ứng. Ví dụ, năm mậu dần thuộc 
_phạm vi trung nguyên, có số 15 trong 60 hoa giáp, đem 
cộng số 1Š với hằng số 1 thành số 16, lấy 16 trừ đi 9 sẽ dư 
7. Số 7 của cửu cung là đoài. 
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® Nếu năm can chỉ thuộc phạm vì hạ nguyễn, thì lấy số của 
nãm can chỉ đó đem cộng với hằng số 7, sau đó trừ đi 9 
hoặc bội số của 9 sẽ đước số của cửu cung, theo đó mà lấy 
cung quái tương ứng. Ví dụ, năm kỷ tị thuộc phạm vi hạ 
nguyên, có số 6 trong 60 hoa giáp, đem cộng số 6 với 


Hình 39 - Đồ hình củu cung Cưu thần cấm ky 


Cách tính này là một quan niệm đồng dạng tuổi đời người 


và tuổi vũ trụ 


An, 
@ quan tu Mà 
9øf >> VHw 
sẽ SẺ % 
`x nn Đ) vÃ >4“ Lo 
se XJ/// $4. 
g *S 4. 
lÚ Ñ 


*z “ # s x 
ksí 
à\ Trung Z8" 
- cung < 
“„ Sỉ xương cùng Sb 
 — 


"Bảng này do vua Thần Nông chế. Phép này 1 tuổi khải ở Khôn, 2 
tuổi khỏi ở Chấn, theo tuổi thuận phi 9 cung, hết vòng quay lại từ 
đầu, dến tuổi túi chỗ đó, nơi chủ hại thân thể, nhất thiết tránh 
châm cứu, nếu như nhầm phạm, nhẹ thì mọc mụn nhọi, nặng thì 
toi mạng, cấm đó, cấm đó!" 
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hằng số 7 thành số 13, lấy số 13 trù đi 9 sẻ dư 4. Số 4 của 
cửu cung là tốn. 

Trong sách Châm cứu đại thành, trang 142 có bài Cưu 
thần cấm ky và bài Nhân thần cấm ky, trong hai bài này 
đều tính theo tuổi đời từ 1 đến 9 tương ứng vỏi cung quái 
trong cửu cung từ sở 2, lần lướt qua các số đến 9 và quay 
sang 1, đồng thời lại đặn tùy theo tuổi mà thuận bay qua 
cửu cung. hết vòng thì bắt đầu lại từ đầu. Theo cách tính 


Hình 40 - Đồ hình Nhân thần cấm ky 
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"I rốn, 2 tâm, 3 đến khủy (tay), 4 họng, 5 tmiệng, 6 6 tại đầu, 7 cội 
sống. 8 đầu gối, 9 d chân, luân lưu thuận số ƒ ky châm cứu" 
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này, năm 1 tuổi ứng với cung khôn, hai tuổi ứng với cung 
chấn, và thuận tự tiếp tục... Điều này không có gì trái với 
thú tự số và cung của củu cung, bởi vì, người phương 
Đông xưa vốn coi mạng sống bắt đầu từ bào thai, vậy bào 
thai đã chiếm cung số 1 của cửu cung là cung khảm, đến 
năm 1 tuổi thì đã là năm thứ hai của đời sống, nó ở cung 
khôn là đúng vị trí của nó, xem bản sao hai đồ hình Củu 
cung cưu thần cấm ky trang 142 sách Châm cúu đại 
thành; hình 39,.40. 
B. Thú tự của 9 cung và tên cung quái tương ứng như vửa nêu 
trên, không phải là một thứ tự duy nhất. Trong Bát Trạch Minh 
Cảnh, chúng ta bất gặp cách tính cùng một chu kỳ 9 năm can chị, 
nhưng có hai thứ tự tên cung quái khác nhau như sau: 
Số thú tự: 1 2 3 4 5 6 7 8 09 
Cách tính I: Khảm, khôn. chấn, tốn, cấn, càn, đoài, cấn, ly 
Cách tính II: Khôn. tốn, chấn. khôn, khảm, ly, cấn, đoài, càn, 
e Cách tính thú nhất là cách tính: thuận trên nửa đầu chu 
kỳ củu cung. qua trung cung, tiếp nghịch trên nửa sau 
của chu kỳ củu cung, trung cung lấy dương thổ là cấn; hình 41. 
e Cách tinh thứ hai là cách tính: khởi từ trung cung, lấy âm thổ 
là khôn làm tên, tiếp theo, tính nghịch trên nửa đầu của chu 
kỳ, nối với tính thuận trên nửa sau của chu kỳ; hình 42. 
Hai cách tính thứ tự cung quái trong một chu kỳ 9 năm cửu cung 
là một kết quả ghi nhận ảnh hưởng của một cập thiên thể có cùng 
chu kỳ vận động nhưng hướng vận động ngược nhau đem lại. 
Người ta cho rằng hai giói nam và nữ của loài người do tính chất 
âm đương trong bản thể của giới tính mà có sự tiếp nhận ảnh 
hưởng của các chu kỳ cửu cung thuận hay nghịch khác nhau. Nù 
giỏi tiếp nhận thứ tự cửu cung thuận chiều ở nửa đầu chu kỳ như 
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Hình 41 - $ø đồ cách tính I 
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Hình 42 - Sở đồ cách tính II 


CÀN KHẢẨM KHÔN 


non 


ĐOÀI KHÔN CHẤN 
8 | 1 Ñ\ 3 

CẤN“— LY TỔN 

T 6 


cách tính I. Nam giới tiếp nhận thú tự cửu cung nghịch chiều ö 
nửa đầu chu kỳ như cách tính II. Cả hai giới đều trải quan ba 
nguyên bằng 180 năm can chỉ thì lặp lại sự tương ứng giữa tên can 
chỉ của năm vói thứ tự trong 9 cung và tên cung quái. Những tên 
cung quái tùy theo giỏi tình cảm nhận được theo các năm sinh có 
tên can chỉ trong ba nguyên ấy, người ta gọi là "Bản mệnh cửu 
cung". Bản mệnh cửu cung của mỗi con người là một loại khí chất 
thầm lặng. Nó phản ứng với các năng lượng khác nhau do thời 
gian khác nhau và không gian khác nhau, tạo thành những hệ quả 
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khác nhau, tôi sẽ trình bày đặc điểm của loại khí chất bẩm sinh 
theo bản mệnh cửu cung và những nguyên tắc phản ứng của nó 
vói thời gian, không gian để tạo ra những hệ quả khác nhau Ở 
phần sau, dưới đây tôi xin giói thiệu bảng tính sẵn bản mệnh cửu 
cung của các năm can chỉ trong ba nguyên (180 năm can chỉ) cho 
cả hai giói nam và nữ; bảng 45, 46, 47. 


Bảng 45 - Bảng ghi bản mệnh cửu cung của các tuổi 
trong thượng nguyên 


Năm Nam Nữ Năm Nam Nũ 

ị 
giáp tý khảm cấn ' giáp ngọ đoài cấn 
ất sửu ly càn . ất mùi càn ly 
bính dần cấn đoài ' bính thân khôn khảm 
đình mão đoài cấn đinh dậu tốn khôn 
mậu thìn càn ly —— mậu tuất chấn chấn 
kỹ tị khôn khám kỳ hợi khôn tốn 
canh ngọ tốn khôn canh tý khảm cấn 
tân mùi chấn chấn : tân sửu ly càn 
nhậm thân khôn tốn nhâm dần cấn đoài 
quý dậu khảm cẩn - quý mão đoài cấn 
giáp tuất lý càn ' giáp thìn càn ly 
ất hợi cấn đoài „ ấttị khôn khàm 
bính tý đoài cấn ! bính ngọ tốn . khôn 
đỉnh sửu càn ly đình mùi chấn chẩn 
mậu dần khôn khám: mậu thân khôn tốn 
kỷ mão tốn khôn '_ kỹ dậu khảm cấn 
canhthìn chấn chấn, canh tuất ly càn 
tân tị khôn tốn tân hợi _ cấn đoài 
nhâm ngọ  khảm cấn :  nhâm tý đoài cấn 
quý mùi ly càn ' ` quý sửu càn ly 
giáp thân  cấn đoài : giáp dần khôn khảm 
ất dậu đoài cấn ' ất mão tốn khôn 


bínhtuất — càn ly bính thìn chấn chấn 
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đỉnh hói khôn khảm!L_ đính tị khôn tốn 
Tnậu tý tốn khôn Ì_ mậu ngọ khảm cấn 
kỷ sửu chấn chấn |_ kỷ mùi ly càn 
canh dần khôn tốn | canh thân cấn đoài 
tân mão khảm cấn tân dậu đoài cấn 
nhâm thìn ly càn | _ nhâm tuất càn ly 
quý tị cấn đoài quý hói khôn khảm 


Bảng 46 - Bảng ghi bản mệnh cửu cung của 
các tuổi trong trung nguyên 


Năm Nam Nữ — Năm Nam Nũ 


giáp tý tốn khôn giáp ngọ khảm cấn 
ất sủu chấn chấn  ất mùi ly càn 
bính dần khôn tốn bính thân cấn đoài 
đỉnh mão khảm cấn đỉnh dậu đoài cấn 
mậu thìn ly càn mậu tuất cản ly 

kỷ tị cấn đoài kỷ hi khôn khảm 
canhngọ  đoài cấn canh tý tốn khôn 
tân mùi càn ly tân sửu chấn chấn 
nhâm thân khôn khảm nhâm dần khôn tốn 
quý dậu tốn khôn quý mão khảm cấn 
giáp tuất chấn chấn giáp thìn ly càn 
ất hợi khôn tốn - ấtti cấn đoài 
bính tý khảm cấn bính ngọ đoài cấn 
định sửu ly càn định mùi càn Ìy 
mậu dần cấn đoài  mậu thân khôn khảm 
kỷ mão đoài càn kỳ dậu tốn khôn 
canh thìn — càn ly canh tuất chấn chấn 
tân tị khôn khảm ' tân hớợi khôn tốn 
nhâm ngọ tốn khôn '_ nhâm tý khảm cấn 
quý mùi chấn chấn ` quý sửu ly càn 
giáp thân khôn tốn ' giáp dần cấn đoài 
ấtdậu  khảm cấn ! ất mão đoài cấn 
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bính tuất ly càn | bính thìn càn ly 
định hợi cấn đoài | đỉnh tị khôn khàm 
mậu tý đoài cấn mậu ngọ tốn khôn 
kỷ sửu càn ly kỳ mùi chấn chấn 
canhdần khôn khảm | canh thân khôn tốn 
tân mão tốn khôn | tân dậu khám cấn 
nhâm thìn chấn "chấn . nhâmtuất — ly càn 
quý tị khôn tốn quý hợi cấn đoài 


Bảng 47 - Bảng ghi bản mệnh củu cung cứa 
các tuổi trong hạ nguyên 


Năm R Nam Nữ Năm Nam Nữ 
giáp tý đoài cấn ¡ giáp ngọ tấn khôn 
ất sủu càn ly :_ất mùi chấn chấn 
bính dần khôn khảm ¡ bính thân khôn tốn 
đình mão tốn khôn | đính dậu khảm cấn 
mậu thìn chấn chấn | mậu tuất ly càn 
kỳ tị khôn tốn | kỷ hợi cấn đoài 
canhngọ  khảm cấn | canh tý đoài cấn 
tân mùi ly càn tân sửu càn ly 
nhâm thân cấn đoài | nhâm dần khôn khảm 
quý dậu đoài cấn | quý mão tốn khôn 
giáp tuất càn ly . giáp thìn chấn chấn 
ất hợi khôn khảm Ị ất tị khôn tốn 
bính tý tốn khôn . bính ngọ khảm cấn 
đỉnh sửu chấn chấn ' đinh mùi ly càn 
mậu dần khôn tốn _ mậu thân cấn đoài 
kỷ mão khảm cấn kỷ dậu đoài cấn 
canh thìn — ly càn . canh tuất càn ly 
tân tị cấn đoài . tân hợi khôn khảm 
nhâmngọ  đoài cấn ¡_ nhâm tý tốn khôn 
quý mùi càn ly | quý sửu chấn chấn 
giáp thân khôn khảm _ giáp dần khôn tốn 
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ất dậu tốn khôn ;¡ ất mão khảm cấn 
bÍnh tuất chấn chấn ! bính thìn ly càn 
đỉnh hợi khôn tốn đỉnh tị cấn đoài 
mậu tý khảm cấn mậu ngọ đoài cấn 
kỷ sủu ly càn kỷ mùi càn ly 
canhdần  cấn đoài ' canh thân khôn khảm 
tân mão đoài cấn :- tân dậu tốn khôn 
nhâm thìn  cấn ly nhâmtuất chấn chấn 
quý tị ' khôn khảm | quý hợi khôn tốn 


Theo các tài liệu đã có trong Bát trạch minh cảnh và Lịch sách 
Tam tông miếu thì Giáp Tý thượng nguyên vào năm 1864, Giáp 
Tý trung nguyên vào năm 1924, Giáp Tý hạ nguyên vào năm 
1984. Các năm trước và sau đó theo mốc này mà tính ra. 


TÍNH CHẤT ĐỒNG DẠNG CHU KỲ CỬU CUNG TRONG 
CÁC ĐÓN VỊ THÔI GIAN 


Chu kỳ cửu cung có sự đồng dạng về nhịp tuần hoàn hệ số 9 trong 
tất cả các đơn vị thời gian năm, tháng, ngày, giồ. Ảnh hưởng của 
3 bước ở nhịp tuần hoàn cửu cung được ẩn trong các tên riêng của 
từng phép tính. Trong công thức tìm huyệt mỏ theo phép châm 
cứu Linh quy phí đằng, nó chỉ được dùng ở ngày can đưỡng; trong 
phép chọn ngày tốt xấu của kinh Kim phù nó được ẩn trong tên 
của 9 "sao” như Hòa đao, sát cống, nhân chuyên v.v... trong phép 
tính bát biến nó được ẩn trong tên các hệ quả như sinh khí, ngũ 
quỷ, diên niên v.v... tôi sẽ trình bày nguyên lý của vấn đề này ở 
phần những ứng dụng của chu kỳ cửu cung. 
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GIÁ TRỊ THÖI SINH HỌC CỦA CHU KỲ BẤT QUÁI 
8 NĂM 


A. Chu kỳ bát quái 8 năm đem lại ảnh hưởng về khí chất bẩm 
sinh cho con ngưöi, ta chỉ tìm thấy trong một ảnh hưởng tổng họp 
của nhiều loại chu kỳ mà biểu hiện của ảnh hưởng tổng hợp đó 
được gọi là Mệnh ngũ hành nạp âm. Phép tính tử vi đã coi Mệnh 
ngũ hành nạp âm là một khí chất lón và cần thiết vào bậc nhất, 
nhì của phép tỉnh. cho nên được phi trang trọng trong Ô giữa của 
lá số. Ngoài ra, ta không thấy có tài liệu nói về riêng nó. 
B. Chu kỳ bát quái 8 năm khi phối hợp với 60 năm can chỉ tuy 
không cùng một bội số chung nhỏ nhất, nhưng cứ hết 60 năm vẫn 
lặp lại từ đâu. Diễu này có hai ý nghĩa, một là, trong các loại ảnh 
hưởng được dùng để tính thành ảnh hưởng tổng họp là Mệnh ngũ 
hành nạp âm thì ảnh hưởng của bát quái không đủ mạnh bằng 
các ảnh hưởng khác; hai là, ảnh hưởng của chu kỳ bát quái 8 năm 
là loại ảnh hưởng khác với ảnh hưởng của chu kỳ cửu cung 9 năm, 
vì củu cung có tạo ra một loại khí chất độc lập, còn bát quái phải 
nhờ kết họp với các ảnh hưởng khác mà thành. 
C. Cùng các chu kỳ thi gian chu kỳ được dùng để tính thành 
Mệnh ngũ hành nạp âm bao gồm: ngũ vận, lục khí, 10 thiên can, 12 
địa chí, nhịp âm dương chẫn lẻ, chu kỳ bát quái, và nhịp 60 năm. 
D. Công thức tính ngũ hành nạp âm: 
® Lấy số thứ tự của tên năm can chỉ trong 60 năm hoa giáp, 
nếu số thứ tự lớn hơn 30 thì trừ đi 30, nhỏ hơn 30 thì để 
nguyên. 
® Sau khi trừ 30 xong, đem kết quả đó so với 12, nếu từ 12 
trỏ xuống, là số lẻ thì để nguyên, là số chẫn đều trừ đi 1. 
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Nếu trên 12, là số chẫn thì để nguyên. là số lẻ đều cộng 
thêm ]. 

® ĐÐem số đã qua các cách tính kể trên trừ cho 8 hoặc bội số 
của 8 sẽ được số thứ tự của bát quái, lấy ngũ hành tương ứng 
vỏi bát quái làm Mệnh ngù hành nạp âm; bảng 48. 


Bảng 48 - Bàng ngũ hành tương ứng với bát quái: 


| An sẽ 4 5 6 7 8 
Càn Đoài Ly Chấn Tến Khảm Cấn Khón 
Kim Hỏa Mộc Thủy Thổ 


Ví dụ: Năm Ất họi số 12, dưới 30 để nguyên. từ 12 trở xuống trừ 
đị F còn 11, đem 1] - 8 = 3, 3 ly, hỏa (xem bảng ngũ hành nạp âm 
của 60 hoa giáp) són đầu hỏa. 
® Năm Bính ngọ số 43. trên 30 trừ đi 30, bằng 13, 13 lỏn 
hơn 12. lại là sể lẻ, phải cộng † thành 14. đem 14 trừ đi 8 
còn 6, 6 là quái khảm, hành thủy. thiên hà thùy. 
Biệt lệ riêng các năm mậu tý (2Š) kỷ sửu (26) và mậu ngọ (5Š) kỷ 
mùi (56) sau khi tính qua các bước đều là 26, và khi trừ cho 8 (8x 
3) dư 2, theo lệ thường quái đoài số 2 là hành kim, nhưng theo 
quy luật ngũ vận. lục khí, thì các năm mậu tý, mậu ngọ cả vận và 
khí đều là hỏa, gọi là vận đồng vói khí. là thiên phù. khí hỏa đã 
lấn át cả nhịp âm dương và hành tướng úng của cung quái, cho 
nên hành kim của cung quái đoài đã phải đổi thành hành hỏa. 
Ð. Khí chất bẩm sinh Mệnh ngũ hành nạp âm của năm can chỉ 
được nhìn nhận bằng những phương pháp công tác của cá nhân 
con người theo tính chất của từng hành: Mộc = thẳng thắn, Hỏa 
= linh hoạt, Thổ = tình cảm êm ái. Kim = lý lẻ rõ ràng và họp 
quy luật, Thùy = khéo léo tỉ mỉ. Những hình tượng cụ thể của 
hành theo Mệnh nạp âm chỉ là những mức độ của hành do tổng 
họp ảnh hưởng mà có. Ví dụ, cùng hành hỏa, nhưng có tích lịch 
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hỏa, phú đăng hỏa, lô trung hỏa v.v... Hành thủy có tuyền trung 
thủy, trưởng lưu thủy, đại hải thủy, v.v... (xem bảng ngũ hành nạp 


âm của 60 hoa giáp). 


TÍNH CHẤT ĐỒNG DẠNG CHU KỲ BÁẤT QUÁI TRONG 
CÁC ĐÓN VỊ THÔI GIAN 


Tính chất đồng dạng chu kỳ bát quái trong các đơn vị thời gian 
năm, tháng, ngày, giỏ, chỉ thấy được dùng öỏ một phương pháp 
tính độn Mai hoa dịch số. Độn dịch là một phép tính cộng cung 
để tìm giá trị chung của sự vận động vũ trụ ngoài quả đất bằng 
cung quái, đem giá trị chung đó có thêm giá trị vận động của quả 
đất thành một cung quái mói rồi so hai thứ với nhau để tìm những 
hiện tướng tương ứng với tỷ lệ âm đương trong so sánh đó (xem. 
phép tính mai hoa độn số). Ngoài tài liệu đó không thấy một 
phép tính nào có dùng đến nhịp tuần hoàn hệ số 8 nữa. 


NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA CHU KỲ CỬU CUNG TRONG 
CÁC ĐÓN VỊ THÓI GIAN, KHÔNG GIAN 


A . Tính thời điểm nhân thần cấm ky 
Trang 141-142 sách Châm cứu đại thành có các bài về nhân thần 
cấm ky như sau: 
1. Thái ất ca 
_ Tiết lập xuân, trên cung Cấn, khỏi Thiên lưu cung, ngày mậu 
dần, kỷ sàu, chân trái cần đến. 
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Tiết xuân phân, trên cung Chấn, Thương môn cung, ngày ất 
máo, thấy định kẻ thù của sườn bên trái. 

Tiết lập hạ, trên cung Tốn, Âm lạc cung, ngày mậu thìn, kỳ tị, 
bàn tay trái sầu đau. 

Tiết hạ chí, trên cung ly, Thượng thiên cung, ngày bính ngọ, 
chính giủa vách ngực, lên hầu, lên đầu. 

Tiết lập thu, trên cung Khôn, Huyền tìy cung, ngày mậu thân, kỷ 
mài, ở bàn tay phải. 

Tiết thu phân, trên cung Đoài, Thương quả cung, ngày tân đậu, 
lại từ sườn bên phải. 

Tiết đông chứ, trên cung Khảm, Hiệp trập cung, ngày nhâm tý, ỏ 
dưới thắt lưng và mảng xưong cùng. 

Ngũ tạng, lục phả và bụng, rồi, đều đợi ngày mậu kỷ, tại Tháng 
châu. 

- Cina mụn nhọt võ ra đáng phải tránh. Phàm kỳ thiên kị này tật 
khó khỏi. 

Theo "Thái ất nhật du ở Nạn kùnh" thì lấy ngày đông chí Ò Hiệp 
trập cung, số ở đó cứ từ ngày thú nhất đến ngày thú chín thì lập 
lại, nhự là không dút, hết thì lại bắt đầu lại từ đầu. 

2. Cưu thần cấm ky 

Củỉu cúng cứu (lần cấm ky ca 

Khôn khóa (cổ chân), Chấn đoan chỉ (dầu ngón), Nha thượng 
(răng trên). Tốn thuộc Đầu khố (háng), Nhũ (vú), Khẩu trung 
(trong miệng). 

Diện (mặt), bối (lưng trên), mục (mắt) Càn, thủ (bàn tay), bạc 
(cánh tay) Đoài. 

Hạng (gáy), yêu (thắt lưng), Cấn, tất (gối). lặc (sườn) Ly tòng. 
Khám trâu (khuỷu tay), cước (chân), đỗ (bụng) luân lưu số. 
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Đuy luìu kiên (vai), CN (XƯỚHE CÙnG) tại tTHHE CHHG. 
(xem đồ hình cửu cung Cưu thần cấm ky} 
"Phép này do Thần Nông chế ra 
..theo phép đó, lấy 1 tuổi khỏi d cung Khôn, 2 tuổi khỏi ở 
cung Chấn, theo tuôi thuận phì 9 cung, hết vòng quay lại từ đầu, 
đến tuổi tói chỗ đó, nơi chủ hại thân thể, nhất thiết tránh châm 
cứu; nếu như nhầm phạm, nhẹ thì mọc mụn nhọt, nặng thì toi 
mạng, cấm đó, cấm đó!" 
3. Nhân thần cấm ky 
Cửu bộ nhân thần cấm ky ca 
Nhất tệ (rốn), nhị tâm (tim), tam chứ tru (khuỷu tay). 
Tú yết (họng), ngũ khẩu (miệng), lục tại đầu. 
Thất tích (cột sống), bát tất (gối), cửu tại túc (chân). 
Luân lưu thuận số kị châm cúu! 
(xem đồ hình cửu cung Nhân thần cấm kị). 
Cách này: 1 tuổi khỏi ở rốn, 2 tuổi ở tâm, hết vòng thì quay lại 
từ đầu, thuận số. 
B. Tính giờ đóng, mỏ huyệt để châm cứu thep phép "Linh quy phi 
đẳng bát pháp” 
Đây là phép tính giá trị âm dưỡng của ngày và giờ can chỉ tướng 
ứng vói cửu củng. tương ứng vói những huyệt đại biểu cho mức độ 
âm dương theo củu cung trên kỳ kinh bát mạch, gọi là giö mở 
huyệt. 
1. Tài liệu về vấn đề này được chép trong sách Châm cứu đại 
thành. Ó đây tôi xin trích dịch những phần có liên quan đến 
phép tính và giá trị thời sinh học của nó, và nêu ý kiến của 
riêng tôi về nguyên lý cấu thành công thức cùng với nguồn gốc 
con số cho trước tướng ứng với ngày, giồ can chí ở phần sau. 
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a. "Linh quy thủ pháp phi đằng châm đồ": hình 43. 

b. Cửu cung ca 

Đội cửu, đạp nhất, tả tam, lâu thất, 

Nhị, tử (làm vai), bát, lục (làm chân) 

Ngũ, thập ở trong gia, gửi vào khôn cục. 

(Bài ca này vừa nói về số của cửu cung ứng với cung quái ð 
Hậu thiên bát quái, lại có số 10 của chu kỳ 10 Ö giữa, đây là 
một sự nhầm lẫn giữa hai hệ số, Tác giả Từ Thị với đồ hình 
Linh quy thủ pháp phi đằng châm đồ, ô Dương đã về theo 
hậu thiên bát quái) 

c. Bát pháp ca 

Khảm 1, liền Thân mạch; Chiếu hải, Khôn 2,5 

Chấn 3, thuộc Ngoại quan; Tốn 4, Lâm khấp số 

Cân 6, là Công tôn, Đoài 7, Hậu khê phủ, 


SN 


h 2. Chụ hỳ củi cung 0à bát quói 


Cấn ä, hệ Nội quan,Ly 9, Liệt khuyết chả, 

"Theo Linh quy phì đằng dồ có hai, người ta không biết cái 
nào cho hợp, nay lấy cái này có nghiệm chép lại." 

(Đây là lòi ông Dương Kế Châu ghi lại lý do ông chép đồ 
hình trên của Từ Thị vào sách của mình. Ông không cho biết 
Linh quy phi đằng đồ khác mà ông đã không chép ấy khác 
bản này ở chỗ nào, nhưng theo tôi nghĩ, có lẽ bản đồ hình ' 
kia đã vẽ theo thứ tự cửu cung và ö Cưu thần cấm kị và 
Nhâm thần cấm kị trình bày; xem hai đồ hình). 

d. Bát pháp giao hội bát mạch 

Công tôn 2 huyệt, là Cha, thông Xung mạch, 

Nội quan 2 huyệt, là Mẹ, thông Âm kiều mạch, 

Hai huyệt này hợp vói các bệnh ở tâm, ngực, và đạ đây, 

Hậu khê 2 huyệt, là Chồng, thông Đốc mạch, 

Thân mạch 2 huyệt, là Vọ, thông Dương kiều mạch, 

Hai huyệt này hợp vái các bệnh ở khóe trong của mắt, gáy cổ, 
tai, vai, cánh tay, tiêu trường, bàng quang. 

Lâm khấp 2 huyệt, là Nam, thông Đói mạch, 

Ngoạt quan 2 huyệt, là Nữ, thông Dương duy mạch, 

Hai huyệt này hộp với các bệnh ở khóe ngoài của mắt, sau 
tai, má, CÔ, vat, 

Liệt khuyết 2 huyệt, là Chủ, thông Nhâm mạch, 

Chiếu hải 2 huyệt, là Khách, thông Âm kiều mạch. 

Hai huyệt này hợp vúi các bệnh ở phế, hầu, họng, ngực, cách. 
đ. Bát phấp trục nhật can chỉ ca 

"Giáp, kỷ, thìn, tất, sửu, mùi10 

ất, canh, thân, dậu,9 là kỳ, 
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định, nhâm dần, máo,8 làm số 
;ậu, quý, tỊ, ngọ,7 cũng hợp, 
bính, tân,lhợi, tý,cũng sế7, 
Mỗi ngày chỉ, can được biết ngay." 
e. Bát pháp lâm thỏi can chỉ ca 
"Giáp, kỷ, lý, ngọo, nên dùng 9, 
ất, canh, sửu, mùi ,8 không nghỉ, 
bính, tân, dần, thân ,7 làm số, 
định, nhâm ,mão, dậu,6 cần biết, 
mậu, quý, thìn, tuất,mỗi cái có 5, 
TỊ, hợi, rêng nó thêm 4 cộng ngang vào. 
Ngày dương trừ 9, âm trù 6. Không đủ thừa trừ, huyệt suy ra 
dui. 
JPhép đó như giáp, bút, mậu, canh, nhâm, là những ngày 
duong, ất, đình, kỷ, tân, quý, là những ngày âm, lấy can, chỉ 
của ngày, giò tính với số như thế nào? Ngày dương trừ số 9, 
ngày âm trừ số 6, ngày dương nhiều, hoặc 1 x 9, 2x9, 3x9, 
4x9... ngày âm nhiều, hoặc 2 x 6, 3x6, 4x6, 5x6... Số dư 
ra ở dưới, càng phối số của ngày, giờ vói quái số được quái 
nào, thì biết ngay huyệt nào mỏ. 
“Mĩ dụ, như ngày giáp tý, giờ mậu thìn, lấy trên ngày, giáp 
được số 10, tý được số 7. Lấy trên giò, mậu được số 5, thìn 
được số 5. Cộng tất cả thành số 27. Ngày đó là ngày dương, 
đem trù di số 9, túc là 9 x 2 = 18, có dư số là 9, hợp với quái 
`Iy, túc là huyệt Liệt khuyết mỏ. 
Vĩ dụ, như ngày ất sửu, giờ nhâm ngọ, lấy trên ngày, ất là 9, 
siầu là 10. Lấy trên giò, nhâm là 6, ngọ là 9. Cộng tất cả thành 
số 34. Ngày đó là ngày âm, đẻm trừ đi 6, là $ x 6 = 30, dư ra 
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số 4, hợp với quái tốn, tức là huyệt Lâm khấp mỏ. Còn lại 
phỏng theo nh thế." 
2. Ý kiến của riêng tôi về nguyên lý cấu thành công thức cùng 
với nguồn gốc con số cho trước tương úng với ngày, giò can chỉ. 
a. Nguyên lý cấu thành công thức tính Linh quy phi đằng 
pháp đã dựa trên quan niệm đồng dạng giứa giỏ trong ngày 
như lục khi trong ngủ vận. 
Hãy đem bài Bát pháp trục nhật can chỉ ca ra để phân tích, 
chúng ta thấy như sau: Hàng can của ngày xếp theo thú tự 
của hai chu kỳ ngũ vận lặp lại: 
Vận: thổ, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, hỏa, thổ 
can: giáp, ất, bính, đỉnh. mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, qúy. 
e Hàng chỉ của ngày xếp theo thứ tự của phương hướng với 
mùa và ngũ hành tướng ứng với phương hướng vỏi mùa 
thìn. tuất. sửu, mùi,= bốn hướng phụ, tứ quý = hành thổ 
thân. dậu,= mùa thu, phương tây = hành kim. 
dân, mão = mùa xuân. phương đông = hành mộc, 
t[. ngọ= mùa hạ. phường nam = hành hỏa, 
hợi. tý= mùa đông. phương bắc = hành thủy. 
® Ngủ hành theo vận ở can ngày và ngũ hành theo phướng 
hướng, mùa ở chỉ ngày là trùng nhau: 
giáp, kỷ = thổ= thìn, tuất, sủu. mùi= thổ, 
ất, canh= kim= thân, dậu = kim, 
binh, tân= thủy =họi, tý = thủy, 
định, nhâm= mộc = dần, mão= mộc, 
mậu. quý= hỏa= t¡, ngọ =hỏa. 


® Ö ngày, lấy ảnh hưởng của hành theo can là chính, hành 


b. 
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của chi là tham gia thêm, điều này được biểu hiện ö chỗ 
12 chi cùng chỉ chia làm 5 nhóm. để tỉnh số theo nhóm, 
và chúng tỏ rằng số là giá trị của can ngày. 

Tá lại cũng đem bài Bát pháp lâm thời can chỉ ca ra để 
phân tích, chúng ta thấy như sau: 

Hàng can của giồ tuy vẫn xếp theo thứ tự của hai chủ kỳ 
ngũ vận lặp lại, nhưng hàng chỉ của gi0 lại xếp theo thứ tự 
của hai vòng lục khí lặp lại làm 6 nhóm, và có 6 con số 
theo sáu nhóm chỉ. trong khi 5 nhóm can cùa giồ chỉ 
tướng ứng vói 5 nhóm chỉ. điều đó chúng tỏ rằng ở giờ, số 
là giá trị của chỉ giö. 

Quan hệ giữa hành của can giò là hành ngũ vận vỏi hành 
của chỉ giỏ là hành lục khí. theo quan hệ tưởng sinh. hành 
ở chỉ giồ sinh hành của can giỏ, Ó nữa âm của vòng lục 
khi: 

Giáp, kỷ= thổ; tý, ngọ=thiếu âm quân hỏa, 

ất, canh=kim; sửu, mùi =thái âm thấp thổ. 

Theo quan hệ tương khắc, ở nửa đương của vòng lục khí: 
bính, tân=thủy; dần,thân =thiếu dương tướng hỏa, 

định. nhâm ==mộc: mão, dậu=dương mình táo kim, 

mậu, quý =hỏa: thìn, tuất= thái dương hàn thủy, 


Nguồn gốc con số cho trước của phép tính Linh quy phí 


đằng tương ứng với can, chỉ của ngày, giờ 


® Ó ngày. những hành của can ngày tướng ứng hành ò nửa 


âm của Hậu thiên bát quái (ngày ất, canh = kim, bính. 
tân = thủy), lấy số của hậu thiên bát quái đó cộng với số 
của cửu cung ö Lạc thư có cùng vị trị là thành. Số ö Hậu 
thiên bát quái thì hành Kim ở quái đoài số 2, hành thủy ð 
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quái khảm số 6. Số ở Lạc thư có vị trí tương ứng với Ỏ 
phương tây là 7, do vậy, 2 + 7 = 9 là số của ngày can ất, 
canh. Số ở Lạc thu phương bắc, tương ứng vói vị trí quái 
khảm, là số 1, do vậy, 6 + 1 = 7 là số của ngày can bính, 
tân; hình 44. 

Ö những hành của can ngày tướng ứng hành Ỏ nủa dương 
của hậu thiên bát quái (định, nhâm = mộc, mậu, quý = 
hỏa, giáp, kỷ = thổ) thì lấy số 5 là số của trung ương Hậu 
thiên bát quái đem cộng vói số của Lạc thư có cùng vị trí 
tưởng ứng vói hành của can ngày trên Hậu thiên bát quái 
là thành. Số ở Hậu thiên bát quái thì Ở trung ương là số 5, 
trên Lạc thư, phương Đông tương ứng với vị trí hành mộc 
là số 3, do vậy, 5 + 3 = 8, là số của ngày can đinh, nhâm, 
phương trung ương của Lạc thư cũng số 5, do đó Š + 5 = 
10 là số của ngày can giáp, kỷ. Riêng hành hỏa, người ta 
không lấy số của Lạc thư ở phương Nam tương ứng vói 
hành hỏa ỏ Hậu thiên bát quái để cộng vói số 5 ở trung 
ương ngày can mậu, quý; hình 45. Đây là một trường hợp 
nhân nhượng trong khi kết hợp nhiều quy luật để tìm một - 
ảnh hưởng chung, tỷ lệ nhân nhượng này trong toàn bộ là 
chấp nhận được. Giả thử như không có sự nhân nhượng 
trên, ta buộc phải tính đúng nguyên tắc, thì hành hỏa của 
ngày can mậu, quý riêng nó sẽ bằng Š + 9 = 13 = 3 = 
Lâm khấp. Nếu theo cách nhân nhượng trên, ngày can 
mậu, quý riêng nó bằng 5 + 2 = 7 = Hậu khê. Đem so 
sánh hai huyệt này đại biểu cho hai kinh mạch: Lâm 
khấp - Đảm kinh, Hậu khê - Đốc mạch, tính chất hai kinh 
tương tự về mặt điều phối dương khí của toàn thân, do 
vậy, việc nhân nhượng này không làm ảnh hưởng tói giá 
trị chữa bệnh, mà lại làm cho phép tính đơn giản hơn, 
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không có kết quả vượt quá số 10 để rồi lại phải khấu trừ 
rườm rà thêm phép tính. ` 

Hình 44 - Đồ hình cộng öỏ nửa âm 


Hậu thiên bát quái Cách tính và kết quả 


l 6s+ 1= 7 
tâyG3Š 4 đông 2+7=09 

835 

nam nam 


Hình 45 - Dồ hình cộng ở nửa dương 


Hậu thiên bát quái Lạc thu Cách tính và kết quả 
bắc bác 
l ? 6 1⁄5 Šš +3=8&8 
tây 4 đông tây ?7/5X3) đông $+Ã=10 
835 (294 §Š +2=7 
nam. " nam 


® Ở giờ hành của chí giờ theo lục khí có số là số của Lạc thư 
cùng vị trí phương và hành: 


Giờ chỉ Khí và hành Số Lạc thư phương 

tý, ngợ thiếu âm quân hỏa ọ nam 

Sửu. mùi thái âm thấp thổ 8 đông hắc 
đần, thân thiếu dưỡng tướng hỏa 7 tây 

mão, dậu đương minh táo Kim 6 tây bác 
thìn, tuất _ thái dương hàn thủy bì trung ưóng 
tị, hồi quyết âm phong mộc 4 đông nam 


Trong 6 nhóm và số tương ứng. giữa hành, số, phương 
trùng nhau 5 nhóm, còn 1 nhóm thìn, tuất lệch số vói 
phương và hành. Có thể đây cũng là một hiện tướng nhân 
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nhướng chăng. Giả thử không nhân hượng thi chỉ thin, 
tuất riêng nó có hành thủy, phương bắc, số ] trong Lạc 
thư, tưởng ứng vói huyệt Thân mạch. Khi có nhân 
nhượng thì chỉ thìn, tuất riêng nó hành thủy, số 5 ở Lạc 
thư, tướng ứng vói số 2 và đều là khôn thổ huyệt Chiếu 
hải. Trong kỳ kinh bát mạch, huyệt Chiếu hải ở âm kiều 
mạch, huyệt Chiếu hải lại của kinh thận, thận hành thủy 
duy trì hoạt động của âm khí trong có thể. Sự nhân 
nhượng này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chữa 
bệnh, và đã bảo đảm cho công thức tính phù họp trong 
các can và chi khác của ngày và giö. 
Cũng giếng như phép tính "Mệnh ngúũ hành nạp âm của 60 
hoa giáp", phép tính "Linh quy phi đằng" đã dựa trên cø sở 
giá trị thời sinh học của nhiều loại chủ kỳ thôi gian khác 
nhau tổng họp lại mà thành. Tác giả của công thức tính này 
phải là những nhà “Thời Sinh Học” vĩ đại. Công thức trên đã 
tồn tại với nền y học của loài người không phải chỉ nhờ tính 
chất toán học của nó, mà là ỏ giá trị thời sinh học của nó, 
cho nên nó không bị thöi gian loại thải, 
Có một Tiến sỹ khoa học đã từng ö châu Âu nhiều năm, sau 
khi được tôi mời xem kết quả khảo sát về các quy luật thöi 
gian cổ phương Đông của tôi, ông nói rất thành thật với tôi 
những nhận xét của ông, ông cho rằng: những khía cạnh mà 
tôi đã khai thác được trong các quy luật thời gian cổ là rất 
có ý nghĩa, nhưng theo ông thì, những công thức ứng dụng 
quy luật ấy. đứng về mặt thuật toán thì còn thiếu sự chặt 
chẽ, và có thể dùng thuật toán để hoàn thiện những công 
thúc ứng dụng quy luật đã có. Thấy ông quá chân thành khi 
ông nói lên điều này, tôi thật không biết nên thưa với ông 
thế nào khi ông đã vững tin ở kiến thức toán học của mình. 
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Tôi hy vọng những nội dung thời sinh học trong các quy luật 
thời gian cổ cùng với công thúc ứng dụng của nó được trình 
bày trong tài liệu này sẽ thay cho việc trực tiếp trao đổi giữa 
tôi và ông, hay nói một cách chính xác hơn, đây là một cuộc 
trao đổi để hai nền khoa học Đông và Tây hiểu nhau hún, 
hai nên khoa học cổ và hiện đại hiểu nhau nhiều hơn. 

3. Bảng tính sắn giờ và huyệt mở theo phép Linh quy phí đằng 

bát pháp, trong sách Châm cứu đại thành. 

Suy định lục thập giáp tý nhật, thời, huyệt khai đồ liệt 

(Những tên huyệt viết tắt trong bảng là niuỳng chữ đầu của tên kép: 

Nội = Nội quan, Ngoại = Ngoại quan, Chiếu = Chiếu hải, 

Lâm = Lâm khấp, Công = Công tôn, Liệt = Liệt khuyết, Thân 

= Thân mạch, Hậu = Hậu khéê). 

Ngày giáp tý, Giờ = Bính dần = Lâm, Mão = Chiếu, Mậu thìn 
= Liệt, Tị = Ngoại, Canh ngọ = Hậu, Mùi 
= Chiếu, Nhâm thân = Ngoại, Dậu = Thân. 

Ngày ất sửu, Giò = Mậu dần = Thân, Mão = Lâm, Canh thìn 
=Chiếu, TỊ =Công, Nhâm ngọ = Lâm, Mùi 

| =Chiếu, Giáp thân = Chiếu, Dậu = Ngoại. 

Ngày bính dần, Giờ = Canh dần = Ngoại, Mão = Thân, 
Nhâm thìn= Nội, TỊ = Công, Giáp ngọ = 
Công, Mùi = Lâm, Bính thân = Chiếu, Dậu = 
Liệt. 

Ngày định mão, Giò= Nhâm đần = Chiếu, Mão = Ngoại, Giáp 
thìn = Công, Tị =Lâm, Bính ngọ =Chiếu, 
Mùi = Công, Mậu thân = Lâm, Dậu = Thân. 

Ngày Mậu thìn, Giò = Giáp dần = Công, Mão = Lâm, Bính 
thần = Chiếu, Tỳ = Liệt, Mậu ngọ = Lâm, Mùi 
= Hậu, Canh thân = Chiếu, Dậu = Ngoại. 

Ngày kỷ tị. Giò = Bính dần = Thân, Mão = Chiếu, Mậu thìn 


L7 ®&d4 TP®iaeDmP 
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= Ngoại, Tị = Công, Canh ngọ = Lâm, Mùi = 
Chiếu, Nhâm thân = Công, Dậu = Lâm. 

Ngày canh ngọ, Giờ = Mậu dần = Thân, Mão = Lâm, Canh 
thìn = Chiếu, TỊ = Liệt, Nhâm ngọ = 
Lâm, Mùi = Chiếu, Giáp thân = Chiếu, Dậu 
= Ngoại. 

Ngày tân mùi, Giờ = Canh dần = Chiếu, Mão = Công, Nhâm 
thìn = Lâm, Tị = Chiếu, Giáp ngọ = Chiếu, 
Mùi = Ngoại, Bính thân = Thân, Dậu = Chiếu. 

Ngày nhâm thân, Già =Nhâm dần= Ngoại, Mão = Thân, Giáp 
thìn = Lâm, TỊ = Chiếu, Bính ngọ = Công, 
Mùi = Lâm, Mậu thân = Chiếu, Dậu = 
Chiết. 

Ngày quý đậu, Già =Giáp dần = Chiếu, Mão = Công, Bính 
thìn = Lâm, TỊ = Chiếu, Mậu ngọ = Công, 
Mùi = Ngoại,-Canh thân = Thân, Dậu = 
Chiếu. 

Ngày giáp tuất Giờ =Bính dần= Hậu, Mao= Chiếu ,Mậu 

thìn= Ngoại, TỊ = Công, Canh ngọ = Thân, 
Mùi= Nội, Nhâm thân = Công, Dậu = Lâm. 

Ngày ất hợi Giờ =Mậu đần= Lâm, Mão = Thân, Canh thìn = 
Chiếu, TỊ Ngoại, Nhâm ngọ= Thân, Mùi = 
Chiếu, Giáp thân = Chiếu, Dậu = Công. 

Ngày bính tý Giờ = Canh dần = Chiếu, Máo = Liệt, Nhâm thìn 
= Hậu, Tị = Chiếu, Giáp ngọ = Chiếu, Mùi 
= Ngoại, Bính thân = Thân, Dậu = Nội. 

Ngày đỉnh sửu Già = Nhâm dần =Thân, Mao = Chiếu, Giáp 
thìn = Chiếu, TÌ = Công, Bính ngọ = Lâm, 
Mùi = Chiếu, Mậu thân = Công, Dậu = 
Ngoại. 
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Ngày mậu đần Giò = Giáp dần = Lâm, Mão = Chiếu, Bính 
thu = Liệt, TÌ = Hậu, Mậu ngọ = Chiếu, Mùi 
= Chiếu, Canh thân = Ngoại, Dậu = Thân. 

Ngày kỷ mão Giờ = Búuh dần = Cliếu, Mđo = Công, Mậu thìn”. 
= Lâm, Tị = Thân Canh Hgọ = Chiếu, Mùi = 
Ngoại, Nhâm thân = Thân, Dậu = Chiếu. 

Ngày canh thìn Giò = Mậu dần = Lâm, Mão = Hậu, Canh thìn 
= Chiếu, TÌ = Ngoại, Nhâm ngọ = Hậu, Mùi 
= Chiếu, Giáp thân = Nội, Dậu = Công. 

Ngày tân tị Giờ = Canh dần = Chiếu, Mão = Ngoại, Nhâm: 
thìn =Thân, Tị = Chiếu, Giáp ngọ = Chiếu, 
Mùi = Công, Bính thân = Chiếu, Dậu: = Chiếu. 

Ngày nhâm ngọ Giờ = Nhâm dần = Thân, Mão = Nội, Giáp 
thìn = Chiếu, TÌ = Liệt, Bính Hgọ = Lâm, 
Mùi = Chiếu, Mậu thân = Liệt, Dậu = Ngoại. 

Ngày quý mùi Giò = Giáp dần = Ngoại, Mão = Thân, Bính - 
thìn = Chiếu, TỊ = Ngoại, Mậu ngọ = Thân 
Mùi = Lâm, Canh thân = Chiếu, Dậu.= 
Công. 

Ngày giáp thân Giờ = Bính dần = Cóng, Mao = Lâm, Mậu 
thìn = Chiếu, TỊ = Chiếu, Canh ngọ = Liệt, 
Mùi = Hậu, Nhâm thân = Chiếu) Dậu = 
Ngoại. 

Ngày ất dậu Giờ = mậu dần = Công, Mão =: Ngoại, Canh thìn 
= Thân, Tị = Chiếu, Nhâm ngọ= Ngoại, Mài 
= Thân, Giáp thân = Lâm, Dậu = Chiếu 

Ngày bính tuất Gi = Canh dần = Chiếu, Mão = Ngoại, 
Nhâm thìn = Thân, TỊ = Hậu, Giáp ngọ = 
Nội, Múi = Công, Bính thân = Lâm, Dậu = 
Chiếu. 


288 Ch 7. Chu kỳ cửu cung uà bót quớói 


Ngày định hợi Giò = Nhâm dần = Lâm, Mao = Chiến, Giáp 
thìn = Chiếu, TỊ = Ngoại, Bính ngọ = Thân, 
Mùi = Chiếu, Mậu thân = Ngoại, Dậu = 
Công. 

Ngày mậu tý Giò = Giáp dần = Ngoại, Mão = Thân, Bính thìn 
= Nội, Tị = Công, Mậu ngọ = Thân, Mùi = 
Lâm, Canh thân = Chiếu, Dậu = Liệt. 

Ngày kỳ sửu Giò = Bính dần = Lâm, Mao = Chiếu, Mậu thìn 
= Công, Tị = Ngoại, Canh ngọ = Lâm, Mùi 
>= Chiếu, Nhâm thân = Ngoại, Dậu = Thân. . 

Ngày canh đần Giò = Mậu dần = Chiến, Mao = Ciếu, Canh 
thìn = Ngoại, Tì = Thân, Nhâm ngọ = Chiếu, 
Mùi = Ngoại, Giáp thân = Công, Dậu = Lâm. 

Ngày tân mão Giờ = Canh dần = Công, Mao = Lâm, Nhâm 
thìn = Chiếu, TỊ = Công, Giáp ngọ = Ngoại, 
Mùi = Thân, Bính thân = Chiếu, Dậu = 
Ngoại 

Ngày nhâm thìn Giờ = Nhâm dần = Lâm, Mao =Chiếu, Giáp 
thì = Chiếu, Tị = Ngoại, Bính ngọ = Hậu, 
Mùi = Chiếu, Mậu thân = Thân, Dậu =Công. 

Ngày quý tị Giò = Giáp dần = Công, Mao = Lâm, Bính thìn 
= Chiếu, TÌ = Công, Mậu ngọ = Lâm, Mùi 
= Thân, Canh thân = Chiếu, Dậu = Ngoại. 

Ngày giáp ngọ Giờ = Bính dầu = Lâm, Mão = Chiếu, Mậu 
thìn =Liệt, TỊ = Ngoại, Canh ngọ = Chiếu, 
Mùi = Lâm, Nhâm thân = Ngoại, Dậu = 
Thân. 

Ngày ất mùi Giò = Mậu dần = Thân, Mão = Lâm, Canh thìn 
= Chiếu, Tị = Công, Nhâm ngọ = Lâm, Mùi 
= Chiếu, Giáp thân = Chiếu, Dậu = Ngoại. 
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Ngày bính thân Giờ = Canh dần = Lâm, Mão = Chiếu, Nhâm 
thìn = Liệt, Tị = Hậu, Giáp ngọ = Hậu, Mùi 
= Chiếu, Bính thân = Ngoại, Dậu = Thân. 

Ngày định dậu Giờ = Nhâm dần = Công, Mao = Lâm, Giáp 
thìn = Thân, Tị = Chiếu, Mậu ngọ = Ngoại, 
Mùi = Thân, Canh thân = Chiếu, Dậu = 
Chiếu. 

Ngày Mậu tuất Giò = Giáp dần = Công, Mão = Lâm, Bính 
thìn = Chiếu, TỊ = Liệt, Mậu ngọ = Lâm, 
Mùi = Hậu, Canh thân = Chiếu, Dậu = 
Ngoại. 

Ngày kỷ hợi Giò = Bính dần = Thân, Mao = Chiếu, Mậu thìn 
= Ngoại, TỊ = Công, Canh ngọ = Lâm, Mùi 
= Chiếu, Nhâm thân = Công, Dậu = Lâm. 

Ngày canh tí Già =.Mậu dần = Thân, Mão = Lâm, Canh thìn 

_= Chiếu, TỈ = Liệt, Nhâm ngọ = Lâm, Mùi 
= Chiếu, Giáp thân = Chiếu, Dậu = Ngoại. 

Ngày tân sửu Giò = Canh dần =Chiếu, Mão = Công, Nhâm 
thìn = Lâm, TỊ = Chiếu, Giáp ngọ = Chiếu, 
Mai = Ngoại, Bính thân = Thân, Dậu = 
Chiếu. 

Ngày nhâm dần Giò = Nhâm dần = Chiếu, Mão = Liệt, Giáp 
thìn = Ngoại, TỊ = Thân, Bính ngọ = Chiếu, 
Mùi = Ngoại, Mậu thân = Thân, Dậu = Lâm. 

Ngày quý mão Giò = Giáp dần = Thân, Mão = Chiếu, Bính 
thìu = Ngoại, TỊ = Thân, Mậu ngọ = Chiếu, 
Mùi = Chiếu, Canh thân = Công, Dậu = 
Lâm. 

Ngày giáp thìn Giò = Bính dần = Hậu, Mao = Chiếu, Mậu thìn 
= Ngoại, TỊ = Công, Canh hợọ = Thân, Mùi 
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= Nội, Nhâm thân = Công, Dậu = Lâm. 

Ngày ất tị Giò = Mậu dần = Lâm, Mão = Thân, Canh thìn = 
Chiếu, TÌ = Ngoại, Nhâm ngọ = Thân, Mùi = 
Chiếu, Giáp thân = Chiếu, Dậu = Công. 

Ngày bính ngọ Giờ = Canh dần = Chiếu, Mão = Liệt, Nhâm 
thìn = Hậu, TỊ = Chiếu, Giáp ngọ = Chiếu, 
Mùi = Ngoại, Bính thân = Thân, Dậu = Nội. 

Ngày đính mùi Giờ = Nhâm dần = Thân, Mão = Chiếu, Giáp 
thìn = Chiếu, TỊ = Công, Bính ngọ = Lâm, 
Mùi = Chiếu, Mậu thân = Công, Dậu = Ngoại. 

Ngày Mậu thân Giờ = Giáp dần = Chiếu, Máo = Ngoại, Bính 
thìn = Thân, TÌ = Nội, Mậu ngọ = Ngoại, 
Mùi = Công, Canh thân = Lâm, Dậu = 
Chiếu. 

Ngày Kỷ đậu Giò = Bính dần = Ngoại, Mao = Thân, Mậu thìn 
= Chiếu, TỊ = Chiếu, Canh ngọ = Công, Mùi 
= Lâm, Nhâm thân = Chiếu, Dậu = Công. 

Ngày canh tuất Giờ = Mậu dần = Lâm, Mão = Dậu, Canh thìn 
= Chiếu, TÌ = Ngoại, Nhâm ngọ = Hậu, Mùi 
= Chiếu, Giáp thân = Nội Dậu = Công. 

Ngày tân hợi Giò = Canh dần = Chiếu, Mão = Ngoại, Nhâm 
thìn = Thân, TỊ = Chiếu, Giáp ngọ = Chiếu, 
Mùi = Công, Bính thân = Lâm, Dậu = Chiếu. 

Ngày nhâm tý Giò = Nhâm dần = Thân, Mao = Nội, Giáp 
thìn = Chiếu, Tị = Liệt, Bính ngọ = Lâm, Mùi 
= Chiếu, Mậu thân = Liệt, Dậu = Ngoại. 

Ngày quý sừu Giờ = Giáp dần = Ngoại, Mao = Thân, Bính 

thìn = Chiếu, TỊ = Ngoại, Mậu ngọ = Thân, 
Mùi = Lâm, Canh thân = Chiếu, Dậu s= 
Công. 
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Ngày giáp dần Giờ = Bính dần = Chiếu, Mão = Ngoại, Mậu 
thìn = Thân, TỊ = Lâm, Canh ngọ = Nội, = 
Mùi = Công, Nhâm thân = Lâm, Dậu = 
Chiếu. 

Ngày ất mão Giờ = mậu dần = Chiếu, Máo = Chiếu, Canh 
thìn = Công, Tỉ = Lâm, Nhâm ngọ = Chiếu. 
=Mùi = Công, Giáp thân = Ngoại, Dậu = 
Thân. 

Ngày bính thìn Giò= Canh dần = Chiếu, Mão = Ngoại, Nhâm 
thìn = Thân, Tị = Nội, Giáp ngọ = Nội, Mùi 
= Công, Bính thân = Lâm, Dậu = Chiếu. 

Ngày đính tỉ Giò = Nhâm dần = Lâm, Máo = Chiếu, Giáp thìn 
= Chiếu, TỊ = Ngoại, Búnh ngọ = Thân, Mùi = 
Chiếu, Mậu thân = Ngoại, Dậu = Công. 

Ngày mâu ngọ Giờ = Giáp dần = Ngoại, Mão = Thân. Bính 
tìn = Nội, TỊ = Công, Mậu ngọ = Thân, Mùi 
= Lâm, Canh thân = Chiếu, Dậu = Liệt. 

Ngày kỷ mùi Giò= Đính dần = Lâm. Mão = Chiếu, Máu thìn 
= Công, Tị = Ngoại, Canh ngọ = Hậu, Mùi = 
Chiếu, Nhâm thân = : Ngoại, Dậu = Thân. 

Ngày canh thân Giờ = Mậu dần = Ngoại, Mão = Công, Canh 
thìn = Lâm, TỊ = Chiếu, Nhâm ngọ = Công, 
Mùi = Lâm, Giáp thân = Hậu, Dậu = Chiếu. 

Ngày tân dậu Giờ = Canh dần = Thân, Mão = Chiếu, Nhâm 
thần = Ngoại, TỊ = Thân, Giáp ngọ = Lâm, 
Mùi = Chiếu, Bính thân = Công, Dậu = Lâm. 

Ngày nhâm tuất Giò = Nhâm dần = Lâm, Mao = Chiếu, Giáp 
thìn = Chiếu, TỊ = Ngoại, Bính ngọ = Hậu, 
Mùi = Chiếu, Mậu thân = Ngoại, Dậu = 
Công, 
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Ngày quý hợit Giờ = Giáp dần = Công, Mão = Lâm, Bính thìn 
= Chiếu, Tị = Công, Mậu ngọ = Lâm, Mùi = 
Thân, Canh thân = Chiếu, Dậu = Ngoại. 
Bảng lập thành về giỏ huyệt mỏ theo phép Linh quy phi đằng này 
trcn trong sách Châm cứu đại thành của Dương Kế Châu, nhà 
xuat bản Nhân dân Vệ sinh Xuất bản xâ, Bắc Kinh, 1973, từ trang 
172 đến 174. Khi kiểm tra lại, thấy sách đã in sai một số tên huyệt 
trong một số ngày giồ, tôi đã tính lại và ghi kèm theo để khi sử 
dụng cần sửa lại. Bảng ghi đúng sai đó như sau; bảng 49. 


Đảng 49 

Ngày Giờ Tên huyệt trong sách Phải sửa thành 
Tân tị Đính thân Chiếu Lâm 
Bính tuất Tị Hậu Nội 
Kỷ sủu Canh ngọ, Lâm Thân 
Nhâm thìn Mậu thân Thân Ngoại 
Giáp ngọ Canh ngọ Chiếu Hậu 

Mùi Lâm - Chiếu 
Kỷ mùi Canh ngọ Hậu Thân 


C. Tính hệ quả kết hợp giữa bản mệnh Cửu cung với không gian, 
với con người, với thối gian 
1. Khí chất bẩm sinh theo Bản mệnh cửu cung một dạng khí 
chất đặc biệt 
Vận vật trong Vũ trụ này. tuy cùng là vật chất hữu hình, nhưng 
mỏi loại lại do thành phần cấu tạo, điều kiện hình thành khác 
hau mà có những thuộc tính khác nhau. Những thuộc tính 
khác nhau của vật chất nói chung, có thứ được bộc lộ tự nhiên, 
bằng giác quan bình thường của con người có thể cảm nhận 
đuọc, đúó là những thuộc tính hình dáng, màu sắc, kích cỡ to 
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nhỏ, trọng lượng nặng nhẹ, v.v... Lại có những thuộc tính mà 
cảm giác thường của con người không thể nhận biết được như 
điện trường sinh học, từ trường, muốn đánh giá được nó, người 
ta đã phải nhờ đến công cụ chuyên dùng để đo đạc, hoặc phải 
đùng đến các vật thể khác tạo ra các phản ứng với nó để nhận 
biết, như muốn thử lực từ của nam châm địa bàn phải dùng 
kim loại nhiễm từ để vào gần kim, hoặc muốn đo chính xác, địa 
bàn phải để xa các vật thể nhiễm từ, xa đường điện đi qua v.v... 
Bản mệnh cửu cung cũng là một loại khí chất bẩm sinh do ảnh 
hưỏng của cửu cung đem lại. Nó tùy thuộc với các điều kiện 
riêng của đối tượng kết họp mà có những phản úng khác nhau. 
Để tiện quy nạp các hệ quả, người ta cũng lấy những tính chất 
ần tàng ở vạn vật theo Bản mệnh cửu cung của nó để xét. 
Không thể xét bản mệnh cửu cung bằng các giác quan hay 
dùng công cụ đo đạc về nó và của đối tướng vói nó mà đánh giá 
được. Khí chất Bản mệnh cửu cung tuy theo chu kỳ 9, nhưng 
trong đó là nội dung tám quái, mỗi hệ quả phản ứng là do sự 
tưởng tác giữa hai giá trị củu cung trong tên của hai quái tạo 
ra. Người ta căn cứ vào hình thức của hai quái để dễ nhận biết. 
Khi so sánh hai quái, người ta thấy, nói chung đều có 8 loại 
biến đổi hình thức cung quái khác nhau, gọi đó là bát biến, 

2. Cách tính theo bát biến và nội dung hệ quả theo bát biến 


a. Tìm hệ quả giửa 2 cung quái chú thể và khách thể theo 
bát biến 

Muốn biết hệ qổả do sự kết hộp bản mệnh cửu cung giữa 
con người và điều kiện kết hợp gây ra, người ta đem cung 
quái bản mệnh cửu cung của con người so với cung quái bản 
mệnh của đối tượng kết hợp để xem rằng từ cung quái chủ 
thể, biến đổi mỗi lần ở một vạch thì phải mấy lần biến đổi 
mới thành cưng quái của khách thể. Ví dụ, cung quái của 
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: chủ thể là cạn =, đem vạch trên của cung quái vạch liền, 
đổira vạch đút,từ càn thành đoài ==, đây là lần biến thú 
nhất, gọi là "nhất biến thượng”. Nếu đem quái đoài tiếp tục 
biến lần thứ hai ỏ vạch giữa, túc là từ đoài thành chấn # = 
, gọi là "nhị biến trung". Đem quái chấn biến lần thứ ba ở 
vạch đưới, tức là từ chấn thành khôn £ 5, gọi là "tam biến 
hạ”. Đem quái khôn biến lần thứ tư ö vạch giữa, tức là từ 
khôn thành khảm ==, gọi là "tứ biến trung". Đem quái 
khảm biến lần thứ năm ở vạch trên, tức là từ khảm thành 
tốn == . gọi là "ngũ biến thượng". Đem quái tốn biến lần 
thứ sáu ỏ vạch giữa, tức là từ tốn thành cấn ==, gọi là "lục 
biến trung". Đem khoai cấn biến lần thứ bảy ở vạch dưới, tức 
là từ cấn thành Iy= , gọi là "thất biến hạ". Đem quái ly 
biến lần thứ tám ở vạch giữa, tức là từ ly KHIHÓh càn ==, gọi 
là "bát biến trung". 


Đó là cách so sánh quái càn của chủ thể với tám loại quái 
của khách thể: các quái khác của chủ thể khi đem so sánh 
vói quái của khách thể cũng đều theo lệ đó. 
e So sánh tám quái qua các lần biến như sau 

Nhất biến thượng 


Quái chủ thể Quái kháchthể Tên hệ quả 


Càn 


= Đoài — Sinh khí, 


Đoài — Càn = - 
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Cấn -- Khôn -:- - 
Khôn :: Cấn :: - 
Nhị biến trung 

Quái chủ thể qua quái khách thể Tên hệ quả 
CÀI: ›=:,e Chấn :' Ngũ quỷ 
Đoài = = Ly s š 
Ly ms dệt Đoài ~ ˆ 
Chấn Càn = ˆ 
Tốn = = Khôn :: ˆ 
Khảm ~ = bầu -° : 
Cấn -: :: Khảm — : 
Khôn :: -ï Tốn = : 


Tam biến hạ s 
Quái chủ thể qua thành quái khách thể Tên hệ quả 


=.-- Khôn :: Diên niên 
Dũu: = # < Cấn -:: - 
sN:. - Khảm = : 
Chấn. Sa — Tốn = - 
Tổn: = 2. Chấn :: - 
Khàm . tt ;s: bợ. 5 : 


@ 
Đi 
5 
4 
' 
]t+ 
Là 
tÍ 
tÍ¡ 
“Ặ 
Đ 
ca 
hh 
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Khôn :- :- -: Càn — 
Tứ biến trung 


Quái chủ th 


Œœ›, 


qua, thành quái khách thể Tên hệ quả 


Cần -. “.: Khảm — Lục sát 
ĐGAI S5 =: Tốn = : 
ý 2š Sẽ 7S Khôn :: : 
Cấn” Cấn :: “ 


mm 
5` 
HH 
Hà 
lÊt 
“ 
© 
— 


r¬ 
T 
2. 
3 
ị 
vÌÍ 
|; 
O 
ma 
) 


CN c1 Chấn -: - 
Ly s ˆ 


rời 
- 
> 
P=Ì 
1 
1 
cl] 


Ngũ biến thượng 
Quái chủthê qua, thành quái kháchthể Tên hệ quả 


Sàn, ='.s vc Tốn — Họa hại 
Đưi S S Š 7. Khảm = : 
lý ni Cấn :: : 
GIAN. 6 Khôn :: : 
TổN vẽ 6 en Càn ~ : 
Khẩm/ 7= Đoài = : 
Cñn: Š: 9. Ly = - 
Khôn.;z. sẽ . Sở Chấn -- : 
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Quái chủ thể qua, thành quái khách thể Tên hệ quả 


Càn — — -: :: = Cấn -- Thiên y 
ĐũHL 2 ( = Khôn sã * 


lý). TS D2 (cay Tốn — : 
CHẤN °.S Ki Khảm — : 
Tến:;>. => #.= ly # - 
Khim- = 2?  = = Chấn ˆ* : 


œ 
Đà 
¬ 
Ï 
| 
œ 
a 
5 
LIÍ 


^ 
- 
= 
5 
[II 
|: 
Đ 
ö 
= 


Thất biến hạ 


Quái chủthể qua, thành quái khách thể Tên hệ quả 


CăHx= Sẽ s Ly :: Tuyệt mệnh 
Đoàii Š =  z“.. Chấn -: " 
DW' SE co cán (CN: - 
Chấn: :: =Z =7 :: :: = Đoại — : 


tứ 
NI 


TÊN. cv ch n mm... - lNn cực s 
Khim= = ::.? > >= * Khón ° ` 
CĂN Sở 3 s72 CS c7 GIẾN = : 


rà 
ng 
Đ 
=Ì 
III 
rờ 
. 
A8 
3 


268 Ch 7. Chu kỳ cửu cung uà bát quới 


Bát biến trung 


Quái chủthể qua, thành quái kháchthể Tên hệ quả 
Cần: =5. s25 óc 53.25 “ANH =.PRƯGI 
PoliC se TS SP Tố ốc NHÀ Em £ 
ly Em VU gi di Ng lA 
CHÀN S SS 'S m- 6v Si GEHWP + 
Tốn E Z :: # = = z :: Tốn= - 
KHiuVE lế sốc cv cóc (Kim “€ 
CNH vợ hd 9 cư (GA Ệ 
KHÔP S =9 e6 (!'JKHỐqNCC <¿ 


b. Ứng dụng của cách tính hệ quả theo bát biến 

Tám hệ quả do kết hợp chủ thể và khách thể, theo tám cung 

quái so với nhau, lấy sự tướng ứng giữa số lần biến với tên hệ 

quả. Phạm vị ứng dụng cách tính này là: 

® Con người với con người, như vợ vói chồng, cha, mẹ, với 
con cái, anh em vói nhau, bạn bè cùng công việc, đêu 
theo cách tìm như trên. 

e Con người với không gian là hưng chính của ngôi nhà ỏ, 
quy theo cung quái của Hậu thiên bát quái. 

e Con người với thời gian, đồng dạng cả Ó năm, tháng, 
ngày, giỏ tính bằng can chỉ. 


“ Công việc với thời gian, người ta đã coi công việc như là 


một chủ thể, thồi gian tiến hành công việc là khách thể, 
trong sách Ngọc hạp có chương kinh Kim phù là bảng tính 
sẵn ngày tốt xấu cho khỏi đầu công việc, tôi đã giói thiệu 
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bảng tra và nội dung các sao theo ngày tỐt xấu, trong 
chương thứ ba tài liệu này. 

c. Nội dung hệ quả theo bát biến 

Trước khi đi vào lý giải bản chất của hệ quả theo bát biển, 
tôi xin giói thiệu nội dung hệ quả theo các tên tương ứng vói 
bát biến. 

Sách Bát trạch minh cảnh có bảng ghi nội dung hệ quả của 
bát biến, nay quy lại như sau; bảng 50. 


Bảng 50 
= ưng Ị | 
: Tên Hành : Cát, hung, Sao Phát, bại 
_SinhKh Ì Mộc —— cát ' Tham Lang tinh' Phát trưởng tử | 
ThiênY  ' Thổ cát . Cự Môn - Phát nhị phòng _ Ì 
._ Diên Niên Kim cát Vũ Khúc Phát tiểu phòng ị 
Tuyệt Mạng Kim hung Phá Quân ._ Bại trưởng nam ¡ 
“NgũQuỹy ' Hỏa ,¡ hung Liêm Trinh :_Bại trưởng phòng| 
- Họa Hại : Thổ ¡“ hung ¡ Lộc Tồn ¡ Bại nhị phòng 
Tiểu Sát Thủy ! hung . Văn Xưởng : Bại tiểu phòng 
(Lục Sát)  ! | 


Trong bảng trên có nội dung chủ yếu về ảnh hưởng của môi 
trường là hướng nhà ỏ, người ta chỉ đưa vào bảng bảy loại, 
còn như loại ảnh hưởng do lần biến thứ tám gây ra gọi là 
phục vị, tức là trỏ lại vói vị trí của khí chất gốc của chủ thể, 
cũng tức là giữa chủ thể và khách thể không gây ra phản ứng 
khác lạ, và cũng không có gì để cần phải quan sát ngoài các 
khí chất vốn có của nó. 

Các nhà địa lý học đã chia các phương hướng theo tám cung 
quái của Hậu thiên bát quái bằng số đo như sau: 
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Cung Khảm, hướng Bắc = 00Ẻ + 2255, 

Cung Ly, hướng Nam = 180 + 2295, 

Cung Chấn, hướng Đông = 90Ÿ + 2295, 
Cung Đoài, hướng Tây = 270 + 2295, 

Cung Cấn, hướng Dông Bắc = 457 + 2295, 
Cung Tốn, hướng Đông Nam = 1350 + 2255, 
Cung Khôn, hướng Tây Nam = 2252 + 2295, 
Cung Càn, hướng Tây Bắc = 3150 + 225, 

Hướng của nhà ỏ là lấy đường trục từ Tâm nhà chính, tâm 
gian giữa được coi là gian chính qua chính giữa mặt trước 
nhà. Do thế đất, hoặc kích thước đài, rộng không đều, nên 
muốn xác định tâm nhà phải dựa vào giao điểm của hai 
đường chéo góc. Từ tâm của giao điểm này, cũng là tâm 
nhà, ta đặt địa bàn, đo về hưóng của nhà ö chính giữa mặt 
trước nhà, số độ đo được nằm trong phạm vi hướng và cung 
quái nào, người ta gọi đó là quái trạch. Lấy hai ví dụ úng 
dụng này như sau: 

e Tuổi Nhâm ngọ, sinh năm 1942, nữ, hướng nhà ở Nam, 
190 độ, trong cung quái Ly. Trước hết tìm Bản mệnh cửu 
cung của chủ nhân, tuổi Nhâm ngọ thuộc trung nguyên là 
cung Khôn, Hệ quả giữa hai cung quái chủ thể và khách 
thể là tứ biến trung Lục sát, 

e Tuổi Kỷ hới, sinh 1959, nam, hưởng nhà ö Đông Nam, 
150 độ, trong cung quái Tốn. Bản mệnh cửu cung tuổi Kỷ 
hợi thuộc trung nguyên là cung Khôn, hệ quả giữa hai 
cung quái chủ thể và khách thể là "nhị biến trung” Ngũ 
quỷ. 
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Các nhà tướng số học thường xem hệ quả kết họp vợ chồng, 

hoặc bạn bè cùng công việc, hoặc con người với thời gian 

bằng cách tìm Bản mệnh cửu cung của hai vợ chồng rồi đem 
so với nhau xem tương ứng với biến lần thứ mấy, ví dụ, 

chồng tuổi Canh thìn 1940, vớ tuổi Nhâm ngọ 1942, xem ö 

trung nguyên. Bản mệnh cửu cung của nam Canh thìn là 

Càn, nữ Nhâm ngọ là Khôn. Hệ quả giữa hai cung quái Càn 

và Khôn là "tam biến hạ" Diên Niên. 1989 can chỉ là Kỷ tị, ð 

hạ nguyên là quái Khôn, bởi vì giá trị cửu cung trong thời 

gian tính theo thứ tự ở cách tính thứ hai của cửu cung, tương 
đương với cách tính Bản mệnh cửu cung ö nam giới. Như 
vậy, tuổi Canh thìn Bản mệnh cửu cung là Càn, gặp năm Kỷ 
-t‡ hạ nguyên có cửu cung là Khôn, hệ quả là "tam biến hạ" 

Diên niên. 

d. Bản chất của hệ quả theo bát biến 

Để thỏa mãn ước muốn của mọi người, các nhà tướng số 

học đã mỏ rộng ý nghĩa của các hệ quả nhiều hơn tài liệu đã 

có trong Bát trạch mính cảnh. Đây là những kết quả chiêm 
nghiệm mà có, đôi khí những chỉ tiết của nó đá vượt ra khỏi 

ý nghĩa của từ Hán Việt làm tên hệ quả, tôi xin giới thiệu để 

ta cùng tham khảo. 

e Sinh khí là những điều kiện sinh sôi, nảy nỏ, tiến hành 
thuận lọi, sức khỏe tăng tiến, con cái, khỏe mạnh, cây cối 
tốt tươi, chăn nuôi phát triển, v.v.. 

® Ngũ quỷ là năm thứ tà khí quấy rối sự sống, quấy rối 
quan hệ con người với con người, thường hay gây ra vạ 
miệng, v.v... 

® Diên niên là súc khỏe, vững vàng trưởng thọ, sự may mắn 
trong các mối quan hệ tình cảm gia đình và xã hội, v.v... 
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® Lục sát là sụ thiệt hại những gì thuộc phạm vi chủ thể có 
trách nhiệm chăm sóc như: con cái, gia súc, cây trái, v.v... 

e Họa hại là sự thiệt hại, hao tán tài vật thuộc quyền chủ 
thể quản lý, sử dụng. 

® Thiên y là sự giải thoát những vướng mắc trong đời sống 
mọi mặt, có người đã cho đây như là một lực âm phù đã 
theo sát để cứu nguy. 

® Tuyệt mệnh sức khỏe suy giảm, sự nghiệp trỏ ngại, khó 
khăn khó vượt, v.v... 

® Phục vị không có phản ứng gì khác lạ ngoài những khí 
chất sinh học theo tự nhiên. 

Tác giả kinh Kim phù đã xem phút khỏi đầu công việc là 

một thủ thể, có giá trị bằng quái Khảm, lấy thời gian là đơn 

vị ngày theo can chỉ làm khách thể để tính hệ quả kết hợp. 

Củu cung được khỏi đầu từ tháng khỏi đầu của quỹ đạo năm 

là tháng Chạp, tức là tháng 12 âm lịch, tương đương tháng 

01 dương lịch. Ngày Giáp tý là ngày khỏi đầu của cửu cung, 

bằng quái Khôn, các ngày can chỉ tiếp theo, tương úng với 

các quái tiếp theo của thứ tự 2 của cửu cung quy định này 

chung cho các năm. 

Tên hệ quả được ghi trong sách Kim phù bằng tên các sao, 

các sao này có nội dung tốt xấu tướng ứng như bát biến. 

Riêng sao Giác Kỷ tương ứng như Phục vị, kinh Kim phà mô 

tả nội dung là xấu. 

Tổng hợp tương ứng giữa chủ thể, khách thể ngày can chỉ, 

hệ quả theo bát biến và sao tốt xấu của kinh Kim phù như 

sau; bảng 5I. 
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Bảng 51 

Giờ khởi . Ngày :— Thứ tự __ Hệ quả ' — Tân 4o theo Phân 

công ' can _ Sửu cung bát biến kinh Kim Phù. loại 
eó quái chỉ l : : tất, xấu” 
. † H 

Khảm giáp tý ._ Khôn ; Tuyệt mệnh Hòa dao ' xấu 

- ất sửu - Ø-Tốn Sinh khi Sát cống tốt 

- bính dần . 3-Chấn __ Thiên y Trực tinh :— tốt 

- định mão 4.Khôn : Tuyệt mệnh Bốc mộc : xấu 

: mậu dần §-Khàm Phục vị _ Giác kỷ _— xấu 

ˆ kỷ tị ' 8-Ly __ Diên niên Nhắn chuyên tốt 

# canh ngọ 7-Cấn ' Ngũ quỷ __ Lập tảo ' _ xấu 

§ tân mùi 8-Đoài Họa hại Yêu tình __ xấu 

nhâm thân 9-Càn Lục sát Hoặc tỉnh : — xấu 


Trong bảng tra ỏ kinh Kim phù. chúng ta thấy ngày giáp tý 
ö các nhóm tháng giêng, 4, 7, 10, -2, 5, 8, 11, -3, 6, 9, chạp, 
mỗi nhóm có sự tướng ứng giữa can chỉ ngày với tên sao 
khác nhau, đó là cửu cưag vận hành theo thứ tự can chỉ có 
hệ số lặp lại khác nhau. và còn do mỗi tháng cũng vận hành 
thêm một cung can chỉ khác nhau của nó. Trong khi mỗi 
tháng lại có sự khác nhau về thiếu, đủ số ngày, cộng vói sự 
vận hành can chỉ của cung tháng, và trong sự-chênh lệch về 
hệ số chu kỳ lập lại, giữa can chỉ ngày và cửu cung, thì tất cả 
những giá trị thời sinh học tổng hợp đều phải lấy tình trạng 
cụ thể làm căn cứ xác định, đó cũng chính là nguyên tắc lập 
thành của tất cả các công thức tính tổng hợp giá trị thồi sinh 
học ö phương Đông. 
3. Nguyên tắc hình thành hệ quả và bản chất của Bản mệnh 
cửu cung. Với tiêu đề này, trước hết chúng ta phải tiến hành 
khảo sát các cặp kết hợp theo bát biến về hình thức, ký hiệu 
cung quái, chúng ta mói có thể nói về bản chất của Bản mệnh 
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® Các cặp theo nhất biến ià Tốn-Khảm, Cấn-Khôn, 
Khảm-Chấn, Càn-Đoài, đều là những cung quải nằm 
trong cùng một góc kề bù của tứ tướng. Vậy kề bù là Sinh 
khí. 

® Các cập theo nhị biến là Càn-Chấn, Đoài-Ly, Tốn-Khôn, 


Hình 47 - Mô hình vị trí các cung quái theo bát biến 
(bỏ biến thứ tám) 


Nhất biến = Sinh khi Nhị biến = Ngũ quỷ 
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Ngũ biến = Họa hại Lục biến = Thiên y 


Khảm-Cấn, đều là những cung quái ở vị trí đối nhau 
qua trục chia tư. Vậy đổi nhau qua trục chia tư là Ngũ 
quỷ. | 

® Các cặp theo tam biến là Càn-Khôn, Đoài-Cấn, 
Ly-Khảm, Chấn-Tốn, đều là những cung quái ở vị trí đối 


b. 


Những úng dụng của chu kỳ... 277 


nhau qua tâm. Vậy đối nhau qua tâm là Diên niên. 


.Các cặp theo tứ biến là Càn-Khảm, Ly-Khôn, Đoài-Tốn, 


Chấn-Cấn, đều là những cung quái ở vị trí khác nửa âm 
dương nhưng lại vuông góc vói nhau. Vậy khác nửa âm 
dương nhưng vuông gác với nhau là Lục sát. 

Các cập theo ngũ biến là Càn-Tốn. Đoài-Khảm, Ly-Cấn, 
Chấn-Khôn, đều là những cung quái có vị trí đối nhau 
qua trục chia đôi. Vậy đối nhau qua trục chia đôi là Họa 
hại. 

Các cặp theo lục biến là Càn-Cấn, Ly-Tến, Đoài-Khôn, 
Chấn-Khảm, đều là những cung quái ö vị trí đối nhau qua 
cả hai trục (trục chia đôi và trục chia tư). Vậy đối nhau 
qua cả hai trục là Thiên y. 

Các cặp theo thất biến là Càn-Ly. Tốn-Cấn. Đoài-Chấn, 
Khảm-Khôn, đều là những cung quái ö vị trí trong cùng 
nửa âm hoặc dương nhưng vuông góc với nhau. Vậy 
trong cùng một nửa âm hoặc dương nhưng vuông góc với ˆ 
nhau là Tuyệt mệnh. 

So sánh bát biến trên đồ hình Tiên thiên bát quái với 


hướng lực từ. 


Tiến hành bước tiếp theo, ta đem kết quả so sánh hát biến 
trên đồ hình Tiên thiên bát quái đối chiếu vói hướng lực từ, 
chúng ta thật không ngờ rằng các hệ quả của bát biến theo 
vị trí các cung quái trên Tiên thiên bát quái cũng chính là hệ 
quả của kết hợp lực từ theo các hướng trên Tiên thiên bát 
quái. 


Trước hết, lấy ba hệ quả tốt là Sinh khí, Diên niên và Thiên 
y để xem Xét: 
e Nếu Sinh khí ò Tiên thiên bát quái là hai hướng kề bù, thì 
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ỏ lực từ kết hợp có hai hướng kề bù cũng cho hiệu quả là 
tốt; hình 48. 


Hình 48 lÌ 
l ( Á 


® Nếu Diên niên ỏ Tiên thiên bát quái là các hướng đối 
chiều, thì ở lực từ kết hộp có hướng thẳng trục đối chiều 
cũng cho hiệu quả là tốt nhất; hình 49. 


Dị 


e Nếu Thiên y ỏ Tiên thiên bát quái là các hướng đối nhau 
qua hai trục, thì Ò lực từ kết họp có các hướng lệch trục 
song song, đối chiều cũng cho hiệu quả là tốt; hình 50. 


Hình 49 


Các hệ quả còn lại có nội dung xấu cũng là kết hợp lực từ 
ở những hướng không tốt như sau: 
ø@ Nếu Tuyệt mệnh ỏ Tiên thiên bát quái là các hướng Ở 
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Hình 50 


cùng nửa âm dương nhưng vuông góc với nhau, thì ö lực 
từ kết hợp có hướng vuông góc cũng cho hiệu quả triệt 
tiêu lẫn nhau; hình 51. 


®e Nếu Lục sát ö Tiên thiên bát quái là các hướng ỏ khác 
nửa âm dưỡng nhưng lại vuông góc với nhau, thì ỏ lực từ 
kết hợp có hướng vừa ngược vừa xoay vuông góc cũng cho 
hiệu quả là xấu; hình 52. x 

e Nếu Ngũ quỷ ở Tiên thiên bát quái là các hướng đối chiều 
qua trục chia tư, thi ở lực từ kết họp song song ngang, 
cũng cho hiệu quả là xấu; hình 53. 


e Nếu Họa hại ở Tiên thiên bát quái là các hướng đối nhau 
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qua trục chia đôi, thì ö lực từ kết hợp cùng âm dương đối 

nhau cho hiệu quả đẩy nhau mà không có súc hút nhau; 

hình 54. 

- œ Bản chất của Bản mệnh cửu cung 

Nếu lịch sử khoa học của nhân loại ghi nhận rằng địa bàn có 
kim chỉ Nam được sáng chế ỏ phương Đông từ xa xưa, thì 
cũng là ö đây họ đã phát hiện ra từ tính ở kim thạch từ trước 
đó nữa, và có nên chăng, phải nghĩ đến rằng, cũng ngay từ 
thủa đó, người phương Đông cũng đã phát hiện được bản 
chất từ tính ỏ vạn vật, mà Bản mệnh cửu cung là một ˆ 
phương pháp ghi nhận, bát biến là một cách đo tính cách 
mức độ phản úng lực từ, khi có quan hệ kết hợp xảy ra. 
Không chỉ phát hiện, người ta lại còn định ra được những 
tiêu chuẩn kết hợp tốt để sử dụng trong đòi sống. Vậy có 
nên chăng, chúng ta ngày nay hãy nghiêm túc khai thác 
những giá trị tính thần của nhân bản sâu sắc ấy để phục vự 


cho con người ngày nay. 
VII 


NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA CHU KỲ BẤT QUÁI TRONG 
CÁC ĐÓN VỊ THÔI GIAN, KHÔNG GIAN 


A: Đem cung quái xếp theo một thứ tự riêng thành chu kỳ tuần 
hoàn nhịp 9 trong các đơn vị thời gian gọi là cửu cung. Người ta 
còn gọi Cửu cung là cái dụng của bát quái ö trong thöi gian. 

B- Dem cung quái xếp theo các phương vị mặt đất gọi là Hậu 
thiên bát quái, mỗi quái ở đây lại ứng với một loại khí và một loại 
hành. Người ta còn gọi Hậu thiên bát quái là cái dụng của bát 
quái trong không gian. 
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C: Dem chu kỳ tuần hoàn nhịp 8 vào các đơn vị thời gian khi tính 
độn Mai hoa Dịch số (xem Việt Dịch chánh tông ỏ chương ba). 
D- Dem chu kỳ tuần hoàn nhịp 8 vào đơn vị năm, cùng vói ảnh 
hưởng của ngũ vận, lục khi, thiên can, địa chỉ và nhịp âm đương 
để tính Mệnh ngũ hành nạp âm cho 60 hoa giáp (xem điểm D) - 
Giá trị thời sinh học của chu kỳ bát quái 8 năm. 
Đ- Dùng cung quái ỏ Hậu thiên bát quái theo hướng nhà ở làm 
một khách thể để tính hệ quả vói Bản mệnh cửu cung của chủ 
thể, gọi là phép tính Bát môn cẩm trạch (xem điểm B) - Giá trị 
thởi sinh học của chu kỳ cửu cung 9 năm. 
E- Dùng cung quái ỏ Hậu thiên bát quái theo hướng của mồ mả 
làm một khách thể để tính ảnh hưởng của di hài cha mẹ đối vỏi 
con cái, gọi là phép tính Địa lý âm phần. Người ta đem tính chất 
âm dương của cung quái so sánh với vạn vật, vỏi con người, gọi là 
- quải tướng để tìm ra những hiện tướng tương ứng vỏi cung quái, 
trong tröi đất. Những người theo thuyết "Phong thủy", họ đi tìm 
ảnh hưởng của mạch đất đối với mồ mả để rồi tìm ra ảnh hưỏng 
từ mồ mả tói con cháu trong gia đình. Hướng của mồ mả tính 
theo cung quái Hậu thiên đem lại ảnh hưởng cho từng thành 
phần trong gia đình như quái tướng trong kinh Dịch đã mô tả: 
Cân, phương tây bắc = Cha, Khôn, phương tây nam = Mẹ 
Chấn, phương đông = con trai trưởng, 
Khiảm, phương bắc = con trai gia, 
Cấn, phương đông bắc = con trai út, 
Tốn, phương đông nam = con gái trưởng, - 
Ly, phương nam = con gái gi1a, 
Đoài, phương tây = con gái út, 
Trong sách Địa lý ngũ quyết, quyển thứ bảy, phần "Thập nhị thủy 
khẩu cát hung đoán pháp", người ta đã mô tả ảnh hưởng theo đồ 
hình thú sáu như sau: 
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"Định sơn Quý hướng, Mùi sơn Khôn hướng, thủy xuất Khôn Thân 
phương, chủ thoái tài bất phát, tiểu nhỉ nan dưỡng, nam nữ thiên - 
vong, phiếm tụ, tiên bại trưởng phòng, thú cập biệt phòng". Nghĩa 
là: "Quay lưng về hướng Đình thuộc cung Ly, nhìn về hướng Quý 
thuộc cung Khảm, hoặc quay lưng về hướng Mùi thuộc cung Khôn, 
nhìn về hướng Sửu thuộc cung Cấn, mà nuóc ở phương Khôn, 
Thân chảy đi, chủ về tình hình của cải bị giảm, tài lộc không phát, 
những đứa con nhỏ thì khó nuôi, con trai con gái trời không để, 
không có người nối dòng dõi, trưóc hết là bại trưởng phòng, sau đến 
biệt phòng (con trưởng sau đến các con khác)" 

Trong cả hai môn địa lý, dương trạch, nghiên cứu về môi trường 
cư trú của người sống, âm phần nghiên cứu về môi trưởng của 
người chết nằm, đều sử dụng bát quái Hậu thiên. Ngoài những 
hướng chính theo tám quái đem ảnh hưởng đến cho con người, 
người ta còn tìm đến ảnh hưởng của các công trình phụ, cảnh vật 
tự nhiên theo các hưởng khác để hình thành sự tăng giảm cho ảnh 
hưởng do hướng chính gây ra, những tính toán cụ thể, chỉ tiết ấy 
xin để chuyên ngành làm, chúng ta không đem bàn ở đây vi 
khuôn khổ nội dung ỏ đây chỉ nhằm khai thác những nguyên lý 
chủ yếu mà thôi. 

F- Bát quái kết hợp vói cửu cung và tuổi còn được dùng để tính 
khởi tạo những công trình to lón, thiết yếu phục vụ cuộc sống con 
người theo: Kim lâu, Hoang ốc v.v... Ví dụ: Sách Ngọc hạp chánh 
tông viết về Kim lâu: 

"Phàm khỏi tính một mươi tạt Khôn, hai mươi tại Đoài, ba mươi 
tài Càn, bốn mươi tại Khôn, năm mươi tại cung gia (nơi có số 
50), sáu mươi tại Cấn, bảy mươi tại Chấn, tám mươi tại Tốn, và 
chín mươi tại Ly. Cang vẫn tính hết tuổi chẵn rồi đến tuổi lẻ liên 
tiếp theo từng lóng tay nhau, đến khi trúng tuổi của mình thì trụ lại 
lóng ấy, rồi xem hình vẽ bàn tay coi nhằm chữ gì tốt hay xấu." 
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Trong doạn văn này tác giả Viên Tài đã giải thích nhầm chữ ngũ 
thập cư trung. Có lẽ hàng chục vẫn tính theo liên đốt, chỉ có số § 
và số 10 nhét vào giữa mói đúng vói quy luật cửu cung. Xin xem ở 
đầu chương thứ bảy để đối chiếu. 

Theo cách nói 1-3-6-8 Kim lâu thì các cung 1 - Khôn, 3 - Càn, 6 - 
Cấn, 8 - Tốn là Kim lâu, như Càn 3, Khảm 4, Trung cung 5 lại ra liên 
đốt Cấn 6, Chấn 7, Tốn 8 là đúng với quy luật cửu cung trong mọi 
ứng dụng khác. Xin xem 2 hình dưới đây để so sánh; hình 55, 56. 


Hình §§ - Bàn tay Kim tâu 
(Ky cất nhà) 
(Trích trong sách Ngọc hạp chánh tông) 


(Khởi một mươi 


tại Khôn) 
TứKimlâu _- hà _. -- Nhút kim iâu 
Lục súc Nón LL_. Thân(Chánh ky) 
(Kị nuôi đoài 
súc vật) 


sšÍ|s 


TamKim lâu tử 
(ki ngứời 
con) 


Nhị Kimlâu 
`" thê(KỊ 
người vợ) 


' 
h 
| 
(Ngũ thập cùng trung) 
50 tuổi tại cung giữa 


Những ứng dụng của chu kỳ bát quái... 295 


men. mD. ` 


Hình 58 - Số của cung Kim lâu theo Cửu cung 


\s“ 


© 
-T 
ĐA 


\S 


3 


q_ ở Cung trung 


1-3-6-B 
kim lâu 


° 
®ö›. 
= 


CHƯNG 
THIÊN CƠ 


Qua bẩy chưởng sách chúng ta vừa tìm hiểu trên, chúng ta đang 
đúng trước một khối lượng khổng lồ về tư liệu ứng dụng giá trị 
thỏi sinh học của cổ nhân để lại, trong lòng chúng ta không khỏi 
nhiều suy nghĩ. Có thể đem những nét băn khoän chủ yếu nêu ra 
đây để chúng ta cùng nhau bàn luận làm nội dung trong chương 
này. 
® Tác giả những công trình ứng dụng giá trị thời sinh học 
như đã nêu trên là người sống vào thời đại nào? 
® Những tài liệu nói về hệ thống vũ trụ vận động để đem lại 
những ảnh hưởng cho đời sống, ta thường gọi là "Thiên 
Cơ”, của các thời đại để lại tới nay có những gì? 


® Hệ thống Vũ Trụ vận động có tên Thiên Cơ ấy được cấu 


tạo như thế nào? 


TÁC GIÁ NHỮNG CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG GIÁ TRỊ 
THÖI SINH HỌC NHƯ ĐÃ NÊU TRÊN LÀ NGƯỜI SỐNG 
VÀO THÖI ĐẠI NÀO? 
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Nếu chúng ta căn cú vào phân đoạn lịch sử của các học giả thời 
nay thì, ö phương Đông, khoảng từ thỏi nhà Hạ (2140 - 1711 
trước Tây lịch - Theo Bảng đối chiếu âm dương lịch 2000 năm và 
niên biểu lịch sử - Hà Nội 1976) trỏ về trước được coi là thời 
thượng cổ. Khoảng cuối đồi Thanh đến chiến tranh thế giới thứ 
hai được coi là thời cận đại. 

ˆ Nếu chúng ta căn cứ vào nội dung thiên thứ nhất trong bộ sách 
Hoàng đế Nội kinh có tên "Thượng cổ thiên chân luận” chúng ta 
được biết những người nắm được Âm Dương đã được thời đó gọi 
là "Thượng cổ". 

Bộ sách Hoàng đế Nội kinh, theo các cú liệu lịch sử, đã được hình 
thành từ xa xưa và được sưu tập thành văn vào khoảng thöi đại 
Tây-Chu. Như vậy, so với ngày nay, sách đã hình thành nội dung 
từ thời thượng cổ của ngày nay. 

Đoạn vãn trong "Thượng cổ thiên chân luận” đã được ông Huỳnh 
Minh Đức dịch âm Hán Việt và dịch nghĩa như saủ: 

. Hoàng Đế viết: "Dư vấn thượng cổ luầu Chân nhân giả, đề khiết 
Thiên Dịa, bả ốc âm dương, hô liếp tình khí, độc lập thủ thần, cơ 
nhục nhược nhất, cố năng thọ tệ Thiên Địa, vô hrìu chung thời, thử 
kỳ Đạo sinh, 

"THung cổ chỉ thời hữu chí nhân giả, thuần Đúc toàn Đạo, hòa 
âm dương, điều t tứ thời, khứ thế ly tực, tích tỉnh toàn thần, du 
hành Thiên Địa chỉ gian, thị thính bất viễn chỉ ngoại. Thủ cái ích 
kỳ thọ, mệnh ni cường giả dã, diệc quy Chân nhân, 

"Kỳ thú, hữu Thánh nhân giả, xử Thiên Địa chỉ hòa, tùng bát 
phong chỉ lý, thích thị dục ư thế tục chỉ gian, vô khuể sân chỉ tâm, 
hành bất dục ly w thế, cử bất dục quan tt tục, ngoại bất lao hình t 
sự, nội vô trí tưởng chỉ hoạn, dĩ điềm du vỉ vụ, dĩ tự đắc vì công, 
hình thể bất tệ, tình thần bất tán, diệc khả dĩ bách số,." 
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"Kỳ thú hâu Hiền nhân giả, pháp tắc Thiên Địa, tượng tự nhật 
nguyệt, biện liệt tính, thời nghịch tùng âm dương, phân biệt tứ thời, 
tương tùng Thượng cổ, họp đồng w Đạo, diệc khả sử ích thọ nhỉ 
hủu cực thời." 

Dịch nghĩa (đoạn 4 - Thượng cổ thiên chân luận) 
"Hoàng đế hỏi: "Ta nghe bậc Chân nhân thời Thượng cổ, chống giữ 
được với Thiên Địa, nắm gi được Âm Dương, hô hấp tỉnh khí, 
đúng viâng để giả được thần, cơ và nhục rắn chắc. Cho nên họ sống 
quá tuổi thọ của Thiên Địa, không có lác chấm dút, đó là do tu 
dưỡng dúng Đạo mà được như vậy. 
"Thời trưng cổ, có bậc Chí nhân, giữ Đúc được thuần, giữ Đạo 
được toàn, hòa được với Âm Dương, điều được với tứ thời. Tâm họ 
xa rời được nhưữũng phiền toái của cuộc đời, thân tránh khỏi bị 
phiền nhiễu của thế tục, tích chứa được cái tỉnh, bảo toàn được cái 
thần, đi rong chơi trong cối Thời Đất, nghe thấy trong cõi xa của 
tám phương. Đây chính là phép làm cho tăng thêm tuổi thọ để được 
mạnh khỏe vậy. Những bậc này cũng sẽ có thể quay về với các bậc 
Chân nhân. 
"Thứ đến là bậc Thánh nhân, đúng được drong cái hòa của Trời 
Đất, theo được cái lý của tám phương, thích ng được vdi lòng ham 
muốn trong thế tục, không có cái Tầm túc giận, sân sỉ. Hành động 
của họ không muốn xa rồi với cuộc đời, cử chỉ của họ không muốn 
trông vào nơi thế tục. Bên ngoài họ không để hình thể mình bị lao 
nhọc bởi sự việc, bên trong không có cái lo lắng về tư tưỏng, lấy sự 
điềm tĩnh, vui vẻ làm nhiệm vụ, lấy việc thực hiện cái Đạo làm 
công lao. Hình thểhọ không bị che lấp, tỉnh thần họ không bị phân 
tán. Được vậy, họ cũng sẽ sống được trăm tuổi. 
"Tiu? đến là bậc Hiền nhân. Họ bắt chước theo lẽ vận hành của 
Trời Đất mô phỏng theo cái tượng của mặt trời, mặt trăng, sống 
theo sự thay đổi của Thiên Vận, theo đúng lẽ nghịch, tùng của Âm 
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Dương, phân biệt rõ sự thay đổi của 4 mùa. Họ theo đúng được vói 
nếp sống của người Thượng cổ, thích hợp và đồng điều với Thiên 
Đạo. Được như thế, họ cũng có thể làm tăng tuổi thọ đến chỗ cao 
nhất". (Trích trong Nội kinh Tố Vấn - thiên: Thượng cổ thiên 
chân luận - Thành hội YHCTDT thành phố Biên Hòa - Câu lạc 
bộ y dược Tuệ Tĩnh lưu hành nội bộ - Không đề thời gian xuất 
bản). 

Trong các loại sách cũ, bộ Hoàng đế Nội kinh được xếp vào hàng 
cổ xưa bậc nhất. Nội dung sách nói về quy luật biến đổi âm dương 
trong Trời Đất và các phương pháp dưỡng sinh, các phương pháp 
chữa bệnh chu hợp với quy luật biến đổi âm dương trong con 
người, cho hợp với những biến đổi âm đương trong Tròi Đất. Vì 
vậy, nội dung đoạn văn trích trên, mặc dù qua lời dịch của Ông 
Huỳnh Minh Đức còn có nhiều chỗ sai sót, chúng ta cũng nhận ra 
được rằng "tác giả những công trình ứng dụng giá trị thời sinh học 
như đã nêu trên là người sống vào thời thượng đại "Thượng Cổ" 
của thời thượng cố đối vói ngày nay." 

Ngoài ra, chúng ta không thấy có tài liệu nào đạt được cả ba mật, 
cổ nhất, đúng nội dung nhất và đáng tin cậy nhất như Hoàng đế 


Nội kinh này. 


NHỮNG TÀI LIỆU NÓI VỀ HỆ THỐNG VŨ TRỤ VẬN 
ĐỘNG ĐỂ ĐEM LẠI NHỮNG ẢNH HƯỚNG CHO ĐÔI 
SỐNG, TA THƯÖNG GỌI LÀ "THIÊN CÓ" CỦA CÁC THÔI 
ĐẠI ĐỂ LAI TỚI NAY CÓ NHỮNG GÌ? 


Trong quá trình sưu tầm tải liệu, trước hết tôi định ra rằng, những 
tài liệu thuộc về bản đồ sao trên bầu trời không có giá trị về tầng, 
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hệ vận động, chỉ có giá trị cảm giác nhìn thì tôi không chọn vào. 
Ngược lại, những tài liệu tuy dẫn giải bằng lồi văn nhưng có 
những số liệu chỉ kích thước, khoảng cách, hoặc mô tả ảnh hưởng 
cụ thể qua sự vận động đem lại cho đồi sống, tôi đều tuyển chọn, 
nay xi giói thiệu mấy tài liệu tiêu biểu cho nhiều xu hướng đánh 
giá vũ trụ khác nhau như sau: 


® Mô hình Vũ Trụ theo thuyết địa tâm của Aristốt và 
Ptôlêmê 

® Mô hình bầu tròi theo lý thuyết nhật tâm của Nieôlai 
côpécních. 

® Thiên "Cửu trùng đồ" trong sách Khải đồng thuyết ước. 

® Ngũ tỉnh phương vị, trong sách Khải đồng thuyết ước. 

e Số liệu về hệ Mặt trời, theo sách Bác vật tân biên. ˆ 

® Nhương tỉnh só (Bài văn cúng dâng sao giải hạn). 


A. Mô hình vú trụ; hình 57. 

Theo thuyết địa tâm của Aristốt và Ptôlêmê trong sách "Khoa 
học kỹ thuật thế kỷ 20" - trang 22 - của tác giả Đính Ngọc Lân - 
Nhà xuất bản Phổ thông - Hà Nội 1976. 

Trong mô hình trên là những nhận thức về tầng, lóp thiên thể 
trong vũ trụ, nhưng thực ra đó mỏi là những nhận thức về các 
thiên thể trong hệ Mặt Trồi. Ngoài hệ Mặt Trồi, các tác giả đã 
coi là bầu trồi sao cố định. Dây là nhận thúc của thời cổ đại ö 
Hy Lạp mà Aristốt là một nhà Triết học lón đại biểu của thời đại 
đó. 


18 - NLTSHCPĐ 


292 Ch 8. Thiên cơ 


Hình 57 


B. Mô hình bầu trời; hình 58 
Theo lý thuyết nhật tâm của Nicölai Côpécních trong sách "Khoa 


học kỹ thuật thế kỷ 20" - trang 22 - của tác giả Đinh Ngọc Lân - 
Nhà xuất bản Phổ thông - Hà Nội 1976. 
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Hình 58 


.- của ñhfng vị 
vbi 992 S60 có _ 
U Sa0 l9/ 


Côpécních là một nhà thiên văn học vi đại thế kỷ 16 ò châu Âu. 
Thời đại Ông sống là thời đại khoa học kỹ thuật có nhiều thành 
tựu vượt bực, nhất là nền sản xuất hàng hóa đã bước vào thời kỳ 
có giỏi hóa. (1473 - 1543) 
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C. Thiên cửu trùng đồ; hình 59 

(Hình về chín tầng tröi) 
_ Theo sách "Khải đồng thuyết ước”, in năm Tụ Đức thứ 6 (1855, do 
Kim Giang Phạm Phú Tề biên soạn. Tiến sỹ Ngô Thế Vính nhuận 
sắc. 


Hình 59 
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Nội dung hình về như sau: 

® Vòng ngoài cùng = Thú nhất, tầng trời thường yên tĩnh. 

® Vòng thứ hai = Thứ hai, tầng trời thường động chuyển về 

phía trái đất. 
® Vòng thứ ba = Thứ ba, tầng trời sao buổi sóm chuyển về 
phía phải và xuống. 

® Vòng thứ tư = Thú tư, tầng tròi sao thổ. 

® Vòng thứ năm = Thứ năm, tầng trời sao Mộc. 

® Vòng thứ sáu = Thứ sáu, tầng trồi sao Hỏa. 

® Vòng thứ bảy = Thứ bảy, Mặt Trời. 

® Vòng thứ tám = Thứ tám, tầng trời sao Kim, sao Thủy. 

® Vòng trong cùng = Thứ chín, tầng trời của Mặt Trăng. 
D. Ngủ tỉnh phương vị 
(Trích trong sách "Khải đồng thuyết ước") 
"Phương Đông - Mùa Xuân, hành Mộc, gọi là Tuế tỉnh. Bốn tháng 
trọng trong năm đi 3 tú, bốn tháng mạnh, bốn tháng quý trong năm 
đị 2 tú, 12 tháng một vòng trời. Mộc tình ở nưuốc ta không thể tìm 
thấy, có thể người ta đã tìm thấy nó Ở trưúc sau đó mội xá là một tú 
khác (đê đớm chùng)... Sự ra vào của nó bất thường, điều thứ hai 
này tất là có thiên diện. 
"Phương Nam - Mùa Hạ, hành Hỏa, gọi là Vinh Hoặc, thường lấy 
tháng mười hai nhập Thái vì viên, chịu chế mà ra. Sao Hỏa đi một 
xá ba mươi dặm, hai xá là không tốt, phương Đông làm bệnh dhì 
bình tụ ở phương Đông, phương Tây làm bệnh thì bình tụ ô phương 
Tày. : 
"THung Ương, quý, hành Thổ, gọi là Trấn tỉnh, một năm một vòng 
trời, mất đi lần lượt đó mà thêm lên 1 xá đến 3 xá vào một vòng là 
nước lún. Mất lần lượt đó mà giảm đi 2 xá là có hậu thích chỉ loạn 
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(loạn do người thân thích ở phía sau). 
" Phương Tầy - Mùa Thu, hành Kim, gọi là Thái bạch, mọc d Dần, 
Tuất, lặn ở Sửu, Mùi, mọc buổi sáng ỏ phương Đông 140 ngày mà 
lặn 35 ngày, lại mọc ở phương Tây 140 ngày mà lặn 35 ngày rồi thì 
lại mọc. Thái bạch càng đi ngang qua trạc Nam Bắc, nó như là chư 
hầu chết của Mặt Trời. cùng vúi Mặt Trời chia Nam Bắc nhựng thứ 
yếu gọi là tú. Mọc sớm hơn là có nhật thực, mọc chậm hơn là Thiên 
điêu, chủ việc bình tượng. 
"Phương Bắc, mùa Đông, hành Thủy, gọi là Thìn tỉnh. Mùa Xuân 
thấy Sao ở vùng tú Khuê, Lâu. Mùa Hạ thấy ở vùng tú Đông Tỉnh. 
Mùa Thu thấy ở vùng tí Giác, Cang. Mùa Đông thấy ở vùng tú 
Kihiên Ngưu. Mọc ở cung Thìn, Tuất, lặn ở cúng Sửu, Mùi. 
Sáng súm thấy ở phương Đông, 
Buổi tối thấy ỏ phương Tây, 
Mọc súm hớn là nhật thực, 
Mọc muộn lidn là có sao chối, 
Bốn buổi sám liền không thấy mọc thì đói to, 
Mọc ở về vị trí sao Phòng chủ về động đất." 
Ð. Những số liệu về Hệ Mặt Trôi 
(Theo sách Bác vật tân biên của Ánh Quốc, Y sỹ Họp Tin soạn 
bản chủ Hán chén tay) 
1 - Thời gian tự xoay, và di chuyển 
- Mật Tröi tụ xoay (quan sát từ quả đất): 26 ngày một vòng 
ngược chiều kim đồng hồ. 
- Sao Thủy tự xoay 12 thời linh năm phân. Di chuyển một quỹ 
đạo hết 87 ngày, 11 thời, 4 khắc, 25 phân. 
- Sao Kim tự xoay l1 ngày. 4 khắc, 21 phân. Di chuyển một quỹ 
đạo hết 224 ngày, 8 thÒi. 


- Sao Hỏa tụ xoay 12 thời, linh 39 phân. Di chuyển một quỹ 
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đạo hết 627 ngày. 


- Sao Mộc tự xoay 4 thời, 4 khắc, 55 phân. Di chuyển một quý 
đạo hết I3 năm, 315 ngày. 


- Sao U-Ni-Nạ-Sỹ di chuyển 31.589 ngày hai vòng quỹ đạo (31 
ngàn 589 ngày) 

- Sao Nhiếp Đoạn di chuyển 116 năm một vòng quỹ đạo 

2- Độ lún 

- Mặt Tröi lón hơn quả đất 130 vạn lần, 

- Quả Đất lón hơn sao Thủy 14 lần, 

- Quả Đất lón hơn sao Hỏa 3 lần, 

- Quả Đất tương đương vói sao Kim, 

- Sao Thổ lón hơn Quả Đất 1000 lần, 

¬ Sao Mộc lón hơn Quả Đất 1400 lần, 

- 5ao U-Ni-Nạ-Sỹ lón hơn Quả Đất 80 lần, 

- Sao Nhiếp Đoạn lón hơn Quả Đất 250 lân. 

3 - Khoảng cách 

Nếu Quả Đất cách Mặt Trỏi 10 phần. thì: 

- sao Thủy cách Mặt Trời 4 phần, 

- Sao Kim cách Mặt Trời 7 phần. 

- Sao Hỏa cách Mặt Trời 16 phần, 

- Sao Mộc cách Mặt Tròi 52 phần, 

- Sao Thổ cách Mặt Trời 100 phần, 

- Sao U-Ni-Nạ-Sỹ cách Mặt Trồi 190 phần, 

- Sao Nhiếp Đoạn cách Mặt Tròi 196 phần. 

Ngoài ra còn bốn sao nhỏ: Ủy Thổ Đả tiểu tỉnh, Tư Li Thổ 
tinh, Ly Giáp Thổ tỉnh, Châu Na tiểu tỉnh. Các sao nhỏ này 
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quá nhỏ bé nên không do được kích thước và khoảng cách tỉ 

mi. Chúng nằm giữa khoảng cách sao Hỏa và sao Mộc.. 
E. Nhương Tỉnh sớ (Một loại tờ trình khi cúng dâng sao giải hạn). 
Nhương tỉnh só là một văn bản trong tập văn của các nhà Đạo 
pháp phái Phù Thủy. Nội dung nói về gia chủ gặp sao chiếu mệnh 
gây ra nhiều tai nạn cho gia đình, thầy Pháp đã thay mặt gia chủ 
cầu xin các vị Thánh trên trồi, bằng phép trời của mình, các 
Thiên thần sẽ giúp gia chủ xua đuổi tai nạn, đổi khó thành may, 
đem lại cảnh yên vui trong gia đình. : 
Điều đáng chú ý trong văn bản này là nhận thức về mối quan hệ 
giữa con người và trời đất, con người được sinh ra nhờ nhị khí Âm 
Duong (Càn, Khôn), sống trong ánh sáng của Mặt Trỏi và Mặt 
Tráng thay nhau chiếu. Đoạn này với nội dung nhận thức về mối 
quan hệ giữa con người và Trời Đất ỏ Nội kinh là giống nhau. 
Nhung quan trọng nhất, đó là đoạn nói về Thánh hiệu. Trong 
đoạn này, bản văn đã cho ta biết giói hạn cao nhất của những tỉnh 
tú đem lại ảnh hưởng cho đồi sống con người là sao Bắc Cục, với 
tên "Trung Thiên tỉnh chúa Bắc cực Tủ Vi Đại Đế Ngọc Bệ Hạ. 
kế đến là các chòm sao Nam Tào, Bác ĐÐẩu, Nhật cung (Mặt 
Trời), Nguyệt cung (Mặt Trăng), Ngũ hành tỉnh, La Hầu, Kế Đô, 
Ngũ hành, Bát quái, Nhị thập bát tú, v.v... Hệ thống tỉnh tú này 
trong Hoàng đế Nội kinh không cho ta biết theo kiểu tổng đồ, mà 
đã nói đến những ảnh hưởng cụ thể, có thể tính toán chị tiết, lại 
rải ra ö khắp các thiên, như nói về Âm Dương, có các thiên 
Thướng cổ Thiên chân luận, Âm Dương ứng tướng đại luận; nói 
về Ngũ vận ,, Lục khí có các thiên Thiên nguyên kỷ đại luận, Khí 
giao biến đại luận, v.v... Còn như trong năm tài liệu mà tôi vừa 
giói thiệu trên là: Mô hình Vũ trụ theo thuyết địa tâm của Aristốt 
và Ptôleme, Mô hình bầu trồi theo lý thuyết nhật tâm của 'Ñicôla 
Côpécních, Thiên cửu trùng đồ, Ngũ tỉnh phương vị, trong sách 
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Khải đồng thuyết ưóc, và Những số liệu về hệ mặt trồi theo sách 
Bác vật tân biên, thì trong cả năm tài liệu này chỉ cho ta biết về 
các mặt thuộc hệ thống mặt trồi, không có một chỉ tiết nào về ảnh 
hưởng Vũ trụ ngoài hệ Mặt trời. 
Dưới dây là toàn văn bài số dâng sao giải hạn. 
Tình huy Ngân Hán, hoàng hoàng nan trắc nan danh, 
Nhân tại trần gian, lục lạc hủu nhương hữu đảo, 
Phàm tâm Phất cách, nhãn Thánh phi dao: 
Vận hữu Mỗ cư... quốc... tỉnh... huyện... xã... thôn. 
Phụng Phật, 
Cung rạng, 
Xuân thiên nhương tỉnh giải hạn, tập phúc mình tường sự, kửn 
tín chủ... MỖ, tự trần bản mệnh, sinh... niên... HGUYỆI.... HhẬI... 
thời, hành: canh... thập tuế, đồng gia quyến đẳng, túc nhật 
ngưỡng can, thiên cung phúc tình động thùy chiếu giáng. 
Thiết niệm: Thần đẳng sinh cụ trung giái, mệnh thuộc tHHƯỢNG Cu, 
hạ Kiền Khôn phú tái chỉ ân, cảm Nhật Nguyệt chiếu lân chỉ đức, 
khống hoài dực dực, tiểu tâm nan báo nguy nguy đại đức, 
Thần Mỗ tự trần bản mệnh sinh ú... niên... HgHyỆt... HhẬI... thi, 
kiến sinh hạ thuộc thượng lệ Mô tình, hành canh... tuế, kim niên 
sở tại... tình chiếu mệnh đồng gia quyến đẳng. 
Thiết lự, Thiên thời chỉ hữu cát, hung, nhân vận chỉ hữu bí, 
thái. 
Tú thị thần phàng mạt vận, số hữu quai thường, Nhật tưởng, 
Nguyệt tựu hành tùng, mỗi niệm quai vị dạ mị. Trúc, hưng, 
động, tình, hoặc do cứu ký lự tại thi phản súc, tắt tú ác vận 
trùng gia, tứ gia tích phng mổ tiết, cậy kỳ tuyên diễn khoa nghỉ, 
cẩn cụ só văn phụng thượng. 
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Thánh hiệu: 
Nam Vô Trung thiên Tỉnh chúa Bắc Cục Tử Vĩ Đại Đế Ngọc Bệ hạ, 
Nam Vồ Nam tào Lục ty duyên thọ Tinh quân Thánh tiền, 
Nam Võ Bắc đầu Cửu hoàng giải ách Tỉnh quân Thánh tiền, 
Nam Vô Nhật cung Thái dương Thiên tử Tỉnh quân Thánh tiền, 
Nam Vô Nguyệt cung Thái âm Hoàng hậu Tỉnh cung Thánh tiền, 
Nam Vô Đông phương Giáp, Ất! Mộc đúc Tình quân Thánh tiền, 
Nam Vô Nam phương Bính, Đình Hỏa đúc Tình quân Thánh tiền, 
Nam VÔ Tầy phương Canh, Tần Kừn đúc Tỉnh quân Thánh tiền, 
Nam Vô Bắc phương Nhâm, Quý Thủy diệu Tình quân Thánh tiền, 
Nam Vồ Thiên cung Thần tiên La Hầu Tỉnh quân Thánh tiền, 
Nam Lộ Thiên cung Phân ty Kế Đô Tình quân Thánh tiền, 
Nam Vô Ngũ hành, Bát quái, Nhị thập bát tú Tình quân Thánh 
và 

tiền, 
Chung vọng: 
Hoàng Thiên âm chất, Thượng Đế giáng trung, 

-_ Nam tào chỉ Hồng tạ hồi quang, Lục vị tiêu trừ lục cực, 
Bác Đầu chỉ Huyền có mặc vận, thất nguyên năng giải thất thương, 
cửu diệu chiếu lại, - 
Cu Lao Đồ Trung Tiên thọ tịch ngũ ôm, tống khú ngũ hành, 
vận lý tạt xuân phong hải ngoại, trục tam tải, tạm quang, cửu 
diệu tam thiên chỉ thế giói,. 
Gia trung Đồ Bát Quái Bát Tiên thiên bát bách chỉ hà mình, ngũ 
quỷ tiềm hình ngũ phúc, nhỉ hoàng trà phu tích, ngũ tỉnh tụ hội 
ngũ phương nhì đế thế như xuân, 
Bối diệp kinh tuyên, tự tự chú duyên niên chỉ quyết. 
THều âm kệ xướng, thanh thanh giai thượng thọ chỉ ca, 
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Phật nhật tăng huy, sắc thị không nhì không thị sắc, 

Pháp luân thường chuyển, nhân ly nạn nhỉ nạn ly nhân, 

Cảnh thổ điện an, thường đắc hữu hằng chỉ khách, 

Thiên quan tự phúc, vĩnh tiêu vô vọng chỉ úu, 

Niên, thời, nhật, nguyệt hằng phong, sự sự chúng Như Lai chỉ 
nguyện, 

Xuân, hạ, thu, đông ích thái, nhân nhân tt Da Lợi chỉ phương, 


Bản thần hạ tình vô nhâm khích thiết bình dinh chỉ chí cẩn cụ 
tạ, 


Thiên vận... Hiên.. nguyệt... nhật... thÒi. 


Theo nội dung trên, có người cho rằng ta không thể căn cứ vào 
một văn bản có tính chất thuần túy tín ngưỡng đế xem xét Vũ Trụ 
được. 

Ỏ đây, chúng ta xem xét văn bản này trong nền nhận thức chung 
của phương Đông. Trong khi ở bộ sách Hoàng đế Nội kinh đã 
cung cấp cho chúng ta mọi tài liệu về mối quan hệ giữa con người 
với Trời Đất, mỗi biến đổi ỏ trong Trồi Đất đều ảnh hưởng tói con 
người, con người phải biết lựa chọn một cách sống sao cho thích 
nghỉ để giữ gìn sức khỏe, tránh bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Vậy, 
hình ảnh Vũ Trụ trong nhương tỉnh só không thể là không có cø 
sở hiện thực. Hãy bỏ những lời thỉnh nguyện ở nội dung só ra, 
chúng ta có được một nét phác về hình ảnh tổng quát của một Vũ 
Trụ trong giỏi hạn tối đa của nhận thức mà người phương Đông 
xưa có được. Tuy là một nét phác về hình ảnh tổng quát của Vũ 
Trụ, nhưng cái hệ thống trong nét phác ấy, ö những tài liệu khác 
đã không có, cho nên, đối vói chúng ta mặc dù nó không đủ giá trị 
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của Một cơ sở, nhưng nó cũng là một gói ý, để rồi vói những quy 
luật thỏi gian mà ta dã khai thác được không những chỉ ở giả trị 
thöi sinh học của nó, mà chúng ta còn đã chúng minh đước sự vận 
động Vũ Trụ gây ra những giá trị đó, chúng ta sẽ tiến tói dựng lại 
một mô hình Thiên Cø theo khả năng nhận thức của người 

phương Đông xưa có cø sỏ khoa học lý luận hon. m 


HỆ THỐNG VŨ TRỤ VẬN ĐỘNG CÓ TÊN THIÊN CÓ 
ẤY ĐƯC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO? 


A - Quá trình tìm hiểu Thiên Cơ của con người 
Thiên Có nghĩa là bộ máy trôi, Thiên Coø trong nhận thức con 
người xưa và nay được hiểu như sau: : 
Một là, Thiên Cơ là một bộ máy Trồi, trong đó mỗi Thiên thể là 
một bộ phận trong bộ máy đó. Sự vận động của mối Thiên thể, 
túc là mỗi bộ phận trong bộ máy đó đều do một quy luật cø học 
Vũ Trụ điêu hành, và toàn bộ có một trục, một chuẩn định hướng. 
Hai là, vạn sự, vạn vật nằm trên trái đất và côi trồi này đều bị bộ 
máy đó chỉ phối. định đoạt. 
Trong quá trình nhận thúc về bộ máy Trời, Ở mọi người đã chia ra 
hai xu hướng: 
e Xu hướng thứ nhất - Lấy trắc nghiệm, so sánh nhằm lý 
giải nguồn gốc vật chất của sự vận động trong bộ máy 
Trời, từ đó tìm hiểu bản chất những tác động khác nhau 
vào đời sống con người do sự vận động kia gây ra. 
e Xu hướng thứ hai - Ngưi ta cho rằng Thiên Cơ do một 
đấng tối cao có tên là "Ông Trời" xếp đặt và điều khiển 
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mọi hoạt động của bộ máy đó. Cuộc sống con người cũng 
là do Trời sinh ra, mọi hoạt động của con người đều do 
Trời định. Con người vói những khả năng hạn hẹp của 
mình, họ chỉ nên an phận làm ăn chăm chỉ, giữ lễ tôn 
trọng Tröi và Thần Thánh, khi Sla vận hạn thì cầu cúng 
kêu xin. 


Hai xu hướng nhận thức tuy có khác nhau, nhưng trong quá trình 
sống, con người đã ngày càng tìm hiểu và ghi nhận những kinh 
nghiệm hàng ngày về hoạt động của bộ máy Trời, do đó mới có 
những tài liệu để cho chúng ta xem xét ỏ đây. 
Lịch sử cho hay rằng từ buổi bình minh của nhân loại, ở phương 
Đông, Vua Nghiêu đã chú trọng viêc đo đạc sự vận hành của 
Trăng, Sao để định ra .Lịch. Trong cuốn sách "Lịch và Lịch Việt 
Nam”, cụ Hoàng Xuân tiãn có ghi lại lòi Vua Nghiêu như sau: 
. Khi ngày đài là trung bình mà sao là Điểu, thì là giữa 
Xuâm... 
. Khi ngày dài nhất, sao là Hỏa, thì là giữa Hạ... 
. Khi dêm dài trung bình, sao là Hư thì là giữa Thu... 
. Khi ngày ngắn nhất, sao là Mão (sao rua, Pléiades) thì 
là gia mùa Đông..." 
. Rồi Nghiêu lại nói: "Này hồi các người Hi, Hòa: Năm 
quay lại sau ba năm với sâu tuần, với sáu ngày, lấy 
tháng Nhuận để đặt đúng 4 mùa khiến cho hợp vái nắm 
thời tiết"... 
Các tài liệu khảo cổ ở Trung Quốc cho biết, người ta đã đào được 
những hiện vật dùng vào việc đo đạc thiên văn từ thöi đại Chiến 
quốc. 
Sử Việt Nam cũng cho biết, dưới triều Trần, có viên quan là Đặng 
Lộ đã chế ra được một bộ máy đo đạc sự vận hành của trăng sao, 
bộ máy đó có tên là “Linh lung nghĩ". Viên quan này còn làm ra 
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dược sách lịch tên là "Hiệp Kỷ". 

Kết quả của tất cả các cuộc thực nghiệm đo đạc ỏ tất cả các thời 
đại từ Đông sang Tây cũng mới chỉ là những số liệu về kích thước, 
tốc độ. khoảng cách của các thiên thể trong hệ Mặt Trời. Nhưng 
điều đáng nói hơn lại là ö chỗ các số liệu thì theo sự tiến bộ của 
khou học và kỹ thuật mà ngày cành chính xác hơn. Thế mà những 
hiểu biết ấy mói thỏa mãn được một phần mong muốn hiểu biết 
của con người, còn thì thật sự là chưa dùng vào công việc cải thiện 
cuộc sống con người được là bao! 

B- Một kho báu kinh nghiệm úng dụng mà chúng ta chưa biết 
nguồn gốc nảy sinh. 

Nếu ta đem ra sơ sánh với nhau, một bên là khối lượng khổng lồ 
về tư liệu ứng dụng giá trị thồi sinh học cổ phương Đông mà tôi 
đã giỏi thiệu trong suốt bảy chương của tập sách này, còn một 
bên là những tài liệu nói về những nhận thức đã có trong lĩnh vực 
Thiên cơ. cái nguồn gốc nảy sinh ra những giá trị thời sinh học kể 
trên thì quả là một sự chênh lệch thái quá. Như vậy, có thể nói rất 
nhiều quy luật thời gian vói giá trị thöi sinh học của nó tới nay vẫn 
chưa hè có những tài liệu cho biết về nguồn gốc của nó, bởi vì vỏi 
những khả năng giác quan thông thưởng cũng như những phương 
tiện kỷ thuật hiện nay không cho phép chúng ta đi xa hơn những 
hiểu biết về hệ Mặt Trồi. 

Hãy nêu một nhận xét về Tröi Đất vùng phương Đông xưa trong 
sách Nội kinh đã được Thiền Sư Tuệ Tĩnh nhắc lại trong mục 
Tăng bổ Vạn kim nhất thống thuật ö sách Hồng nghĩa Giác tư y 
thư của ông làm ví dụ; "Trời khuyết phương Tây Bắc, Đất khuyết 
phương Đông - Nam" Đây là một rihận xét đặc điểm địa dư vùng 
phương Đông rất khái quát mà chính xác, ở phương Đông, nếu có 
mó: khả năng nhìn xa hàng mấy nghìn cây số, thì khi chúng ta 
đúng ở giữa vùng lưu vực phía nam sông Dương Tủ và vùng lưu 
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vực sông Hồng Hà, về phía Tây Bắc chúng ta sẽ thấy được Hy mã 
lạp sơn che mất khoảng bầu trời khá cao, thì khi nhìn về phía 
Đông Nam chúng ta sẽ thấy đất bờ biển Đông và vịnh Bắc bộ 
thiếu hắn một mảng lón phía Đông Nam. Vậy người xưa. bằng 
cách nào để có được nhận xét này? Các cụ đã ngồi khinh khí câu 
hay trên vệ tỉnh thám không để quan sát mà rút ra kết luận đó 
chăng? Đó là ta chưa kể đến câu hỏi về ảnh hưởng khi hậu do sự 
vận động ngoài hệ Mật Trời gây ra như Ngũ Vận, Lục Khi thì 
người xưa đả bằng cách nào để quan sát và kết luận thành quy 
luật được? 

- €- Theo hệ quả để xét nguyên nhân, một con đường duy nhất để 
tiếp cận suy nghĩ của người xưa, đựng lại hệ thống Vũ Trụ vận 
động được coi là Thiên Cơ. 

Những quy luật thöi gian cổ phương Đông kèm theo giá trị thöi 
sinh học của nó đã được ứng dụng trong đời sống và trải qua thử 
thách của thỏi gian lâu dài trong lịch sử con người, đó là một tài 
sản vô cùng quý giá. Theo hệ quả xét nguyên nhân là con đường 
duy nhất trong hoàn cảnh hiện nay để tiếp cận suy nghĩ của người 
xưa. Dựng lại được hệ thống Thiên Cơ không chỉ để chúng minh 
một hiện thực đã có sẵn, mà là một công việc làm tầng thêm khả 
năng nhận thức cho con người trên bình diện xã hội, do đó góp 
phân làm cho cuộc sống xã hội của con người ngày càng tốt đẹp 
hơn. Các loại phương tiện kỹ thuật cao nhất hiện này mà loài 
người đang có trong tay sẽ không có khả năng giúp ta được gì mây 
trong bước đường đi này chỉ vì tính chất và mục đích của hai nền 
khoa học cổ, kim và Đông Tầy còn xa nhau. Vả lại, khi kỹ thuật 
càng cao thi tính chất phổ cập xã hội càng giảm. đó cũng là một 
quy luật nghiệt ngả mà ta phải chấp nhận. 

Theo tin tức khoa học gần đây. nếu ống kính thiên văn Vũ Trụ ö 
nhiều nói trên thế giới đều đã được bắt gặp những trung tâm nhát 


306 Ch 8. Thiên cơ 


ra nguôn năng lượng rất mạnh, nhưng những khí cụ thiên văn này 
không xác minh được vật chất có bản ở đâý là gì, kích thước là 
bao nhiêu? Có những vùng mà khoa học ngày nay chưa biết có 
những gì trong đó nên người ta gọi là những "hốc đen" trong Vũ 
Trụ. 

Tù những tài liệu về các quy luật thời gian cổ và giá trị thời sinh 
học của nó, chúng ta có thể đặt ra một giả thiết rằng người xưa đã 
có những khí cụ riêng và một cách tỉnh toán riêng để tìm ra nó, 
mà trong suốt mấy nghìn năm, kể cả cho tới ngày nay chúng ta đã 
chưa đạt tói trình độ khoa học kỹ thuật tương tự. Và cũng có thể 
người xưa đã đoán biết được những chậm trễ về bước tiến trên 
con đường tiếp cận nhận thức của họ, cho nên họ chỉ để lại cho 
chúng ta những gì có thể ứng dụng trong đồi sống là dủ. Chúng ta 
đã nöi với nhau về hai bản đồ hình Hà đồ và Lạc thư, cũng nên 
nhân đó mà nhắc lại rằng, chì mói có thế mà trải mấy nghìn năm 
nay đã làm cho loài người chúng ta bàn cãi mãi không ra, thế thì 
nhũng vấn đề phức tạp hơn, cao xa hơn, thử hỏi loài ngưöi sẽ cần 
phải đến chừng bao nhiêu thiên niên kỷ để bàn cãi cho thấu. Do 
đó, người xưa đã không để lại gì hon những quy luật ứng dụng ắt 
phải là có lý lầm lắm thay! ' 

Trước đây, trong suốt thời gian khá dài, con ngưỡi đã chỉ tin vào 
giác quan của chính mình, ngưỡi ta đã phủ nhận những gì mà con 
người không thể cảm nhận được, thế nhưng gần đây, nhồ sự tiễn 
bộ của khoa học bằng những công cụ mói mà người ta có thể đo 
vẻ được véctø lực từ, có thể nhìn thấy trong đêm tối bằng đèn 
hồng ngoại tuyến, đo được điện trường sinh học ỏ vạn vật v.v... là 
những thứ vốn tồn tại trong vật chất, là những thuộc tính của vật 
chất ngay từ khi có vật chất, thế nhưng trước đây con người chưa 
hề biết đến rằng đã có những thứ đó ở trong cối đöi này. 

Nếu ta giữ vững được niền tin lâu dài, chúng ta hy vọng rằng trong 
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tương lai, con người sẽ có thể chế ra những công cụ giúp con 
người nhận thức được tất cả những gì cần biết. Nhưng hy vọng là 
hy vọng, việc phải làm cứ phải làm, và việc chúng ta theo hệ quả 
để xét nguyên nhân là công việc nằm trong khả năng ta, và theo tôi 
là con đường duy nhất hiện nay để tiếp cận suy nghĩ của đời xưa/ 
Ngày nay, theo hệ quả để xét nguyên nhân, từ đó dựng lại hệ 
thống Vũ Trụ vận động dược gọi là Thiên Cơ không phải là một 
việc làm hoàn toàn mới mẻ. Ngày xưa Vua Phục Hi đã vẽ lại Hà 
đồ, dựng ra Tiên Thiên bát quái, Chu Văn Vương đã vẽ theo Lạc 
thu và dụng ra Hậu Thiên bát quái, Chu Liêm Khê đã vẽ ra Thái 
Cục Đồ, sách Trung Y Khái Luận đã vẽ ra đồ hình vận chuyển 
của Ngũ Vận, Lục Khí. Hải thượng Lãn ông cũng đã vẽ đồ hình 
vận chuyển của Ngũ vận, Lục khí theo quan niệm của ông trong 
tác phầm Vận khí Bí điển, các nhà Dạo Pháp đã mö tả hình ảnh 
Thiên Cơ trong một nội dụng Nhương Tỉnh Só v.v.... đều là những 
cố gắng để miêu tả từng phần, từng mặt, hay khái quát những 
thuộc tính của Thiên Cơ. Phải quan niệm rằng, ngày nay, chứng 
ta dựng lại đồ hình Thiên Cơ là tiếp nhận những bước mà người 
trước đã làm nhưng chưa toàn bộ, chưa hoàn chỉnh. và công việc 
của chúng ta, hy vọng cũng chỉ là những bước trên con đường đi 
đến toàn bộ, đi đến hoàn chỉnh mà thôi. 

D - Chất liệu để chúng ta có thể kết cấu các quy luật thời gian cổ 
phương Đông thành đồ hình Thiên Cú. 

Đồ hình Thiên Có mà tôi trình bày sau đây là tôi đã lầy cơ sỞ tù 
những quy luật thỏi gian cổ phương Đông và nhờ những chất liệu 
kết dính chúng lại là "những nhận thức quy luật tương tác Vũ Trụ” 
như sau: 


1. Một thiên thể di chuyển quanh một thiên thể khác, trong 
hai thiên thể đó. một cái đã là vệ tỉnh, còn một cái đã làm tâm, 
của hệ vận động đó. 
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2. Sự vận động của các thiên thể là đồng thời và theo nhiều cấp 
hệ vận động như: Mặt trăng đi chuyển quanh Quả dất, trong 
` khi Quả đất di chuyển quanh Mặt trồi, khi Mặt trời di chuyển 
quanh thiên thể khác v.v... 
3. Trong khi một thiên thể làm vệ tỉnh di chuyển trên quý đạo - 
quanh một thiên thể làm tâm, hướng phát ra năng lực tạo 
thành quan hệ vận đóng đó chủ yếu là từ thiên thể làm tâm, 
cũng là từ tâm quỹ đạo, cho nên nửa vệ tỉnh hướng về tâm quỹ 
đạo là nửa dương, nửa đối diện vói tâm quỹ đạo là âm. Đồng 
thời, theo quan hệ nhiều cấp vận động, mỗi quỹ đạo cũng tùy 
theo hai nửa âm dương của thiên thể làm tâm quỹ đạo mà có 
hai nửa âm dương trên quỹ đạo; hình 60, 6]. 


Hình 60 - Hình vẽ nhiều cấp hệ thiên thể vận động đồng thời 


Hình 61- Hình vẽ hai nửa âm dương của các thiên thể và hai nủa 
âm dưỡng của các quỷ đạo. 
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4. Điểm cực bắc các quý đạo được định bằng điểm chính giữa 
nửa âm của các quỹ đạo, tức là luôn trên đường thắng nối ba 
thiên thể trong quan hệ vận động trực tiếp nối nhau; hình 62. 


Hình 62 
quả | lạ Lục khí 
đất 

Bác 
quy đạo 


Š. Điểm khỏi đầu các chu kỳ thời gian trong tất cả các quy luật 


thời gian đều tính từ hướng bắc quỹ đạo (Phương Bắc hành 
Thủy). 


6. Trong ba thiên thể có quan hệ vận động trực tiếp nối tiếp 
A-B-C, v.v... khi A làm vệ tỉnh của B, B làm vệ tính của C, 
trong quá trình A vận động quanh B có hai hiện tướng tướng 
tác đặc biệt xảy ra: 
a. Khi A đối diện với C qua tâm B, lực hút của B và C đối với 
A là lực cộng hưởng, do đó, A bị lôi về gần B; hình 63. 
b. Khi A nằm giữa đường thẳng nối B và C, lực hút giữa B và 
€ đối vói A là lực giầng kéo về hai phái, trong đó, tất nhiên 
lực của C sẽ mạnh hơn lực của B, do đó, A bị lôi ra xa B hơn 
Ö trường họp trên; hình 64. 
Hai hiện tướng đặc biệt trong quan hệ tương tác bộ ba thiên 


thể nói chung dã tạo ra hiện tướng các quý đạo nói chung có 
hình tròn lệch tâm. 
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Hình 63 


`», LỰCHÚT ©€ kề 
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7. Trong quan hệ vũ trụ, người ta cho rằng có một định lý là: 
"Mọi vệ tỉnh đi quanh thiên thể làm tâm trên đường triệt tiêu 
lực từ trường của thiên thể làm tâm đó”. Nhưng do từ trường 
của các thiên thể vũ trụ còn có một định lý nữa là "ö nủa dương 
của thiên thể, lực từ ở cực Nam mạnh hơn lực từ ỏ cực Bắc; 
ngược lại, Ö nửa âm của thiên thể, lực từ ở cục Bắc lại mạnh 
hơn lực từ ö cực Nam, do đó, đường triệt tiêu lực từ trưởng của 
mọi thiên thể đều không phải là đường có mặt phẳng vuông 
góc với trục xuyên qua hai cực từ. Tùy theo sự chênh lệch lực 
giữa hai lực từ ở hai nửa âm đương của từng thiên thể khác 
nhau mà đường triệt tiêu lực từ trường của từng thiên thể có độ 
lệch khác nhau. Ó Quả Đất, độ lệch đó là 18 độ 53 phút, do đó 
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_Mật Trăng di chuyển trên đường này gọi là Bạch đạo. Bạch 
đạo có độ lệchmặt phẳng với Xích đạo (Xích đạo là đường 
vuông góc với trục Quả Đất) là 18 độ 53 phút. Ó Mặt Trồi, độ 
lệch của đường triệt tiêu lực từ trường là 23 độ 27 phút, do đó 
Quả Đất di chuyển trên đường này gọi là đường Hoàng đạo. 
Hoàng đạo so độ lệch mặt phẳng với Xích đạo là 23 độ 27 
phút: hình 65, 

; Hình 65 - Hình vẽ độ lệch đường triệt tiêu lực 
tủ trường quanh Mặt Trỏi 


+ 


Quỹ đạo Quả đất di chuyến 


Đuờng vuông góc với trục cục từ 


_—— Độ lệch giữa hai mật phẳng H-Ð và X-Ð 


Đường mặt phẳng quỹ đạo 


Ð - Hệ thống Thiên Cơ và đồ hình 
1. Hệ thống Thiên Cơ 
Theo những đơn vị thời gian và quy luật thöi gian cổ phương 
Đông thì hệ thống vũ trụ vận động đem lại ảnh hưởng cho đồi 
sống con người đã được ghí nhận gồm có: 
- Mật Trăng đi quanh Quả Đất với chu kỳ 29,503 ngày, 
- Quả Đất đi chung quanh Mặt Trời 1 năm (365,25 ngày), 


- Mật Tröi đi chung quanh Lục khí 6 năm, (6 x2 = 12 năm Địa 
chì) 
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- Lục khí đi chung quanh Ngũ vận Š năm, (5 x 2 = 10 năm 
Thiên can), Ý + 

- Thiên can đi chung quanh Cửu cung 4,5 năm, (4,5 x 2 = 9 
năm Củu cung), 

- Cửu cung đi chung quanh Bát quái 4 năm, (4 x 2 = 8 năm), 
-. Bát quái đi chung quanh Thái cực, Thái cực tức là sao Bắc -: 
Cực. \ ' 

2. Đồ hình mặt phẳng hình chiếu vận động của hệ thống thiên 
thể trong Thiên Cø (phi tỷ lệ); hình 66. 


Hình 66 


Lưu ý 


- Cửu cung là một cặp đôi thiên thể 


3. Đồ hình mặt cắt đứng đường vận động của hệ thống thiên 
thế trong Thiên Co. ¬- 

Trong nội dung "Những nhận thức về quy luật tương tác Vũ 
Trụ" có phần nói về độ lệch mặt phẳng đường triệt tiêu lực từ 
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trưởng của các thiên thể có sự khác nhau, đó là quy luật chung. 
Nhưng do ỏ những cấp hệ ngoài hệ Mặt Trời chúng ta chưa có 
được những số liệu cụ thể, cho nên trong đồ hình này, dựa vào 
quy luật chung về độ lệch mặt phẳng các quỹ đạo, tôi dựng lại 
mặt cắt bằng một độ lệch tướng trưng chung cho tất cả các mặt 
phẳng quỹ đạo ở vào thời điểm nối tiếp đồng dạng để đồ hình 
được đơn giản nhất, dễ hình dung nhất. Về khoảng cách các 
thiên thể với nhau và độ to nhỏ của đường kính các quỹ đạo 
khác nhau cũng được vẽ theo lối tượng trưng, phi tỷ lệ. Đó là 
những điểm cần thống nhất quan niệm giữa tác giả và khán giả 
` khi phô diễn đồ hình; hình 67. 
+ 


, Hình 87. 


thái 
Cục 


“.k~~~ 


Trước khi kết thúc chương nói về Thiên Cơ, tôi xin nêu lại mấy 
ý kiến trong vấn đề này như sau: 
® Dụng lại đồ hình Thiên Cơ là một công việc nối tiếp : 
truyền thống nhận thức, trên cơ sở kết quả nhận thức của 
con người Ö cá thời đại trước, cộng vào đó khả năng 
chọn lựa và bổ xung thêm những nhận thức mói của con 
người ở thời đại chúng ta ngày nay. 
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e Nhũng tư liệu về Quy luật thời gian cổ phương Đông 
cùng với những giá trị thời sinh học của nó vốn nằm rải 
rác ỏ trong các tài liệu ứng dụng của nhiều ngành khoa 
học phục vụ đời: sống con ngưöi, nay đem tập hớp lại, 
nhưng nếu không. ó một phương pháp phân tích chính 
xác, có khoa học ] lận lý, thiếu những thông tin cần thiết 
về quy luật vật lý vũ trụ, chúng ta cũng không thể dựng lại 
được hình dáng của bộ máy Trời huyền điệu sẽ hoàn hảo 
như mong muốn của chúng ta. 

® Hiy vọng những gì có được ở đây là những bước đi có nền 
tảng vững chắc, để trên đó có thể chứa đựng được nhiều 
phát kiến đóng góp phong phú không ngừng. 


LỠI KẾT 
CỦA 
CUỒÔN SÁCH 


Tập sách này là ước vọng về những gì cần hiểu 
biết của con người đã được thể hiện, là sưu tập 
những gì mà trên bước đường đồi của con người 
đã được thấy, được biết. 

Nay chép lạt, bàn thêm, không khi nào tôi quên 
lời Trang Sinh” nói: “Trong khoảng lục họp, bàn 
luận mà không quyết đoán; ngoài KH äHg lục 
hợp, tôn nghỉ mà không bàn luận.” . 
Thiết tưởng có thể mượn câu nói của Tiền nhân 
để thay lời kết thúc một công việc, khiến tôi thấy 
yên tâm khi dừng bút. 


Xin kính cáo cùng chư vị độc giả, 
Hà Nội ngày 18-6-1989 
Lê Văn Sửu 
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TÀI LIỆU 
THAM KHẢO 


— Nạn thứ nhất của Nạn kinh (sách Châm cứu đại thành trích) 

— Vệ khí hành luận, sách Nội kinh (CCĐT trích) - ⁄ 

— Nạn thứ 23 của Nạn kinh (CCĐT trích) 

-— Thập nhị kinh nạp địa chỉ ca (CCĐT trích) f 

— Bảng tương ứng giữa giò địa chỉ và giò thông dụng vỏi tạng 
phủ có hoạt động kinh khí 

— Đồ hình bóng ngả góc chiếu sáng của mật trồi theo giö địa 
chì 

— Bảng tương ứng giữa giỏ địa chỉ và tên 12 loài vật 

~ Thập nhị kinh bệnh, tỉnh, vinh, du, kinh, hợp, bổ hư tả thực 
(CCDT) 

— Từ thị tý ngọ lưu trú trục nhật tiếp thời định huyệt ca 
(CCĐT) 

— Túc bất quá tất, thủ bất quá trửu ca (CCĐT) 

— Lưu trú khai bế lưu trú đồ (CCĐT) _ 

_— Bảng tra tên can của giỏ theo địa chỉ tương ứng trong ngày 
can 

— Tỉnh, vinh, du, nguyên, kinh, hợp, hoành đồ (CCĐT) 

— Bảng ngày, giờ huyệt mỏ theo phép Tý ngọ lưu trú 
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— Bát pháp trục nhật can chỉ ca, Bát pháp lâm thời can chỉ ca 

— Bảng ngũ hành sinh, vượng. tủ, tuyệt, trên 12 cung địa chỉ 
(trong sách Tủ bình thuyết minh) 

— Bảng so sánh từ giáp tý đến quý tị đồng dạng ngũ hành 60 
năm hoa giáp và cục 

— Cách tính và bảng kết quả tính trị số Cục 

— Bảng ngày, giồ thuỷ triều lên xuống (theo Ngọc lý thông thư) 

— Giỏ Dạ đề và mô hình tương tác vũ trụ 

— Giö quan sát và mô hình tương tác vũ trụ 

— Già Diêm vương và mô hình tướng tác vũ trụ 

— Giỏ Kim xà thiết tỏa và bài ca về gið Kim xà thiết tỏa 

— Giỏ sinh và đặc điểm hình dáng, Giờ sinh và bót da 

— Trục thời nhân thần (CCĐT) 

— Giỏ Hoàng đạo, Gið Thụ tử 

— Độn Lục nhâm thời khoá (sách Vạn sự bất cầu nhân) 

— Độn Khỏi lẻ chưởng quyết (lịch sách Ngũ kinh đường) 

— Những nhịp thời sinh học trong giờ địa chỉ 

— Trục nhật nhân thân cấm kị ca (CCĐT) 

— Phép xem giò để đánh hoả công (Binh†hu yếu lược) 

— Bảng ghi ngày giông tố theo âm lịch 

— Phương vị, cung độ và thời gian xuất hiện của 28 tú (Khải 
đồng thuyết ước) 

— Nhị thập bát tú theo mùa. ứng với thiên khí (Ngọc hạp) 


— Bảng ghi ngày và tú tưởng ứng trong tháng 01-1973 dương 
lịch (Lịch sách Tam tông miếu) 


bŠ 
` 


319 
—_——_—_—_ cm. 


— Nhị thập bát tú trực nhật cát hung ca (Ngọc Hạp) 

— Bảng ghi ngày 01 đầu các năm dương lịch tương ứng với các 
tú trong 28 tú (từ năm 1975 đến 2002) 

— Việt dịch chánh tông của Nguyễn Đình My, Sài Gòn 1971 

~ Nạn thứ 56 của Nạn kinh (CCĐT trích) 

— Đồ hình Hà đồ điểm, đồ hình Hà đồ số (Dịch Lý Y Lý) 

— Bảng phân tích nội dung quy luật biến đổi âm đương là quy 
tắc lập thành của đồ hình Hà đồ 


— Bảng tên can chỉ ngày 01 đầu các năm đương lịch từ năm 
1921 đến năm 2000 


— Thập can nhân thần (CCĐT) 

— Bảng Lục thần (Tử bình thuyết minh) 

— Cách xem giỏ tốt xấu theo ngày (trong Vận khí bí điển) 

— Bảng tra ngày và sao tốt xấu trong kinh Kim phù (Ngọc hạp) 
— Nhũng nhịp sinh học trong đón vị ngày can chỉ 


_ — Triều đại, thồi đại và định kiến (Lịch và lịch Việt Nam) 


— Tền cổ của các tháng trong năm (Lịch và lịch Việt Nam) 

— Hình vẽ bầu trời hoàng hôn các thời đại (Lịch và lịch Việt 
Nam) 

— Tên tiết khí và tính chất đặc điểm của khí hậu (Lịch và lịch 
Việt Nam) 

— Tiết khí và trung khí trong năm 


— Tính ngày tiết và tháng nhuận (Báo khoa học và đồi sống) 


— Thú tự tháng thiếu, đủ trong năm (Lịch và lịch Việt Nam} 
— Đồ hình tương ứng giữa gi trong ngày và tháng trong năm 
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— Bảng tương úng giữa tháng địa chi và tình trạng sinh học của 
12 loài vật 

— Tháng tuổi thai và sự phát triển của thai nhỉ (sách Khải đồng 
thuyết ưóc) 

— Xem về gió độc (theo tháng) (ó sách Vận khí bí điển) 

— Bảng tương ứng giữa tháng dương lịch và 28 tú từ năm 1973 
đến năm 2001 

— Bảng tên tháng can chi, tháng dương lịch theo năm can 

— Xem mây gió sắc khí (theo tiết khí), (Vận khí bí điển) 

— Thái ất ca (CCĐT) | 

— Bảng so sánh sự tương úng giữa tiết khí với ngày, tháng đương 
lịch ö hai năm 1975 và 1989. Số thứ tự của 10 thiên can 

— Số thử tự của 12 địa chỉ 

— Số thứ tự can chỉ trong hoa giáp 

— Bảng ngũ hành tương ứng (trong sách những cây thuốc và vị 
thuốc Việt Nam) 

— Tăng bổ tập Vạn kim nhất thống thuật - Khí hóa âm dương 
(Sách Hồng nghĩa giác tư y thư) 

— Bản đồ địa dư khu vực phương Dông (sách Địa lý lóp 7) 

— Bảng sở đồ hoá phương hướng và tỷ lệ khí 

— Bảng tương ứng giữa mùa, phương hưởng, khí, tỷ lệ khi, khí 
hoá và hành 

— Bảng tương úng ngũ hành với các quy luật khác 

— Hình vé ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc 

~ Bảng quan hệ hình, hại, tuyệt, phá, xung, kị, hộp 
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— Bảng ngũ hành nạp âm của 60 hoa giáp 

— Những nhịp sinh học dùng đơn vị năm 

— Cách tính khách khí làm chủ về từng năm (Trung y khái hận) 

— Quy luật niên chỉ với tu thiên tại tuyền (TYKL) 

— Quy luật di chuyển cực bắc địa từ (10 vạn câu hỏi) 

— Hình vẽ giản lước đường di chuyển địa cục từ năm 1952 đến 
1959 (10 vạn câu hỏi) 

— Sơ đồ về sự vận động của Mặt trời trên quỹ đạo Lục khí 

— Đồ hình sự vận chuyển của Lục khí (TYKL) 

— Bảng tương ứng giữa các bước khí và tiết khí 

— Bảng tính quan hệ biến hoá giữa chủ khí và khách khí 

— Hình về vòng âm, dương của kinh khí trên chỉ thể 

— Hình vẽ vòng âm dương ở Lục khí 6 năm 


~ Bảng ghi tình hình âm đương của kinh khí theo giò âm dương 
đi ỏ phần âm dương của thân thể 


— Phương pháp tính đại vận 


— Nói về ảnh hưởng của Ngũ vận gây ra cho đời sống con neUỢI 
(TYKL) 


— Bảng so sánh giữa vận cơ bản gọi là đại vận và vận thái quá 
hay bất cập do nhịp âm dương của niên can gây ra 

— Sơ đồ vận động vũ trụ theo quan hệ giữa Mặt trời với Lục 
khí, Ngũ vận, và nhịp âm đương 

— Bảng kê các buóc khách vận trong 10 năm can 

— Bảng ghi tương úng giữa Lục khí, Ngũ vận và năm can chỉ 

— Đồ hình tổng hợp vận, khí và tình hình vận, khí gặp nhau 


322 Thị liệu tham khdo 


(theo sách Trung y khái luận) 

— Đồ hinh chu kỳ ngũ vận và 10 thiên can kiêm biến đổi âm 
dương nhỏ trong biến đổi âm dương lón 

— Bảng so sánh 10 thiên can ứng với tạng phủ và 10 năm thiên 
can ngũ vận 

— Bảng cách an sao Tuần không theo các tuổi can chỉ 

— Bảng cách an sao Triệt lộ theo các năm can 

— Đặt tên theo hành khuyết (trong truyện "Cố hương" của Lố 

Tấn) _ nã 

— Quy luật tưng ứng giữa ngữ hành với thiên nhiên, vạn vật, 
con người (các loại thể chất, khí quan, tính cách. tâm lý v.v...) 
(CCĐT) 

— Bảng quy nạp quan hệ tưởng ửng giữa 10 thiên can với các 
diễn biến sinh lý, bệnh lý trong có thể con người 

~ Cách tính khí chất bẩm sinh theo hành của tám chữ can chỉ 
(sách Tử bình thuyết minh) 

— Cách tính khí chất bẩm sinh theo hành khuyết 

— Đô hình về âm dương, tứ tướng, bát quái 

— Ký hiệu của 8 cung quái (theo Kinh Dịch) 

— Đồ hình Tiên thiên bát quái (theo Kinh Dịch) 

— Dồ hình Hậu thiên bát quái (theo Kinh Dịch) 

— Đồ hình Lạc thư điển, Đồ hình lạc thư số (theo Dịch lý,Y 
lý của Huỳnh Minh Đức) 

— VỊ trí các số dương trong đồ hình Lạc thư 


— Vị trí các số âm bước đầu và vị trí các số âm đã ổn định 
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trong đồ hình Lạc thư - 

— Đồ hình tỷ lệ khí và tổng tỷ lệ khi trong 9 cung 

— Thứ tự 9 cung và tên quái tưởng ứng 

— Bảng thứ tự của tên nâm can chỉ trong 60 hoa giáp 

— Bảng củu cung Cưu thần cấm ky (CCĐT) 

¬ Bảng Nhân thần cấm kị (CCĐT) 

c Sø đồ cách tính 1 và cách tính 2 về thứ tự tên củu cung 

— Bảng ghi bản mệnh cửu cung của các tuổi can chỉ ö trong 
thưởng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên 

— Bảng ngũ hành tương ứng với bát quái 

— Thái Ất ca 

— Cửu cung Cưu thần cấm kị ca 

— Cửu cung Nhân thần cấm kị ca 

— Linh quy thủ pháp phi đằng châm đồ (CCĐT) 

— Cửu cung ca, Bát pháp ca, Bát pháp giao hội Đát mạch 
(CCĐT) 

~ Bát pháp trục nhật can chỉ ca (CCĐT) 

— Bát pháp lâm thời can chỉ ca (CCĐT) 

— Nguyên lý cấu thành công thức tính Linh quy phi đằng pháp 
đã dựa trên quan niệm "đồng dạng giữa giỏ trong ngày như 
lục khi trong ngủ vận” 


— Suy định lục thập giáp tý nhật. thời, huyệt khai đồ liệt 
(CCĐT) 


— Bảng so sánh 8 quái qua các lần biến 


— Bảng tên sao, hành. cát hung, phát bại. (Bát trạch minh cảnh) ˆ 
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— Bảng phương hướng theo 8 cung quái hậu thiên tính bằng 
_ độ _ 
= Bảng so sánh ngày can chi, thú tự cửu cung, hệ quả biến, tên 
sao trong kinh Kim phù, và tốt xấu 
— Hình vẽ so sánh bát biến với đồ hình tiên thiên bát quái 
— Hinh vẽ so sánh bát biến trên đồ hình tiên thiên bát quái 
với hướng lực từ 
— Tương ứng giữa bát quái hậu thiên và các thành phần trong 
gia đình 
_— Đồ hình thứ 6 ö phần Thập nhị thuỷ khẩu cát hung đoán 
pháp (trong sách Địa lý ngủ quyết. quyển thứ 7) 
— Đoạn vãn trong thiến "Thượng cổ thiên chân luận" trong sách 
Hoàng đế Nội kinh qua bản dịch của ông Huỳnh Minh Đúc 
— Mô hinh vũ trụ theo thuyết địa tâm của A-ri-stốt và 
Pho: “lẻ:mê 
— Mô hình bầu tröi theo lý thuyết nhật tâm của Cô-p -péc- -ních 


— Thiện củu trùng đồ (sách Khải đồng thuyết ước), Ngũ tính . 
phương vị (sách Khải đồng thuyết uóc) 

— Những số liệu về hệ mặt trỏi (Bác vật tân biên) 

— Nhương tỉnh só 

~ Lồi vua Nghiêu (Lịch và lịch Việt Nam) 

— Hinh vẻ nhiều cấp hệ thiên thể vận động đồng thời 

— Hình về hai nửa âm dương của các thiên thể và hai nửa âm 
¿ _ đương của các quỹ đạo 


— Hình vẽ điểm cực bắc các quý đạo 
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— Hình vẽ hai hiện tượng tương tác đặc biệt giữa ba thiên thể 
vận động 

— Hình vẽ đường triệt tiêu lực từ trường quanh mặt trồi 

— Đồ hình mặt phẳng hình chiếu đường vận động của hệ thống 
thiên thể trong thiên cơ 


— Đồ hình mặt cắt đứng đường vận động. của hệ thống thiên 
thể trong Thiên cơ 


NHÀ XUẤT BẢN 

VĂN HÓA THÔNG TIN 
43, phô Lò Đúc 

Hà Nội, Wiệt Nam 


LỄ VĂN SỬU 
NGUYÊN LÝ 
THỞI SINH HỌC CÔ ; 
PHƯƠNG ĐÔNG 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
QUANG HUY 

Biên tập: 

BÍCH HÃNG 

Trinh bày: 

DIỄM QUỲNH 

Bìa: 

NG. THỦY 

Sửa bản in: 
'NGUYÊN THỊ NGA 
Về hình: 

HƯỚNG HƯƠNG 


In 2000 cuốn 

Khổ 14,5 x 20,5 cm 

Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 617-CXB/02 XBVHTT 
In tại: Xí nghiệp in Công Đoàn. 191 Tây Sơn - ÐÐ - HN. 
In xong và nộp lưu chiếu tháng 4 năm 1996 


" văn hóa học thuật Phương Đông kỳ ảo, 
mênh mang. Xưa ây và mai sau bao trị tuệ 
phải say mê và bị cuốn hút đến với kho tàng kỳ vị ấy. 


NGUYÊN LÝ THỜI SINH HỌC CỔ PH ƯƠNG ĐÔNG, 
là nguyên lý các quy luật thời gian Eây ảnh hưởng đến Các 


nền văn minh cổ Phương Đông. Đó là quy luật của các chu 
kỳ thời gian: năm, tháng, ngày, giờ... trong sự chỉ phối 
của: Ngũ hành, thiên can, địa chi, cửu Cung, bát quái, 
lục khí, ngũ vận... : 

Cuốn "NGUYÊN LÝ THỜI SINH HỌC CỔ PHƯƠNG 
ĐÔNG" được biên Soạn công phu tử nguồn tự liệu cổ đỏ 
Sộ. Để xóa đi lớp bụi dày thân bí trả lại ánh sáng trị tuệ cho 
học thuật cổ phương đông, tác giả đã t “Tôi luôn tây HMiệm 
ĐIỆt điỀ rÈNg, mgtời xua không một chút Phi phiếm trong 
Công tiệc, bao giờ cững nh uào HC đích có ích c]ho cøñ 
?\81t0i. ” 

Và tác giả gởi gắm hy Vọng : “Tði hy ĐỌNG Í0%g ywộ† 
tươ1g lai hông x4, câu Hói “Thiên cơ bất bjhụả lộ” sẽ được đổi 
lại...“ 


Vậy, trân trọng mời bạn đọc cùng tham khảo. 
NHÀ XUẤT BÀN VĂN HÓA THÔNG TIN, 


